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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Cuốn sách này đã được Nhà xuất bản Thông tin xuất 

bản lần đầu từ năm 1992 với tên gọi là “Ký báo chí”. Trong 

những năm qua, sách đã được Nhà xuất bản Văn hóa - 

Thông tin tái bản năm lần vào các năm 1996, 1998, 2001, 

2002, 2004, 2006.  

Đây là một công trình nghiên cứu lý thuyết thể loại báo 

chí, tập trung vào nhóm các thể loại thuộc loại thể Ký báo 

chí như: Phóng sự, Ghi nhanh, Ký chân dung, Ký chính 

luận, Nhật ký phóng viên, Sổ tay phóng viên và Thư phóng 

viên. Bên cạnh việc làm sáng tỏ đặc điểm, đặc trưng của 

các thể loại nêu trên, trong một mức độ nào đó, tác giả 

cũng đã cố gắng đem đến cho người đọc những kiến thức 

cần thiết về kỹ năng sáng tạo các tác phẩm báo chí. Để 

minh họa cho phần lý thuyết, sách còn có một phần Phụ 

lục, trong đó giới thiệu một số tác phẩm ký báo chí tương 

đối tiêu biểu, được lựa chọn từ đời sống báo chí nước ta 

những năm vừa qua. Không chỉ có những đóng góp về 

phương diện lý luận trong nghiên cứu, giảng dạy báo chí, 

sách còn nhằm phục vụ đối tượng là các nhà báo và cộng 

tác viên viết báo… 

Đây là một tài liệu vừa đảm bảo những yêu cầu về học 

thuật, đồng thời thể hiện rõ sự năng động trong việc bám 

sát để nhận diện thực tiễn. Ở một góc dộ khác, có thể thấy 
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rằng công trình này đã có những đóng góp tích cực cho 

việc cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và cho hoạt động 

sáng tạo tác phẩm báo chí nước ta trong mười năm qua. 

Để đáp ứng cầu của công tác nghiên cứu, giảng dạy và 

học tập báo chí, đồng thời để đáp ứng yêu cầu của những 

người làm báo và bạn đọc gần xa, Nhà xuất bản Văn hóa – 

Thông tin tiếp tục cho tái bản cuốn sách này. 

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà báo 

và bạn đọc! 

                                    Hà Nội tháng 9-2011 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA – THÔNG TIN 
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Phần thứ nhất 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

 

 

I. THỂ KÝ VÀ NHỮNG QUAN NIỆM  

KHÁC NHAU 

 

1. Theo các tài liệu nghiên cứu lý luận văn học, loại thể 

ký bắt đầu thịnh hành ở phương Tây từ chủ nghĩa Khai sáng 

với những tác phẩm nổi tiếng như Những bức tranh Pa-ri 

của Mécxiê, Tự thú của Rútxô... Những thời kỳ sau này tuy 

có lúc thăng trầm nhưng nhìn chung ký vẫn tồn tại và phát 

triển trong đời sống văn học. Nhiều nhà văn thuộc các 

khuynh hướng, các phương pháp sáng tác khác nhau đều có 

viết ký, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng thế giới như 

Đíckenx, Thacơrây, Xincle, Dôla, Môroa, Gorki, Raixnơ, 

Pautôpxki v.v... Nhiều nhà báo cũng đã trở thành những tác 

giả ký nổi tiếng như Halibớctơn, Giôn Rít, Bớcsét, Êrenbua, 

Pôlêvôi, Ximiarnốp... Có những tác phẩm ký đã thu hút sự 

chú  ý của  toàn  nhân loại  như  thiên phóng sự Mười ngày 

rung chuyển thế giới của nhà báo Mỹ Giôn Rít. Nhận xét về 

tác phẩm này, Lê-nin đã từng viết: “Tôi ao ước rằng, tác 
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phẩm này sẽ được phổ biến hàng mấy triệu bản và được dịch 

ra đủ mọi thứ tiếng, vì tác phẩm đã mô tả một cách đúng và 

sinh động lạ thường những sự kiện có một tầm quan trọng rất 

lớn để hiểu rõ cách mạng là gì và chuyên chính vô sản là gì" 

(Lời giới thiệu tác phẩm Mười ngày rung chuyển thế giới 

của Giôn Rít, Nxb Văn học, Hà Nội, 1997). 

Trong lịch sử văn học Việt Nam, những tác phẩm thuộc 

ký hoặc có tính chất ký cũng đã xuất hiện từ rất sớm với 

Thượng kinh ký sự của Lê Hữu Trác, Hoàng Lê nhất thống 

chí của Ngô gia văn phái, Vũ trung tuỳ bút của Phạm Đình 

Hổ... Văn học trước cách mạng có các tác phẩm ký của Vũ 

Bằng, Trọng Lang, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Ngô Tất 

Tố, Tam Lang, Nguyễn Đình Lạp… Nền văn học cách mạng 

đã sinh ra những tác giả với tác phẩm ký có giá trị mà mở đầu 

là những tác phẩm của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khi Người 

còn đang hoạt động ở nước ngoài. Đó là những tác phẩm 

không chỉ đanh thép, hùng hồn trong việc vạch trần bản chất 

dã man của chế độ thực dân xâm lược mà còn có giá trị nghệ 

thuật rất cao, xứng đáng được coi là mẫu mực của nghệ thuật 

viết ký. 

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và 

đế quốc Mỹ, cùng với sự trưởng thành vượt bậc của nền văn 

học và nền báo chí cách mạng Việt Nam, thể ký ngày càng 
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khẳng định vị trí của nó bằng những đóng góp xuất sắc. 

Nhiều tác phẩm đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong công 

chúng như các tác phẩm Ở rừng của Nam Cao, Ký sự Cao 

Lạng của Nguyễn Huy Tưởng, Ngược sông Thao của Tô 

Hoài, Hai lần vượt ngục của Trần Đăng Ninh, Sông Đà của 

Nguyễn Tuân, Sống như Anh của Trần Đình Vân, Người mẹ 

cầm súng của Nguyễn Thi, Rất nhiều ánh lửa của Hoàng 

Phủ Ngọc Tường, Họ sống và chiến đấu của Nguyễn Khải... 

Nhiều nhà báo cũng có những tác phẩm ký được công chúng 

chú ý như các tác giả: Thép Mới, Hồng Hà, Phan Quang… 

Sự xuất hiện và nở rộ của các tác phẩm ký thường gắn 

liền với hiện thực sôi động của đời sống. Trong văn học, ký 

được coi là dự cảm, “là những tín hiệu của một chân trời văn 

học mới
” 1

. Sự xuất hiện dồn  dập của các tác phẩm ký ở một 

thời điểm nào đó bao giờ cũng là dấu hiệu đáng tin cậy của 

một nền văn học giàu tính hiện thực và tính nhân dân. Văn 

học Pháp ở các thế kỷ XVII, XVIII hoặc văn học Nga nửa 

đầu thế kỷ XIX là những thí dụ điển hình. Ở nước ta, đó là 

những năm 20-30 và đặc biệt là từ những năm nửa cuối thập 

kỷ 80 của thế kỷ XX đến nay.  

                                           
1 Võ Hồng Ngọc, “Thể ký và những tín hiệu của một chân trời văn học 

mới”, Báo Văn nghệ, số 19, 1988. 
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Trong nền văn học và báo chí đổi mới nước ta thời gian 

qua đã xảy ra sự “bùng nổ” của các tác phẩm ký. Những cuộc 

thi ký có quy mô toàn quốc hoặc do các địa phương tổ chức 

đã thu hút nhiều nhà văn, nhà báo tham gia. Trong danh mục 

giải thưởng những năm qua của Hội nhà văn, Hội nhà báo 

Trung ương và ở các địa phương, những tác phẩm thuộc ký 

thường có mặt ở những thứ hạng cao.  

Sự đổi mới toàn diện trên đất nước ta, trong đó có sự đổi 

mới văn học và đổi mới báo chí từ sau Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ VI là nguyên nhân tạo ra sự phát triển mạnh mẽ 

của các tác phẩm ký. Điều này còn có nguyên nhân từ thái độ 

tích cực của người cầm bút trong việc tham gia vào quá trình 

dân chủ hoá đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều tác 

phẩmđã thực sự gây tiếng vang, thu hút sự quan tâm đặc biệt 

của công chúng như: Tiếng kêu cứu của một vùng văn hoá, 

Cái đêm hôm ấy... đêm gì?, Lời khai của một bị can, Thủ 

tục làm người còn sống, Người không cô đơn, v.v... 

2. Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu, ký là một loại 

văn xuôi lấy người thật, việc thật làm đối tượng miêu tả và 

phản ánh. Sức hấp dẫn, sức thuyết phục của ký trước hết và 

chủ yếu do chính sự việc và con người có thật được phản ánh 

trong tác phẩm. Với những ưu thế như khả năng linh hoạt, và 

nhạy bén trong việc phản ánh hiện thực ở cái thế trực tiếp 
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nhất, ký có khả năng đem đến cho công chúng những bức 

tranh tươi mới và sinh động của hiện thực với  những thông 

tin đáng tin cậy. Về phương diện văn học, với tư cách là 

những phác thảo còn giữ nguyên được vẻ tươi rói của hiện 

thực, “ký góp phần giải phóng văn học ra khỏi cái khung cốt 

truyện, khung tính cách vốn đã được định hình chặt chẽ và 

trở nên cứng nhắc trong loại văn học nêu gương, văn học 

minh hoạ” 
2
 Trong tác phẩm ký, tác giả có thể sử dụng tất cả 

những cách diễn đạt của truyện, kịch, thơ, ca… nếu có khả 

năng. Chính sự phức tạp và đa dạng của kết cấu và bút pháp 

đã giúp cho ký xích gần tới hiện thực. Nó giúp nhà văn khắc 

phục được tính bảo thủ truyền thống trong thi pháp để có thể 

đón nhận được toàn bộ sự đa dạng và phong phú của đời sống 

hiện thực đang phát triển rất năng động như hiện nay. 

Đối với báo chí, loại thể ký tạo ra một không gian sáng 

tạo giúp tác giả có thể thông tin thời sự một cách sinh động, 

hấp dẫn. Với những đặc điểm về năng lực phản ánh hiện thực 

như đã nêu trên, các thể ký báo chí tỏ ra ưu thế hơn so với 

những thể loại báo chí khác trong việc trình bày sự thật một 

cách sinh động, có chiều sâu. Sức hấp dẫn ấy còn được bổ 

sung thêm bởi vai trò đặc biệt của cái tôi trần thuật -  tác giả 

- nhân chứng. Không chỉ là người thông tin khách quan, tác 

                                           
2 Võ Hồng Ngọc, “Thể ký và những tín hiệu…” (Bài đã dẫn). 
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giả còn có quyền độc thoại, đối thoại với công chúng với tư 

cách là một nhân chứng bình đẳng đối với cả nhân vật được 

phản ánh và những người tiếp nhận sự phản ánh đó. 

Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của ký, có 

những đặc điểm lớn như sau: 

- Ký phản ánh những vấn đề , sự kiện, con người có thật, 

điển hình, luôn cố gắng đảm bảo tính chân thực, chân xác 

của nội dung . 

- Ký có hình thức thể loại co giãn linh hoạt, giọng điệu 

phong phú. 

- Cái tôi trần thuật xuất hiện trực tiếp trong tác phẩm ký 

là nhân chứng thẩm định hiện thực. 

Những đặc điểm nêu trên đã tạo ra cho ký một diện mạo 

riêng, một tiếng nói riêng trong văn học và báo chí. Cũng 

chính những đặc điểm này đã giúp cho ký tạo ra được một 

kênh giao tiếp riêng đối với công chúng. 

3. Xung quanh sự tồn tại và phát triển của ký nói chung 

đã có nhiều ý kiến tranh luận. Từ những năm 60, 70 của thế 

kỷ XX, nhiều câu hỏi được đặt ra: Ký có phải là văn học 

không? Trong ký có hư cấu không? Nếu là văn học, ký đứng 

ở vị trí nào trong hệ thống? Đặc trưng của ký là gì? Liệu có 
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nên phân chia thành "ký văn học" và "ký báo chí"  không ? 

v.v... 

Trong quá trình giải quyết những câu hỏi trên, đã có 

nhiều ý kiến khác nhau. Mặc dù đã thống nhất coi ký là văn 

học nhưng cách phân chia của các nhà nghiên cứu không 

hoàn toàn giống nhau. Có người căn cứ vào phương thức biểu 

hiện và chất liệu kết cấu để chia ký thành ba loại: ký tự sự, ký 

trữ tình, ký chính luận. Lại có người căn cứ vào bút pháp và 

đối tượng được phản ánh để chia ký thành hàng chục thể loại 

như: phóng sự, ký sự, tuỳ bút, hồi ký, truyện ký, nhật ký, du 

ký, bút ký chính luận, tản văn... Về đặc trưng của ký, quan 

điểm nhìn chung cũng chưa thống nhất. Có người cho rằng 

đặc trưng ấy là ở chỗ ký viết về người thật, việc thật. Ý kiến 

khác cho rằng đặc trưng đó là ở tính tư liệu hoặc tính xác 

thực. Rư-bin-xép - nhà nghiên cứu ở Liên Xô trước đây thì 

lại cho rằng: “về ký, thực tế là không thể nói đến cái gì xác 

định được đặc trưng thể loại của nó" 
3
. Nhà văn Tô Hoài - 

một trong những tác giả có rất nhiều tác phẩm ký nổi tiếng 

cũng nhận thấy “ký cũng như truyện ngắn, truyện dài hay 

                                           
3 Trần Đình Sử - Phương Lựu - Nguyễn Xuân Nam, Lý luận văn học, tập 

II, Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 1987, Tr. 227 (Trích lại). 
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thơ, hình thù đấy, nhưng vóc dáng nó luôn đổi mới, đòi hỏi 

sáng tạo và thích ứng”
4
. 

Đặc biệt khi đứng trước câu hỏi: Liệu có nên phân chia 

thành ký văn học và ký báo chí không, đã từng có những quan 

niệm trái ngược nhau. Có nhiều người  cho rằng sự phân chia 

đó là cần thiết. Tuy nhiên, cơ sở của sự phân chia lại ở chất 

lượng nghệ thuật. Theo quan điểm này, ký báo chí là những 

bài ký có chất lượng nghệ thuật thấp hoặc không có nghệ 

thuật mà chỉ đơn giản là cung cấp một lượng thông tin cho 

công chúng, còn ký văn học có chất lượng nghệ thuật cao 

hơn. Tiêu biểu cho cách hiểu này là ý kiến của Xuân Diệu: 

“Đừng chóng vánh làm việc của phóng viên rồi thoả mãn cho 

là đủ để là nhà văn rồi. Tờ báo vô hạn quan trọng nhưng 

sang ngày hôm sau, một tuần lễ sau, tin mới đã đuổi tin cũ... 

Bởi lượng thông tin thì hồn vía của nó là cái tin. Cái tin 

không có văn chương gì cả, người ta dùng cái tin và người ta 

bỏ số báo" 
5
. 

Ngược lại với quan niệm trên, lại có những người cho 

rằng không nên có sự phân chia giữa ký văn học và ký báo 

chí. Theo họ, thực ra thì chỉ có một loại ký nằm ở giữa văn 

học và báo chí. Sự khác nhau thực ra là ở chỗ: nhà văn viết 

                                           
4 Tô Hoài, Sổ tay viết văn, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội, 1977. Tr. 33. 
5 Xuân Diệu, Lượng thông tin và những kỹ sư tâm hồn ấy, Nxb Tác phẩm 

mới, Hà Nội, 1978. Tr.9. 
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ký không giống với nhà báo viết ký. Những người bảo vệ 

quan niệm này thường viện dẫn ý kiến của Tô Hoài: “Ý riêng 

tôi: chia như thế chỉ tạo ra những thể thức có hại, hạ thấp 

giá trị và khả năng ký, làm nhụt tay người viết. Hơn nữa, đó 

chỉ là những sắp loại tưởng tượng. Không phải từ hai loại ký 

mà chỉ là cái cách mình chia ra thôi”
 6

… 

Bên cạnh những quan niệm nêu trên, lại cũng có ý kiến 

cho rằng ký là một loại văn học “trung gian” nằm giữa văn 

học và báo chí. Có thể nhận thấy rất rõ quan niệm này thể 

hiện trong sách Từ điển thuật ngữ văn học. Trên cơ sở coi 

ký là “một loại hình văn học trung gian nằm giữa báo chí và 

văn học”, các tác giả của từ điển này đã xác định ký bao gồm 

nhiều thể, chủ yếu là văn xuôi tự sự như: bút ký, hồi ký, du 

ký, phóng sự, ký sự, nhật ký... Điều đáng chú ý là quan niệm 

này cũng tán thành phân biệt giữa ký văn học và ký báo chí 

trên cơ sở tiêu chí phân biệt là ở chất lượng nghệ thuật: “Tuy 

nhiên, cần thấy rằng giữa ký văn học và ký báo chí còn là 

một khoảng cách khá rõ. Người viết ký cần phấn đấu bền bỉ 

hơn nữa để cho nhiều tác phẩm ký báo chí trở thành ký văn 

                                           
6 Tô Hoài, Sổ tay viết văn, (Sđd), Tr. 35. 
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học, trở thành những tác phẩm ký có sức sống lâu bền trong 

đời sống văn học” 
7
. 

Sự không nhất trí nói trên đã kéo dài trong lĩnh vực 

nghiên cứu, phê bình văn học trong nhiều năm trước đây. 

Tương tự như vậy, trong lý luận báo chí những câu hỏi xung 

quanh ký vẫn còn để trống. Những năm qua, trong các bài 

giảng, các báo cáo kinh nghiệm về ký cho sinh viên báo chí, 

người ta chỉ giới thiệu một cách chung chung trên cơ sở tổng 

hợp những ý kiến của các nhà nghiên cứu lý luận văn học. 

Trong khi đó, các thể ký báo chí đích thực lại bị tách riêng ra 

thành những thể loại báo chí hoàn toàn không có gì liên quan 

gì đến ký. Điều này còn có nguyên do ở chỗ: cho đến thời 

điểm đầu những năm 90 này, khoa học báo chí vẫn chưa xác 

định được một hệ thống thể loại dựa trên cơ sở của sự phân 

loại hợp lý. Chính sự lúng túng trong lý luận báo chí đã có 

ảnh hưởng không tốt đến thực tiễn. Trên các báo hiện nay 

thường xuyên có những bài ghi không đúng tên thể loại. 

Thậm chí, nhiều nhà báo hoàn toàn không phân biệt được bài 

viết của mình thuộc thể loại nào chứ chưa nói đến những sự 

phân biệt khó hơn như phân biệt giữa các tác phẩm ký báo chí 

và ký văn học. 

                                           
7 Lê Bá Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi, Từ điển thuật ngữ văn 

học, Nxb Giáo Dục, Hà Nội, 1992. Tr. 112. 
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Trong những năm vừa qua, lý luận văn học nhìn  chung 

đã nhất trí trong việc trả lời một số câu hỏi cơ bản xung 

quanh thể ký. Người ta khẳng định việc phân biệt giữa ký văn 

học và ký báo chí là cần thiết và hoàn toàn có thể thực hiện 

được, mặc dù xét trên nhiều phương diện, hai loại ký này có 

rất nhiều điểm giống nhau. Riêng các thể ký văn học được 

xác định là một loại thể độc lập trong hệ thống thể loại văn 

học (bao gồm năm loại: Tự sự - Trữ tình - Kịch - Chính luận 

nghệ thuật - Ký văn học)
8
. Đặc trưng quan trọng nhất của ký 

văn học là trần thuật về những người thật, việc thật. 

Trên cơ sở của sự phân biệt đó, lý luận văn học chỉ đặt 

cho mình nhiệm vụ nghiên cứu, xem xét các thể loại trong ký 

văn học và những biến thể của nó. Cũng chính bởi vậy, 

những câu hỏi xung quanh ký báo chí đến thời điểm này vẫn 

chưa có lời giải đáp thật cặn kẽ. 

 

II.  KÝ VĂN HỌC VÀ KÝ BÁO CHÍ 

1. Mặc dù cũng xuất phát từ người thật, việc thật nhưng 

ký văn học luôn chịu sự chi phối của đặc trưng hình tượng. 

Người viết ký văn học không bao giờ chỉ dừng lại ở chỗ trình 

bày sự thật như khi sáng tạo tác phẩm ký báo chí. Trong tác 

                                           
8 Trần Đình Sử - Phương Lựu - Nguyễn Xuân Nam , Lý luận văn học, tập 

II, (Sđd). Tr. 174. 
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phẩm ký văn học, sự thật chỉ là xuất phát điểm để tác giả 

thông qua đó xây dựng các hình tượng nghệ thuật và trình 

bày quan niệm thẩm mỹ của mình trước sự thật. Về phương 

pháp thể hiện, tác giả ký văn học sử dụng tổng hợp những 

cách thức của văn học nói chung một cách linh hoạt để tạo ra 

một giọng điệu phong phú, sinh động. Do đó, hiện thực trong 

tác phẩm ký văn học về cơ bản vẫn là một hiện thực thẩm mỹ 

đã được chưng cất, được lên men gắn liền với thế giới quan 

thẩm mỹ của tác giả. Điều đó lý giải vì sao độc giả hôm nay 

vẫn tìm đọc những Vũ trung tuỳ bút, Thượng kinh ký sự, 

Việc làng, Tập án cái đình, Kỹ nghệ lấy Tây, Cạm bẫy 

người, Tôi kéo xe, Hà Nội 36 phố phường, Thương nhớ 

mười hai, Sông Đà, Phở, Giò lụa... Trong những tác phẩm 

ấy, người đọch không chỉ được biết sự thật mà còn được biết 

cả thái độ thẩm mỹ của các tác giả trước những sự thật sinh 

động ấy.  

Trong tác phẩm ký văn học, cái tôi bao giờ cũng là cái 

tôi thẩm mỹ. Bản chất thẩm mỹ của thể loại được đặc biệt chú 

trọng. Cũng chính bởi vậy, bên cạnh những thủ pháp nghệ 

thuật khác, hư cấu vẫn thường được các tác giả ký văn học sử 

dụng. Đó là một tất yếu xuất phát từ quy luật đặc thù của 

sáng tạo nghệ thuật. Tất nhiên, mức độ, liều lượng của hư cấu 

trong ký văn học không giống như trong những loại thể văn 

học khác. Hư cấu ở đây được hiểu với nghĩa là nhà văn có thể 
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sử dụng những hình thức không xác định để trình bày cái xác 

định. Nói về vấn đề này, từ năm 1980, nhà nghiên cứu Hà 

Minh Đức đã cho rằng: “Vận dụng hư cấu trong khuôn khổ 

người thật việc thật vẫn là công việc quen thuộc của các nhà 

văn khi viết ký. Hoạt động này mang ý nghĩa tích cực, nó 

không hề làm giảm lòng tin của người đọc với sự thật của 

cuộc sống. Người thật việc thật về cơ bản vẫn được tôn trọng 

và trong một chừng mực nào đó lại được bổ sung thêm ở 

những điểm trắng, tô đậm thêm đường nét, điểm xuyết thêm 

làm cho hình tượng nhân vật chân thực và sinh động hơn. Hư 

cấu ở đây thực chất là vận dụng trí tưởng tượng để xây dựng 

điển hình”
9
. Như vậy hư cấu nghệ thuật không phải là sự bịa 

đặt hay thêm thắt vô căn cứ. Nó là quá trình lựa chọn, sắp 

xếp và tổ chức các tư liệu, chi tiết, dữ kiện mà tác giả đã có 

trong tay và trong một chừng mực nào đó, nhà văn sáng tạo 

thêm những chi tiết dữ kiện mới với mục đích trình bày hiện 

thực một cách  chân thật hơn, đúng với bản chất của nó hơn. 

Hư cấu nghệ thuật được sử dụng trong ký văn học còn có 

nguyên do ở chỗ: trong thực tế, tác giả không thể đồng thời 

chứng kiến tất cả các khía cạnh của sự kiện, sự việc đang xảy 

ra. Muốn có được một bức tranh toàn cảnh về sự việc, người 

viết phải hỏi những người khác và thông qua đó, sử dụng sự  

                                           
9 Hà Minh Đức, Ký viết về chiến tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa 

xã hội, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1980. Tr. 30. 
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hồi tưởng hay trí tưởng tượng để tái tạo hiện thực. Trên cơ sở 

hiểu biết cái cốt lõi của sự kiện và tính cách nhân vật, người 

viết ký văn học có thể bồi đắp thêm những chi tiết không xác 

định, miễn là vẫn giữ được tính xác thực của câu chuyện và 

không làm mất lòng tin ở người đọc. Trong nhiều trường hợp, 

nhà văn còn phải đọc những tài liệu có liên quan. Thực tế cho 

thấy hầu hết các tác phẩm ký văn học được viết ra đều thông 

qua sự hồi tưởng, mà trong hồi tưởng thì đương nhiên đã có 

hư cấu – tức là sự sắp xếp, tổ chức, chọn lọc tư liệu. Đây là ý 

kiến của Nguyễn Tuân về bối cảnh có liên quan tới tác phẩm 

Sông Đà nổi tiếng của ông: “Xưa nay tôi chỉ có khái niệm 

“Lai Châu là một tỉnh biên giới”. Lần này, trước khi đi Lai 

Châu, tôi tìm đọc một tài liệu về Lai Châu và đã có trước khi 

đi Lai Châu một  thực tế  trong đầu mình. Tôi đọc ở Thư viện 

khoa học một bộ bẩy quyển dày và to La mission pavie (Phái 

đoàn Pavi)  của một học giả thực dân người Pháp viết rất kỹ 

về Lai Châu. Đến khi lên thực địa gặp người, gặp cảnh, 

những hiểu biết tư liệu ấy đã giúp cho mình để nhìn, nghe , 

hỏi ... và các kiến thức ấy hình thành dần dần đậm nét lên, 

cho tôi những trang sinh động trong tập Sông Đà” 
10

. 

                                           
10 Nhiều tác giả, Công việc viết văn, Trường viết văn Nguyễn Du xuất 

bản, Hà Nội, 1985. Tr. 110, 111. 
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Có thể coi hư cấu là một tiêu chí quan trọng trong việc 

phân biệt giữa ký văn học và ký báo chí. Trong các tác phẩm 

thuộc ký báo chí (và trong các thể loại báo chí nói chung) 

không chấp nhận những bịa đặt vô căn cứ. Các thể ký báo chí 

dù có kết cấu linh hoạt và bút pháp sinh động như thế nào 

chăng nữa, cũng không được phép vượt qua nguyên tắc này. 

Mặc dù trong quá trình sáng tạo tác phẩm, người viết ký báo 

chí cũng phải thực hiện các thao tác lựa chọn, tổ chức, sắp 

đặt các chi tiết, dữ kiện nhưng về bản chất, thông tin trong 

tác phẩm ký báo chí phải đạt tới sự xác thực tối đa. 

2. Cũng như các thể loại báo chí khác, các thể ký báo chí 

xuất hiện trước hết là để đáp ứng nhu cầu thông tin thời sự về 

những sự thật của đời sống. Với tư cách là người truyền đạt 

thông tin tới công chúng, nhà báo luôn tìm tòi những hình 

thức mới để vượt ra khỏi cái khung của lối văn thông tấn mà 

vẫn đảm bảo được tính xác thực, tính thời sự của nội dung 

được phản ánh. Các thể ký báo chí đã đáp ứng được nhu cầu 

đó. Với hình thức kết cấu tương đối co giãn, với bút pháp đa 

dạng và đặc biệt là sự xuất hiện của cái tôi trần thuật sẽ giúp 

nhà báo có thể truyền đạt thông tin một cách phong phú, hấp 

dẫn hơn so với các thể loại báo chí khác. Với ý nghĩa đó, có 

thể thấy rằng sự hình thành và phát triển của ký báo chí gắn 

liền với hoạt động sáng tạo của nhà báo. Việc tìm tòi những 

hình thức thể hiện mới nhằm đạt tới những hiệu quả cao hơn 
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vốn là thuộc tính của quá trình sáng tạo và dĩ nhiên nhà báo 

không thể ở ngoài quy luật này.  

Điểm khác biệt được coi là căn bản nhất giữa ký báo chí 

và ký văn học có lẽ là ở chỗ: mặc dù đều xuất hiện cái tôi trần 

thuật nhưng cái tôi trong ký báo chí không phải là cái tôi 

thẩm mỹ. Nhà báo không thẩm định hiện thực trên cơ sở của 

những cảm xúc thẩm mỹ. Do phải chịu sự chi phối của yêu 

cầu thông tin thời sự, thông tin xác thực nên mặc dù tác giả 

vẫn có cơ hội trình bày sự thẩm định của mình, sự thẩm định 

ấy phải là kết quả của tư duy lôgic. Hiện thực được trình bày 

trong ký báo chí phải luôn đảm bảo độ xác thực tối đa và lập 

luận phải xuất phát từ lôgic của sự thực. Cái tôi trong ký báo 

chí phải là cái tôi nhân chứng tỉnh táo và lý chí. Ở đây không 

loại trừ cảm xúc nhưng phải là cảm xúc trước sự thật để phản 

ánh đúng sự thật. 

Với các thể ký văn học, tình hình không hẳn như vậy. 

Trong tác phẩm ký văn học, chất suy nghĩ và tình cảm của 

chủ thể giống như một chất men. Sự thực đã được lên men 

trong tác phẩm đem đến cho công chúng những cách nhìn, 

cách cảm đa dạng, nhiều chiều. Khi Nguyễn Tuân viết: 

“Phòng hộ sinh trắng muốt cái màu trắng hiền dịu của sự 

sống trong sáng, trên đó hồng lên một người mẹ đang tìm tên 

cho con, hồng lên nữa giữa nôi trắng là một em nhỏ bé hé cái 
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cười mụ dạy. Cái cười sơ khai của em bé chưa là một đoá 

hoa hay một cánh hoa. Nó đang còn là một cái thai đầy tháng 

của hoa. Đúng là một nụ sữa…”
11

 thì ở đây không chỉ để 

miêu tả cảnh một người mẹ và đứa con vừa sinh trong nhà hộ 

sinh. Cảm xúc thẩm mỹ đã đẩy những dòng đầy chất thơ, đầy 

màu sắc ấy lên trở thành một biểu tượng của hạnh phúc, của 

cái đẹp. Có thể lấy ví dụ ở một đoạn ký khác trong tác phẩm 

Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam: “Đêm khuya nữa... 

ở các con đường vắng một bóng người lủi thủi đi, một chấm 

lửa nhỏ lung lay theo từng bước. Chậm chạp và thong thả, 

bác hàng quà đi như chân ma, thỉnh thoảng cất lên một tiếng 

rao khe khẽ, ngắn và chóng chìm vào quãng tối: Giầy giò... 

Giầy giò”
 12

. Người bán hàng rong ở đây không còn là người 

cụ thể. Đó là một hình tượng tiêu biểu của những người 

nghèo khổ ở Hà Nội thuở trước, phải hàng ngày vật lộn để 

kiếm miếng cơm manh áo trong một cuộc sống buồn tẻ, vô 

hy vọng. Và người đọc nhận thấy rất rõ sự cảm thông sâu sắc 

của nhà văn trước cái cảnh đời nao lòng ấy...       

Nói tóm lại, những xúc cảm thẩm mỹ của nhân vật trần 

thuật cùng với những quy luật đặc thù khác của sáng tạo nghệ 

thuật luôn chi phối trong các tác phẩm ký văn học. Trên cơ sở 

                                           
11 Nguyễn Tuân, Cảnh sắc và hương vị đất nước, Nxb Tác phẩm mới, Hà 

Nội, 1988. Tr. 160. 
12 Tuyển tập Thạch Lam, Nxb Văn học, Hà Nội, 1988. Tr. 188. 
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kết hợp được những hình thức biểu hiện phong phú và linh 

hoạt,  các thể ký văn học có giọng điệu vừa phong phú, vừa 

độc đáo. Nhà thơ Hoàng Trung Thông cũng cho rằng sự 

phóng khoáng và cơ động của ký văn học có thể giúp cho nhà 

văn ngay trong một tác phẩm vừa phản ánh hiện tại, vừa đi 

ngược dòng thời gian, vừa nói một điểm,vừa ôm vào đấy 

nhiều chân trời của sự sống, vừa suy nghĩ biện luận, vừa trữ 

tình, châm biếm... Chính những khả năng đó đã tạo ra những 

đặc điểm cơ bản của loại thể như “tính đa nghĩa của văn 

bản”, “sự nhức nhối của trí tuệ”  (Hoàng Ngọc Hiến) hay là 

“sự kết hợp giữa nghiên cứu và truyện ngắn” (Gorki).  

Với các thể ký báo chí, mặc dù tác giả luôn có ý thức tạo 

nên sự hấp dẫn trong tác phẩm của mình bằng việc xây dựng 

những kết cấu co giãn và sử dụng bút pháp gần gũi với văn 

học, nhưng do chịu sự chi phối của đặc điểm thông tin thời 

sự,thông tin xác thực nên mục đích tối thượng của nó vẫn là 

thông tin về người thật, việc thật sao cho kịp thời nhất, cụ 

thể, chính xác và hấp dẫn nhất. “Ký văn học và ký báo chí 

giống nhau ở chỗ đều tôn trọng tính xác thực và tính thời sự, 

nhưng ở ký báo chí tính xác thực phải đượcbảo đảm ở mức 

tuyệt đối và tính thời sự cũng mang tính thật cấp bách có khi 

hàng ngày hàng giờ. Ký văn học không đòi hỏi như vậy. 
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Ngược lại nó đề ra yêu cầu cao hơn về chất suy nghĩ và tình 

cảm của chủ thể”
13

 . 

Tuy nhiên, nếu xem xét một cách toàn diện thì khi so với 

các thể loại báo chí khác, các tác phẩm thuộc loại thể ký báo 

chí gần gũi với văn học hơn cả - nhất là với các tác phẩm 

thuộc ký văn học. Giữa chúng thường xuyên có sự giao lưu, 

chuyển hoá. Tuy nhiên, mỗi loại thể vẫn giữ được những đặc 

điểm, đặc trưng riêng biệt với tư cách là hai loại thể khác 

nhau thuộc hai hệ thống thể loại khác nhau. Nói cách khác, 

sự khác biệt giữa ký văn học và ký báo chí là có thực và hoàn 

toàn có thể phân biệt được. 

Khi bàn về vấn đề này, cũng có ý kiến cho rằng sự phân 

biệt giữa ký báo chí và ký văn học chỉ là ước lệ giống như 

“tính phi đối xứng chức năng hai bán cầu não”. Nhưng tác 

giả của luận điểm này cũng công nhận rằng: “ký dừng lại ở 

sự ghi chép sự kiện chưa phải là ký văn học”
14

.
 . 

Còn đây là 

một kinh nghiệm của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường: 

“Những sự kiện thật xô bồ trong hai cuốn sổ dày đã ghi hết 

đến trang cuối, nhưng chữ nghĩa thì cứ bò qua dưới mắt tôi 

                                           
13 Trần Đình Sử - Phương Lựu - Nguyễn Xuân Nam , Lý luận văn học tập 

II. (Sđd). Tr. 274. 

 
14 Hoàng Ngọc Hiến,  Năm bài giảng về thể loại, Trường viết văn Nguyễn 

Du xuất bản, Hà Nội, 1992. Tr.  24. 
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như một bầy kiến, không hồi hộp, không vang động”
15

. Nhà 

văn Nguyễn Tuân diễn đạt ý này theo cách của ông: “Có lúc 

viết văn tôi thấy trong lòng nhộn nhạo mà chữ bẹp dí trên 

giấy, cảnh tắc chữ như bị nghẹt thở. Tôi bỏ đấy đi chơi. Rồi 

lúc khác chữ cuồn cuộn lên, mình viết báo thù lại”
16

. Những 

ý kiến trên đây cho thấy tác giả ký văn học hoàn toàn có ý 

thức về bản chất nghệ thuật trong những tác phẩm của mình. 

Trong những bài ký của Nguyễn Tuân, chữ nghĩa "được thổi 

hồn, trở nên sống động khác thường” (Hoàng Ngọc Hiến). 

Tài sử dụng chữ nghĩa của nhà văn đã đem lại cho văn học 

nước ta những trang ký được coi là tuyệt bút:  “Tên đất nước 

nghe thật là hiền lành (có lẽ vì đất lành nên chim mới đậu 

hàng mấy sân chim U Minh Hạ, Nhà Thính , Xã Thoàn, mỗi 

sân hàng vạn vạn cái tổ). Đất thì tên vốn lành, nhưng con 

người thì rất dữ, bọn Mỹ và tay sai hành quân và đóng quân 

ở những vùng kể tên trong danh sách đó, chính là cái bọn đã 

được thử thách với cái dữ đó, ăn đòn của cái dữ đó. Trên một 

vùng bình địa phẳng lì phù sa, các địa danh vùng quê Cà 

Mau đã dựng đứng dậy cả như gươm trần, giáo dựng, súng 

ngựa trời. Đất nước đứng dậy, con người vùng lên, ào ào tiến 

                                           
15 Sách trên. Tr.  24, 25. 
16 Công việc viết văn (Sđd). Tr. 117.  
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tới, ầm ầm xô tới, ở đấy không ai thương gì máu Mỹ, và ở 

đấy không ai tiếc gì máu mình”
17

. 

 Cũng cần phải lưu ý rằng: khái niệm ký văn học mà 

chúng tôi sử dụng ở đây chỉ bao hàm  những tác phẩm văn 

học đích thực, đáp ứng đầy đủ những tiêu chí của một tác 

phẩm nghệ thuật. Trong thực  tế trên các báo hiện nay không 

thiếu gì những tác phẩm tuy được gọi là “ký văn học” nhưng 

thực chất chỉ là những sản phẩm viết vội nên có rất ít những 

đặc điểm của loại tác phẩm văn chương này. Ngược lại, cũng 

không ít tác phẩm ký báo chí nhưng lại vượt ra khỏi cái 

khung của lối văn thông tấn và thể hiện những phẩm chất 

nghệ thuật. Nhà nghiên cứu văn học Phương Lựu cũng đã 

từng đề cập tới vấn đề này: “Nếu có những tác phẩm ký văn 

học viết tồi, đăng báo một cách bất đắc dĩ, thì ngược lại có 

những bài báo mang giá trị văn học cao. Từ đó không nên 

phân biệt ký văn học và ký báo chí một cách cực đoan từ chất 

lượng nghệ thuật”
18

. 

3. Trong thực tế của đời sống báo chí và đời sống văn 

học thường xuyên xảy ra quá trình giao thoa, chuyển đổi, 

chuyển hoá lẫn nhau. Đó là một quy luật của sự vận động, 

                                           
17 Nguyễn Tuân, Cảnh sắc và hương vị đất nước (Sđd). Tr. 150. 
18 Trần Đình Sử - Phương Lựu - Nguyễn Xuân Nam , Lý luận văn học, tập 

II. (Sđd). Tr. 278. 
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phát triển. Điều đó không hề hạ thấp vai trò của loại thể, của 

thể loại mà ngược lại càng làm cho tính chất của các thể loại 

trở nên phong phú hơn, sinh động hơn.  

Văn học và báo chí thường xuyên giao thoa với nhau. 

Các thể ký văn học và ký báo chí ngoài việc giao thoa với 

nhau, còn giao thoa với những loại thể khác trong hệ thống 

thể loại của chính nó. Quá trình giao thoa đó được thể hiện 

bằng những tác phẩm mà trong thực tế rất khó phân biệt một 

cách thật rạch ròi những tính chất của thể loại. Sự xâm nhập 

này có thể là khách quan, nhưng cũng có thể do tác giả hoàn 

toàn có ý thức để nhằm tạo cho tác phẩm của mình những 

phẩm chất khác lạ. Tất nhiên trong trường hợp này, tác giả 

phải là người hiểu biết cặn kẽ đặc trưng của loại thể và của 

các thể loại. Sự sáng tạo chân chính chỉ có thể có được khi 

dựa trên cái nền của kiến thức và kinh nghiệm phong phú 

cùng với tài năng. Những tác phẩm như vậy có thể đem lại 

những hiệu quả rất bất ngờ. Nhiều tác phẩm trong số những 

bài ký của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã đạt tới những hiệu quả 

rất cao nhưng về phương diện phân loại, rất khó có thể chỉ ra 

đâu là ký chính luận, là tiểu phẩm hay tạp văn? Ngay trong 

giọng điệu cũng là sự kết hợp tài tình giữa vui mừng, căm 

giận, châm biến v .v...  
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Hiện tượng giao thoa giữa các thể loại cũng không khó 

tìm trong đời sống báo chí. Hàng ngày, chúng ta có thể bắt 

gặp nhiều bài ký báo chí được đăng tải, được truyền đi trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và trong thực tế hầu như 

không thể nhận diện đích danh thể loại. Trong số những tác 

phẩm ký được giải của Hội nhà báo Việt Nam và Hội nhà báo 

các địa phương, nhiều tác phẩm đã ghi không đúng hoặc chỉ 

đúng một phần bản chất của thể loại. Điều này có nhiều 

nguyên nhân- mà như chúng tôi đã đề cập ở phần trên, 

nguyên nhân trực tiếp là do các tác giả chưa có ý thức phân 

biệt rõ ràng giữa các loại thể, các thể loại mặc dù những 

thuộc tính của quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí vẫn chi 

phối họ một cách khách quan. Trong số tác phẩm đoạt giải 

cao trong cuộc thi viết “Hà Nội trên đường đổi mới”, trong số 

bốn tác phẩm đoạt giải nhất thì có đến ba tác phẩm là sự kết 

hợp ít nhiều giữa phóng sự, ký sự với thể ký chân dung. Đó là 

các tác phẩm:  Anh thương binh loại một và giấc mơ làm 

giàu (của Quyền Hải Yến),  Nắng sân trường (của Hòa 

Nam), Tâm tình nơi huyện vắng (của Vũ Đình Minh) v.v… 

* 

Nói tóm lại, sự phân biệt giữ ký văn học và ký báo chí là 

hết sức cần thiết. Việc xoá nhoà giữa ranh giới giữa chúng 
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hay phân biệt chúng một cách cực đoan đều là những thái độ 

nên tránh.  

Không nên quan niệm một cách đơn giản rằng: ký báo 

chí là những bài ký viết vội để đáp ứng yêu cầu thời sự, còn 

tác phẩm ký văn học được tác giả đầu tư nhiều công sức hơn 

và được viết ra bằng văn phong trau chuốt bóng bẩy hơn. Với 

tư cách là hai loại thể thuộc hai lĩnh vực khác nhau, ký văn 

học và ký báo chí có mục đích và phương pháp khác nhau 

trong quá trình phản ánh hiện thực đời sống. Không chỉ tác 

phẩm ký văn học mà trong thực tế, nhiều tác phẩm ký báo chí 

cũng đã gây được những ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc đối 

với công chúng. Một số tác phẩm của nhà báo Nguyễn Ái 

Quốc, của Ngô Tất Tố trước đây và của các tác giả hiện đại 

như Phan Quang, Hồng Hà, Thép Mới, Hữu Thọ... là những 

ví dụ sinh động minh chứng cho điều đó. 

Sự khác biệt giữa ký văn học và ký báo chí trước hết là 

sự khác biệt trong tâm thế của tác giả khi tiếp cận, thẩm định 

và tái hiện hiện thực. Trong các tác phẩm ký văn học , cái tôi 

bao giờ cũng là cái tôi thẩm mỹ. Người nghệ sĩ trong ký văn 

học tái tạo hiện thực trên cơ sở của những cảm xúc thẩm mỹ, 

trình bày những quan niệm thẩm mỹ của mình thông qua tác 

phẩm.  Không giống như vậy, cái tôi trong tác phẩm ký báo 

chí trước hết là phải cái tôi xuất phát từ trách nhiệm công 
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dân. Trong ký báo chí không loại trừ những cảm xúc nhưng 

đó không phải là cơ sở của việc phản ánh hịên thực. Đó phải 

là cảm xúc trước sự thật để phản ánh đúng đắn và xác thực sự 

thật đó, đáp ứng những yêu cầu của việc thông tin thời sự. 

Điều này cho thấy mặc dù trong ký văn học và ký báo chí đều 

xuất hiện vai trò của cái tôi - nhân vật trần thuật, nhưng đó 

chỉ là sự gần gũi về hình thức. Ngay cả tính xác thực trong 

hai loại ký này cũng có những cấp độ khác nhau, mặc dù đối 

tượng chủ yếu của chúng là người thật, việc thật. Đối với ký 

văn học, sự thật trước hết chỉ được coi như những luận cứ để 

thông qua đó tác giả trình bày thái độ thẩm định giàu cảm xúc 

của mình. Đặc trưng hình tượng luôn luôn chi phối quá trình 

sáng tạo tác phẩm ký văn học. Điều đó lý giải vì sao tác phẩm 

ký văn học rất chú ý phản ánh những sự thật giàu tính nhân 

văn, những chân dung nhân vật điển hình của đời sống. Đó là 

chưa kể đến những khác biệt về cảm hứng, giọng điệu, về 

cách lựa chọn và trình bày chi tiết ...  

Các thể ký báo chí – với tư cách là một loại thể thuộc hệ 

thống loại báo chí phải chịu những yêu cầu gắt gao về tính 

thời sự. Đáp ứng yêu cầu thông tin thời sự là một đặc trưng 

quan trọng của thông tin báo chí nói chung và các thể ký báo 

chí không thể không đáp ứng yêu cầu quan trọng này. Chính 

đặc trưng chung đó đã góp phần quy định đặc trưng và các 
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đặc điểm riêng của các thể ký báo chí. Về vấn đề này, chúng 

tôi sẽ còn đề cập tới ở những phần sau. 

Việc phân biệt giữa ký văn học và ký báo chí không chỉ 

riêng là công việc của những người làm công tác nghiên cứu 

lý luận văn học và báo chí mà còn đặc biệt có ý nghĩa trong 

việc ấn định kênh giao tiếp  giữa tác giả và công chúng. Sự 

“lạc kênh, lệch pha” (chữ dùng của Võ Hồng Ngọc) trong 

thông tin sẽ dẫn đến những hiệu quả trái ngược, bởi công 

chúng chỉ tiếp nhận được những thông báo giả định. Rõ ràng 

không thể tiếp nhận những tác phẩm ký báo chí như khi tiếp 

nhận những tác phẩm ký văn học, đồng thời cũng không thể 

phủ nhận quá trình giao thoa, xâm nhập lẫn nhau về nhiều 

phương diện giữa hai loại ký này. Trong thực tế của đời sống 

văn học và đời sống báo chí, quá trình đó đã xảy ra và sẽ còn 

tiếp tục xảy ra như một động lực của sự vận động phát triển 

của các hệ thống thể loại văn học và thể loại báo chí ở nước 

ta. Bởi lẽ đó, khi đứng trước những tác phẩm kết hợp được 

nhiều tính chất, đặc điểm của những thể và loại khác nhau, 

tiêu chí căn bản để đánh giá tác phẩm lại là ở giá trị của 

thông tin và hiệu quả mà nó đem tới cho công chúng. 

 

III. KÝ BÁO CHÍ 

TRONG HỆ THỐNG THỂ LOẠI  BÁO CHÍ 
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1. Những nguyên tắc chung  

Để có một cái nhìn toàn diện hơn về các thể ký báo chí, 

cần phải đặt nó trong mối quan hệ với toàn bộ hệ thống thể 

loại báo chí. 

Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, cũng như văn 

học nghệ thuật, báo chí phản ánh hiện thực thông qua một  hệ 

thống thể loại  với những đặc điểm và đặc trưng riêng. Hệ 

thống này vừa tương đối ổn định, vừa vận động phát triển 

cùng với sự vận động và phát triển của đời sống báo chí. 

Ở những quốc gia khác nhau, quan niệm về hệ thống thể 

loại báo chí có nhiều điểm không giống nhau. Điều này có 

nguyên nhân gắn liền với tính dân tộc của mỗi nền báo chí. Ở 

nước ta, trong những thập kỷ 80, 90 của thế kỷ XX, quan 

niệm về hệ thống thể loại báo chí rất gần gũi với quan niệm 

do các nhà lý luận báo chí Liên Xô đưa ra (khoảng cuối thập 

kỷ 70). Theo quan niệm này, nhìn chung hệ thống các thể loại 

báo chí được chia ra thành ba nhóm thể loại cơ bản, phù hợp 

với “ba chức năng đòi hỏi chủ yếu đối với báo chí, đó là 

thông tin, giải thích và đánh giá”
19

. Trong nhóm thứ nhất có 

bốn thể loại có chức năng thông tin gồm: tin, tường thuật, 

                                           
19 Pơ-rô-nin E.L, “Các thể loại thông tin, nghị luận, văn nghệ trên báo chí 

Liên Xô”. Công tác báo chí, tập II, tháng 2-1982, Hội nhà báo Việt Nam. 

Tr. 30. 
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phóng sự, phỏng vấn. Nhóm thứ hai là những thể có nhiệm 

vụ phân tích, giải thích sự việc, sự kiện gồm các thể: bài 

thông tấn, bài báo (xta-chi-a), bình luận, tiểu luận… Nhóm 

thứ ba gồm các thể có tính chất văn học nghệ thuật để giúp 

người đọc đánh giá một cách “có hình tượng” về những sự 

kiện được thông tin gồm các thể: ký, ghi chép, đả kích, châm 

biếm v.v... 

Trong quá trình nghiên cứu, đã có một vài tác giả nước 

ta nêu ra những cách phân loại khác nhằm điều chỉnh hệ 

thống thể loại với tinh thần phản ánh đúng đắn thực trạng của 

đời sống báo chí ở nước ta. Tiêu biểu cho những ý kiến đó là 

cách phân chia thể loại báo chí thành ba nhóm thể loại gồm: 

nhóm thông tin (tin tức, báo cáo), nhóm ngôn luận (bình luận, 

luận văn) và “các hình thức cơ bản của phản ánh” (hoặc diễn 

giải) với các thể loại như: phóng sự, bút ký, chân dung...
20 

Tuy nhiên, những cách phân loại này chỉ được trình bày với 

tư cách là những ý kiến nêu ra để tham khảo, bàn luận hơn là 

một quan niệm lý luận dựa trên những căn cứ khoa học để 

phân tích và hệ thống hóa một cách xác đáng. 

Sự phát triển phong phú, sôi động của đời sống báo chí 

hiện nay ở nước ta đang đặt ra yêu cầu có một cách nhận diện 

                                           
20 VH , “Về những đặc trưng của thể loại báo chí cơ bản”, Tạp chí Người 

làm báo số Xuân Ất sửu, 1985. Tr. 57. 
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mới về hệ thống thể loại báo chí. Đó là một công việc hết sức 

cần thiết để trang bị kiến thức nghề nghiệp cho những người 

làm báo, đồng thời tạo cơ sở đúng đắn cho công tác nghiên 

cứu lý luận không chỉ trong báo chí mà cả trong sáng tạo tác 

phẩm văn học. Hệ thống thể loại báo chí phải phản ánh được 

sự phát triển của thực tiễn và trong chừng mực nào đó còn 

phải chỉ ra được hướng phát triển tất yếu của đời sống báo chí 

ở nước ta. Ngoài việc khẳng định những thể loại có tính chất 

ổn định, việc phân loại còn phải nhận diện được những thể 

loại (hoặc các biến thể, các dạng) mới xuất hiện hoặc đang 

dần dần ổn định trong đời sống báo chí. Với những thể loại 

mới, trong trường hợp cần thiết có thể định danh bằng những 

thuật ngữ hợp lý. 

Trong khi phân loại, cần phải đặc biệt chú ý đến đặc 

điểm dân tộc của hệ thống thể loại báo chí. Đặc điểm này gắn 

liền với lịch sử, trình độ kinh tế, xã hội, tâm lý, tập quán, 

truyền thống và những vấn đề khác như nhu cầu, thị hiếu của 

công chúng... Điều đó cho thấy không thể đơn giản áp đặt hệ 

thống thể loại báo chí ở một quốc gia này cho thực tiễn báo 

chí một quốc gia khác. Ngoài tính phổ biến, bất cứ hệ thống 

nào cũng có tính đặc thù như một tất yếu. Điều này có căn 

nguyên từ những khác biệt sâu sắc về kinh tế, văn hóa, chính 

trị, đối tượng công chúng và truyền thống báo chí ở mỗi 

nước. Có thể lấy ví dụ: ở một đất nước có lịch sử báo chí 
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tương đối ngắn và lại có sự gắn bó chặt chẽ giữa văn học và 

báo chí như nước ta, sự hình thành một số thể loại có thể kết 

hợp được những tính chất của văn học và báo chí là một đặc 

điểm quan trọng và đã có ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống 

các thể loại báo chí trong suốt gần một thế kỷ qua. 

Công tác phân loại phải dựa trên những nguyên tắc về 

tiêu chí thể loại. Với tư cách là một cách tổ chức tác phẩm, 

một kiểu tái hiện đời sống hiện thực, thể loại là một chỉnh thể 

dựa trên sự thống nhất của hàng loạt yếu tố của nội dung và 

hình thức tác phẩm như: chủ đề, đề tài, đối tượng phản ánh, 

kết cấu, ngôn ngữ, bút pháp, giọng điệu... Thể loại phải là 

một phạm vi nội dung xác định tương ứng với một loại hình 

thức tương đối ổn định, xuất phát từ  phương thức chiếm lĩnh 

thực tế và mục đích, phương pháp tái hiện hiện thực. Trên 

một phương diện khác, có thể thấy thể loại có khả năng tạo ra 

một kênh giao tiếp riêng tương đối ổn định giữa tác giả và 

công chúng tiếp nhận tác phẩm ấy.  

Để phân loại, trước hết phải nhận diện về các thể loại với 

những đặc trưng riêng biệt của chúng. Chỉ sau khi đã có trong 

tay những thể loại ổn định mới có thể tiến hành nhận diện về 

toàn bộ hệ thống. Công việc này dựa trên nguyên tắc xem xét  

tính trội về khả năng thông tin ở từng thể loại đã có. Cũng 

chính nguyên tắc nhận diện về tính trội này sẽ tạo cơ sở cho 
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việc nhận diện về sự khác biệt giữa các loại thể (nhóm thể 

loại) và về những khác biệt giữa hệ thống thể loại báo chí so 

với hệ thống thể loại văn học. 

Điều đầu tiên cần phải khẳng định là: không phải tất cả 

những gì hiện diện trên báo chí đều thuộc thông tin báo chí. 

Với tư cách là phương tiện truyền tải thông tin, báo chí (bao 

gồm báo in, báo nói, báo hình, báo ảnh chứa đựng trong nội 

dung của nó nhiều nội dung) thông tin khác nhau : thông tin 

báo chí, thông tin văn học nghệ thuật, thông tin khoa học kỹ 

thuật,thông tin chính trị, thông tin kinh tế v.v... Những loại 

thông tin này có thể đan xen vào nhau nhưng về cơ bản vẫn 

giữ nguyên đặc trưng và những đặc điểm của mình. Trong số 

đó, thông tin báo chí thường chiếm dung lượng lớn nhất (trừ 

một số báo, tạp chí chuyên ngành như văn nghệ, khoa học kỹ 

thuật...) và làm nên diện mạo của báo chí nói chung. Xuất 

phát từ mục đích, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp phản 

ánh hiện thực, thông tin báo chí có hai đặc điểm lớn là: luôn 

luôn đảm bảo tính thời sự và tính xác thực tối đa. Đây là đặc 

trưng cơ bản của thông tin báo chí khi so sánh với những loại 

thông tin khác trên báo. 

Trên cơ sở của sự khu biệt có tính chất tiền đề này, lý 

luận về thể loại báo chí chỉ tập trung giải quyết những vấn đề 

có liên quan đến thông tin báo chí. Trong loại thông tin này - 
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như đã nói ở trên, không phải tất cả đều được coi là thể loại. 

Hệ thống thể loại báo chí chỉ chiếm một phần - đương nhiên 

đó phải là phần tương đối ổn định. Phần còn lại là những 

dạng bài phản ánh tuy vẫn mang đầy đủ những nội dung 

thông tin báo chí nhưng luôn có sự biến đổi linh hoạt cả về 

nội dung và hình thức thông tin mà chúng tôi tạm gọi là phần 

chưa ổn định. Trong những dạng bài đó, có những dạng đang 

dần dần ổn định để gia nhập hệ thống thể loại và có những 

dạng chỉ xuất hiện, tồn tại trong một thời gian ngắn để sau đó 

bị đào thải hoặc chuyển hoá sang các dạng khác. Phần chưa 

ổn định của thông tin báo chí có thể xuất hiện đột xuất, đơn lẻ 

hoặc cũng có thể xuất hiện trong một số chuyên mục của báo 

chí. Dù ở dạng nào, chúng cũng đều có một điểm chung là 

không ổn định, không thể hiện rõ tiêu chí của một thể loại 

nào hoặc cũng có thể là sự kết hợp đồng thời của nhiều thể 

loại khác nhau một cách tuỳ tiện. 

Trong quá trình phân loại cũng cần phải tránh quan niệm 

đồng nhất giữa chuyên mục và thể loại (như sự nhầm lẫn giữa 

chuyên mục “người tốt, việc tốt”và dạng bài người tốt việc 

tốt). Trừ một vài chuyên mục được đặt bằng tên thể loại (như 

các chuyên mục Tin tức, Tin vắn, Tin cuối ngày, Chân dung, 

Phóng sự - Điều tra), còn hầu hết các chuyên mục được sáng 

tạo ra ở các tờ báo khác nhau đều xuất phát từ khả năng 

thông tin và những đòi hỏi cụ thể của nhiệm vụ chính trị và 
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nhu cầu của công chúng ở từng giai đoạn. Chuyên mục có thể 

được khai sinh hoặc bị loại bỏ bởi những yếu tố nêu trên, 

trong khi đó thể loại thì có tính ổn định cao hơn và tồn tại 

ngoài ýd muốn của chúng ta. Trong thực tế báo chí nước ta 

đã từng xuất hiện hàng trăm chuyên mục khác nhau, còn các 

thể loại báo chí và kể cả các dạng, các biến thể của chúng chỉ 

chiếm một số  lượng ít hơn nhiều. 

2. Hệ thống thể loại báo chí 

Xuất phát từ thực tiễn của đời sống báo chí Việt Nam 

cuối những năm 80, đầu thập kỷ 90 hiện nay, chúng tôi mạnh 

dạn đề xuất quan niệm phân biệt cho rằng: hệ thống các thể 

loại báo chí ở nước ta được hình thành trên cơ sở của ba loại 

thể: loại thể thông tấn báo chí, loại thể chính luận báo chí và 

loại thể ký báo chí.  

Về tên gọi của các loại thể như trên, chúng tôi đã gọi tên 

bằng cách tham khảo những cách gọi đã có, đồng thời lựa 

chọn những thuật ngữ quen thuộc trong thực tiễn báo chí 

nước ta và có sự so sánh với những thuật ngữ của hệ thống 

thể loại văn học nhằm tạo ra sự khu biệt và đối sánh cần thiết. 

Vì trong hệ thống thể loại văn học đã có các loại thể “chính 

luận nghệ thuật” và “ký văn học” nên chúng tôi đề xuất sử 

dụng các thuật ngữ “chính luận báo chí” và “ký báo chí” để 
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khẳng định sự khác biệt cần phải nhận diện giữa hai hệ thống 

thể loại. 

Hệ thống thể loại báo chí được hình thành bởi ba loại thể 

nêu trên có đặc điểm bao trùm là thông tin thời sự về những 

sự thật xác thực của đời sống. Thực ra đặc điểm này còn bao 

quát toàn bộ thông tin báo chí nói chung. Tuy nhiên, nó được 

thể hiện rõ rệt nhất, sinh động nhất ở hệ thống thể loại báo 

chí - với tư cách là hạt nhân của các hình thức thông tin báo 

chí. Chính đặc điểm này đã tạo ra sự khu biệt giữa thông tin 

báo chí với các loại thông tin khác, đồng thời có vai trò quy 

định, chi phối những đặc điểm khác trong lĩnh vực báo chí. 

Vừa chịu sự chi phối của đặc điểm thông tin thời sự, mỗi 

loại thể báo chí lại có những đặc điểm riêng trên cơ sở quy tụ 

tính trội của các thể loại thành viên của nó. Nếu loại thể 

thông tấn báo chí có ưu thế trong việc thông tin sự kiện thì 

loại thể chính luận báo chí lại có khả năng thông tin lý lẽ. Tất 

nhiên, lý lẽ phải dựa trên cơ sở của các sự kiện, sự việc (cụ 

thể, chính xác, điển hình...). Bên cạnh đó, loại thể ký báo chí 

lại có khả năng thông tin sự kiện, thông tin lý lẽ một cách 

sinh động thông qua vai trò của nhân vật trần thuật - tác giả, 

người có mặt trực tiếp trong tác phẩm và thông qua ngôn 

ngữ, bút pháp, giọng điệu linh hoạt, sinh động, giàu cảm xúc. 

Chính bởi vậy, có thể thấy các thể loại thuộc loại thể ký báo 
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chí trong một chừng mực nào đó còn có năng lực thông tin 

thẩm mỹ. Đây cũng là những đặc điểm được coi là tính trội 

của ký báo chí so với hai loại thể kia. 

Như vậy, đã có thể sơ bộ hình dung về diện mạo của hệ 

thống thể loại báo chí. Tuy nhiên, cần phải làm sáng tỏ thêm 

một số đặc điểm của từng loại, thể trước khi đi sâu vào 

nghiên cứu về đặc trưng và những đặc điểm của loại thể ký 

báo chí. 

- Loại thể  thông tấn báo chí: trong loại thể này bao 

gồm các thể loại: tin, tường thuật và điều tra. Cả bốn thể loại 

này có chung một đặc điểm là thiên về thông tin sự kiện. Nói 

cách khác, những thể loại này lấy việc thông tin sự kiện làm 

mục đích tối thượng trong quá trình phản ánh hiện thực. Sự 

kiện được thông tin trong các thể loại này có nhiều cấp độ 

khác nhau, phụ thuộc vào tầm quan trọng của chúng nhưng 

dù ở cấp độ nào cũng phải đáp ứng yêu cầu thời sự và tính 

xác thực. Tất cả các sự thật được phản ánh trong những thể 

loại này đều phải chịu áp lực rất lớn của tính thời sự và tính 

xác thực với mục đích rõ ràng là nhằm cung cấp các sự kiện 

cho công chúng. 

Trong loại thể thông tấn báo chí, tin được coi là thể loại 

hạt nhân. Trong đời sống báo chí, nó là thể loại xuất hiện sớm 

nhất, ổn định nhất và luôn luôn giữ vị trí nền tảng trong các 
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thể loại báo chí cho đến ngày nay. Sở dĩ như vậy vì nó có khả 

năng thông tin một cách nhanh nhất, sớm nhất dưới một hình 

thức chặt chẽ nhất về những sự việc, sự kiện vừa mới xảy ra, 

đang xảy ra hoặc chắc chắn sẽ xảy ra. Với những đặc điểm 

đó, tin không chỉ được coi là thể loại hạt nhân của loại thể 

thông tấn báo chí mà còn là hạt nhân của toàn bộ hệ thống 

báo chí. Trải qua quá trình vận động phát triển, hiện nay thể 

loại này có những dạng phong phú như: tin vắn, tin ngắn, tin 

tường thuật, tin tổng hợp... 

Cùng với tin, các thể loại tường thuật, điều tra cũng giữ 

vai trò rất quan trọng trong đời sống báo chí. Tường thuật là 

thể loại báo chí duy nhất có khả năng trình bày về sự kiện 

một cách tường tận, tỉ mỉ theo đúng tiến trình phát triển thực 

tế của nó với một thái độ khách quan. Không hoàn toàn giống 

như vậy, thể loại điều tra lại tập trung vào việc làm sáng tỏ 

những dữ kiện, số liệu, chi tiết tiêu biểu nhất của sự kiện để 

nhằm phát hiện cái lôgíc nội tại của những sự thật ấy để trên 

cơ sở đó đưa ra những kết luận đúng đắn về bản chất của sự 

kiện. Nhìn chung, đây là một thể có hình thức ngôn ngữ khô 

khan nên nếu để phản ánh một đề tài có tính nhân văn, các tác 

giả thường kết hợp với phóng sự là một thể loại có hình thức 

mềm mại, giàu tính văn học. Về phương diện phân loại, có 

thể coi các bài phóng sự- điều tra là biến thể của điều tra 

hoặc phóng sự - tuỳ ở sự kết hợp trong từng tác phẩm cụ thể.  



                                Các thể ký báo chí  

 41 

- Loại thể chính luận báo chí: Trong loại thể này bao 

gồm các thể xã luận, bình luận và chuyên luận. Ngay ở tên 

gọi cũng đã có thể nhận thấy những đặc điểm của các thể loại 

này mà trong đó nổi bật là khả năng bàn luận, giải thích, bình 

giá các sự kiện. Mặc dù thông tin sự kiện vẫn là một mục 

đích quan trọng nhưng các tác phẩm thuộc loại này không 

dừng lại ở việc thông báo sự kiện. Nhiệm vụ của chúng là 

giúp cho công chúng hiểu biết về sự kiện và thẩm định chúng 

theo một quan điểm nhất định. Như vậy, sự kiện chỉ được coi 

như những luận cứ và thông qua việc phân tích, đánh giá nó 

tác giả trình bày những kết luận rút ra từ sự thật. Như vậy, 

trong những tác phẩm thuộc các thể loại của loại thể này, sự 

kiện chỉ là tiền đề. Điều quan trọng hơn là việc đánh giá, cắt 

nghĩa, giải thích sự kiện để định hướng dư luận. Có thể nói 

mô hình kết hợp giữa các luận cứ, luận điểm trên cơ sở của 

luận chứng là mô hình chung cho cả ba thể loại thuộc loại thể 

chính luận báo chí. 

Trong những giai đoạn đất nước còn chiến tranh, thể loại 

xã luận luôn ở vị trí số một và có vai trò là hạt nhân vì nó bộc 

lộ đầy đủ những đặc điểm chung của toàn bộ loại thể. Với 

hình thức ngắn gọn, kết cấu chặt chẽ, văn phong cô đọng và 

những kết luận có sức thuyết phục cao, xã luận được coi là 

tiếng nói chính thức của tờ báo (và phía sau nó là của một 

cộng đồng hoặc quốc gia). Những sự kiện, vấn đề mà tác 
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phẩm xã luận đề cập thường là có tầm cỡ lớn, có ảnh hưởng 

sâu rộng trong các tầng lớp trong xã hội. Bởi lẽ đó, những tác 

phẩm thuộc thể loại này thường chỉ xuất hiện trong những 

hoàn cảnh có vấn đề,  ở những thời điểm xã hội đang có 

chuyển biến lớn lao hoặc khi đứng trước những sự kiện đang 

được đông đảo công chúng quan tâm. 

Cùng chịu chung sự chi phối của đặc điểm thông tin lý 

lẽ, hai thể  bình luận và chuyên luận có cách thức và phạm vi 

chiếm lĩnh thực tế khác nhau. Ngoài những sự kiện lớn, bình 

luận có thể phản ánh những sự kiện có phạm vi nhỏ nhưng 

đang được công chúng quan tâm. Nó có cách thức tiếp cận 

vấn đề mềm dẻo, linh hoạt hơn so với xã luận với một bút 

pháp mềm mại, đa dạng. Trong những năm gần đây, bình 

luận thường xuyên với tần số xuất hiện trên báo chí cao hơn 

nhiều so với xã luận. Trong bối cảnh của những năm đổi mới 

vừa qua, với năng lực tiếp cận thực tế để thông tin lý lẽ một 

cách sinh động, bình luận đang nổi lên thay thế xã luận để 

gánh vác vai trò là hạt nhân của loại thể chính luận báo chí. 

Riêng về thể chuyên luận - như tên gọi của nó, lại hướng 

sự quan tâm của công chúng vào những vấn đề thuộc một 

phạm vi riêng biệt nào đó. Những tác phẩm thuộc thể loại này 

thường có một đối tượng công chúng riêng chuyên sâu trong 

một lĩnh vực (ví dụ: chuyên luận về những vấn đề của triết 
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học, của văn chương, của công tác xây dựng đảng v.v...). 

Điều đó cho thấy các tác phẩm thuộc loại thể chính luận báo 

chí có đối tượng công chúng tuy không đa dạng như các thể 

loại khác nhưng nghiêm túc hơn và thực sự có hiểu biết và 

quan tâm đến những vấn đề mà tác giả đề cập tới.  

- Loại thể ký báo chí: So với hai loại thể thông tin báo 

chí và chính luận báo chí,  các thể loại trong loại thể ký báo 

chí có phần sinh động hơn không chỉ ở hình thức kết cấu mà 

ngay cả ở trong phạm vi nội dung được phản ánh. Điều này 

có nguyên do ở chỗ: đây là loại thể có khả năng kết hợp một 

cách khá phong phú những điểm không chỉ bên trong mà còn 

với bên ngoài hệ thống thể loại báo chí. Với tư cách là một 

loại thể của hệ thống thể loại báo chí, các thể loại của loại thể 

ký báo chí luôn luôn phải chịu sự chi phối do đặc điểm bao 

trùm của toàn bộ hệ thống thể loại báo chí là thông tin về sự 

thật phải đảm báo các yêu cầu: tính xác thực, tính thời sự, 

tính định hướng trực tiếp. Tuy nhiên, với tư cách là một loại 

thể độc lập, nó cũng có những đặc điểm riêng. Đặc điểm này 

được hình thành trên cơ sở quy tụ những điểm chung nhất 

của các thể loại trong lòng nó.  

Về phương diện lý luận, đây là lần đầu tiên các thể ký 

báo chí được nhận diện trong lý luận báo chí ở nước ta. Về 

tên gọi của loại thể này (ký báo chí), chúng tôi đã mạnh dạn 
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sử dụng một thuật ngữ đã từng xuất hiện trong các cuộc tranh 

luận về ký trong lý luận văn học ở nước ta từ cuối những năm 

60, đầu những năm 70.  Chúng ta đã biết rằng trong lý luận 

văn học có loại thể ký văn học. Thuật ngữ ký báo chí được sử 

dụng ở đây chính là để nhằm tạo ra một sự đối sánh cần thiết.  

Khác với ký văn học (bao gồm hàng chục thể loại với 

những tính chất nhiều khi rất khác biệt), loại thể ký báo chí 

có ít thể loại hơn và giữa các thể loại ấy tính chất cũng không 

khác nhau nhiều lắm. Trong ký báo chí hiện nay có các thể 

loại như: phóng sự, ghi nhanh, ký chân dung, ký chính luận, 

nhật ký phóng viên, thư phóng viên và sổ tay phóng viên. 

Trong loại thể ký báo chí, thể loại phóng sự giữ vai trò là 

thể loại hạt nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong hệ thống 

thể loại văn học cũng có thuật ngữ “phóng sự”, được hiểu là 

một thể loại thuộc loại thể ký văn học. Tuy nhiên, trong ký 

văn học còn có các thuật ngữ ghép như “phóng sự - tiểu 

thuyết” (hoặc “tiểu thuyết - phóng sự”). Riêng về vấn đề này, 

chúng tôi sẽ còn đề cập tới trong chương “Phóng sự” của 

cuốn sách này.  

Trong hệ thống thể loại báo chí nêu trên còn có những 

thể loại hoặc biến thể khác có thể dao động linh hoạt qua các 

nhóm khác nhau. Có thể lấy ví dụ với thể loại phỏng vấn. 

Chúng ta đã biết phỏng vấn là một thể loại báo chí nổi bật ở 



                                Các thể ký báo chí  

 45 

chỗ có hình thức đặc trưng là những câu hỏi của nhà báo và 

những câu trả lời của nhân chứng. Nếu những câu hỏi và trả 

lời ấy nhằm làm sáng tỏ một sự kiện mới xảy ra, tác phẩm 

phỏng vấn sẽ thuộc loại thể thông tấn báo chí; nếu bài phỏng 

vấn nhằm làm sáng tỏ về những vấn đề đang đặt ra xung 

quanh một sự kiện nào đó, nó sẽ thuộc loại thể chính luận báo 

chí do năng lực thông tin lý lẽ. Riêng hình thức phỏng vấn 

chân dung lại cho thấy vai trò quan trọng của tác giả - nhân 

vật trần thuật nên tác phẩm phỏng vấn ở dạng này lại thuộc 

nhóm thứ ba là nhóm có đặc điểm thông tin về hiện thực khá 

mềm mại, linh hoạt do sự dẫn dắt của nhân vật trần thuật.           

 

*** 

Việc xác định hệ thống thể loại báo chí ở nước ta gồm 

các loại thể như trên trước hết có ý nghĩa trong công tác 

nghiên cứu lý luận. Trong thực tế của đời sống báo chí, 

những đặc điểm chung của toàn bộ hệ thống, của các loại thể 

và của từng thể loại báo chí đều là sự kết hợp ít nhiều giữa 

các khả năng thông tin sự kiện, thông tin lý lẽ và việc kết hợp 

sử dụng ngôn từ, bút pháp, giọng điệu một cách linh hoạt.  

Trên tinh thần đó, khi nói rằng các thể loại thuộc ký báo 

chí nổi bật ở khả năng thông tin thời sự xác thực một cách 

sinh động, linh hoạt thì không có nghĩa là nó không có năng 
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lực thông tin sự kiện và thông tin lý lẽ. Trái lại, chính trên cơ 

sở của thông tin sự kiện và thông tin lý lẽ, các tác phẩm ký 

báo chí mới có thể phản ánh hiện thực một cách giàu hình 

ảnh hơn với vai trò của nhân vật trần thuật và ngôn ngữ, bút 

pháp, giọng điệu giàu cảm xúc. Ngay trong các thể loại thuộc 

hai nhóm thông tấn báo chí và chính luận báo chí cũng đều ít 

nhiều có khả năng sử dụng ngôn ngữ, bút pháp, giọng điệu 

giàu cảm xúc mặc dù điều này không thể hiện một cách 

thường xuyên nên không được coi như là một đặc điểm nổi 

bật của chúng. 

Ngoài hệ thống thể loại báo chí với ba nhóm thể loại như 

chúng tôi đã trình bày ở trên, trong thực tế của đời sống báo 

chí còn có một nhóm các thể loại được tập hợp dưới một cái 

tên chung là: nhóm các thể văn nghệ - báo chí. Trong nhóm 

này bao gồm một số thể loại văn nghệ hoạt động trong môi 

trường báo chí như tiểu phẩm, tạp câu, tranh vui, câu chuyện 

truyền thanh, câu chuyện truyền hình v.v... Đây là những thể 

loại có thể kết hợp được một cách khá nhuần nhuyễn tính 

chất của văn nghệ và tính chất báo chí. Mặc dù không thuộc 

hệ thống báo chí, nhưng các thể loại nêu trên có đặc điểm nổi 

bật là có khả năng bám sát những vấn đề thời sự một cách 

linh hoạt. Là những hình thức của văn học nghệ thuật hoạt 

động trong báo chí, những thể loại này được sáng tạo ra theo 

quy luật đặc thù của sáng tạo nghệ thuật (và tất nhiên trong 
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đó hư cấu là một thủ pháp được sử dụng một cách có hiệu 

quả). Tuy nhiên, vì đây không phải là những thể loại thuộc 

nhóm các thể ký báo chí nên chúng tôi xin được đề cập đến 

trong một cuốn sách khác.  

 

IV. ĐẶC TRƯNG, ĐẶC ĐIỂM  

CỦA LOẠI THỂ KÝ BÁO CHÍ 

 

1. Trong những mục trước, chúng ta đã xem xét quan hệ 

giữa ký văn học với ký báo chí, đồng thời xem xét tính trội 

của loại thể ký báo chí với hai loại thể thông tấn báo chí và 

chính luận báo chí. Quá trình so sánh đó cho thấy đặc trưng 

của các thể ký báo chí là trần thuật về người thật, việc thật 

tiêu biểu, điển hình đáp ứng nhu cầu thông tin thời sự, thông 

tin xác thực và tính định hướng trực tiếp. 

Tuy nhiên, đó chỉ mới là những so sánh bên ngoài. Để có 

một cái nhìn cụ thể hơn về ký báo chí, cần phải xem xét cả 

những quan hệ bên trong của nó. Từ phương diện này, có thể 

thấy loại thể ký báo chí có ba đặc điểm lớn như sau: 

-Ký báo chí phản ánh sự thật (thời sự, xác thực, điển 

hình...) thông qua vai trò quan trọng của nhân vật  trần thuật 

- nhân chứng khách quan. 
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-Ngôn ngữ của ký báo chí vừa là ngôn ngữ thông tin thời 

sự, đồng thời giàu hình ảnh, giàu cảm xúc. 

-Ký báo chí có kết cấu co giãn linh hoạt, bút pháp đa 

dạng, giàu chất văn học. 

Trong ba đặc điểm cơ bản nêu trên, đặc điểm đầu tiên là 

quan trọng nhất. nó có ý nghĩa quy định những đặc điểm khác 

của thể loại ký báo chí. Cái tôi trần thuật – nhân chứng khách 

quan vừa góp phần tạo ra sự khác biệt về hình thức thể hiện 

tác phẩm, đồng thời quy định những tính chất của nội dung.  

Khác với ký văn học phản ánh hiện thực dưới góc nhìn 

của một cái tôi thẩm mỹ, cái tôi trong tác phẩm ký báo chí là 

cái tôi công dân nhằm tạo ra một tiếng nói có trách nhiệm xã 

hội  trước hiện thực. Nhà báo cố gắng không áp đặt mà để 

cho sự thật thuyết phục công chúng. Trong những trường hợp 

cần thiết, nhà báo có thể trình bày trong cùng một tác phẩm 

những quan niệm, cách đánh giá khác nhau trước một vấn đề 

của hiện thực, đồng thời nêu ý kiến thẩm định của mình. 

Trong những trường hợp như vậy, tiếng nói của nhà báo phải 

là tiếng nói đúng đắn nhất trên cơ sở của những sự thật mà 

nhà báo đã trực tiếp chứng kiến.  

Ngôn ngữ giàu chất văn học và kết cấu co giãn, bút pháp 

đa dạng chính là những yếu tố có thể giúp cho các tác phẩm 

ký báo chí phản ánh trung thực và sinh động cuộc sống hiện 
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thực muôn màu muôn vẻ với những diễn biến, phát sinh phát 

triển có thật của nó. Trên tinh thần đó, sự thật có tác động 

chủ yếu trong việc hình thành những kết cấu cụ thể ở từng bài 

ký báo chí. Lênin đã từng nói rằng: “Nếu xét những sự thật 

trong toàn bộ những sự thật, trong mối liên hệ giữa chúng với 

nhau thì sự thật không những bao giờ cũng “đanh thép” mà 

còn là những chứng cớ chắc chắn không thể chối cãi 

được”
(36)

.  

Như đã nói ở trên, thể loại được xếp ở vị trí đầu tiên 

trong loại thể ký báo chí là phóng sự. Đây là một thể loại đầy 

sức mạnh bởi khả năng trình bày về hiện thực dưới dạng một 

bức tranh vừa có tính khái quát, vừa chi tiết sống động. 

Không chỉ trình bày sự thực, phóng sự còn có khả năng lý 

giải những vấn đề do bản thân các sự kiện, các mâu thuẫn 

sinh ra và trong chừng mực nào đó nó có thể đề cập đến 

những giải pháp cần thiết nhằm hạn chế hoặc thúc đẩy sự thật 

đó phát triển theo chiều hướng có lợi cho cộng đồng. Bức 

tranh chi tiết, giàu tính nhân văn về sự thật mà tác phẩm 

thuộc thể loại này dựng lên có thể làm hài lòng những công 

chúng khó tính nhất. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng bức 

tranh đó phải được tái hiện với một bút pháp linh hoạt, ngôn 

ngữ giàu chất văn học nên có sức hấp dẫn rất lớn. Đó là 

những ưu thế cơ bản của thể loại phóng sự so với nhiều thể 

loại báo chí khác. 
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Bên cạnh phóng sự, các thể loại khác thuộc ký báo chí 

cũng có những đặc điểm và đặc trưng ổn định: ghi nhanh là 

thể ký báo chí nổi bật ở khả năng thông tin nhanh dưới dạng 

một phác thảo đa diện, gắn bó chặt chẽ với cái thời điểm ban 

đầu sinh động nhất của một sự kiện. Đây là thể loại có khả 

năng thoả mãn nhu cầu được  thông tin ngay lập tức về cái 

mới của công chúng. Tuy nhiên, thể loại này thường chỉ dừng 

lại ở sự miêu tả bề mặt nhằm thông tin về không khí của sự 

kiện chứ không có nhiệm vụ đi sâu vào tiến trình, diễn biến 

và nguyên nhân, kết quả của sự kiện. 

Trong các thể ký báo chí, ký chân dung nổi bật ở khả 

năng tái tạo chân dung của những con người có thật, tiêu 

biểu trong đời sống. Không giống với các thể loại báo chí 

khác, ký chân dung lấy con người làm đối tượng chủ yếu để 

phản ánh. Tất nhiên, con người trong các tác phẩm ký chân 

dung phải được gắn liền với những sự việc, sự kiện tiêu biểu 

để có thể minh chứng cho phẩm chất “tốt” hoặc “xấu” mà tác 

giả muốn khẳng định.  

Chính do những đặc điểm đó, thể loại này có những nét 

tương đồng với thể chân dung văn học (là một thể loại thuộc 

loại thể ký văn học). Điểm khác biệt cơ bản giữa hai thể loại 

này có lẽ là ở chỗ: so với con người trong các tác phẩm chân 

dung văn học (thường được chọn lọc rất kỹ lưỡng), đối tượng 
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của tác phẩm ký chân dung đa dạng hơn, gắn liền với yêu cầu 

tuyên truyền thời sự và nhiều khi chỉ được coi là tiêu biểu 

cho một vấn đề hay sự việc nào đó đang được coi là thời sự. 

Trong nhóm các thể loại thuộc ký báo chí, thể loại ký 

chính luận lại nổi bật ở khả năng thông tin lý lẽ và chính do 

đặc điểm này nên có thể coi nó là kết quả của sự giao thoa 

giữa ký báo chí với các thể loại chính luận báo chí. Tất nhiên, 

với tư cách là một thể loại thuộc ký báo chí, ký  chính luận 

phải tuân thủ những đặc điểm chung của loại thể như các thể 

khác. Bởi lẽ đó, thông tin lý lẽ trong ký chính luận cũng có 

nhiều điểm khác biệt so với các thể loại thuộc chính luận báo 

chí, trong đó khác biệt rõ nhất là ở khả năng thông tin lý lẽ 

một cách đa dạng, sinh động do bám sát những vấn đề đang 

nảy sinh hàng ngày hàng giờ trong đời sống của thể loại này. 

Nhật ký phóng viên là một thể ký báo chí có hình thức 

nhật ký và cái tôi trần thuật riêng tư, chủ quan trước hiện 

thực. Chính những đặc điểm này đã tạo ra sự khác biệt giữa 

thể loại này với các loại thể ký báo chí khác và với các thể 

loại báo chí nói chung. Từ khía cạnh khác, có thể thấy đây là 

một thể loại có nội dung gắn liền với những sự việc, sự kiện, 

con người có liên quan trực tiếp với nghề nghiệp và công 

việc của nhà báo. Trong nhật ký phóng viên, tác giả là người 

trong cuộc và chính điều này đã góp phần tạo ra những khác 
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biệt không chỉ trong cách thẩm định, tái hiện sự thật mà còn 

là những khác biệt trong bút pháp và kể cả màu sắc của cái 

tôi trần thuật. 

Cũng giống như nhật ký phóng viên, sổ tay phóng viên 

cũng có nội dung gắn liền với nghề nghiệp và công việc của 

nhà báo. Tuy nhiên điểm khác biệt của nó là ở chỗ thường 

gắn liền với những sự kiện báo chí nào đó có thể gây ra sự 

chú ý của đông đảo công chúng. Nhiệm vụ của sổ tay phóng 

viên là phải làm sáng tỏ những điều ở phía trước, phía sau và 

xung quanh sự kiện báo chí đó.  

Thư phóng viên - thể loại cuối cùng của loại thể ký báo 

chí lại được khu biệt với các thể loại khác ở hình thức thư và 

nội dung trình bày sự thật có tính chất khái quát qua một 

khoảng thời gian ấn định nào đó. Tuy không đáp ứng được 

yêu cầu thông tin thời sự cập nhật, nhưng thư phóng viên lại 

có năng lực khái quát và ít nhiều hấp dẫn công chúng bởi lối 

thông tin gián tiếp tới công chúng thông qua một hình thức  

đối thoại thư từ có tính chất giả định. 

Trong số các thể loại thuộc ký báo chí, một số thể loại 

như phóng sự và ký chân dung có biến thể. 

Biến thể của phóng sự là phóng sự - điều tra. Đây là sự 

kết hợp những ưu điểm của phóng sự và của thể điều tra 

(thuộc loại thể thông tấn báo chí). Thể loại điều tra - như  tên 
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gọi của nó, thường được sử dụng để trả lời những câu hỏi, 

làm sáng tỏ những vấn đề nóng hổi, bức xúc của đời sống. Đó 

là những vấn đề nảy sinh ra từ những sự thật của đời sống. 

Điều đó cho thấy đặc điểm cơ bản của điều tra là sự cặn kẽ, 

chính xác trong việc trình bày những chi tiết, con số, dữ kiện 

dưới dạng những luận cứ, những bằng chứng xác đáng và 

thuyết phục công chúng chính bằng cái lôgích của hệ thống 

luận cứ đó. Trên tinh thần đó, có thể thấy phóng sự - điều tra 

đã kết hợp được ưu điểm này với khả năng trình bày sự kiện 

một cách sinh động trong quá trình phát sinh, phát triển để 

đem tới cho công chúng những câu trả lời thoả đáng. Cái tôi 

trong phóng sự - điều tra không đơn giản chỉ là cái trần thuật. 

Nó là cái tôi điều tra, nghiên cứu có lý lẽ, có chính kiến rõ 

ràng. Sức mạnh của phóng sự - điều tra cũng chính là ở điểm 

này.  

Trong nền báo chí cách mạng nước ta, dạng bài người 

tốt,việc tốt – một biến thể của ký chân dung phát triển rất 

mạnh mẽ và hiệu quả. Người tốt phải gắn liền với những việc 

tốt và việc tốt là biểu hiện cụ thể, là bằng chứng cho những 

phẩm chất của người tốt. Kết cấu của dạng bài này nói chung 

đơn giản theo nguyên tắc: thông qua việc giới thiệu một việc 

tốt (sự việc có ý nghĩa vừa xảy ra) tác giả giới thiệu con 

người (có thật, cụ thể) gắn liền với những sự việc thời sự. 

Tiếp đó, bài viết có thể giới thiệu nhiều việc tốt khác nhằm 
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minh chứng cho những phẩm chất của con người. Trong một 

chừng mực nào đó, tác giả cố gắng giới thiệu xuất xứ, hoàn 

cảnh nhân vật của mình và một vài nét nổi bật về diện mạo, 

tính cách, tình cảm...  

Trong thực tế, dạng bài này thường phát huy mạnh mẽ 

ưu thế trong bối cảnh khi tâm lý cộng đồng ổn định hoặc gắn 

liền với những phong trào đang thu hút được sự quan tâm của 

nhiều người. Điều này khác hẳn với phóng sự, điều tra là 

những thể thường chỉ phát huy ưu thế trong những hoàn cảnh 

có vấn đề khi xuất hiện các câu hỏi bức xúc nhưng chưa có 

những lời giải đáp thoả đáng hoặc đang có nhiều lời giải đáp 

trái ngược nhau nên cần phải có câu trả lời có đủ độ tin cậy 

nhất. 

V. KẾT LUẬN 

 

Việc khẳng định sự tồn tại của loại thể ký báo chí trong 

hệ thống thể loại báo chí là hết sức cần thiết trước khi đi vào 

xem xét đặc điểm ở từng thể loại của nó. Đây không chỉ là 

công việc của những người làm lý luận mà còn có ý nghĩa 

hướng dẫn thực tiễn, giúp những người làm báo nhận diên thể 

loại và sử dụng chúng một cách có hiệu quả trong quá trình 

sáng tạo tác phẩm nhằm đạt tới những hiệu quả cao hơn. 
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Thể ký nói chung và loại thể ký báo chí nói riêng vẫn 

đang trong quá trình phát triển cùng với hệ thống của mình. 

Nó phải luôn luôn  tự điều chỉnh để phù hợp với những yêu 

cầu của thực tiễn, đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu tiếp 

nhận và phản ánh thông tin trên báo. Bởi lẽ đó, hệ thống thể 

loại và loại thể ký báo chí mà chúng tôi đề cập ở đây trước 

hết là xuất phát từ thực tiễn của đời sống báo chí hôm nay. 

Do đời sống báo chí đó vẫn đang liên tục biến đổi và phát 

triển nên để nhận diện nó một cách đúng đắn, lý luận về thể 

loại báo chí cũng phải thường xuyên có sự điều chỉnh, bổ 

sung. 

Các tác phẩm thuộc ký báo chí nhìn chung khó viết. Nó 

đòi hỏi tác giả vừa phải có những phẩm chất của một nhà báo 

(sự nhạy bén mẫn cảm, tính trung thực, thẳng thắn và khả 

năng hoạt động thực tiễn…), đồng thời phải có kinh nghiệm, 

kiến thức để thẩm định đúng đắn sự thật. Trong những tác 

phẩm ký báo chí, cái tôi - tác giả - nhân chứng khách quan 

luôn ở tư thế bình đẳng với đối tượng phản ánh và bình đẳng 

với công chúng tiếp nhận. Nó thuyết phục công chúng bằng 

những nhận xét chủ quan, cũng không phải bằng giọng răn 

dạy cao đạo mà trước hết bằng chính  logíc của sự thật. Sự 

thật càng tiêu biểu, điển hình thì khả năng thuyết phục của tác 

phẩm càng cao. Ngoài ra, để có được những tác phẩm gây ấn 

tượng đối với công chúng, người viết tác phẩm ký báo chí 
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còn phải có khả năng trình bày sự thật thông qua bút pháp đa 

dạng, sinh động, giàu chất văn học. 

Trong thực tế của đời sống báo chí, mỗi thể loại đều có 

thế mạnh và hạn chế riêng nên đòi hỏi người viết phải có 

những hiểu biết về thể loại để có thể sáng tạo trên cơ sở 

những đặc trưng, đặc điểm của nó.  

Các thể ký báo chí có những thế mạnh và hạn chế riêng 

của nó. Ưu thế nổi bật là các tác phẩm ký báo chí có thể 

thông tin thời sự dưới những hình thức co giãn linh hoạt và 

bút pháp, ngôn từ sinh động. Ưu thế này còn được bổ sung 

thêm bằng khả năng thông tin đa dạng, phản ánh sự thật từ 

những góc độ khác nhau với dung lượng thông tin phong 

phú, có chiều sâu. Giọng điệu gần gũi với văn học cũng là 

một trong những lợi thế của tác phẩm ký báo chí so với các 

thể loại báo chí khác.  

Tuy nhiên, tác phẩm ký báo chí cũng có những hạn chế 

mà nổi bật nhất là ở chỗ: nếu tác giả non tay, thiếu kinh 

nghiệm và kiến thức nên đánh giá không đúng bản chất của 

đối tượng phản ánh thì hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng - 

nhất là trong trường hợp tác phẩm đề cập tới những sự kiện, 

những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công 

chúng. Một số bài viết gần đây  đã mắc phải những lỗi nghề 

nghiệp như vậy... 
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Sự tồn tại của loại thể ký báo chí trong hệ thống thể loại 

báo chí ở nước ta là một bằng chứng cho thấy sự phát triển 

năng động của đời sống báo chí Việt Nam hiện đại. Bởi lẽ đó, 

việc nhận diện và khẳng định nó đã trở thành một trong 

những điều kiện tiền đề trong việc nhận diện toàn bộ hệ 

thống. 

Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là: trong báo 

chí cũng như trong văn học, mọi thể loại đều bình đẳng. Hiệu 

quả tác động của một tác phẩm báo chí nói chung không phụ 

thuộc hoàn toàn vào hình thức thể loại của nó. Một tin vắn 

nhưng thông báo kịp thời về một sự kiện quan trọng có thể sẽ 

đem lại  hiệu quả lớn hơn so với một bài phóng sự vài nghìn 

chữ nhưng kết cấu rời rạc, chi tiết vụn vặt và lối viết mòn 

sáo, đơn điệu. Điều đó cho thấy trong khi nhấn mạnh những 

thế mạnh của tác phẩm ký báo chí, phải tránh sự đề cao quá 

mức đối với những tác phẩm thuộc loại thể này.  

Trong thực tế của đời sống báo chí vẫn thường xuất hiện 

những tác phẩm có sự kết hợp, pha trộn tính chất của nhiều 

thể loại khác nhau. Trong trường hợp đó, tiêu chí để đánh giá 

tác phẩm trước hết là ở hiệu quả tác động của nó. Điều đó 

cho thấy một cách nhìn có tính hệ thống không có nghĩa là 

phủ nhận quá trình giao thoa, thâm nhập, chuyển hoá lẫn 
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nhau giữa các thể loại, các dạng và kể cả các biến thể của 

chúng.  

Trong đời sống báo chí vẫn thường xuất hiện những tác 

phẩm có sự kết hợp, pha trộn tính chất của nhiều thể loại bên 

trong và bên ngoài hệ thống. Đây là điều bình thường, có 

nguyên nhân gắn liền với sự phát triển năng động của các thể 

loại báo chí để có thể phản ánh hiện thực một cách sinh động 

hơn, xác thực, hiệu quả và ấn tượng hơn. 
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Phần thứ hai 

CÁC THỂ KÝ BÁO CHÍ 

 

PHÓNG SỰ 

1. Về sự hình thành, phát triển của phóng sự 

1.1. Theo những tài liệu nước ngoài, khái niệm “phóng 

sự” lần đầu tiên đã được người Anh sử dụng với nghĩa để chỉ 

sự mô tả những đám cháy, những trận lụt, những kỳ họp 

Quốc hội hoặc những cuộc chiến tranh... Sau đó ít lâu, trên 

báo chí ở nước Pháp, phóng sự cũng xuất hiện với tư cách là 

bài viết về quá trình điều tra của phóng viên đối với những 

con người, sự việc chứa đựng nhiều điều bí ẩn như cảnh sống 

trong tù hoặc đời của những kẻ ngoài vòng pháp luật. Với sự 

khởi đầu như vậy, phómg sự nhằm thoả mãn sự hiếu kỳ, sự 

khao khát của công chúng qua những thông tin lý thú, độc 

đáo. 

Trong thời kỳ ban đầu, thể loại phóng sự được khai thác 

từ nhiều góc độ theo những quan niệm khác nhau. Người Đức 

coi phóng sự chỉ đơn giản là sự đưa tin và như vậy, nhìn 

chung thì nó cũng không khác lắm so với tin tức. Người Mỹ 

rất chú ý đến khả năng diễn tả những cuộc cãi vã trong các kỳ 

họp quốc hội của phóng sự, trong khi người Pháp lại quan 
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tâm hơn đến khả năng trình bày những kết quả điều tra đối 

với những sự việc, con người còn tiềm chứa bí ẩn của thể loại 

này. Có lẽ cũng vì lý do đó, trong từ điểm Oépxtơ của Mỹ,  

phóng sự được coi là, “sự mô tả, sự tường thuật một cuộc họp 

quốc hội”, còn ở nước Pháp lại có quan điểm đồng nhất thể 

loại phóng sự với thể loại điều tra. 

Theo ý kiến của nhà nghiên cứu người Tiệp Khắc - giáo 

sư Ca-ren Xto-rơ-can thì phóng sự bắt đầu khẳng định vị trí 

của nó trên báo chí từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất bởi 

sự tham gia của các nhà văn nổi tiếng vào lĩnh vực này. Trong 

số những tác giả phóng sự xuất hiện trên tờ báo Tin văn học 

của Pháp người ta thấy có tên tuổi của Giăng Cốc-tô, Gióc-

giơ Gi-ra, An-đrê Mô-roa...  

Từ chỗ chỉ đơn giản là sự mô tả hay tường thuật, phóng 

sự đã phát triển tuỳ theo một hình tượng văn học hay một 

chuyện kể về những con người nổi bật, điển hình... Với sự 

tìm tòi những đề tài mới,  cấu trúc mới,  các thế hệ tác giả đã 

từng bước làm giàu cho phóng sự. Quá trình đó đã khiến cho 

“lĩnh vực phóng sự là phản quang của những khuynh hướng 

xã hội và đạo đức của thời đại” 
21

. Nhiều tác giả đã đạt tới 

đỉnh cao như tác phẩm ghi chép giàu tính phóng sự Mười 

                                           
21 Nhiều tác giả, Nghề nghiệp và công việc của nhà báo, Hội nhà báo Việt 

Nam xuất bản, Hà Nội, 199, tr.211 
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ngày rung chuyển thế giới của nhà văn, nhà báo Mỹ Giôn-

Rit viết về sự kiện cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại; những 

chuyến đi của phóng viên Ha-li-bơc-tơn Vượt qua núi An-pơ 

hoặc các tác phẩm nổi tiếng của La-rít-xa Rai- xnơ,  Gui-li-at 

Phu-xích, I-li-a Ê-ren-bua, Bô-rít Pô-lê-vôi, Ê-gôn Éc–vin 

Kít, Mác-xim Gooc-ki, Công-xtan-tin Xi-mô-nốp,  Li-din 

v.v... 

Trải qua quá trình phát triển, phóng sự  đã dần dần ổn 

định với tư cách một chỉnh thể. Trên cơ sở của những sự kiện 

đáp ứng yêu cầu thông tin thời sự, phóng sự vừa đảm bảo 

tính xác thực của nội dung, đồng thời có năng lực giải quyết 

những vấn đề do bản thân sự kiện đặt ra. Bởi lẽ đó, trong  

phóng sự  “mặc dù chất liệu chủ yếu vẫn là người thật việc 

thật, nhưng có màu sắc chính luận”
22

. Tác giả phóng sự 

thường trình bày diễn biến của sự thật và thông qua đó đề 

xuất những vấn đề nóng bỏng của hiện thực. Trong tác phẩm 

phóng sự, tác giả vừa cố gắng đảm bảo tính xác thực của nội 

dung phản ánh, đồng thờ luôn có xu hướng vượt lên khỏi 

hiện thực để bình giá nó, nêu lên những ý kiến của mình. Sự 

thẩm định này có thể là trực tiếp, cũng có thể gián tiếp thông 

qua nhân vật hoặc qua cách lựa chọn, cách nhấn mạnh chi 

tiết. 

                                           
22 Nhiều tác giả, Lý luận văn học tập 2, tr. 299 
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 “Phóng sự  nổi bật bằng những sự thật xác thực, dồi dào 

và nóng hổi” 
23

. Ở phương Tây, người ta đề ra công thức 6W 

cho thể loại này là: What: Cái gì đã xảy ra ?Where: Xảy ra ở 

đâu?When: Xảy ra bao giờ? Who: Xảy ra với ai? Wich: Xảy 

ra thế nào? Why:Tại sao xảy  ra?  

Tuy nhiên, trong thực tế, người viết phóng sự không chỉ 

dừng lại ở những câu hỏi như trên. Với tư cách là một thể loại 

xung kích,  phóng sự còn phải trả lời được những câu hỏi có 

liên quan đến hiện thực. Điều này có liên quan đến bối cảnh 

xuất hiện của thể loại. “Trong những thời kỳ có những biến 

thiên xã hội và lịch sử nhanh chóng, nó là thể loại đầu tiên có 

thể bắt mạch sự kiện, có thể nhận xét đâu là những nhân tố 

mới, có thể làm” bản kiểm kê của thời điểm “một cách sinh 

động và hấp dẫn”
24

. Khả năng này đã xuất phát từ chính 

những ưu điểm của thể loại.  

Trong thế giới hiện đại, phóng sự không còn dừng lại ở 

sự mô tả đơn giản. Nó đã đạt tới sự chân xác và đa dạng 

trong việc trình bày hiện thực - một hiện thực phức tạp liên 

tục phát triển và biến động bằng những chi tiết cụ thể, với 

một năng lực khái quát cao. Với bút pháp giàu chất văn học 

và cái tôi trần thuật vừa xúc cảm vừa trí tuệ, phóng sự đã 

                                           
23 Nhiều tác giả, Lý luận văn học tập 2, tr. 299 
24 Nghề nghiệp và công việc của nhà báo (sách đã dẫn), tr.210 
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chứng tỏ một cách sinh động rằng “việc thông tin về hiện 

thực có thể trình bày một cách độc lập và có nghệ thuật”(từ 

dùng của E.E. Kit-sơ) 
25

.   

 1.2. Ở nước ta, các hình thức thông tin về người thật, 

việc thật đã có nguồn gốc từ xa xưa. Đọc lại một số tác phẩm 

như Việt điện u linh (của Lý Tế Xuyên), Lĩnh Nam chích 

quái (của Vũ Quỳnh và Kiều Phú), có thể thấy đằng sau 

những huyền thoại, những truyền thuyết và những câu 

chuyện hoang đường là những thông tin chân thực về cuộc 

sống. Những thông tin ấy dần dần hiện ra rõ nét hơn, dồi dào 

hơn trong các tác phẩm ký như Thượng kinh ký sự, Vũ 

Trung tuỳ bút, Hoàng Lê nhất thống chí... Tuy nhiên, phải 

đến khi có báo in ở Việt Nam thì phóng sự mới xuất hiện và 

dần dần ổn định với tư cách là một thể độc lập với những thể 

loại báo chí khác. 

Ngay từ những thập niên đầu thế kỷ 20, một loạt phóng 

sự đã xuất hiện trên báo chí ở nước ta. Do đặc điểm của tình 

hình xã hội và tình hình báo chí thời bấy giờ, những phóng sự 

này (cũng như các dạng thông tin phản ánh khác trên báo) 

chia ra thành những khuynh hướng khác nhau. Có tác phẩm 

được viết ra để nhằm ca ngợi chế độ thực dân, nhằm xoá 

nhoà đấu tranh giai cấp bằng cách đề cao những kẻ đi “bảo 

                                           
25 Nghề nghiệp và công việc của nhà báo (sách đã dẫn), tr.211. 
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hộ”, làm tan rã tinh thần đấu tranh chống xâm lược. Tiêu biểu 

cho loại này là một số phóng sự như : Mười ngày ở Huế, 

Pháp du hành trình nhật ký , Hạn mạn du ký (bài ký về cái 

thú đi chơi lang thang) v.v. Bên cạnh đó, còn có một khuynh 

hướng khác viết về cuộc sống của những con người bần cùng, 

đề cập đến những bất công trong xã hội nhưng lại không đề 

ra được biện pháp giải quyết hoặc chỉ đề ra được biện pháp 

cải lương do hạn chế về thế giới quan của tác giả. Những 

phóng sự theo khuynh hướng này đã để lại nhiều tác phẩm 

được nhiều người biết đến trong giai đoạn 1930 - 1945 như: 

Việc làng, Tập án cái đình (của Ngô Tất Tố), Ngõ hẻm, 

Ngoại ô (của Nguyễn Đình Lạp), Tôi kéo xe (của Tam Lang), 

Làm dân, làm tiền (của Trọng Lang), Cạm bẫy người, Lục 

xì, Kỹ nghệ lấy Tây... (của Vũ Trọng Phụng)... Ngoài ra, còn 

có thể kể một số phóng sự khác viết theo lối giật gân hoặc tỏ 

thái độ bi quan trước hiện thực như Tôi buôn lậu, Hà Nội 

lầm than v.v       

Cũng trong giai đoạn này nền báo chí cách mạng Việt 

Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khai sinh đã cho ra đời 

những phóng sự vừa dồi dào chất liệu của hiện thực, vừa 

mang tính chiến đấu cao. Ngay trong thời kỳ hoạt động ở 

nước ngoài, nhà báo Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng báo chí như 

một vũ khí sắc bén trong cuộc đấu tranh vạch mặt kẻ thù. Tác 

phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (xuất bản tại Pháp từ 
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năm 1925) ngày từ khi vừa ra đời đã có tiếng vang trong nhân 

dân các nước thuộc địa của Pháp.  

Trong tác phẩm nổi tiếng này, có thể nói mỗi chương là 

một phóng sự nóng bỏng căm thù tố cáo sự dã man của chế 

độ thực dân. Bằng lối văn giản dị nhưng sâu sắc, sôi nổi căm 

thù chủ nghĩa thực dân với những chứng cớ rành rọt, điển 

hình, tác phẩm đã trở thành một ngọn đòn quyết liệt giáng 

vào chủ nghĩa thực dân, đồng thời góp phần vào việc thức 

tỉnh quần chúng bị áp bức ở nước ta và các nước thuộc địa 

khác trên thế giới, mở ra con đường giải phóng dân tộc dưới 

ngọn cờ cộng sản chủ nghĩa.... 

1.3. Từ sau năm 1930, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng 

ta, trên các báo cách mạng xuất bản bí mật và công khai đã 

xuất hiện một số tác phẩm phóng sự tràn đầy tinh thần chiến 

đấu, góp phần đắc lực vào công tác tư tưởng, tuyên truyền và 

cổ vũ cho phong trào cách mạng, thúc đẩy quần chúng trong 

cuộc đấu tranh giành độc lập. Trong đó, co thể nói tác phẩm 

Vấn đề dân cày (của Qua Ninh và Vân Đình)
26 

là một phóng 

sự điều tra tiêu biểu. “Đó là một bản cáo trạng hùng hồn lên 

án chế độ thực dân và nửa phong kiến ở Việt Nam một cách 

                                           
26 Bút danh của các đồng chí Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp. 
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dũng cảm và sắc bén”
27

. Qua từng bước thăng trầm của cách 

mạng, trên các báo Lao động, Nhành lúa, Tin tức, Việt Nam 

độc lập, Cờ giải phóng, Cứu quốc... nhiều phóng sự có giá 

trị thông tin cao, đồng thời mang tính chỉ đạo thiết thực cho 

cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống sách đô hộ thực dân 

Pháp đã xuất hiện. Các nhà báo Nguyễn Ái Quốc, Trường 

Chinh, Phạm Văn Đồng và nhiều lãnh tụ khác của Đảng ta đã 

trực tiếp tham gia viết phóng sự.... 

Từ sau cách mạng tháng Tám cho đến những nửa năm 

đầu của thập kỷ 80, trên báo chí cách mạng nước ta, phóng sự 

vẫn được coi là một trong những thể loại quan trọng bởi khả 

năng thông tin đa dạng, có chiều sâu và mang tính khuynh 

hướng rõ rệt. Bằng trách nhiệm cao cả trước vận mệnh dân 

tộc, trước hiện thực hào hùng và sống động của những cuộc 

chiến tranh cứu nước và công cuộc xây dựng đất nước từ sau 

năm 1975, nhiều thế hệ nhà văn, nhà báo đã sử dụng phóng 

sự như một thể loại đắc dụng với những ưu thế to lớn trong 

việc phản ánh hiện thực. Và cũng chính những thế hệ tác giả 

đó đã từng bước làm phong phú thêm cho thể loại này. 

Nếu coi những năm nửa cuối của thập kỷ 80 là giai đoạn 

mở đầu của một cuộc “bùng nổ” của thể ký nói chung thì cái 

                                           
27 Nhiều tác giả, Giáo trình nghiệp vụ báo chí tập 2. Khoa Báo chí Trường 

Tuyên huấn Trung ương xuất bản, Hà Nội 1997, tr.185 
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ngòi nổ chính là phóng sự. Trong thực tế của những năm vừa 

qua, những tác phẩm chiếm thứ hạng cao trong các cuộc thi 

ký ở Trung ương và các địa phương không bao giờ vắng mặt 

phóng sự với tư cách là một thể loại xung kích với năng lực 

phản ánh sự thật sống động và có chiều sâu. 

2. Một thể loại đứng giữa báo chí và văn học  

2.1. Khi phân biệt giữa ký văn học và ký báo chí, chúng 

tôi đã lưu ý đến sự tương đồng giữa hai loại thể này bởi 

chúng cùng nằm gần cái miền giao thoa giữa văn học và báo 

chí. Giữa chúng vẫn thường xuyên xẩy ra quá trình giao lưu, 

chuyển hoá và điều đó được coi như một động lực của sự 

phát triển.  

Khi so sánh thể loại phóng sự với những thể ký văn học 

khác, các nhà nghiên cứu văn học cho rằng về phương diện 

luận cứ, nó phải trả lời đầy đủ sáu câu hỏi (6W) và chỉ có 

trên cơ sở đó mới có thể phát triển luận chứng. Trong khi đó, 

thể bút ký tuy cũng tái hiện con người và sự việc khá dồi dào 

nhưng thông qua đó biểu hiện trực tiếp khuynh hướng cảm 

nghĩ của tác giả. Bởi vậy, nó nghiêng về hướng trữ tình và 

“những yếu tố trữ tình luôn luôn được xen kẽ với sự việc, 

chính vì thế rất dễ phát triển thành tuỳ bút”
28

.  

                                           
28, 28 Lý luận văn học tập III (sách đã dẫn), tr. 300 . 
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Khác với hai thể trên, ký sự và truyện ký (được coi như 

những thể có cốt truyện hoàn chỉnh hoặc tương đối hoàn 

chỉnh) ngoài những yếu tố trữ tình và chính luận thì khuynh 

hướng của tác giả lại toát ra từ tình thế và hành động. “Ký sự 

là bức tranh toàn cảnh, trong đó sự việc và con ngừơi đan 

chéo với nhau, nhưng gương mặt của nhân vật không thật rõ 

nét”
29

. Ngược lại, truyện ký lại xoay quanh những sự kiện và 

con người có thật để khai thác tình tiết điển hình nhằm vươn 

tới một cốt truyện hoàn chỉnh và bởi vậy, nó được coi là thể 

trung gian giữa truyện và ký. Riêng với hồi ký, cái tôi trần 

thuật phải là người trong cuộc khi kể lại những sự việc đã 

xảy ra trong quá khứ. Chính do đặc điểm này, hồi ký thường 

có kết cấu theo dạng cốt truyện hoặc kết cấu liên tưởng, hồi 

tưởng.... 

Trên cơ sở của sự so sánh như vậy, lý luận văn học rút ra 

kết luận: “Về cơ bản, phóng sự cũng có đặc tính của một 

thiên ký sự: chú trọng sự kiện khách quan, tôn trọng tính xác 

thực của đối tượng miêu tả. Nhưng phóng sự lại đòi hỏi tính 

thời sự trực tiếp. Phóng sự được viết ra nhằm giải đáp những 
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vấn đề nào đó mà xã hội đang quan tâm... Đúng như một nhà 

văn đã nói: “phóng sự là một thể văn xung kích...”
30

.   

Lấy những tiêu chí như tính xác thực, tính thời sự, giọng 

điệu, văn bản đa nghĩa hay văn bản đơn nghĩa, hư cấu hay 

không hư cấu để phân biệt giữa ký văn học và ký báo chí, nhà 

nghiên cứu văn học Hoàng Ngọc Hiến đã cho rằng: “Có lẽ 

phóng sự là tiểu loại ký “báo chí” hơn cả”
31

.
 

Trong lý luận báo chí, từ lâu người ta đã đặc biệt lưu ý 

đến những tính chất văn học của thể loại phóng sự. “Nếu ta 

hình dung đường ranh giới nối liền giữa tiểu thuyết (hoặc 

truyện ngắn) với các loại thể tài báo chí, thì cái đường ranh 

giới đó có lẽ là phóng sự”
32

. Ý kiến trên là kết luận được rút 

ra sau khi đã xem xét tính sự kiện của báo chí với tính nghệ 

thuật trong cách trình bày hiện thực của phóng sự. “Phóng sự 

thông thường phản ánh sự thực bằng hình ảnh. Qua lối viết 

bằng hình ảnh, ta có thể hình dung ra bức tranh xác thực về 

một khía cạnh nào đó của cuộc sống. ở đó, phẩm chất tinh 

thần của người, bộ mặt xã hội trên tường mặt thường được 

                                           
30

 Cơ sở lý luận văn học tập II (sách đã dẫn), tr.6.  
31

 Năm bài giảng về thể loại (sách đã dẫn), tr.6 
32

 Giáo trình nghiệp vụ báo chí tập II (sách đã dẫn), tr.193. 
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nổi lên rất rõ. Bởi vậy, những phóng sự hay thường toát ra cả 

ý nghĩa mỹ học”
33

.
 

Với cách lập luận như vậy, lý luận báo chí trước đây đã 

đi tới kết luận: “Dù có những điểm khác biệt nhất định với 

văn học, phóng sự vẫn là một thể tài báo chí gần với văn học 

hơn cả”
34

. 

Trong lý luận báo chí ở Liên Xô trước đây, phóng sự 

được xếp vào nhóm “những thể loại thông tin” (cùng với tin 

tức tường thuật và phỏng vấn). Người ta coi phóng sự “thực 

chất là đưa tin về hoạt động của con người”, là một “cách đặc 

biệt để thông tin về một sự việc”... Tuy nhiên, sau khi đi sâu 

vào xem xét những khả năng, đặc điểm của thể loại này, các 

nhà lý luận Liên Xô- viết cũng nhận thấy rằng “xây dựng bố 

cụ thể ký, có nghĩa là viết về một nhân vật trong quá trình thử 

thách với khó khăn, đấu tranh với trở ngại, ,và cuối cùng 

giành được kết quả thắng lợi”
35

... 

Theo quan điểm của chúng tôi , trong bối cảnh của đời 

sống văn học, đời sống báo chí hôm nay và trên cơ sở của hệ 

thống thể loại báo chí vừa được xác lập, những so sánh nêu 

                                           
33

 Giáo trình nghiệp vụ báo chí tập II (sách đã dẫn), tr.194 . 
34

 Nghề nghiệp và công việc của nhà báo (sách đã dẫn ), tr . 224. 
35

 Công tác báo chí tập II. Hội nhà báo Việt Nam xuất bản , Hà nội, 1982, 

tr.33. 
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trên vừa quá rộng  lại vừa quá hẹp. Không nên so sánh một 

thể loại như phóng sự với toàn bộ hệ thống thể loại văn học 

nói chung, đồng thờ cũng không nên tách phóng sự ra khỏi 

phạm vi của các thể ký báo chí. Thậm chí, trong các thể loại 

báo chí, phóng sự là thể loại thể hiện rõ rệt nhất, đầy đủ nhất, 

sinh động nhất các đặc điểm của nhóm các thể ký báo chí. 

Để xác định được vị trí của phóng sự, trước hết phải xuất 

phát từ những đặc điểm của chính nó. Nếu đặt trong sự so 

sánh với các thể loại báo chí khác, phóng sự là thể hiện duy 

nhất có thể trình bày một bức tranh giàu tính nhân văn, vừa 

có tính khái quát cao, vừa chi tiết, cụ thể về một hiện thực đa 

dạng, bề bộn, đồng thời lý giải những vấn đề đặt ra từ hiện 

thực ấy một cách thoả đáng.  

Với tư cách là thể loại báo chí, trước hết phóng sự vẫn 

chỉ là văn bản đơn nghĩa. Tuy nhiên, tác giả vẫn có thể sử 

dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhiều cảm xúc, kết hợp với 

một bút pháp vừa là thông tin thời sự, vừa giàu chất văn học 

để nhằm tạo ra giọng điệu linh hoạt, sinh động. Chính những 

đặc điểm này cùng với vai trò của cái tôi trần thuật - nhân 

chứng khách quan và đặc biệt là mức độ điển hình của cái 

vùng hiện thực mà tác phẩm đề cập tới mới là những nguyên 

nhân chủ yếu khiến cho phóng sự trở thành một trong những 
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thể loại báo chí giàu chất văn học nhất trong toàn bộ hệ thống 

thể loiaj báo chí. 

2.2. Sẽ là sai lầm khi có ai đó cho rằng phẩm chất văn 

học trong phóng sự phụ thuộc vào khả năng hư cấu, vào năng 

lực khái quát hoá của tác giả. Tất nhiên, thể loại không phải 

làg yếu tố quyết định giá trị của tác phẩm mà sức mạnh của 

phóng sự trước hết là ở chỗ nó đề cập đến những con người, 

sự kiện, tình huống điển hình trong một cảnh điển hình hay 

không. Mô tả được hiện thực điển hình đúng với những  

phẩm chất tinh thần và bộ mặt của nó nghĩa là  tác phẩm đã 

tiếp cận đến những phạm trù thẩm mỹ. Nhà thơ chế Lan Viên 

đã từng nói: “Đã có Xêchxpia nào nghĩ ra được một con mụ 

quái ác như Lệ Xuân. Có nhà sư hổ mang nào trong Thuỷ Hử 

lại giống Thích Tâm châu được. chưa bao giờ ai nghĩ ra được 

cái địa ngục nào hơn chuông cọp ngoài Côn Đảo. Và Bé Văn 

Đàn, Nguyễn Văn Trỗi, Út Tịch, Tạ Thị Kiều, Morixơn thực 

là những sáng tạo của lich sử- nhà nghệ sỹ thiên tài”
36

. Bôrit 

Pôlêvôi- nhà viết ký nổi tiếng ở Liên Xô trước đây cũng đã 

nói: “Cuộc sống chúng ta muôn hình muôn vẻ như thế, biết 

                                           
36 Lý luận Văn học tậpII ( sách đã dẫn), tr.282. 
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bao nhiêu sự việc xảy ra, thực sự cũng không cần thiết phải 

hư cấu thêm thắt tô vẽ gì thêm nữa”
37

.  

Trong thiên phóng sự Mười ngày rung chuyển thế giới, 

Giôn Rít đã vẽ lại trước mắt người đọc một bức tranh sinh 

động về cuộc cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại thông qua 

“hàng loạt những hình ảnh sống,  những hình ảnh điển hình 

đến nỗi bất cứ người nào đã được chứng kiến cuộc sống cách 

mạng cũa hình dung ra ngay những cảnh tương tự mà mình 

đã sống”. (Lời tựa của N.Cơ-rup-xcai-a cho lần xuất bản đầu 

tiên bằng tiếng Nga). Đây là một đoạn mô tả của Giôn Rit 

trong tác phẩm nổi tiếng đó: “Tôi trở về Pêtơrôgrat, ngồi trên 

ghế đằng trước của một chiếc xe vận tải do một công nhân 

lái chở đầy xích vệ. Vì chúng tôi không có dầu hoả nên đèn 

không thắp. Đường xá chật ních quân đội vô sản về nghỉ và 

quân đội dự bị kéo nhau đi thay thế họ. Trong đêm tối, xuất 

hiện nào là xe vận tái, nào là hàng đoàn pháo binh, nào là xe 

ngựa, tất cả cũng đều không đèn đóm như chúng tôi”
38

. Chỉ 

trong một đoạn văn ngắn nhưng đầy ắp sự thật như vậy, tác 

giả đã dựng nên được một bức tranh đầy âm thanh, phản ánh 

                                           
37

 Lý luận Văn học tậpII ( sách đã dẫn), tr.289. 
38

 Giôn-Rít, Mười ngày rung chuyển thế giới. NXB Văn học, Hà Nội 

1977, tr.297. 
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chính xác cái không khí xô bồ, khoẻ khoắn trong những ngày 

nóng bỏng của cách mạng vĩ đại.  

Trong phóng sự Ngày thứ 30 ở Hi-rô-si-ma của Bớc-sét, 

cảnh huỷ diệt do trái bom nguyên tử  của Mỹ gây ra ở thành 

phố Hi-rô-si-ma ở nước Nhật đã được miêu tả bằng những 

chi tiết gây ấn tượng mạnh mẽ: “Chiếc máy bay Mỹ biến mất 

khỏi tầm mắt. Tiếng còi nổi lên báo hiệu mọi sự đã qua và 

người dân Hirôsima bước ra khỏi các hầm trú ẩn. Gần một 

phút sau, quả bom đến độ cao  2.000 bộ - độ cao dự kiến để 

nổ trong lúc hầu hết mọi người ở Hirôsima đều có mặt trên 

các đường phố. Hàng trăm, hàng trăm người bị thiêu cháy 

bởi sức nóng khủng khiếp của quả bom, đến mức không thể 

nhận ra đó là đàn ông hay đàn bà, cụ già hay thanh niên”... 

Chỉ có một đoạn như vậy nhưng đã quá đủ để tạo ra nỗi kinh 

hoàng và sự ghê tởm chiến tranh. Với hiệu quả như vậy, có 

không phải tác phẩm văn nào cũng có thể tạo ra được. 

Trong tác phẩm phóng sự, đối tượng miêu tả càng điển 

hình bao nhiêu, tác phẩm càng có khả năng tiếp cận tới 

những phẩm chất của văn học bấy nhiêu. Tất nhiên, đối với 

những người làm báo không phải ai cũng có được nhiều cơ 

hội chứng kiến những sự kiện trọng đại, nhưng điển hình có 

nhiều cấp độ và những cấp độ đó không hề làm giảm bớt 

những phẩm giá văn học trong phóng sự. 
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2.3. Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Nam cho rằng: “Giá 

trị của một phóng sự trước hết ở vấn đề nó nêu ra là cấp 

thiết, có bằng chứng cụ thể, xác thực (số liệu, biểu đồ, bản 

thống kê, tư liệu khoa học...) và kết luận gợi lên là đúng đắn, 

phóng sự sẽ có thêm giá trị văn học khi nó đi sâu khắc họa 

thế giới nội tâm, miêu tả tính cách nhân vật, với lời văn giàu 

hình ảnh và cảm xúc”
39

. Ý kiến này đã chỉ ra vai trò của cái 

tôi trần thuật trong việc góp phần tạo ra những phẩm giá văn 

học của phóng sự.  

Trong phóng sự Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hả em, phản 

ánh về nguy cơ mất  cân bằng sinh thái do tình trạng tình 

trạng đua nhau xuất khâu rắn, ếch, ba ba qua biên giới, tác giả 

Ngô Minh Khôi đã có những dòng viết đầy trăn trở: “Mới hay 

dưới bánh sắt của đường tàu dọc theo chiều dài đất nước là 

tiếng kêu cứu của đất đai. Khi ba ba , rắn, ếch đi “xuất 

ngoại”chung tàu với con người, nghĩa là tín hiệu SOS vè 

nguy cơ mùa màng thất bát dang tới. Và cái buổi sáng tàu từ 

ga Nam định về Hà nội ấy, tôi nghe trong gió lùa qua  cửa sổ 

con tàu tiếng kêu cứu, cũng trên nền giai điệu bài hát của 

anh Dương: Mi cực, tau cực, mi cực, tau cực...
40

. 

                                           
39

 Nhiều tác giả Từ điển Văn học tập.II, NXB Khoa học xã hội, Hà nội 

1984, tr.220. 
40

 Báo Thương Mại số I, 2/ 1992 
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Phóng sự Trong nhà ngoài phố của Vĩnh Quyền là một 

trong rất nhiều tác phẩm viết về đề tài trẻ em lang thang -một 

đề tài có thể gợi nên nhiều xúc động và những suy nghĩ sâu 

xa. Đây là hình ảnh bé Na mười một tuổi từ Huế “di cư tự 

do” vào Đà Nẵng: “Trên chiếc áo trắng ngả màu, trên trái 

tim nhỏ xíu của bé còn sót chứng tích một cung trời đã huyền 

mộng: chiếc phù hiệu lớp bốn trường cấp một Phù Cát  đã 

phai bạc..(...). đáng giá nhất trong hành trang của bé là tập 

truyện tranh Đô-rê-mon cũ nát. Tôi không biết cuốn Kinh 

Dịch đức Khổng Tử nghiền ngẫm san định có nát đến vậy 

không? 

- Cháu thích Đô-rê-mon lắm hả 

- Dạ. Nhất là tập ni. Đô-rê- mon cho Nô-bi-ta máy thời 

gian. Cháu mà có cài máy như ri thì tuyệt. Cháu sẽ cho chạy 

ngược 11 năm trước để biết mặt mẹ cháu! Mẹ cháu đã chết 

khi sinh ra cháu trên chiếc đò dưới chân cầu Đông Ba!... 

Tôi nhìn lên đỉnh Tiên Sa bên kia sông Hàn. Đỉnh núi 

giấu mình trong mây trắng. Tôi giấu bé Na giọt nước mắt 

mặn chát của mình”
41

. 

Khi đọc những dòng trên đây, có lẽ bất cứ ai có một chút 

lương tâm cũng phải ứa nước mắt như tác giả trước cái mơ 

                                           
41

 Báo Thương Mại số 1, tháng 2/1992. 
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ước trẻ thơ của đứa bé mười một tuổi ấy. Ngay cả khi gấp 

trang báo lại, hình ảnh của đứa bé gầy gộc với chiếc phù hiệu  

lớp bốn của trường cấp một Phù Cát còn sót lại trên ngực áo 

đã phai bạc, với tập truyện tranh Đô-rê-mon nhàu nát và cái 

ước mơ có cỗ máy thời gian để được biết mặt mẹ mình... sẽ 

mãi ám ảnh trong lòng người đọc. Và cũng chính những cảm 

xúc như vậy đã chứng tỏ năng lực phản ánh hiện thực của 

phóng sự. Với những xúc động gắn liền với sự thật, với 

những ấn tượng xuất phát từ bản thân sự sinh động của đời 

sống và với giọng điệu của nhân vật trần thuật, có thể  nói 

phóng sự là một trong số không nhiều những thể loại báo chí 

có khả năng bước vào  cái miền giao thoa của văn học và báo 

chí nói chung, giữa ký báo chí văn học và ký báo chí nói 

riêng. 

3. Đặc trưng và khái niệm 

3.1. Từ trước đến nay đã từng có nhiều quan niệm khác 

nhau về thể loại phóng sự. Trước đây, Xten-Lây Giô-ni-sơn 

và Giu-Li-an Na- rít (giáo sư khoa Báo chí, trường Đại học 

Ten-nét-xi)- tác giả của cuốn sách Người phóng viên toàn 

năng, một cuốn sách khá nổi tiếng đã cho rằng: „”Phóng sự 

là một bài tường thuật hoặc một bài báo được phát triển và sử 

lý một cách có văn học”
42

. Quan điểm này thừa nhận trong 
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 Báo Lao Động ngày 24/2/1994. 
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phóng sự có thể sử dụng những yếu tố văn học  mà chất 

lượng tùy thuộc vào cá nhân và khả năng của mỗi tác giả. 

Tuy nhiên, điểm được nhấn mạnh trong quan niệm này vẫn là 

mặt thông tin của phóng sự. Như đã nói ở trên, người Pháp 

gọi phóng sự là điều tra, còn nhà báo Mỹ Mác Tuên thì chỉ 

coi phóng sự là sự ghi lại đơn giản và máy móc về những sự 

kiện, con người chứ không phải là một công việc sáng tạo.  

Khác với những quan niệm trên  giáo sư Ca-ren Xto-rơ- 

can (Khoa Báo chí, trường đại học Sáclơ, Tiệp Khắc) cho 

rằng: “Trong phóng sự hiện đại, không phải là một sự ghi lại 

giản đơn, mà còn là sự trả lời một loạt câu hỏi phức tạp liên 

quan đến cuộc sống chúng ta”
43

. Cũng theo quan niệm này, 

phóng sự hiện đại không còn tự giới hạn việc mô tả sự kiện 

trên bề mặt mà đã “đạt tới những dạng thức chân xác của hiện 

thực trong những biến đổi của nó về mặt sự kiện cũng như về 

mặt cảm xúc”
44

. Giáo sư Pơ- rô- nin (khoa Báo chí Trường 

đại học Lô-mô-nô-xốp của Liên Xô trước đây) thì lại cho 

rằng: phóng sự là một cách đặc biệt để thông tin về một sự 

việc, như sự việc đó diễn ra trước mắt người viết... Thực chất 

                                           
43

 Nghề nghiệp và công việc của nhà báo (sách đã dẫn), tr.211 
44

 . Sách trên, tr.213. 
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phóng sự là đưa tin về hoạt động của con người, nghĩa là 

trước hết phải nêu được những hoạt động của con người...”
45

. 

Trong Giáo trình nghiệp vụ báo chí (của Khoa Báo chí, 

trường Tuyên huấn Trung ương trước đây) đã đề ra khái niệm 

về thể loại phóng sự như sau: “Phóng sự là một trong những 

thể tái thông tin quan trọng của báo có ít nhiều đặc trương 

văn học, phản ánh sự kiện xảy ra có thể kết hợp nghị luận, 

nhằm nêu lên phẩm chất tinh thần của người và toàn bộ xã 

hội theo một hệ thống quan điểm và đường lối chính sách 

nhất định”
46

.  

Nhà nghiên cứu Nguyễn xuân Nam cho rằng: phóng sự 

là một thể loại ký, nhằm ghi chép cụ thể tình hình một vấn 

đề, một sự việc nào đó có ý nghĩa thời sự. So với tuỳ bút, bút 

ký, phóng sự có mục đích cụ thể trực tiếp, phạm vi sự việc và 

địa điểm được quy định chặt chẽ. Đó là thể văn gần với khoa 

học hơn là nghệ thuật, giàu yếu tố thông tin hơn là yếu tố trữ 

tình”
47

. Khi bàn về phóng sự, nhà nghiên cứu Phương Lựu đã 

xếp nó vào nhóm các thể ký “phi cốt truyện” và do đó nó 

tuân theo lối kết cấu liên tưởng mà ở đó “xen kẽ giữa sự kiện, 

                                           
45

Công tác báo chí, tập II (Tài liệu đã dẫn), tr. 33. 
46

 Giáo trình nghiệp vụ báo chí tập II( sách đã dẫn), tr.1996. 
47

 Lý luận Văn học tập II (sách đã dẫn), tr.298. 
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con người với những đoạn nghị luận, trữ tình với tỷ lệ khá 

lớn của nhân vật trần thuật”
48

. 

Chúng ta biết rằng: cũng giống như văn học nghệ thhuật, 

báo chí ở mỗi nước đều mang đậm bản sắc dân tộc. Ngoài 

việc tuân theo những quy luật phổ biến, nó còn tuân thủ 

những quy luật đặc thù. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có 

những quan niệm khác nhau về cùng một sự việc hay hiện 

tượng. Hơn nữa, mỗi sự vật, hiện tượng sẽ hiện lên khác nhau 

từ những góc nhìn khác nhau. Đó là chưa kể đến việc khi xây 

dựng những quan niệm, mỗi tác giả lại xuất phát từ những 

tiêu chí không giống nhau.  

Có thể lấy ví dụ khi nói về thơ. Đến nay trên thế giới 

người ta đã đưa ra hàng chục định nghĩa thơ và mỗi định 

nghĩa đó đều ít nhiều phản ánh được một phần bản chất của 

thơ. Điều này cũng như khi nói về phóng sự – một thể loại có 

khả năng kết hợp được những đặc điểm của thông tin báo chí 

với những phẩm chất của tác phẩm văn học. 

Trong những quan điểm mà chúng tôi đã nêu ở trên có 

hai điểm chung. Thứ nhất: cũng như các thể loại báo chí 

khác, phóng sự có mục đích đối tượng là thông tin thời sự về 

người thật, việc thật trong một quá trình phát triển. Không 
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 Từ điển học sinh tập II (sách đã dẫn), tr.220 
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chỉ dừng lại chỉ ở việc thông tin, phóng sự còn cố gắng thẩm 

định hiện thực, trả lời những câu hỏi mà hiện thực đề ra.  

Điểm thứ hai: phóng sự sử dụng một bút pháp  linh hoạt, 

sinh động gần với văn học. Đây cũng là những đặc điểm quan 

trọnglàm nên diện mạo của thể loại này. Nhưng còn có một 

đặc điểm thứ ba không thể không tính đến là vai trò của nhân 

vật trần thuật trong phóng sự. Đó là một cái tôi vừa logíc, lý 

trí, giàu lý lẽ và trong một chừng mực nào đó còn sử dụng 

sức mạnh của cảm xúc. Trong nhiều trường hợp, cảm xúc đã 

trở thành một động lực có thể đưa tác phẩm đạt tới những 

phẩm chất văn học nhất định. 

Tuy nhiên, trong thực tế còn có nhiều tác phẩm phóng sự 

đạt tới giá trị rất cao nhưng không nhất thiết phải sử dụng vai 

trò của cái tôi trần thuật mà dựa trên cơ sở của sự thẩm định 

theo một tư duy logic với những lập luận xác đáng rút ra từ 

sự thật. Mấy suy nghĩ về trạm bơm và cụm thuỷ nông Cầu 

giẽ 
49

 của Hữu Thọ, Xưởng tư doanh Thanh Hương tồn tại 

đến bao giờ
50 

 của Mai Anh - Ngọc Trung, Phạm pháp rành 

rành, sao vẫn ở ngoài vòng pháp luật?
51

 của Nhuận Cát, Đối 
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 Giải nhất về Điều tra - Phóng sự, Giải báo chí năm 1980. 
50

 Giải nhất về Phóng sự - Điều tra, Giải báo chí Thành phố HCM lần thứ 

9 năm 1990. 
51

 Giải nhì Giải báo chí TPHCM lần thứ 9 
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mặt với cơ chế thị trường
52

 của Lam Thanh, Ga Hà Nội
53

 

của Lê Xuân Sơn, Nắng sân trường
54

 của Hoài Nam... là 

những ví dụ thuộc loại này.  

Đây là một đoạn trích trong phần cuối bài phóng sự nêu 

trên của nhà báo Hữu Thọ: “Nhân dịp về nghiên cứu trạm 

bơm cầu Giẽ, chúng tôi ghé qua huỵện nói chuyện với đồng 

chí bí thư huyện uỷ về phong trào thi đua với cụm thuỷ nông 

này. Chúng tôi thống nhất ý kiến với nhau: hiểu cho đúng 

những kinh nghiệm của cầu Giẽ thì thấy việc nhân điển hình 

này thật không đơn giản. Phát động thi đua theo kiểu hình 

thức  chủ nghĩa thì dễ thôi, nhưng phong trào thi đua này vừa 

là một cuộc vận động quần chúng vừa có nội dung quản lý kỹ 

thuật rất cụ thể để phát huy hiệu quả cao nhất các công trình 

đã có”.  

Trong bối cảnh những năm đầu của thập ký 80 ở nước ta, 

đặt ra những vấn đề như trên được coi là khá táo bạo. Và đó 

cũng là một trong những nguyên nhân khiến bài viết thu hút 

sự quan tâm của công chúng. Như vậy rõ ràng cảm xúc 

không phải là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị của 

một phóng sự. Trong từng hoàn cảnh cụ thể và căn cứ tầm 

                                           
52

 Báo Thương Mại số 1-1992 
53

 Giải ba cuộc thi viết “ Hà nội trên đường đổi mới”. 
54

 Giải nhất cuộc thi viết “Hà nội trên đường đổi mới” 
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quan trọng, tính chất của sự kiện, con người và đối tượng 

phản ánh, tác giả lựa chọn cách triển khai bài viết của mình 

sao cho hợp lý nhất. Ngoài ra, bản sắc, kinh nghiệm và quan 

điểm của chủ thể sáng tạo có vai trò đặc biệt quan trọng trong 

việc tạo ra những giá trị của tác phẩm. 

3.2. Với tư cách là thể loại đứng ở vị trí đầu tiên trong số 

các thể loại thuộc nhóm các thể ký báo chí, phóng sự đã thể 

hiện sinh động nhất những đặc điểm của thể loại này trong 

mối tương quan với các thể loại bên trong và bên ngoài hệ 

thống. Việc phản ánh hiện thực dưới dạng một bức tranh toàn 

cảnh cho thấy phóng sự có thể mở ra một trường quan sát 

tương đối đa dạng và linh hoạt trước đời sống- điều mà 

không phải bất cứ thể loại báo chí nào cũng có được.  

Là một thể loại thuộc nhóm các thể ký báo chí, trong tác 

phẩm phóng sự, nhân vật trần thuật hiện lên có bề dày, có bản 

sắc và luôn luôn đóng vai trò là sợi chỉ đỏ, là nhân chứng tin 

cậy nhất trước toàn bộ những điều mà tác phẩm đề cập tới. 

Kết cấu, bút pháp linh hoạt và ngôn ngữ giàu chất văn học là 

những yếu tố quan trọng trực tiếp góp phần tạo nên năng lực 

phản ánh hiện thực của phóng sự. Những vấn đề mà tác giả 

phóng sự rút ra - dù trên cơ sở của tư duy lôgíc hay cảm xúc 

thẩm mỹ (và thông thường thì kết hợp cả hai yếu tố đó) phải 

là những vấn đề nóng bỏng của hiện thực. Không chỉ phát 
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hiện vấn đề, phóng sự còn cố gắng lý giải vấn đề và trong 

một chừng mực nào đó còn đề ra phương hướng, giải pháp để 

tác động tích cực vào những mâu thuẫn ở cái vùng hiện thực 

mà tác phẩm đề cập tới. 

Trên cơ sở của những phân tích ở trên, có thể đi tới một 

khái niệm về thể loại phóng sự như sau. 

Phóng sự là một thể loại đứng giữa văn học và báo chí 

có khả năng trình bày, diễn tả những sự kiện, con người, 

tình huống điển hình trong một quá trình phát sinh phát 

triển dưới dạng một bức tranh toàn cảnh vừa khái quát, 

vừa chi tiết sống động với vai trò quan trọng của nhân vật 

trần thuật và bút pháp linh hoạt, ngôn ngữ giàu chất văn 

học. 

4. Nhân vật trần thuật trong phóng sự 

Trong lý luận văn học, cái tôi trần thuật được coi là một 

đặc điểm nổi bật của Ký văn học. Nếu xét riêng các thể Ký 

báo chí thì chỉ có trong thể loại phóng sự cái tôi trần thuật 

mới được thể hiện một cách có bề dày và có bản sắc nhất. 

Không giống với truyện ngắn hay tiểu thuyết, trong đó 

cái tôi chỉ là một thủ pháp nghệ thuật, cái tôi trần thuật trong 

ký nói chung và phóng sự nói riêng chính là tác giả. Với tư 

cách là người trực tiếp chứng kiến và trình bày sự thật, cái tôi 
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trần thuật - tác giả - nhân chứng khách quan khiến cho công 

chúng tin tưởng rằng  họ đang được tiếp xúc với sự thật. Điều 

đó ấn định kênh giao tiếp giữa người thông tin và những 

người nhận thông tin. 

Thực tế của đời sống báo chí và đời sống văn học đã 

chứng tỏ rằng: phóng sự là một trong những thể loại đặc biệt 

thích hợp với việc mô tả sự phát triển năng động của hiện 

thực. Với khả năng trình bày hiện thực trong một quá trình 

phát sinh phát triển, nó đem đến cho công chúng một bức 

tranh xác thực, vừa chi tiết cụ thể, vừa có tẩm bao quát nhất 

định. Khác với tin là thể loại hầu như không có tính chất cá 

nhân, cái tôi trần thuật trong phóng sự là một nhân chứng 

thẩm định khách quan - khách quan không chỉ với công 

chúng tiếp nhận mà khách quan ngay cả với đối tượng mà tác 

phẩm đề cập tới. 

Trong phóng sự, cái tôi - tác giả là người dẫn chuyện, 

người trình bày, lý giải, người khâu nối những dữ kiện mà tác 

phẩm đề cập tới. Công chúng tiếp nhận luôn có cảm giác tác 

giả có mặt trong từng chi tiết nhỏ nhất của tác phẩm. Điều 

này không hoàn toàn giống như vai trò của cái tôi trong các 

thể Ký báo chí khác. Với thể ghi nhanh, mặc dù tác giả vẫn là 

người trực tiếp khâu nối những mảng miếng của hiện thực, 

nhưng hấp dẫn của thể loại này lại là ở cái phác cảnh tươi rói 
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các màng hiện thực đem lại. Trong ký chân dung, tác giả cố 

gắng xuất hiện một cách thật khiêm tốn với tư cách là người 

gợi mở để nhường chỗ cho nhân vật của mình. Với nhật ký 

phóng viên, công chúng cũng cảm thấy sự có mặt của tác giả 

trong từng chi tiết nhưng sự thẩm định của cái tôi ở đây lại 

mang tính chất cá nhân, riêng tư, Đặc điểm này khá gần gũi 

với đặc điểm của cái tôi trong Thư phóng viên và chính nó đã  

tạo ra sự hấp dẫn cho thể loại này. Riêng cái tôi trong ký 

chính luận lại nghiêng về phía lý lẽ nên phần nào không có 

được sự uyển chuyển, mềm mại so với cái tôi trong tác phẩm 

phóng sự. 

Khi trình bày và thẩm định hiện thực, cái tôi trần thuật - 

tác giả của phóng sự phải tạo được sự đồng cảm của cái ta - 

công chúng tiếp nhận. Để làm được như vậy, tác giả phải 

dũng cảm đánh giá sự thật, bênh vực sự thật và sự thật đó 

phải phù hợp với những lợi ích của cộng đồng. Đặt vấn đề 

như vậy là để nhấn mạnh ý nghĩa có tính quyết định của thế 

giới quan, nhân sinh quan của tác giả . Một phóng sự mà tác 

giả không đủ khả năng thẩm định hoặc thẩm định méo mó cái 

hiện thực mà anh ta đem đến cho công chúng thì không 

những không tạo ra được sự hưởng ứng mà còn khiến công 

chúng nghi ngờ tài năng và sự trung thực của tác giả. 
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Ở một khía cạnh khác, cái tôi trần thuật còn góp phần 

tạo ra giọng điệu của tác phẩm. Xuất phát từ đối tượng mô tả, 

giọng điệu trong phóng sự rất sinh động: khi nghiêm túc, lý 

lẽ, lúc hài hước, châm biếm và có khi lại tràn đầy cảm xúc... 

Giọng điệu phong phú cùng với nghệ thuật dẫn chuyện, nghệ 

thuật trình bày chi tiết và xây dựng lý lẽ, nghệ thuật miêu tả, 

đặc tả, phác họa chân dung... khiến cho phóng sự có khả năng 

phán ánh hiện thực trong nhiều trạng huống  khác nhau.  

Ngoài ra, tác giả phóng sự còn có thể huy động ưu thế 

của kiến thức từ các lĩnh vực khác đưa vào tác phẩm của 

mình. Trên cơ sở kết hợp với đặc điểm của những thể loại 

khác, tác giả có thể tạo ra cho tác phẩm những phẩm chất độc 

đáo... Tất cả những điều đó đều nhằm tới cái đích cuối cùng 

là để  trình bày một cách trung thực, xác thực về hện thực 

dưới một hình thức sinh động, hấp dẫn nhất. 

Đây là đoạn mở đầu của phóng sự Ngẩn ngơ ta xuống 

ga nào hả em? của tác giả Ngô Minh Khôi: 

“Anh Hoàng Dương, trưởng ga Huế là người cởi mở, 

thích đùa. Anh yêu văn học và chơi thân với nhiều nhà văn, 

nhà thơ trong xứ. Trong mâm rượu vui, anh thường hát "bài 

ruột" tự biên về ngành hoả xa của mình. Bài hát ám ảnh tôi 

đến nỗi đi đâu gặp đoàn tàu, đường tàu hay nhà ga là tôi lại 

nhẩm hát. Đặc biệt những lúc tàu đi qua vùng đèo núi hiểm 
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trở, vào ngầm ra dốc như miền Minh Cầm, Kim Lũ, trong tôi 

lại vang lên da diết bài hát của anh Dương bên chén rượu 

nơi đất Thần Kinh quen thuộc: 

Mi cực, tau (tao) cực 

Mi cực, tau cực  

Mi cực, tau cực ... 

Suỵt !... 

Chỉ mấy chữ ấy thôi mà đủ trạng huống của đoàn tàu. 

Tiết tấu nhanh dần là tàu rời ga. Tiết tấu chậm dần là tàu vào 

ga. Tiếng “suỵt” là tiếng xả phanh hơi như xả ra nỗi khổ 

nghiệt ngã dồn nén tức tưởi”... 

Cái âm hưởng của những lời hát ấy xuyên trong bài 

phóng sự, tạo ra nỗi ám ảnh đầy trăn trở về thực trạng của 

những chuyến tàu chứa trong nó bao cảnh đời ngang trái của 

một xã hội thu nhỏ. “Ai chưa đi tàu hoả Việt Nam là chưa 

thật sống hoàn toàn giữa cõi trần này”. Cái luận đề xem ra 

hơi phóng đại đó của tác giả đã được minh hoạ bằng sự thật 

sinh động: cảnh buôn bán kiếm sống của những “thương gia 

tí hon”, cảnh “Rùa đi tàu thống nhất” cùng với con người để 

xuất ngoại và rất nhiều những cảnh đời ngang trái khác với 

đủ kiểu sang hèn giàu nghèo. Cả một “mớ thị trường hổ lớn” 

ấy cùng với con tàu kết thành khối “nặng nề và âm thầm, 
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xuyên qua không gian và thời gian trên hai đường ray mưa 

và nắng với âm điệu bài hát ngành nghề của anh Dương: "Mi 

cực, tau cực"... 

Viết về những người thợ lò ở mỏ than Mông Dương 

(Quảng Ninh), tác giả Huỳnh Dũng Nhân đã có những dòng 

đầy trăn trở. Đây là một vài nét phác hoạ có tính chất đặc tả 

về những người ngày đêm âm thầm làm ra “vàng đen” cho 

đất nước: 

“Tôi đã tận mắt vài trường hợp có đôi ủng rách, đôi tay 

trần ứa máu trong than đá;, vắt xôi đậu cứng quèo gọi là bồi 

dưỡng giữa ca; thùng nước vẩn đục bụi than, một chiếc nút 

áo bị đứt tung phải buột tạm bằng dây mìn... Tôi đã tạm hiểu 

thế nào là cuộc sống của những người ăn trên than, đi trên 

than, ngủ trên than, lam lũ suốt ngày mà hai bàn tay họ 

không có một tài sản gì giá trị. Tôi nhớ lại  - vâng - ngay lúc 

bò trong hầm lò này - hình ảnh một nữ công nhân đang đếm 

lại từng đồng lương ít ỏi, nhàu nát, toàn tiền lẻ với giấy 50 

đồng(chắc tất cả không quá 15 ngàn đồng). Một tờ 50 đồng 

quá rách, chị tần ngần nửa muốn vào đổi, nửa sợ cô phát tiền 

la mắng nên lại thôi..."
55

. 

                                           
55

 Huỳnh Dũng Nhân, Hai giờ dưới lòng đất, bài in trong tập “Ăn tết 

trong rừng chó sói”, Nxb Lao Động, 1994, tr.62. 
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Những chi tiết rời rạc, vụn vặt được tái hiện chập chờn 

qua dòng hồi tưởng khi tác giả đang “bò như con rắn mối” 

trong đường lò ngoằn ngoèo tối đen như mực ấy có một âm 

hưởng xuyên suốt ở bên trong. Đó là nỗi cảm thông sâu sắc, 

nỗi ám ảnh về một thực trạng còn những bất hợp lý trong đời 

sống của chúng ta hôm nay. Chính những cảm xúc ấy đã gieo 

vào lòng người đọc những suyvnghĩ và trăn trở... 

Đây là một đoạn đối thoại của tác giả Lam Thanh với 

những người nông dân đi đào đãi vàng ở khu vực giáp Bắc 

thái và Cao Bằng trong phóng sự  Những kẻ săn vàng
56

: 

- Hai bác đến đây lâu chưa? 

- Hơn một tháng rồi. 

- Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu? 

- Thất thường lắm. Tuỳ may rủi thôi. Nói chung cũng chỉ 

đủ ăn chứ không có thừa... 

- Thế còn đào đãi mãi làm gì? 

- Vâng... Cũng tính đã về... Đang cố nán thêm vài ngày, 

may ra có chút " lộc" thì vợ con có tí mà nhờ... 

Sau câu trả lời của ông Tân, ông Nê ngẩng lên nhìn tôi 

trong một thoáng rồi cúi xuống: 

                                           
56

 Báo Thương Nghiệp các số 22, 23, 24 năm 1998. 
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- Có về bây giờ cũng chả có việc mà làm. Đang giáp hạt 

thể này, về lấy gì mà ăn. Đi thế này, ít ra cũng đỡ một miệng 

ăn !... 

Trong câu trả lời ấy có một sự thật chua chát. Không - 

tôi không tin đây là nhữngc người không muốn lao động mà 

lại mong giàu có. Hãy nhìn những đôi bàn tay chai sần, 

những khuôn mặt nhàu nát màu đất và cái dáng người hơi 

chúi về phía trước kia... Chắc chắn là những con người này 

đã từng lăn lộn trên những mảnh ruộng khoán. Nhưng làm 

ruộng mà không đủ miếng cơm để ăn. Trong cái động cơ thúc 

đẩy họ đi tìm kiếm sự may rủi ở vùng đồi núi heo hút này, có 

một điều thật đơn giản nhưng cũng thật nhức nhối: Miếng 

ăn! 

Tôi lặng lẽ nhìn ra những ngọn đồi, những thung lũng 

loang lở xung quanh. Vẫn không khí hừng hực bệnh hoạn ấy. 

Trong số hàng ngàn những người đang ccật lực đào bới kia, 

có bao nhiêu người cũng xuất phát từ cái động cơ đơn giản 

là miếng ăn như ông Tân và ông Nê?" 

Vài trích dẫn ở trên cũng phần nào cho thấy vai trò của 

nhân vật trần thuật trong việc tạo ra giọng điệu của tác phẩm 

phóng sự và cũng chính giọng điệu đó đã thể hiện một cách 

sinh động thái độ của tác giản trước sự thật. Không chỉ đơn 

giản là người chứng kiến khách quan, nhân vật trần thuật có 
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thể bày tỏ nỗi xúc động của mình một cách  chủ quan mà vẫn 

không tạo ra cảm giác về sự áp đặt thái độ thẩm định hiện 

thực. 

5. Kết cấu của tác phẩm phóng sự 

Nhìn một cách tổng quát, một tác phẩm phóng sự thường 

có ba phần cơ bản như sau: 

Một là nêu vấn đề: thông qua một sự kiện, sự việc, tình 

huống hay một con người cụ thể, tác giả nêu vấn đề mà bài 

phóng sự của mình sẽ đề cập tới. Vấn đề được nêu lên có thể 

dưới dạng câu hỏi chưa được trả lời hoặc cũng có thể là 

khẳng định. Ngoài ra, tác giả phóng sự cũng có thể đặt vấn đề  

xuất phát từ chính kiến thức, kinh nghiệm của mình. Dù dưới 

hình thức nào thì mục đích chủ yếu của nhân vật này cũng 

nhằm nêu lên vấn đề mà tác phẩm sẽ tập trung làm rõ. Bởi 

vậy, phần này thường ngắn gọn và đặt được ở trước những tít 

phụ. 

Hai là diễn giải, chứng minh sự tồn tại của vấn đề đã 

nêu: trong phần này, tác giả trình bày những con số, chi tiết, 

sự việc, con người có thật, điển hình mà bản thân tác giả đã 

thu thập được. Những dữ kiện ấy được sắp xếp một cách có 

chủ định  nhằm minh họa  một cách rõ ràng nhất cho những 

vấn đề đã nêu lên. Cái tôi trần thuật- tác giả- nhân chứng 
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khách quan làm nhiệm vụ khâu nối các dữ kiện, xuyên suốt 

trong toàn bộ nội dung của tác phẩm. 

Những con số, sự kiện, tình huống, con người có thật 

được coi là nguyên liệu để xây dựng nên tác phẩm. Nhưng đó 

mới chỉ là những luận cứ, tạo cơ sở cho luận chứng. Những 

luận cứ đòi hỏi đáp ứng được các tiêu chuẩn như: điển hình, 

đáp ứng yêu cầu thời sự và nếu càng độc đáo càng có khả 

năng gây hấp dẫn. Một phóng sự hay nhất thiết phải có được 

những chi tiết có khả năng gây ấn tượng đối với công chúng. 

Ấn tượng càng mạnh mẽ, hiệu quả thông tin càng cao. 

Trong một phóng sự, do sự phong phú của người thật, 

việc thật nên ngoài tít chính, tác giả thường đặt thêm những 

tít xen. Tít xen thể hiện những nhóm nội dung mang tính độc 

lập tương đối. Mỗi phần nội dung ấy có chủ đề riêng của nó 

và những phần nhỏ đó đã làm nên chủ đề chung của tác 

phẩm. Tít xen được đặt tuỳ theo  dung thông tin mà tác giả 

định đem đến cho công chúng. Tuy nhiên, không nên chia bài 

viết thành những vấn đề quá vụn vặt để giám tính hấp dẫn. 

Trong thực tế, một phóng sự chỉ nên có khoảng từ ba đến 

năm tít xen là hợp lý nhất . 

Cần phải thấy rằng trong một phóng sự không nhất thiết 

phải có tít xen vì đây chỉ là một yếu tố thuộc về hình thức tác 

phẩm. Tuy nhiên do dung lượng lớn của một bài phóng sự 
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nên những tít xen là một cách trình bày thường gặp trong thể 

loại phóng sự. Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hở em của Ngô 

Minh Khôi có ba tít xen, Những kẻ săn vàng của Lam Thanh 

có năm tít xen, còn Ga Hà Nội vươn vai của Lê Xuân Sơn có 

tới sáu tít xen. Cách rút tít xen nhìn chung cũng tương tự như 

khi rút tít chính của cả bài: tác giả có thể căn cứ vào phần nội 

dung nổi bật nhất  hoặc căn cứ vào vấn đề bật ra từ nội dung 

ấy để đặt tít. 

Trong các nội dung nhỏ trong mỗi tít xen của phóng sự, 

thông thường bao hàm cả luận cứ và luận chứng. Tác giả 

trình bày những dữ kiện có thật và rút ra những kết luận cần 

thiết từ những sự thật đó.  

Ba là phần kết luận: đây là phần được coi là quan trọng 

nhất vì nó là mục đích chủ yếu mà tác phẩm nhằm đạt tới. Tất 

nhiên, nó có liên quan chặt chẽ với những phần trước. Sự thật 

được trình bày càng nổi bật, điển hình bao nhiêu thì những 

vấn đề được rút ra càng nổi bật, quan trọng bấy nhiêu. Trong 

phần này, tác giả thường đề xuất những ý kiến của mình 

nhằm trả lời những câu hỏi mà hiện thực trong tác phẩm đặt 

ra. Với một tác giả có kinh nghiệm, phần này thường được 

viết ngắn gọn, hàm súc và gây được ấn tượng. 

Trong ba phần kể trên, hai phần sau được coi là chủ yếu 

nhất trong việc làm trong việc làm nên xương thịt và linh hồn 
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của phóng sự. Riêng phần thứ hai, tác giả thường trình bày 

theo logic của sự thật để công chúng có một cái nhìn đúng 

đắn với tiến trình phát triển có thật của hiện thực. Trong 

trường hợp tác giả đề xuất vấn đề trên cơ sở huy động những 

dữ kiện xa nhau hoặc chỉ liên quan với nhau về mặt ý nghĩa, 

tác giả sử dụng một vấn đề đặt ra phải đáp ứng được yêu cầu 

thời sự và đang được sự quan tâm của đông đảo công chúng.  

Ngoài những phóng sự đề cập đến những sự việc, sự 

kiện, tình huống xảy ra trên một địa bàn rộng lớn (như tình 

trạng đổ bể các quỹ tín dụng; tình trạng đào đãi vàng, đá quý, 

việc buôn lậu qua biên giới...) còn có những phóng sự tuy chỉ 

bao quát sự kiện xảy ra trong một phạm vi hẹp hơn nhưng 

vẫn thu hút được sự quan tâm của công chúng. Trong những 

phóng sự này , tuy vấn đề chỉ xảy ra ở một phạm vi nhỏ hẹp 

nhưng nó phải là dự báo cho những cái lớn hơn, là khởi đầu 

cho những sự kiện quan trọng hơn. 

Tuy nhiên, nếu  chỉ xem ở hoàn cảnh – dù là hoàn cảnh 

có vấn đề thì cũng chưa đủ để cho phóng sự xuất hiện. Còn 

có một yếu tố quan trọng khác, đó là vai trò của tác giả với tư 

cách là chủ thể sáng tạo. Nhà báo không phải là người chỉ ghi 

lại sự thật mà quan trọng hơn, phải là người khám phá ra 

hình thể và linh hồn của sự thật. “Cần nhớ rằng nhiệm vụ của 

người viết phóng sự không chỉ là ghi lại mà còn phải sáng tạo 
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nữa. Không nên diễn tả những người liên quan đến sự kiện 

như là những nhân vật “có mặt” mà cần cho thấy họ là những 

người “tham gia” sự kiện (...). Cũng không nên diễn tả hoàn 

cảnh của sự kiện, bầu không khí và tình hình nơi xảy ra sự 

kiện như những nhân tố trống rỗng mà phải làm cho chúng có 

hồn, góp phần dẫn dắt và làm cho sự kiện nổi bật lên, tạo 

điều kiện  thuận lợi cho những suy nghĩ của tác giả”
57

.  

Với ý nghĩa như vậy, đây là thể loại đòi hỏi tác giả phải 

có sự chủ động và sáng tạo. Thái độ của anh ta phải là thái độ 

của người nhập cuộc chứ không dừng lại ở vị thế của một 

người ghi chép. Mặc dù trong quá trình phản ánh và thẩm 

định sự thật, tác giả luôn tỏ ra khách quan  nhưng nếu tác giả 

tác phẩm  không toát ra được khuynh hướng rõ ràng thì hiệu 

quả sẽ kém hẳn. Đối với phóng sự, công chúng không chỉ đón 

đợi thông tin về cái mới mà còn muốn được biết thái độ thẩm 

định của tác giả trước cái mới đó. 

Trong phóng sự, hoàn cảnh của sự kiện, sự việc thường 

được tác giả giới thiệu ngay ở những dòng đầu tiên nhằm tạo 

cho công chúng có một ấn tượng ban đầu đối với sự kiện và 

những vấn đề nảy sinh ra từ trong sự kiện ấy. Trong đoạn mở 

đầu của phóng sự Ga Hà nội vươn vai (của tác giả Lê Xuân 
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Sơn), tác giả đã kể lại một kỷ niệm không vui trong chuyến đi 

tàu hỏa của những năm trước với rất nhiều phiền toái đến 

mức “đã nghĩ là từ nay đến cuối cuộc đời quyết không đi tàu 

hoả nữa!”. Còn cái nguyên nhân  dẫn tác giả đến với đề tài 

này thì được trình bày là: “Thế mà oái ăm thay, vừa rồi tòa 

soạn  lại cử chính tôi  đi viết một bài về những tiến bộ của ga 

Hà Nội . Vì trách nhiệm, tôi dành dấn thân đến cái chốn mà 

tôi đã thề là chẳng bao giờ đặt chân tới nữa!”. Phóng sự Đối 

mặt với cơ chế thị trường, tác giả Lam Thanh cũng đã đặt 

vấn đề  một cách trực diện: Trước đây, một vài đồng nghiệp 

của tôi đã từng có những bài viết về khách sạn Bến Thuỷ. 

Trước khi về đây, tôi cũng đã được nghe ít nhiều về những 

thành tích của đơn vị nổi tiếng ở xứ Nghệ với bà giám đốc đã 

từng được phong Anh hùng... Nhưng đó là quá khứ từ thời 

bao cấp. Điều mà tôi quan tâm là những vấn đề của hiện tại. 

Trong bối cảnh của cơ chế thị trường với sự cạnh tranh quyết 

liệt, làm thế nào để có thể tồn tại? Tác phẩm Nắng sân 

trường cũng mở đầu bằng việc kể lại chuyện thầy giáo 

Nguyễn Tùng Lâm trình bày dự án thành lập trường Đinh 

Tiên Hoàng - một trường đặc biệt dành cho những em học 

sinh đã bị đuổi học hoặc không được chấp nhận học trong 

một trường phổ thông bình thường khác, cùng với hàng loạt 

những câu hỏi chất vấn của người nghe dự án để xây dựng 

bối cảnh v.v... 
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6. Kết luận 

Phóng sự là một thể loại báo chí có khả năng thông tin 

thời sự về người thật, việc thật một cách sâu sắc trong một 

quá trình diễn biến. Vừa thông tin sự kiện, phóng sự còn có 

khả năng thông tin lý lẽ, thông tin thẩm mỹ. Chính sự kết hợp 

giữa các yếu tố đó đã tạo phóng sự một khả năng riêng trong 

viêc phản ánh hiện thực, có thể thoả mãn nhu cầu hiểu biết và 

khám phá hiện thực. Thông qua vai trò của cái tôi trần thuật - 

tác giả - nhân chứng, tác phẩm phóng sự không chỉ trình bày 

hiện thực còn nhằm giải đáp những vấn đề mà hiện thực đang 

đặt ra. 

Phóng sự thường xuất hiện trong những hoàn cảnh “có 

vấn đề”, ở những thời điểm cuộc sống đang có những chuyển 

biến mạnh mẽ. Nó đề cập đến những sự kiện, tình huống, 

hoàn cảnh điển hình, đang được đông đảo công chúng quan 

tâm. Bởi lẽ đó, đây là một thể loại đòi hỏi tác giả vừa phải có 

kiến thức sâu rộng, giác quan nhạy bén để nắm bắt và khám 

phá hiện thực, đồng thời phải là người có sự ngoan cường 

nghề nghiệp và lòng mong muốn tìm hiểu, khám phá, khả 

năng phân tích thực tế... Không chỉ nhằm mục đích, thông tin 

tới công chúng về sự kiện, tác phẩm phóng sự còn có trách 

nhiệm “thức tỉnh bạn đọc về những vấn đề cần được giải 
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quyết trong cuộc sống” như cách nói của nhà báo Ivan Ga-

nép. 

Trong bối cảnh “bùng nổ thông tin” hiện nay, cùng với 

các thể loại khác, phóng sự có xu hướng co ngắn lại về dung 

lượng, đồng thời mở rộng phạm vi phản ánh tới những sự 

việc, sự kiện đa dạng, đời thường... Một tác phẩm phóng sự 

trên báo in hiện nay thường chỉ có dung lượng khoảng hai 

ngàn chữ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phóng sự 

hiện đại đã bị tước bỏ những khả năng tiềm tàng của nó. Xu 

hướng này, ở một khía cạnh nào đó lại là sự minh chứng cho 

sự năng động, linh hoạt của thể loại trong việc phản ánh hiện 

thực. 

Như vậy là với tư cách là một thể loại hạt nhân của nhóm 

các thể Ký báo chí; là cái gạch nối giữa Ký báo chí và Ký văn 

học nói riêng, giữa văn học và báo chí nói chung, phóng sự 

hiện đại vẫn đang chứng tỏ rằng việc thông tin về hiện thực 

có thể được trình bày một cách độc lập và có nghệ thuật. 

---------------------------- 
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GHI NHANH 

1. Đặt vấn đề 

Ghi nhanh là thể loại báo chí đã từng gây ra những cuộc 

bàn luận, trao đổi sôi nổi trong giới báo chí Việt Nam ngay từ 

nửa cuối những năm 60 của thế kỷ XX. Điều này có nguyên 

nhân trực tiếp gắn liền với sự bùng nổ của thể loại này - bắt 

đầu từ năm 1964 là thời điểm đế quốc Mỹ đem bom đánh phá 

Miền Bắc.  

Sự bùng nổ này ban đầu có tính chất tự phát. Sự thay đổi 

theo chiều hướng khốc liệt hơn của cuộc chiến tranh gành 

độc lập của dân tộc đòi hỏi báo chí  phải có một lối viết mới 

nhanh hơn, sinh động hơn. Lối viết báo thiên về những lời 

bình nhiều lý lẽ hoặc quá nặng nề những cách miêu tả có tính 

chất văn học vốn khá phổ biến trên báo chí nước ta từ sau 

1954 đã tỏ ra có phần không còn thích hợp  trước tình hình 

mới. Chính những điều đó đã lý giải sự xuất hiện đầy ấn 

tượng của cách viết nhanh và tiếp đó là của thể loại ghi 

nhanh. Những ý kiến bàn cãi có liên quan đến ghi nhanh là 

hệ quả trực tiếp của tình hình này. 

Theo ý kiến của nhà báo Hồng Hà, trong những năm báo 

chí của ta còn phải hoạt động bí mật thì ghi nhanh không có 
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điều kiện xuất hiện. Tới khi cướp được chính quyền và báo 

chí của ta ra hoạt động công khai thì mới có ghi nhanh tuy 

vẫn còn thô sơ chứ chưa thực sự xuất hiện hoàn chỉnh như 

một thể loại. “Báo Cứu quốc sau cách mạng có trường hợp 

ghi nhanh, ví dụ việc Pháp gây ra vụ khiêu khích ở Lạng Sơn, 

một đồng chí phóng viên   gọi điện thoại từ Lạng Sơn gửi bài 

ghi nhanh về. Lúc chưa có cuộc kháng chiến lần thứ nhất, 

xảy ra vụ Hàng Bún, anh em cũng viết như ghi nhanh hiện 

nay nhưng mà sơ sài hơn”... 

Cũng theo ý kiến của nhà báo Hồng Hà. Chỉ thị của Bộ 

chính trị cho Báo Nhân Dân năm 1965 về việc xây dựng “con 

người mới” đã góp phần trực tiếp để đội ngũ những người 

làm báo Nhân Dân lúc đó nghiên cứu, tìm hiểu để tìm ra thể 

loại mới, đáp ứng yêu cầu của Trung ương. Bên cạnh đó, sự 

phát triển của điều kiện thông tin liên lạc cũng tạo ra tiền đề 

cho ghi nhanh phát triển. Nguyên nhân thứ hai gắn liền với 

tình hình mới ở thời điểm này: “chúng ta thấy rõ tình hình 

cách mạng chống Mỹ cứu nước khẩn trương, nhiều điển hình 

anh dũng, đòi hỏi báo chí sử dụng vũ khí gì đây để tác chiến 

nhanh, nhẹ. Vũ khí đó là ghi nhanh”
58

. 

Cũng nói về sự hình thành sự phát triển của thể loại ghi 

nhanh, Giáo trình nghiệp vụ báo chí tập II cho rằng: “nếu 
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lấy mốc từ ngày dân tộc ta chống phát xít Nhật và thực dân 

Pháp đến nay, chúng ta cũng đã thấy trên báo chí xuất hiện 

thể loại này. Có thể xếp vào ghi nhanh những loại như “mẫu 

phản ánh phá kho thóc của Nhật”. Đó là hình thức phôi thai 

của thể loại ghi nhanh ở Việt Nam”. Tuy nhiên, “phải đến khi 

đất nước ta bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 

ghi nhanh mới thực sự phát triển với tư cách là một trong 

những thể loại có nhiều ưu thế trên báo với những đóng góp 

đáng kể trong việc phản ánh một cách kịp thời cuộc sống 

chiến đấu của quân và dân ta, quân đội ta và được nhiều 

người ưa thích với sức sống sinh động của nó?”
59

. Một số tác 

phẩm thuộc thể loại này đến nay vẫn còn được nhắc đến như 

Những giờ phút cuối cùng của quân địch ở Điện Biên phủ 

(của phóng viên Việt Nam thông tấn xã tại mặt trận, 

ngày11/5/1954), Bắt sống Đờ-cát-tờ-ri mừng sinh nhật Bác 

(báo Quân Đội nhân dân ngày 15/5/1954). Về đây đem cả 

yêu thương cùng về (báo Quân Đội nhân dân ngày 

23/11/1965), Trận thắng vang dội của Thủ Đô (báo Nhân 

Dân ngày 20/5/1967) v.v. 

Trong các báo ở nước ta, báo Nhân Dân là một trong 

những tờ báo đầu tiên sử dụng và rút ra được những kết luận 

có tính chất lý luận về thể loại ghi nhanh. Ngay từ đầu năm 
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1966, tập thể các nhà báo ở đây đã tổng kết rút kinh nghiệm 

và đi tới kết luận: “...Trong thể loại phản ánh thì ghi nhanh 

rất thích hợp với với độc giả, phản ánh kịp thời cuộc chiến 

đấu, có tác dụng cổ vũ, động viên”. Trong hai năm 1965-

1966, báo Nhân Dân đã tổ chức một số cuộc trao đổi về thể 

loại này. “Trong cuộc chiến đấu hiện nay, thể loại này có tác 

dụng khá rõ. Sự việc cách mạng diễn ra hàng ngày sôi nổi 

khẩn trương, phải sử dụng vũ khí này mới kịp thời, mới làm 

cho nó hay”. Chính thông qua những cụôc trao đổi như vậy, 

các nhà báo khi đó đã nhận thấy những ưu thế đặc biệt của 

thể loại ghi nhanh “nó cụ thể sinh động hơn tin; nó nhanh 

hơn phóng sự”
60

. Đây là một trong những thể loại chủ lực của 

báo chí chống Mỹ trong giai đoạn này. 

Đứng trước một sự kiện (sự việc, hoàn cảnh, tình 

huống...) vừa mới xảy ra, cùng với tin tức ghi nhanh bao giờ 

cũng là thể xuất hiện nhanh nhất, sớm nhất. Bằng cách tạo ra 

một phác thảo ban đầu về sự thật, nó giúp công chúng hình 

dung về sự thật ấy thông qua những chi tiết tiêu biểu được 

trình bày một cách sống động mà ở đó những ý kiến khác 

nhau của các nhân chứng là những bằng chứng khách quan. 

Tuy nhiên, do sự chi phối một cách hết sức gắt gao của yêu 

cầu thời sự, tác giả ghi nhanh chỉ có thể chọn lọc ý kiến của 
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nhân chứng tiêu biểu nhất, đại diện cho nhiều loại người khác 

nhau, từ những góc độ không giống nhau... Điều này cho thấy 

rằng mặc dù cùng chịu sự chi phối của tính thời sự nhưng 

giữa ghi nhanh và tin có những cách thức khác hẳn nhau khi 

tiếp cận và phản ánh sự thật. Điều này cũng đã được các nhà 

báo trước đây chỉ ra: “Ghi nhanh khác tin ở chỗ có thể miêu 

tả chi tiết. Từ đó ghi nhanh tạo nên bức tranh sinh động hơn, 

có sức truyền cảm  mạnh hơn tin. Song với đặc tính của 

mình, ghi nhanh lại không thể thông tin về nhiều lĩnh vực 

trong một lúc như tin. Đề tài ghi nhanh cũng không thể bao 

quát như đề tài tin tức” 
61

. 

Trong thực tế, một tác phẩm ghi nhanh thường chỉ phản 

ánh một sự kiện. Cùng với tin tức, nó góp phần thoả mãn nhu 

cầu muốn được thông tin ngay lập tức của công chúng đối với 

sự kiện ấy. Nếu đó là một sự kiện có tầm quan trọng to lớn và 

đang sinh ra những câu hỏi chưa có lời giải đáp, các thể loại 

khác như phóng sự, điều tra... sẽ tiếp tục nhập cuộc. Nếu ghi 

nhanh đến với công chúng sau khi họ đã có được thông tin về 

sự kiện thì tác dụng của nó sẽ bị giảm đáng kể. Đây chính là 

nguyên nhân khiến ghi nhanh gắn bó với các tờ báo hàng 

ngày và các báo điện tử hơn là báo tuần, báo tháng. Trong 
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trường hợp hạn chế về phương diên truyền tải thông tin, nên 

chọn những thể loại khác thích hợp hơn. 

Với những đặc điểm như trên, ghi nhanh được coi là một 

thể loại xung kích không chỉ so với các thể loại ký báo chí mà 

còn là trong toàn bộ hệ thống thể loại báo chí. 

2. Cái tôi trần thuật trong ghi nhanh 

Là một thể loại xung kích có nhiệm vụ phản ánh ngay 

tức khắc về những sự việc (hoàn cảnh, tình huống) vừa mới 

xảy ra, đang xảy ra, nhân vật trần thuật trong tác phẩm ghi 

nhanh có vai trò hết sức quan trọng. 

Không giống như cái tôi thẩm định thận trọng và thiên 

về chất suy nghĩ của ký chính luận, cái tôi của ghi nhanh 

năng động hơn, hoạt bát hơn. Nó là nhân tố quyết định để liên 

kết các dữ kiện theo một chủ đề thống nhất, đồng thời tạo ra 

thần thái của bức phác thảo về sự thật. Xét từ nhiều phương 

diện, cái tôi trong ghi nhanh gần với cái tôi trong tác phẩm 

phóng sự hơn cả. Tuy nhiên đó cũng chỉ là sự gần gũi về hình 

thức.  

Trong tác phẩm ghi nhanh mặc dù tác giả luôn cố gắng 

tỏ ra khách quan không chỉ với đối tượng được phản ánh mà 

khách quan ngay cả với đối tượng tiếp nhận thông tin, cái tôi 

ở đây vẫn luôn có xu hướng nhập cuộc. Tác giả vừa là người 
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trực tiếp chứng kiến, đồng thời còn phải là người trực tiếp 

tham gia hoặc hoà nhập vào sự kiện đó. Chỉ có như vậy tác 

phẩm mới có khả năng thuyết phục công chúng về những 

điều mà tác giả tin tưởng và bảo vệ. 

Bài ghi nhanh Những tấm lòng trung hiếu
 62

 của Thu 

Hưng ghi lại cuộc gặp gỡ giữa tác giả và các đại từ miền 

Nam ra Hà Nội dự hội nghị thương binh, gia đình liệt sỹ tiêu 

biểu toàn quốc lần thứ hai. Bằng việc nêu lên những tấm 

gương của một vài cá nhân nổi bật trong số các đại biểu và 

việc tái hiện lại những cuộc nói chuyện, phỏng vấn ngắn của 

tác giả với họ, bài báo đã hướng công chúng tới một sự thật: 

dù phải gánh chịu nhiều mất mát đau thương do chiến tranh 

để lại, phải chịu đựng những thiệt thòi trong cuộc sống hôm 

nay, nhưng những con người ấy vẫn giữ vững lòng tin vào 

Đảng, vào tương lai của đất nước. Họ không hề có tâm lý 

trông chờ, ỉ lại vào sự đãi ngộ của Đảng và Nhà nước mà vẫn 

đang hàng ngày, hàng giờ lao động sáng tạo trên mọi lĩnh vực 

để tự đảm bảo cho cuộc sống của mình, ngoài ra còn tích cực 

góp phần xây dựng Tổ quốc.  

Trong bài viết này, tác giả đã chọn được một cách tiếp 

cận hiện thực hợp lý, vừa tỉnh táo đầy suy nghĩ, vừa rung lên 
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những xúc động chân thành trong một niềm đồng cảm sâu xa: 

“Một bà mẹ liệt sỹ nói với tôi: "Con ơi! vinh hiển cũng lắm 

mà đau thương cũng đầy!". Đó chính là sự thật trên đất nước 

này, không ai có quyền quên điều ấy... 

Để có thể có được một phác thảo sự thật, tác giả của bài 

ghi nhanh ngoài việc sử dụng những chi tiết nổi bật còn tái 

hiện lại những cuộc phỏng vấn chớp nhoáng của mình đối 

với các nhân chứng có liên quan trực tiếp đến sự kiện. Ý kiến 

của các nhân chứng được chọn lọc từ những đối tượng khác 

nhau, có góc nhìn khác nhau, đôi khi có thể mâu thuẫn với 

nhau sẽ tạo ra cho tác phẩm một phác thảo đa diện về sự kiện 

và điều đó sẽ làm cho tác phẩmsinh động và mang tính khách 

quan hơn. Tất nhiên, tác giả phải là người thẩm định cuối 

cùng trước sự thật và như vậy, cái tôi trần thuật phải nhập 

cuộc, phải tham gia trực tiếp vào sự kiện để chọn lọc chi tiết 

nào tiêu biểu nhất, phản ánh đúng bản chất của sự thật.  

Tác giả ghi nhanh phải là người có khả năng khám phá, 

phát hiện và sáng tạo trong khi thực hiện bài viết của mình. 

Về vấn đề này, nhà báo Bun Ga ri Ivan ga-nép đã từng có một 

ý kiến rất xác đáng: “Chúng ta không nói rằng phóng viên 

sáng tạo ra sự kiện. Nhưng phóng viên chính là người khám 

phá ra sự kiện, tạo cho nó một hình thể và một bộ mặt, thổi 

vào cho nó một linh hồn nhằm làm cho bạn đọc của báo chấp 
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nhận nó. Thái độ của người phóng viên đối với sự kiện phải 

là sự tham gia của bản thân, sự đánh giá của bản thân. 

Người phóng viên không phải là một công cụ ghi chép, mà là 

một người làm bút chiến, anh ta đấu tranh gạt bỏ điều mình 

cho là không đúng và bảo vệ điều mình tin tưởng” 
63

. 

Ý kiến trên của Ga-nép được  trích từ bài Phóng sự viết 

tại chỗ của ông. Trong bài viết này, những đặc điểm của thể 

loại mà tác giả đặt tên là “phóng sự viết tại chỗ” chính là 

những đặc điểm của thể ghi nhanh theo cách gọi của chúng 

ta. Sự khác nhau về từ ngữ không hề làm thay đổi những tiêu 

chí căn  bản của thể loại này. Tuy nhiên, cũng giống như văn 

học nghệ thuật, báo chí ở mỗi quốc gia khác nhau đều mang 

đậm bản sắc dân tộc nên những đặc điểm của ghi nhanh mà 

chúng tôi đề cập ở đây là căn cứ từ thực tiễn đời sống báo chí 

ở Việt Nam hiện nay. 

Trong bài viết nói trên, Ga-nép đã hoàn toàn có lý khi 

ông cho rằng: đối với thể loại này, người viết “không chỉ 

thông tin về sự kiện cho bạn đọc, mà còn thức tỉnh bạn đọc 

về những vấn đề cần được giải quyết trong đời sống”. Trong 

thực tế, đối tượng của ghi nhanh ngoài những sự kiện lớn nổi 

bật đang thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng còn là 
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những sự kiện mà công chúng chưa biết. Có những tác phẩm 

đề cập đến những sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng, ngày 

bầu cử Quốc hội hoặc các sự kiện nổi bật như thiên tai , chiến 

tranh... nhưng cũng có nhiều tác phẩm ghi lại những sự việc 

đa dạng xảy ra trong đời sống như phong trào thi đua sản 

xuất ở một xí nghiệp; ngày hội xuống đồng ở một vùng quê , 

một đêm biểu diễn ca nhạc với mục đích từ thiện; một chuyến 

đi thăm chiến sỹ ngoài hải đảo v.v... 

Tất nhiên, những sự kiện ấy phải gắn với chủ đề  thời sự 

nào đó đang được công chúng quan tâm và bản thân chúng 

cũng phải có được những ý nghĩa hay một vấn đề nào đó mà 

chính tác giả chứ không phải ai khác đã phát hiện ra để thông 

báo tới công chúng. 

Có quan niệm cho rằng: “Nên hạn chế hoặc tránh hẳn 

việc đưa người viết tham  gia vào cuộc bằng cái “tôi”, nhằm 

làm cho bài viết chặt chẽ, sắc sảo hơn
” 64

. Ý kiến này được 

đưa ra nhằm nhấn mạnh tính khách quan của ghi nhanh, 

nhưng theo chúng tôi đấy mới chỉ là xem xét vấn đề ở 

phương diện hình thức. Cần phải thấy rằng việc xuất hiện cái 

tôi trong tác phẩm ghi nhanh là mọt tất yếu xuất phát từ đặc 

trưng của thể loại. “Cái tôi” ở đây không nên hiểu một cách 
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đơn giản là tác giả có xưng “tôi” trong bài viết của mình hay 

không, mà còn là sự thẩm định và thái độ nhập cuộc của tác 

giả. Điều này được bộc lộ qua việc chọn sự  kiện, việc sắp 

xếp những chi tiết tiêu biểu nhất và trình bày những chi tiết 

đó theo một mạch thống nhất để làm chủ đề. Ngoài ra, sự có 

mặt của tác giả sẽ làm cho tính trung thực của bài viết được 

tăng lên vì khiến cho công chúng tin tưởng rằng họ đang tiếp 

thu những điều mà chính tác giả đã được trực tiếp chứng 

kiến.  

Như vậy, xét về khía cạnh hình thức kết cấu của tác 

phẩm ghi nhanh, cái tôi trần thuật là nhân tố có vai trò quyết 

định trong việc liên kết các dữ kiện. Sự “ chặ chẽ, sắc sảo” 

của tác phẩm phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của cái tôi đó. 

Điều quan trọng nhất là ở chỗ: tác giả có chọn được một sự 

kiện tiêu biểu mang nhiều ý nghĩa hay không và trình bày 

những chi tiết, dữ kiện của sự kiện ấy như thế nào để công 

chúng có được một phác thảo về cái thời điểm ban đầu sinh 

động nhất của sự kiện đó. 

3. Thế mạnh và hạn chế của ghi nhanh 

Trong những cuộc thảo luận về ghi nhanh từ năm 1969 

mà chúng tôi đã nhắc ở phần trên, nhìn chung các ý kiến trao 

đổi, tranh luận với nhau xung quanh ba vấn đề lớn: 



                                Các thể ký báo chí  

 111 

- Ghi nhanh có phải là một thể loại không? Nếu là một 

thể loại thì cơ sở ra đời của nò là gì ? 

- Chức năng, đặc điểm của ghi nhanh như thế nào ?  

- Ghi nhanh dùng bút pháp văn học hay bút pháp báo 

chí? 

Tất nhiên những câu hỏi nêu trên chỉ phù hợp với tình 

hình lý luận và thực tiễn báo chí của thập niên 60 – khi mà 

đời sống báo chí bước vào một giai đoạn mới căng thẳng và 

khốc liệt do những thay đổi của tình hình chiến tranh. Hơn 

nữa ở thời điểm này có thể nói lý luận báo chí ở nước ta đang 

ở giai đoạn đầu, nhiều vấn đề mới chỉ xới lên, nhiều khái 

niệm, thuật ngữ vẫn đang trên đường định hình do chưa có sự 

thống nhất các tiêu chí. Bởi lẽ đó, một số ví dụ được đưa ra 

để phân tích trong các cuộc thảo luận với tư cách là những tác 

phẩm ghi nhanh tiêu biểu nhất khi đó có những chỗ chưa 

hoàn toàn thống nhất với nhau trong việc thể hiện các đặc 

tính riêng của thể loại. 

Điều đáng chú ý là những ý kiến được nêu lên trong các 

cuộc thảo luận từ nửa cuối của thập kỷ 60 và quan niệm 

chính thức được trình bày trong cuốn Giáo trình nghiệp vụ 

báo chí tập II của Khoa Báo chí, Trường Tuyên huấn Trung 

ương (xuất bản năm 1977) đều coi ghi nhanh là “một thể tài 

phản ánh” trong nhóm các thể tài phản ánh như tin, phóng 
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sự, điều tra, tường thuật... Như vậy là trước đây, ghi nhanh 

chỉ được coi là một thể loại phản ánh không có liên quan gì 

đến nhóm các thể ký báo chí. Điều này có nguyên do – mà 

như chúng tôi đã trình bày ở những phần trước là hệ thống 

thể loại báo chí khi chưa được nhận diện. Tuy nhiên, khi đi 

sâu vào nghiên cứu chức năng và những đặc điểm của ghi 

nhanh, lý luận báo chí cũng đã nhận thấy đây là một thể loại 

“có khả năng truyền cảm vừa nhanh vừa mạnh đối với người 

đọc người nghe. Nói cách khác, quần chúng tiếp thụ nội dung 

của ghi nhanh bằng tình cảm là chính” và “trên chừng mực 

nhất định, ở ghi nhanh, người viết có thể bày tỏ suy nghĩ, tình 

cảm của mình để làm rõ thêm vấn đề bài viết định giải 

quyết”
65

. 

Theo quan niệm của chúng tôi, trên cơ sở những tiêu chí 

của hệ thống thể loại báo chí cùng với các thể loại của nó đã 

được xác lập ở trên (xem: Phần thứ nhất – Những vấn đề 

chung), hoàn toàn có thể xếp ghi nhanh vào loại thể Ký báo 

chí vì thể loại này mang đã thể hiện đầy đủ những đặc điểm 

của loại thể nói trên.  

Có thể thấy rõ điều này qua những điểm sau đây: 
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- Ghi nhanh phản ánh sự thật (thời sự, điển hình...) với 

vai trò quan trọng của cái tôi trần thuật – nhân chứng khách 

quan. 

- Ghi nhanh có kết cấu co giãn linh hoạt và một bút pháp 

sinh động, giàu chất văn học. 

- Trong tác phẩm ghi nhanh, ngôn ngữ giàu hình ảnh và 

có sức biểu cảm cao.  

Những điểm nêu trên sẽ còn được xem xét một cách kỹ 

lưỡng hơn ở những phần tiếp theo. Ở đây chỉ xin được nhấn 

mạnh: với khả năng thông tin xác thực một cách nhạy bén và 

sinh động, ghi nhanh là một thể loại nằm trong cái miền giao 

thoa giữa hai loại thể Thông tấn báo chí và Ký báo chí. Điều 

này cũng tương tự như khi chúng tôi khẳng định thể loại ký 

chính luận là một trong những thể loại nằm trong khu vực 

giao thoa giữa hai loại thể Ký báo chí và Chính luận báo chí. 

Trong các thể loại báo chí cũng giống như tin, có thể nói 

ghi nhanh là một trong những thể loại có khả năng đáp ứng 

yêu cầu thông tin thời sự một cách nhạy bén nhất, cơ động 

nhất. Bởi lẽ đó, sự phát triển của báo chí – nhất là báo chí 

điện tử (báo nói, báo hình) ở nước ta đã tạo ra những điều 

kiện quan trọng cho sự phát triển của thể loại này. Cùng với 

các tờ báo hàng ngày, các đài phát thanh, truyền hình đã 
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thường xuyên sử dụng ghi nhanh một cách có hiệu quả trong 

việc thông tin cái mới, định hướng dư luận.  

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và nhịp độ phát triển 

nhanh như hiện nay, bên cạnh những thể loại báo chí khác, 

ghi nhanh vẫn đang ngày càng phát huy năng lực phản ánh 

hiện thực của nó với một chất lượng mới. 

Từ những phân tích trên, có thể đi tới một khái niệm về 

thể loại ghi nhanh như sau: 

Ghi nhanh là một thể ký báo chí nhạy bén trong việc 

phản ánh những sự kiện nổi bật vừa xuất hiện thông qua 

vai trò của nhân vật trần thuật hằm cung cấp ngay lập tức 

cho công chúng một phác thảo đa diện về cái thời điểm ban 

đầu sinh động nhất của sự kiện với những chi tiết tiêu biểu 

gây ấn tượng nhất và sự tham gia trực tiếp của các nhân 

chứng. 

Khái niệm nêu trên đã cho thấy những ưu điểm và hạn 

chế của ghi nhanh. 

Ưu thế nổi bật nhất của thể loại ghi nhanh ở năng lực 

phản ánh sự thật nhanh như tin nhưng lại sinh động, cụ thể 

hơn tin. Bằng việc dựng lên một phác thảo đa diện về cái 

thời điểm ban đầu sinh động nhất của sự kiện, ghi nhanh có 
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thể thoả mãn được cái nhu cầu hiểu biết sự kiện ngay từ 

những giây phút đầu tiên của công chúng.  

Với sự xuất hiện của nhân vật trần thuật và với kết cấu, 

bút pháp linh hoạt, sinh động, tác phẩm ghi nhanh về căn bản 

đã khắc phục được cái nhược điểm vốn có của tin tức là sự 

khô khan. Bằng những nét phác hoạ, bằng việc miêu tả đầy 

hình ảnh kết hợp với những cuộc phỏng vấn ngắn đối với 

nhân chứng trực tiếp chứng kiến sự kiện, bài ghi nhanh có thể 

làm thoả mãn công chúng với những thông tin ban đầu còn 

nguyên vẹn hơi thở nòng bỏng của sự kiện.  

Nhân vật trần thuật- tác giả của ghi nhanh xuất hiện 

trong tác phẩm với tư cách là một nhân chứng và là nhân 

chứng đáng tin cậy nhất. Chính điều đó đã góp phần tạo ra 

niềm tin tưởng của công chúng vào tính xác thực của những 

điều mà bức phác thảo đem lại cho họ.  

Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng ghi nhanh không 

phải không có những hạn chế đáng kể mà trong đó điểm hạn 

chế nổi bật nhất của thể loại này là ở chỗ nó chỉ có khả năng 

thông tin trên bề mặt và hơn thế nữa – chỉ thông tin về những 

điều xảy ra ở cái thời điểm ban đầu của sự kiện. Nhìn trên 

tổng thể, ghi nhanh có thể thoả mãn cái nhu cầu được thông 

tin ngay lập tức của công chúng về sự kiện khi nó vừa xảy ra, 
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nhưng lại không thể đi sâu vào nguyên nhân, diễn biến và kể 

cả kết quả của sự kiện.  

Chính vì thế, đối với những sự kiện quan trọng, sau khi 

viết ghi nhanh, tác giả có thể tiếp tục tìm hiểu kỹ lưỡng hơn 

để phản ánh thông qua những thể loại có bề dày như phóng 

sự hay phóng sự điều tra. Ngoài ra, cũng cần chú ý rằng con 

người trong ghi nhanh là con người nhân chứng chứ không 

phải con người tính cách như trong phóng sự hay ký chân 

dung. 

Với những đặc điểm như trên, thể loại ghi nhanh đòi hỏi 

phóng viên phải xông xáo linh hoạt, có khả năng phát hiện, 

khám phá và sáng tạo, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn để 

có thể nhanh chóng khẳng định sự kiện và tìm ra được những 

góc độ hợp lý nhất để tái tạo sự kiện đó thông qua những chi 

tiết tiêu biểu, sinh động.  

Ngoài ra ghi nhanh còn đòi hỏi phóng viên phải có khả 

năng viết rất nhanh bằng một bút pháp sinh động. “Không 

nên diễn tả hoàn cảnh của sự kiện, bầu không khí và tình 

hình nơi xảy ra sự kiện, như những nhân tố trống rỗng, mà 

phải làm cho chúng "có hồn", góp phần dẫn dắt và làm cho 
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sự kiện nổi bật lên, tạo điều kiện thuận lợi cho những suy 

nghĩ của tác giả” 
66

. 

4. Bút pháp và kết cấu của ghi nhanh 

Như đã trình bày ở trên, một trong những vấn đề lớn đã 

được thảo luận đặt ra từ thập kỷ 60 là: ghi nhanh dùng bút 

pháp văn học hay bút pháp báo chí?  

Trong bài tổng kết của Hội nhà báo Việt Nam về vấn đề 

này, quan điểm được trình bày tóm tắt như sau: 

 “Một số đồng chí cho rằng ghi nhanh là một thể loại 

báo chí thì phải dùng bút pháp báo chí; ý kiến khác lại nói 

mặc dù ghi nhanh là một thể loại  báo chí nhưng vẫn nên 

dùng bút pháp văn học cho bài viết sinh động. Nhưng đồng 

chí khác lại nhận xét, thực chất hai ý kiến trên cũng không 

mâu thuẫn nhau lắm vì ai cũng đồng ý ghi nhanh phải phản 

ánh người thật việc thật. Báo chí có chức năng khác nhau. 

Văn học phản ánh bằng hình tượng, bằng điển hình hoá 

thông qua hư cấu. Báo chí phản ánh thực  tế bằng sự việc, 

hình ảnh có thật, nhất thiết phải bảo đảm tính chân thật. Bút 

pháp văn học và bút pháp báo chí căn bản khác nhau ở chỗ 

đó chứ không phải khác nhau ở chỗ dùng từ này hay từ khác, 

lối hành văn này hay lối hành văn khác. Phóng viên có thể tự 
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do dùng kho từ ngữ vốn là của chung, tự do dùng lối hành 

văn này hay lối hành văn khác theo phong cách của mình
”67

. 

Trong cách giải quyết vấn đề như trên đương nhiên còn 

những chỗ phải bàn thêm. Quan niệm về bút pháp của ghi 

nhanh như vậy có thể phù hợp với hiện trạng của đời sống 

thể loại này ở thời điểm đó. Trong bối cảnh của đời sóng báo 

chí Việt Nạm hiện đại với những thay đổi to lớn và toàn diện, 

nhiều đặc điểm của thể loại đã có sự biến đổi để phù hợp với 

tình hình thực tế và ghi nhanh cũng không nằm ngoài quy 

luật này.  

Trong số những ý kiến tham gia thảo luận trước đây (và 

kể cả trong Giáo trình nghiệp vụ báo chí xuất bản năm 1977) 

đều chưa chú ý đến năng lực phản ánh đa diện của ghi nhanh 

- một đặc điểm quan trọng khiến cho thể loại này có nhiều 

khác biệt so với các thể loại báo chí khác trong quá trình 

phản ánh cuộc sống. Tuy nhiên điều này cũng có căn nguyên 

từ bối cảnh của đời sống xã hội giai đoạn đó. Khi báo chí của 

chúng ta chưa đạt tới sự thẩm định nhiều chiều trước hiện 

thực. Bên cạnh đó, vai trò của tác giả- nhân vật trần thuật 

cũng bị coi nhẹ, và đó chính là lý do khiến cho hầu hết những 

tác phẩm được coi là ghi nhanh ở giai đoạn này lại rất gần 

gũi với đặc điểm của thể loại tường thuật. 
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Căn cứ vào những đặc điểm của ghi nhanh trong giai 

đoạn hiện nay, có thể thấy rằng thể loại này không chỉ dừng 

lại những thông tin có tính chất khái quát. Nó luôn cố gắng đi 

sâu vào những khía cạnh cụ thể của vấn đề mà sự kiện đặt ra, 

thông qua những chi tiết điển hình nhất. Tuy nhiên, do phải 

thông tin nhanh nên cái bức phác thảo mà ghi nhanh đem đến 

cho công chúng thường chỉ dừng lại ở diện mạo bên ngoài.   

Ghi nhanh không thể trình bày sự kiện một cách đầy đủ, 

tường tận về sự kiện như tường thuật. Nó cũng không có đủ 

điều kiện để đi sâu cắt nghĩa nguyên nhân, lý giải diễn biến 

để rút ra những kết luận như phóng sự. Giới thiệu cái toàn 

diện thông qua những chi tiết  nổi bật, điển hình nhất, tác 

phẩm ghi nhanh chỉ có mục đích đem đến cho công chúng 

một phác thảo, tạo ra cái nhìn ban đầu tương đối tổng quát, 

sinh động về sự kiện vừa mới xảy ra. Như vậy, khả năng phản 

ánh một cách đa diện là đặc điểm cơ bản để phân biệt ghi 

nhanh với các thể Ký báo chí khác. Cũng chính đặc điểm này 

đã quy định bút pháp và kết cấu của thể loại. 

Việc sử dụng bút pháp tổng hợp, bao gồm tả, thuật kết 

hợp với những cuộc phỏng vấn ngắn xoáy vào những chi tiết 

nổi bật của sự kiện là đặc điểm chủ yếu trong bút pháp của 

thể loại ghi nhanh. Ngoài ra, tác giả còn có thể sử dụng kết 

hợp nhiều thủ pháp khác nhau như liên tưởng, hồi tưởng, so 
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sánh để góp phần làm sáng tỏ sự kiện.. Đặc biệt, những cuộc 

phỏng vấn ngắn do tác giả thực hiện đối với các nhân chứng 

(là những người trong cuộc, đang có mặt tại nơi sự kiện xảy 

ra) vừa có tác dụng làm cho bài viết sinh động vừa tạo ra sự 

khách quan, đa diện trong việc thông tin về sự thật. 

Phản ánh không khí của ngày bầu cử Quốc hội khoá IX 

(ngày 19-7-1992), nhóm phóng viên báo Lao Động đã có bài 

ghi nhanh tái hiện một cách sinh động ngày hội lớn của cả 

nước thông qua những điều mắt thấy tai nghe ở hai thành phố 

lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong bài viết này, 

những chi tiết điển hình nhất được lựa chon từ vô số những 

chi tiết của sự kiện đã cho thấy một không khí sôi động và sự 

hăng hái của nhân dân ta trong việc thực hiện quyền làm chủ 

của mình qua lá phiếu bầu cử.  

Đặc biệt, những ý kiến của cử tri đã cho thấy họ nghiêm 

túc trong việc lựa chọn các ứng cử viên xứng đáng nhất như 

thế nào: “Cử tri đầu tiên mà chúng tôi gặp là ông Phạm Khá 

(72 tuổi). Trên tay ông có vài bản tóm tắt tiểu sử các ứng cử 

viên. Lân la tôi hỏi chuyện: 

- Cụ sẽ chọn ứng cử viên nào?  

Ông cụ khẽ đặt ngón tay lên môi, vừa nói vừa cười : 
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- Phải bí mật chứ ! Nhưng ứng cử viên nào đạt được cả 

ba tiêu chuẩn: học vấn, tuổi tác, nghề nghiệp thì sẽ được 

chọn. Tôi tin sẽ có nhiều cử tri có quan điểm như tôi. Thời 

buổi này đất nước đổi thay từng ngày, phải là những người 

có trình độ mới có thể thay dân làm tròn nhiệm vụ đối với đất 

nước"... 

  Còn đây là một cuộc phỏng vấn khác: 

 “Một tốp lính ở sân bay Gia Lâm đang tranh luận: 

- Tớ bầu cô Trân Châu (Tiến sỹ, giáo sư sinh hoá Trường 

Đại học tổng hợp). Chúng tôi quay vội lại hỏi: - Vì sao bạn 

lại chọn cô Trân Châu? - Cô Châu là người có học vấn, lại 

là... một người mẹ, sẽ hiểu và đấu tranh để bảo vệ quyền lợi 

và nghĩa vụ cho những người lính” 
6815)

. 

Đoạn trích trên đây cho thấy sự cần thiết của những cuộc 

phỏng vấn ngắn do tác giả thực hiện đối với những nhân 

chứng trực tiếp chứng kiến sự kiện. Những cuộc đối thoại 

như vậy vừa có giá trị cung cấp thông tin, đồng thời góp phần 

cho thấy những góc nhìn đa dạng về sự kiện. 

Phản ánh không khí và quang cảnh phiên toà xử Nguyễn 

Văn Mười Hai và đồng bọn của y trong vụ án “Nước hoa 
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Thanh Hương” tại thành phố Hồ Chí Minh (tháng 10/1990), 

ngoài những bài tường thuật tại chỗ và đưa tin liên tục về tiến 

trình xét xử của vụ án, nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ còn có  

một  bài  ghi nhanh khá độc đáo ghi lại không khí ở bên 

ngoài phòng xử án.  

Đây là một đoạn trích trong bài ghi nhanh này: “Cho đến 

ngày thứ hai của phiên toà, Nguyễn Văn Mười Hai vẫn quanh 

co về việc huy động vốn lừa đảo, "lấy tiền của người gởi sau 

trả lãi cho người gởi trước". Mười Hai cho rằng Thanh 

Hương chuẩn bị năm 1990 với một công ty tư doanh lớn, 

cạnh tranh với hàng ngoại nhập và dư sức trả lã. Người dự 

phiên toà đều bật cười. Anh giáo viên ở Hóc Môn lội mưa về 

thành phố nghe xử vụ án Thanh Hương cảm thán: - "Anh này 

(ý nói Nguyễn Văn Mười Hai) đã đi trước cả chủ trương! Vậy 

mà vẫn gạt được khối người. Tôi sang hai sào rẫy gửi Thanh 

Hương lấy tiền phụ vào lương. Bây giờ thì hỡi ôi!...". Chi tiết 

Mười Hai tặng cho Nguyễn Quang Lộc - Phó Tổng giám đốc 

kỹ thuật sản xuất công nghiệp kinh tế đối ngoại hai đồng hồ 

Ra-đô trị giá bảy lượng vàng làm cho chị Nguyễn Thị Hiền 

(Tân Bình) sững sờ:- "Vốn gánh xôi của tôi chưa đến 

200.000 đồng. Tiện tặn lắm mới nuôi đủ hai đứa con. Vòng 

vàng ông bà để lại bán sạch gửi cho Thanh Hương lấy tiền 



                                Các thể ký báo chí  

 123 

lời nuôi con đi học. Thì ra Mười Hai lấy tiền của bà con 

nghèo tụi này để vung vít xả láng vậy sao?"
69

 
(16)

. 

Đoạn trích trên  cho thấy tác giả ghi nhanh có thể trình 

bày sự thẩm định chủ quan thông qua một hình thức khách 

quan như thế nào. Nghệ thuật  diễn đạt ở đây là sự  tái hiện 

những cuộc đối thoại có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực ra các chi 

tiết đã được chọn lọc từ hàng chục cuộc tiếp xúc giữa tác giả 

và các nhân chứng để có thể lựa chọn ra những ý kiến tiêu 

biểu nhất, phản ánh đúng bản chất của sự kiện nhất.  

Với tư cách là một thể thuộc nhóm ký báo chí, nhìn 

chung ghi nhanh có bố cục, kết cấu co giãn tương đối linh 

hoạt. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể nhận diện kết cấu của nó 

qua những nét cơ bản như sau : 

Tác phẩm ghi nhanh thường tuân theo một kết cấu đặc 

trưng gồm ba phần chính : 

- Nêu sự kiện trung tâm (thời điểm, hoàn cảnh, tính chất 

ý nghĩa và có thể là những câu hỏi hoặc vấn đề đặt ra...) 

- Minh hoạ, soi sáng sự kiện từ những góc độ khác 

nhau (thông qua các chi tiết tiêu biểu, điển hình, phản ánh 

đúng bản chất của sự kiện. Trong đó đặc biệt chú ý đến 
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những cuộc phỏng vấn ngắn đối với các nhân chứng trực tiếp 

liên quan đến sự kiện). 

- Tóm lược những nét chính, khẳng định hoặc nhấn 

mạnh ý nghĩa những vấn đề mà sự kiện đã đặt ra.  

Ba phần nêu trên tạo thành một mô hình kết hợp giữa 

diễn dịch và quy nạp. Tuy nhiên, tuỳ theo tính chất, tầm quan 

trọng của mỗi sự kiện và sự thẩm định của tác giả trước sự 

kiện đó mà mỗi phần trong kết cấu nói trên có thể được co 

ngắn hay nhấn mạnh để làm nổi bật chủ đề bài viết. 

Kết luận 

Ghi nhanh là một thể Ký báo chí nhạy bén trong việc 

thông tin thời sự về những sự kiện (hoàn cảnh, tình huống....) 

vừa mới nảy sinh. Bằng việc đem đến cho công chúng một 

phác thảo đa diện về cái thời điểm ban đầu của sự kiện, nó 

thoả mãn nhu cầu thông tin ngay lập tức của công chúng. Tuy 

nhiên, áp lực thông tin thời sự cũng tạo ra những giới hạn 

nhất định đối với thể loại này trong việc phản ánh hiện thực. 

Nhìn chung ghi nhanh không có khả năng trả lời hết được 

những câu hỏi mà sự kiện đặt ra. Là một thể loại xung kích, 

cũng như tin ghi nhanh tạo tiền đề cho những thể loại khác đi 

sâu vào để tiếp tục phản ánh sự kiện. 
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Nắm vững những đặc điểm cùng với thế mạnh, hạn chế 

của ghi nhanh là điều kiện hết sức quan trọng giúp người 

phóng viên sử dụng nó một cách hiệu quả trong quá trình 

phản ánh hiện thực. 

----------------------------------- 
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KÝ CHÂN DUNG 

1. Từ chân dung văn học đến ký chân dung 

1.1. Công chúng văn học từ lâu đã quen thuộc với những 

tác phẩm chân dung văn học – một thể loại thuộc loại thể Ký 

văn học lấy đối tượng miêu tả là các văn nghệ sỹ nổi tiếng, 

các nhà khoa học hoặc các nhà văn hoá lớn....  

Bằng ngôn ngữ văn học, những tác phẩm thuộc thể này 

đã tái tạo một cách chính xác và sinh động về những con 

người có thật, đã xây dựng được những chân dung vừa chi 

tiết cụ thể với độ khái quát rất cao. Qua những tác phẩm ấy, 

công chúng có thể hiểu thêm nhiều vấn đề của đời sống văn 

học, khoa học – những vấn đề nhiều khi rất riêng tư - điều mà 

ít có thể loại văn học khác làm được. Sức hấp dẫn của chân 

dung văn học chính là ở đặc điểm này. 

Nhiều năm qua, để đáp ứng nhu cầu phản ánh đa diện về 

đời sống văn học, các nhà xuất bản nước ta đã cho ra đời 

nhiều tập chân dung văn học: Các nhà văn Xô-viết, Mười 

nhà thơ lớn của thế kỷ, Chân dung văn học (chọn lọc), Tự 

lực văn đoàn, con người và văn chương, Những gương mặt 

v.v. Ngoài ra còn có hàng chục tác phẩm thuộc thể này 

thường xuyên được đăng rải rác trên các sách báo văn nghệ. 
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Những tác phẩm đó đã đem đến cho công chúng nhiều hiểu 

biết thú vị, đồng thời còn tạo điều kiện cho công tác lý luận 

phê bình khi nghiên cứu về từng tác giả cụ thể ... 

Trong tác phẩm chân dung văn học, ngoài việc sử dụng 

bút pháp sinh động và một kết cấu tương đối co giãn, tác giả 

còn phải là người có sự nhạy cảm, có khả năng quan sát tinh 

tế để thẩm định đúng đắn bản chất của đối tượng. Người viết 

chân dung văn học cũng thường là những nhà văn nổi tiếng.  

Đoạn trích sau đây ghi lại những ấn tượng của nhà văn 

Mác- xim  Gor-ky về đại văn hào Nga Lép  Tôn xtôi: “Ông 

có đôi tay thật lạ lùng - xấu xí, gân guốc vì những mạch máu 

bị giãn rộng, thế nhưng vẫn tràn đầy một sức biểu cảm và 

một sức sống diệu kỳ. Có lẽ Leonadô Da Vinsi cũng có hai 

bàn tay như thế. Với đôi tay như thế thì cái gì cũng làm được. 

Đôi khi đang nói chuyện, mấy ngón tay ông động đậy, dần 

dần xiết chặt thành quả đấm,rồi đột nhiên mở rộng ra, đúng 

vào lúc ấy ông buông một câu nói thật hay, đầy trọng lượng. 

Ông giống như một vị thần – không phải là thần Xabaoth hay 

một vị thần ở Olympơ- mà là một vị thần  Nga “ ngự trên 

ngai gỗ phong dưới  bóng cây bồ đề vàng” và mặc dầu không 

uy nghi lắm, nhưng có lẽ ông lại khôn ngoan hơn tất cả các 

vị thần khác”. Còn đây là chân dung của danh hoạ Pi-cát-xô 

qua ngòi bút của I-li-a Ê-ren-bua: “Hồi ấy anh băm tư, nhưng 
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trông còn trẻ hơn nữa, mắt đen thao láo, sắc ngọt, tóc đen và 

đôi bàn tay nhỏ nhắn như tay đàn bà. Tại quân Miếu tròn 

anh ngồi rầu rầu câm lặng, nhưng bỗng nhiên nhiều khi anh 

lại hăm hở đùa nghịch như chọc tức ban bè. Người ta có cảm 

giác rằng anh có nỗi lo âu canh cánh, nhưng cái nỗi đó lại 

khiến tôi yên lòng’’ 
70

. 

Ở nước ta có nhiều nhà văn viết chân dung văn học. 

Trong số đó có những tác phẩm của Tô Hoài viết về những 

người cùng thời với ông. Đây là chân dung của nhà văn 

Nguyên Hồng qua ngòi bút Tô Hoài: “Mảnh chiếu trải xuống 

mặt đất thay ghế ngồi. Lúc nào mỏi lưng ngả xuống chiếu. 

Nguyên Hồng ngồi xếp bằng tròn trên chiếu. Mảnh ván gỗ tre 

mặt chõng lỏng chỏng những trang giấy học trò có kẻ xanh. 

Và lọ mực tím, cái bút quản gỗ. Thứ giấy ấy, mực ấy có lẽ 

Nguyên Hồng đã dùng quen từ thời xa xưa Những ngày thơ 

ấu đến bây giờ”
71

 
(3)

. Qua những tác phẩm khác của Tô Hoài 

công chúng được làm quen với tính cách khoẻ khoắn của 

Nguyễn Huy Tưởng, phong thái quê kiểng của Nguyễn Bính, 

sự uyên bác đượm chút khinh bạc của Nguyễn Công Hoan, 

những bi kịch trong cuộc đời Nam Cao v..v... 

                                           
70

 Nhiều tác giả, Chân dung văn học (chọn lọc), NXB Tác phẩm mới, Hà 

Nội, 1983, tr.8, 188. 
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 Tô Hoài. Những gương mặt NXB Tác phẩm mới, Hà Nội, 1988, tr.86 
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Một vài ví dụ nêu trên đã cho thấy khả năng to lớn của 

văn học trong việc xây dựng chân dung của những con người 

có thật. Về hình thức kết cấu, chân dung văn học chấp nhận 

nhiều kiểu kết hợp khác nhau: có tác phẩm giống như tiểu sử, 

có tác phẩm là những trang ghi chép sau những lần gặp gỡ, 

có tác phẩm lại là ấn tượng tổng quát về một cuộc đời, về một 

con người. Lối kết cấu đa dạng như vậy khiến chân dung văn 

học nhiều khi bị lẫn vào với những thể khác.  

Tuy nhiên, trong tất cả những tác phẩm thuộc loại này 

đều có một điểm chung: Chúng đều là “những bài viết sinh 

động đủ sức tạo nên ấn tượng sâu đậm về một con người mà 

chúng ta mới biết hoặc chưa biết gì cả”
72

. Để nhằm đạt được 

những ấn tượng như vậy, tác giả chân dung văn học phải có 

sự hiểu biêt sâu sắc về đối tượng của mình. Sự thẩm định 

giàu cảm xúc và cái tôi trần thuật trong những tác phẩm 

thuộc thể loại này mang một sắc thái riêng. Tác giả chân 

dung văn học thường cũng chỉ là những nhà văn nổi tiếng và 

đã từng gặp trực tiếp nhân vât của mình. Đây là một lợi thế, 

đồng thời cũng là khó khăn khi muốn viết tác phẩm thể loại 

này. 

Trong thực tế, những tác phẩm thuộc chân dung văn học 

luôn phải đứng trước những thử thách. Ngoài việc tái tạo lại 

                                           
72 Chân dung văn học chọn lọc, (sách đã dẫn), tr.6. 
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chân dung nhân vật, tác phẩm còn phải làm được nhiệm vụ 

cắt nghĩa, lý giải tài năng đối tượng nữa. Vì nhân vật của 

chân dung văn học là những người nổi tiếng lên công chúng 

đã ít nhiều biết về họ, nhất là về các công trình, tác phẩm của 

họ. Tác phẩm chân dung văn học phải vượt qua những điều 

đó để đi sâu vào thế giới tâm hồn và hoạt động sáng tạo của 

nhân vật để cắt nghĩa, lý giải. Chỉ khi nào đáp ứng tốt được 

những yêu cầu như vậy, tác phẩm mới được công chúng tiếp 

nhận. 

1.2. Trong đời sống báo chí cũng thường xuất hiện 

những bài viết nhằm mục đích tái hiện chân dung của những 

con người có thật với những hành động, việc làm, lời nói tiêu  

biểu... Ngay từ những năm 20 của thế kỷ này, khi còn đang 

hoạt động ở nước ngoài, nhà báo Nguyễn Ái Quốc đã viết 

nhiều bài báo nổi tiếng khắc hoạ chân dung của những tên 

thực dân xâm lược tàn bạo và nạn nhân của chúng ở các 

thuộc địa.  

Với sự kết hợp những kiến thức của đông tây kim cổ và 

kiến thức phong phú, cụ thể của cuộc sống hàng ngày, với 

tinh thần chiến đấu không khoan nhựng trước kẻ thù và với 

bút pháp tài hoa và nghệ thuật châm biếm sâu sắc, tác giả 

Nguyễn Ái Quốc đã dựng nên hàng chục chân dung sống 

động. Đó là những nhà khai hoá - những tên vô lại tàn ác, 
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man rợ và tham lam vô độ. Chúng đã gây biết bao tội ác ở 

các nước thuộc địa  dưới cái vỏ “bình đẳng, bác ái”. Đồng 

thời, tác giả còn cho thấy cảnh sống cùng cực của những 

người lao động lương thiện dưới ách thống trị của bọn thực 

dân. 

Đây là chân dung của “ông Méc-lanh”- một tên thực dân 

cáo già:  

“Vận mệnh 20 triệu con người Việt Nam sung sướng là ở 

trong tay ông Mac-ti-an Méc-lanh nắm. 

Các bạn sẽ hỏi tôi: cái ông Méc-lanh ấy là ai vậy? Đó là 

một ông đã từng làm quan cai trị ở quần đảo Gam-bi-ê, sau 

giữ chức phó toàn quyền Tây Phi, cuối cùng lên làm toàn 

quyền xứ ấy. Đó là một ông đã bỏ ra 36 năm trong đời mình 

để nhét cái văn minh khai hoá của nước Pháp vào đầu người 

bản xứ
”73

. 

Trong tác phẩm nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp,  

chúng ta gặp rất nhiều những chân dung của “các quan toàn 

quyền, thống đốc” với nhiều hình thức dạng khác nhau nhưng 

có chung một bản chất: đó là sự tàn bạo, sự đểu cáng, vô sỉ, 

sự tham lam và thói dâm đãng bỉ ổi. Với những chi tiết đặc tả 
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có độ khái quát cao và với bút pháp hài hước sâu sắc thể hiện 

một tinh thần chiến đấu ngoan cường, Nguyễn Ái Quốc đã 

vạch trần bộ mặt thật của “các quan cai trị”. Chúng là những 

“ông Phuốc”(Fourn), “ông Lông” (Maurice Long), “ông 

Gác-bi”, “ông Giê-rê-mi Lơ-me” ( Jêrêmie Lemare)...  

Đây là chân dung của “ ông Lơ-me”: 

“ Chúng tôi đọc trong tờ Biên niên thuộc địa cái tin như 

sau: 

Chúng tôi được tin Giê-rêmi Lơ-me, nguyên thống đốc 

thuộc địa, nguyên nghị viên miền ấn Độ thộc Pháp đương bị 

truy tố trước tòa. Ông ta nguyên là chủ nhiệm một nhà băng, 

nhà băng ấy đã bị phá sản cách đây hai năm. 

Đó là sự két liễu đích đáng trên con đường công danh 

của một tên vô lại: 

Ồ! Ồ ! Thế ra cũng có những tên vô lại trong cái giới 

toàn quyền  và nghị viên thuộc địa cao quý ấy ư? Ai ngờ 

nhỉ?”
74

. 

Dưới sự cai trị của những tên vô  lại ấy, nhân dân ở các 

nước thuộc địa của nước Pháp – trong đó có nhân dân Đông 
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Dương đã phải sống một cuộc đời nô lệ đầy máu và nước 

mắt. Họ bị chặt đầu, mổ bụng, bị thui cháy, bị dội nước sôi, 

bị đâm chết, bị hãm  hiếp... Ngày nay khi đọc lại chúng ta 

vẫn còn rùng mình ghê tởm trước những tội ác của bọn thực 

dân qua những bài báo của Nguyễn Ái Quốc. Xin được dẫn ở 

đây ví dụ trích từ tác phẩm này: một đoạn nhật ký của một 

tên lính Pháp: 

“Trong khi hành khách trên tàu Bắc kỳ đang vui chơi 

giảy trí thì dưới mạn tàu, có mấy chiếc xuồng bán hoa quả, 

ốc, hến (...). Có khi để đùa một tí thôi, anh thợ đốt máy hắt 

chơi một gàu nước sôi xuống lưng những người bán hàng 

khốn khổ. Tức thì những tiếng kêu rú lên và những mái chèo 

vung lên loạn xạ để bơi tránh, làm cho xuồng va vào nhau 

rầm rầm. 

Ngay bên dưới tôi, một người Việt Nam bị dội nước sôi 

bị bỏng từ đầu đến chân phát điên lên muốn nhảy xuống biển. 

Cha của anh ta, quên cả nguy hiểm, bỏ tay chèo ra ôm xốc 

lấy anh, bắt anh nằm xuống lòng thuyền. Cuộc vật lộn chớp 

nhoáng vừa chấm dứt thì một gàu nước sôi thứ hai dội xuống 

do một bàn tay thành thạo, thế là đến lượt chính người cha bị 

luộc chín. Tôi trông thấy ông già giãy giụa trong thuyền, da 

bị tróc đi tròi thịt đỏ ối, miệng gào rống lên như một con vật. 

Thế nhưng cảnh đó lại làm cho chúng tôi bật cười. Chúng tôi 
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cho là ngộ nghĩnh. Quả thật chúng tôi đã có một tâm hồn 

thực dân”
75

. 

Trong tác phẩm của nhà báo Nguyễn Ái Quốc thời kỳ đó 

đã dựng lên rất nhiều chân dung của những con người có thật, 

được khắc hoạ đạt tới một trình độ khái quá rất cao, có thể 

gây ấn tượng mạnh đối với người đọc. Những chân dung ấy 

là những bằng chứng sống động để tố cáo chế độ thực dân, 

vạch trần bản chất man rợ của những kể luôn tự coi mình là 

có nghĩa vụ đi “khai hoá ” cho các dân tộc khác. 

1.3. Ngay từ khi mới ra đời, nền báo chí cách mạng Việt 

Nam đã thừa kế được những truyền thống của các nhà báo 

cách mạng tiền bối. Trong các thể loại báo chí, dạng bài xây 

dựng chân dung những con người có thật thường xuyên xuất 

hiện, đã góp phần phản ánh sinh động và kịp thời tiến trình 

của cách mạng nước ta.  

Đặc biệt, trong giai đoạn kháng chiến cứu nước, bên 

cạnh những bài viết vạch trần chân tướng bỉ ổi của bọn cướp 

nước và bè lũ tay sai của chúng, còn có rất nhiều những chân 

dung của quân và dân ta trong chiến đấu và lao động sản 

xuất. Việc mở rộng đối tượng phản ánh của dạng bài này vừa 
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phản ánh sự đa dạng phức tạp của đời sống, đồng thời chứng 

tỏ quá trình phát triển của nó trên con đường định hình thể 

loại. 

Trong khoảng vài ba thập kỷ vừa qua, công chúng báo 

chí nước ta đã quen thuộc với dạng bài “Người tốt, việc tốt”. 

Nội dung của những tác phẩm thuộc dạng bài này - như tên 

gọi của nó là nêu gương những con người cụ thể đã có những 

hành động, việc làm tốt để mọi người học tập hoặc rút ra kinh 

nghiệm cần thiết cho cá nhân mình.  Những việc tốt nhiều khi 

chỉ rất nhỏ bé và người được nêu gương cũng chỉ tiêu biểu ở 

một khía cạnh nào đó. Cũng như các tác phẩm báo chí khác, 

bài Người tốt , việc tốt phải đáp ứng yêu cầu thời sự nên tính 

điển hình của nó thường gắn với một bối cảnh một thời điểm 

nhất định.  

Thấy rõ tầm quan trọng của dạng bài Người tốt việc tốt, 

ngay sau khi hoà bình lập lại (1954), Bác Hồ đã yêu cầu báo 

Đảng đã mở ra mục “Người mới việc mớ” (sau đổi thành 

Người tốt việc tốt). Mặc dù bận rất nhiều công việc, Bác Hồ 

vẫn dành nhiều thời gian hàng tuần, hàng tháng để nghe Ban 

Tuyên huấn Trung ương báo cáo kết quả về việc tuyên truyền 

người tốt, việc tốt. Bác còn dành thời gian để tự tay viết một 

số bài. Bác nói: “Mỗi con người đều có cái thiện và cái ác ở 

trong lòng. Ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con 
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người nảy nở như hoa mùa xuân, và phần xấu bị mất dần đi, 

đó là thái độ của người cách mạng. Lấy gương người tốt việc 

tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách 

tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, 

xây dựng con người mới, cuộc sống mới”
76

.  

Thực tiễn đời sống báo chí ở nước ta trong những năm 

qua đã khẳng định ưu điểm của dạng bài người tốt, việc tốt 

trong việc tuyên truyền cổ động cho các phong trào cách 

mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Những bài người tốt, 

việc tốt đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng con người 

mới xã hội chủ nghĩa. Bằng những mẩu chuyện chọn lọc từ 

mọi lĩnh vực đời sống xã hội, những bài người tốt, việc tốt đã 

kịp thời phản ánh những “mầm non” của cái mới (từ dùng 

của Lê-nin) đang hàng ngày hàng giờ nảy sinh trong cuộc 

sống như: một em nhỏ nhặt được của rơi đem trả lại người 

mất; một cụ già ngoài bảy mươi tuổi vẫn tham gia bình dân 

học vụ; một phụ nữ đảm việc nhà, giỏi việc nước; một thương 

binh vượt qua những vết thương để trở thành người lao động 

giỏi; một nông dân biết cách làm giàu bằng lao động trên 

mảnh đất của mình; một công nhân già tiết kiệm từng cái 
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đinh trong sản xuất... Đó là những tấm gương rất cụ thể để 

công chúng noi theo. 

Trong những năm vừa qua, nhất là từ sau Đại hội lần thứ 

VI của Đảng đến nay, với tinh thần đổi mới, dân chủ hoá đời 

sống xã hội, báo chí của chúng ta đã trở thành lực lượng xung 

kích trong việc “nhìn” thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật”. Bên 

cạnh nhữnh tấm gương tốt, trên nhiều tờ báo đã thẳng thắn 

nêu lên những “chân dung đen” của những kẻ đang ngày đêm 

góp phần “làm nghèo đất nước”.  

Thực tế đã chứng tỏ rằng những tác phẩm có nội dung 

như vậy không những không làm suy giảm lòng tin của công 

chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước mà ngược 

lại, chúng còn tạo ra được  những hiệu quả tích cực, góp phần 

củng cố niềm tin của mọingười trước quyết tâm đổi mới của 

Đảng. Điều đó cho thấy trình độ nhận thức của công chúng 

hôm nay đã thay đổi, đòi hỏi những người làm báo phải có ý 

thức hơn nữa trong việc thông tin đa dạng, nhiều chiều.  

Biểu dương những cái mới tốt đẹp là hết sức cần thiết, 

tuy vậy cũng không nên né tránh nói về cái xấu. Về vấn đề 

này, chính Lê-nin cũng đã từng nói: “Chúng ta không bao giờ 

là những người không tưởng và chúng ta không bao giờ nghĩ 

rằng chúng ta sẽ xây dựng xã hội cộng sản với những người 

nào phải sinh trưởng và được rèn luyện trong xã hôị cộng sản 
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thuần thuý...”. Lênin còn nói rõ: “Chúng ta phải đấu tranh 

chống tất cả nhược điểm  và khuyết điểm còn tồn tại trong 

những người lao động và đang kéo giai cấp vô sản thụt lùi lại. 

Trong cuộc đấu tranh này, còn có rất nhiều lề thói và tập tục 

cũ cá nhân chủ nghĩa của những người sở hữu nhỏ”
77

. Với ý 

nghĩa đó, dạng bài người tốt, việc tốt đương nhiên là chưa thể 

thoả mãn nhu cầu thông tin của công chúng. Ngoài ra cũng 

cần phải lưu ý một điều: nếu quá lạm dụng dạng bài này, rất 

có thể sẽ dẫn đến tình trạng áp đặt thông tin, tô hồng một 

chiều khiến công chúng nghi ngờ tính xác thực của báo chí. 

Về phương diện phân loại, xung quanh bài người tốt, 

việc tốt cũng còn những ý kiến khác nhau. Có người cho rằng 

đây là một thể loại độc lập, không liên quan gì đến những bài 

viết về “người xấu, việc xấu”. Tuy nhiên, theo chúng tôi, 

“tốt” hay “xấu” là thuộc về tính chất của nội dung mà tác giả 

muốn thông báo đến với công chúng. Ở góc độ thể loại, bài 

người tốt, việc tốt thực chất chỉ là một dạng của thể loại ký 

chân dung. 

Cũng cần phải nói thêm rằng: do đến nay trong lý luận 

báo chí ở Việt nam vẫn chưa có thuật ngữ nào về dạng bài 

viết về chân dung nhân vật nên trong giáo trình này, chúng tôi 
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đã quyết định đặt tên cho nó là “ký chân dung”. Thuật ngữ 

“ký chân dung” được  sử dụng ở đây trước hết nhằm giải 

quyết mâu thuẫn trong việc phân loại.  

Do lấy người thật, việc thật làm đối tượng chủ yếu để 

phản ánh và việc xuất hiện cái tôi trần thuật cũng với bút 

pháp giàu chất văn học, ký chân dung là một thể loại nằm 

trong nhóm các thể Ký báo chí. Con người (đối tượng phản 

ánh) trong ký chân dung có thể là những tấm gương tiêu biểu 

cho cái tốt hoặc những “khuôn mặt đen” đang cần phaỉ lên 

án, phê phán. Với nội hàm như vậy, thuật ngữ ký chân dung 

đã phản ánh được một hiện tượng thể loại đã xuất hiện và 

phát triển từ lâu trong các thể loại báo chí nhưng chưa được 

đặt tên. 

Khác với thể chân dung văn học (thuộc loại thể Ký văn 

học), ký chân dung không chỉ phản ánh các đối tượng là 

những văn nghệ sỹ nổi tiếng mà chấp nhận một đối tượng đa 

dạng hơn nhiều. Đó là những con người có thật được coi là 

tiêu biểu ở một mặt, một khía cạnh nào đó. Vì lẽ đó, tính điển 

hình của đối tượng thường gắn với một bối cảnh hay một thời 

điểm mang yêu cầu thời sự.  

Sự thẩm định của các tác giả ký chân dung cũng không 

dựa trên cơ sở của cảm xúc thẩm mỹ như trong tác phẩm 

chân dung văn học. Với tư cách là một thể loại báo chí, ký 
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chân dung trước hết có nhiệm vụ nhằm thông báo cho công 

chúng về một mẫu người cụ thể được coi là “tốt” hay “xấu” 

theo một quan điểm rõ ràng - sự thẩm định mang tính cộng 

đồng rất rõ rệt. 

Cần phải thấy rằng việc biểu dương hay phê phán vốn là 

thuộc tính của quá trình thông tin về sự thật. Tất nhiên mỗi 

dân tộc, mỗi giai cấp điều có những tiêu chí riêng của mình 

về thế giới quan, nhân sinh quan hoặc các tiêu chuẩn đạo đức. 

Ký chân dung có thể phản ánh bất cứ chân dung nào nếu điều 

đó thỏa mãn được những yêu cầu của thể loại. 

2. Đặc điểm và khái niệm 

2.1. Như đã đề cập ở phần trước, đối tượng chủ yếu mà 

tác phẩm ký chân dung nhằm đề cập tới là những người có 

thật được coi là tiêu biểu, điển hình cho một vấn đề hoặc một 

mặt nào đó, đáp ứng yêu cầu thông tin thời sự. Nhưng con 

người ở đây phải gắn liền với những sự việc, hành động cụ 

thể, có thật. Con người bộc lộ những phẩm chất, bộc lộ suy 

nghĩ của mình thông qua những hành động rất cụ thể.  

Do khuôn khổ (hoặc thời lượng có hạn của một tờ báo, 

hoặc chương trình phát thanh, truyền hình), con người hiện 

lên trong tác phẩm  ký chân dung thường  chỉ được nhấn 

mạnh ở một vài điểm nổi bật. Khi mô tả hay diện mạo hay 

trình bày những suy nghĩ nội tâm của đối tượng, tác giả ký 
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chân dung  chỉ nêu lên những điểm đặc biệt có khả năng gây 

ấn tượng mạnh mẽ nhất. Bởi lẽ đó, nhìn chung các tác phẩm 

thuộc ký chân dung đều có xu hướng nghiêng về đặc tả. Điều 

này còn có nguyên do ở chỗ tác phẩm phải đáp ứng yêu  cầu 

thời sự nên đối tượng được phản ánh thường chí được coi là 

điển hình ở một bối cảnh, một thời điểm cụ thể nào đó mà 

thôi. 

Trên thế giới, lý luận báo chí từ lâu cũng đã sử dụng khái 

niệm đặc tả. Trong những bài giảng của mình, ông TJS 

Gioóc, chuyên gia của Unesco coi đặc tả “là một loại tin đặc 

biệt mà trong đó chủ yếu nhân cách hoá một sự kiện, đặt nó 

vào cách diễn đạt của con người”. Cũng theo quan điểm của 

ông Gioóc, “việc những người viết đặc tả phải làm là tìm ra 

góc độ con người, hứng thú con người trong các sự kiện tin 

họ viét”. Tuy nhiên, ông cho rằng đặc tả là một loại tin đặc 

biệt  và nếu xem xét từ khía cạnh chủ đề thì “hầu hết các tin 

đều có thể được biến thành tin đặc tả”
78

. 

Cũng nói về đặc tả, giáo sư tiến sỹ A r-nôn Hôp-man 

(Khoa báo chí, trường đại học Các Mác Lai xích thuộc Cộng 

hoà dân chủ Đức trước đây) đã có những ý kiến khá xác 

đáng. Theo ông, đặc tả là “sự phác hoạ sinh động và đầy sức 
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sống về một con người, tập trung chủ yếu của con người đó 

và trình bày con người đó trong những hoạt động xã hội có 

liên quan của họ”. Con người - đối tượng chủ yếu của tác giả 

đặc tả  xuất hiện “với tư cách một cá nhân tiêu biểu cho mối 

quan hệ phong phú của mình với thế giới xung quanh và đặc 

biệt với những con người khác (...). Đặc tả cốt nhằm miêu tả 

những đặc điểm tất nhiên và ngẫu nhiên về mặt xã hội đã hòa 

hợp như thế nào trong nhân cách của một cá nhân”.  

Tác giả còn đưa ra một số lời khuyên đối với các nhà báo 

trẻ khi viết đặc tả: 

- Những cá nhân gương mẫu không phải là anh hùng 

không có nhược điểm. 

 - Trước tiên phải hiểu con người một cách toàn diện. 

- Bám sát thực tế. 

- Con người bộc lộ bản chất trong hoạt động hàng ngày. 

- Miêu tả động cơ. 

-Miêu tả con người được đặc tả trong những tình huống 

thử thách. 
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- Viết về những mâu thuẫn và cách giải quyết mâu 

thuẫn.
79(12)

 

Những quan niệm nêu trên về đặc tả ít nhiều điều có sự 

trùng lặp với các đặc điểm của ký chân dung, một thể loại báo 

chí lấy con người làm đối tượngchủ yếu để phản ánh. Tuy 

nhiên, như đã trình bày ở những phần trước, nếu báo chí ở 

mỗi quốc gia điều mang đậm bản tính chất dân tộc nên ở từng 

thể loại ít nhiều điều có sự biến đổi để phù hợp với các đặc 

điểm về tâm lý, truyền thống, thói quen trong quá trình tiếp 

nhận thông tin. 

Việc lấy những con người có thật, được coi là điển hình 

trong cuộc sống làm đối tượng chủ yếu dể phản ánh trong 

những tác phẩm ký chân dung là một đặc điểm quan trọng có 

ý nghĩa phân biệt giữa thể loại này  với các thể trong nhóm 

Ký báo chí và với toàn bộ các thể loại khác trong hệ thống thể 

loại báo chí.  

Như chúng ta đã biết, mục đích của hoạt động báo chí là 

nhằm thông tin thời sự về những con người, sự kiện, sự việc, 

tình huống, hoàn cảnh nổi bật - mà trong đó cơ bản là thông 

tin về những hoạt động của con người. Ở tất cả các thể loại 

                                           
79
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báo chí khác, ít nhiều đều có đề cập đến những con người cụ 

thể. Tuy nhiên do chịu sự chi phối của các đặc điểm thông tin 

thời sự, thông tin xác thực nên con người được phản ánh 

không có đủ điều kiện để hiện lên như những nhân vật trong 

tác phẩm văn nghệ.  

Nếu xét trong toàn bộ hệ thống thì các thể thuộc Ký báo 

chí có ưu thế hơn trong việc dựng lại chân dung của những 

con người có thật. Điều này gắn chặt với sự xuất hiện của cái 

tôi trần thuật và việc sử dụng bút pháp sinh động , giàu tính 

chất văn học. Trong nhóm Ký báo chí, ngoài ký chân dung thì 

phóng sự cũng là một thể loại thể hiện khá rõ đặc điểm  này. 

Trong phóng sự Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hở em? của 

Ngô Minh Khôi có khá nhiều chân dung được khắc hoạ một 

cách sinh động. Đó là Thằng bé Nam bán hàng rong trên tàu 

hoả -một “thương gia tý hon” đã dạy cho tác giả một bài học 

về sự đánh giá con người; là vợ chồng anh Tôn Phong lấy ga 

Nha Trang làm nơi “sinh cơ lập nghiệp”, là bà cụ Chắt Lành 

– một thương gia buôn rùa và đặc biệt là anh Hoàng Dương – 

trưởng ga Huế với bài hát “ruột” tự biên về ngành hỏa xa của 

mình. Chính cái bài hát vẻn vẹn có bốn chữ “Mi cực , tau 

cực” và một tiếng “Suỵt” kéo dài ấy đã trở thành âm hưởng 

day dứt trong suốt bài phóng sự này. 
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Trong những thể loại báo chí khác, đôi khi chúng ta cùng 

gặp những chân dung tiêu biểu của những con người có thật 

cùng với những suy nghĩ và việc làm của họ. Ngoài ra, còn 

có rất nhiều những phác hoạ chân dung gây được ấn tượng. 

Loại trừ những trường hợp cá biệt, điều đó cho thấy sự giao 

thoa giữa ký chân dung với các thể loại khác trong hệ thống 

thể loai báo chí.  

Tất nhiên trong các thể loại khác chân dung không phải 

là mục đích chủ yếu mà thường chỉ được coi như một thủ 

pháp hay một dữ kiện trong cái mạch chính của tác phẩm. 

Nhìn chung, chỉ có trong ký chân dung đối tượng mới hiện 

lên bề dày và chiều sâu nhất định. Ngoài việc mô tả diện 

mạo, hành động và những suy nghĩ của đối tượng, tác giả ký 

chân dung còn có thể đi sâu vào quá khứ để tìm ra những chi 

tiết, tiêu biểu để góp phần minh chứng cho phẩm  chất  của 

đối tượng. tất nhiên, quá khứ chỉ được khái thác ở những nét 

tiêu biểu, nổi bật nhất và được trình bày một cách ngắn gọn, 

nằm trong lôggíc của hiện tại. Có thể nói việc khai thác quá 

khứ của nhân vật là một trong những nguyên nhân khiến ký 

chân dung thực hiện được đầy đủ chức năng chủ yếu của 

mình. 

Trong ký chân dung đối tượng được miêu tả có thể là cá 

nhân hoặc cũng có thể là một tập thể. Do dung lượng có hạn 
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của tác phẩm nên thông thường chỉ có chân dung cá nhân. 

Trong trường hợp tái tạo chân dung tập thể, tác giả lựa chọn 

vài ba gương mặt điển hình nhất để đặc tả trên cái nền chung 

của cả tập thể. 

Tác phẩm  Những người vợ lặng thầm của Mai Thục 

(báo Phụ nữ Hà Nội số 10/6/1992) là một bài ký chân dung 

đầy xúc cảm viết về những người vợ liệt sỹ. Ngay ở đoạn 

đầu, tác giả đã không hề giấu giếm nỗi đồng cảm của mình 

với những đối tượng mà tác phẩm sẽ đề cập tới: “Khi bắt gặp 

mối rung cảm chân thành của tôi, các chị đều khóc (...). Tôi 

bỗng cảm thấy mình có tội vì đã đánh thức những kỷ niệm về 

hạnh phúc, những đau đớn ngất đi, hàng ngày sống cơ cực... 

đã bị các chị cố tình vùi lấp. Phải chăng tôi đang làm ký ức 

chảy máu? Nhưng tôi tin đó là những giọt máu đã hòa tan 

vào đất đai, cây cỏ, hồn người, đã hoá thành sự sống, nếu tôi 

có động đến, nó chỉ toả hương...”  

Trong bài viết này, Mai Thục nêu lên ba gương mặt tiêu 

biểu trong rất nhiều tấm gương của người vợ liệt sỹ ở Hà 

Nội. Chi Lê Thị Ái Hường (nhà ở số 16 A Lý Nam Đế) là vợ 

liệt sỹ Nguyễn Tương hy sinh từ năm 1968; chị Nguyễn Thị 

Lộc( 35, Lý Quốc Sư) là vợ liệt sỹ Lê Hữu Trữ và chị Phạm 

thị Văn (ở 110 Hàng Gai) là vợ liệt sỹ Quản Xuân Nam đã hy 

sinh từ 45 năm trước.. Đó là những người phụ nữ suốt bao 
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năm đã qua lặng lẽ vượt qua những thử thách để sống xứng 

đáng với những người chồng đã hy sinh cho Tổ quốc.  

Sau những chi tiết rất đắt, gây ấn tượng sâu sắc với 

người đọc, ở phần kết tác giả đã nêu ra một số kiến nghị về 

các chế độ đối với liệt sỹ và gửi đến bạn đọc những dòng 

rung lên nỗi trăn trở và sự đồng cảm sâu xa: “Riêng tôi, tôt 

muốn đốt những con chữ bất lực này gửi hồn thiêng sông núi, 

viếng hương hồn những người chồng. Xin các anh nhận lấy 

thương tình của những người đàn bà đã yêu các anh trọn một 

đời bão táp, dù phải trải qua trăm đắng ngàn cay, dù còn một 

ngày, một phút thôi”. 

Tác phẩm Gặp lại ông Hà Trọng Hoà của Xuân Ba (Đặc 

san tháng 9/1990 của báo Tuần tin tức và tạp chí Người làm 

báo cộng tác ấn hành) kể lại một cuộc gặp gỡ của tác giả với 

ông Hà Trọng Hoà - người ba năm trước đó đã bị cách chức 

Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hoá. 

Thông qua cuộc trò chuyện giữa “ những công dân” với 

nhau, chân dung của đối tượng dần hiện lên một cách sinh 

động: “Ông nói nhiều về quá khứ. Đại để tôi được biết thêm  

ông đã từng đảm đương công việc của anh cấp dưỡng, quản 

trị nhà bếp tập thể, đánh máy, chánh văn phòng, Bí thư huyện 

uỷ và Bí thư Tỉnh uỷ... Ông nói Thanh Hoá chưa có ai là đại 

biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc bốn khoá  liền như ông... 
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Những ai chưa biết ông dễ bị ngợp trước thông tin của ông. 

Ông là người biết chế ngự và làm chủ được cảm xúc của 

mình, nhưng hình như đó là điều trước đây, còn bây giờ ông 

chỉ tay lên mái đầu bạc tắng thở dài: “Rất tiếc cái đầu này 

chưa được dùng”... 

Kết thúc bài ký của mình, tác giả viết nhẹ nhàng nhưng 

sâu sắc: “Tôi thầm nghĩ với không khí gia đình êm ấm, với 

khung cảnh điền viên trong lành, ông Hoà sẽ có những năm 

tháng còn lại ý nghĩa”. 

Viết về những người biết cách tổ chức sản xuất để làm 

giàu chính đáng, Vũ Xuân Hoát giới thiệu với độc giả chân 

dung của ông Nguyễn Đăng Tòng (ở xã Việt Hùng- Đông 

Anh) - ông chủ thầu sản xuất gạch ni tiếng giàu có. Chỉ sau 

mười tháng sản xuất, ông đã sắm được xe u-oát, một máy ủi, 

một máy nghiền đất, bốn máy làm gạch và nhiều phương tiện 

giá trị ba, bốn trăm triệu đồng. Ngoài ra, năm 1990 ông còn 

góp cho xã 20 triệu đồng. 150 công nhân ở tổ hợp sản xuất 

gạch của ông có mức lương bình quân rất cao và ông được 

coi như người nhà, được chăm sóc chu đáo về mọi mặt... 

Chân dung của ông chủ thầu giàu có này hiện lên ở cuối 

bài ký với một nét tính cách thẳng thắn: “Chúng tôi thấy vô lý 

nếu phải đóng hai lần thuế - thuế nông nghiệp và thuế sản 

xuất kinh doanh. Chúng tôi chưa chịu đâu. Tôi có thể sập cửa 
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lò lại, nhưng không thể đóng cửa tâm hồn mình lại. Còn hơn 

150 con người đang chung sức với tôi sẽ bấu víu vào đâu để 

mà sống? Và vùng đất hoang hoá này sẽ ra sao, ai cải tạo 

mặt bằng của nó?”... 

2.2. Trên cơ sở của những phân tích như trên, có thể đi 

tới một khái niệm về thể ký chân dung như sau: 

Ký chân dung là một thể Ký báo chí mà đối tượng phản 

ánh là những con người thật, tiêu biểu cho một vấn đề 

hoặc một khía cạnh nào đó mang tính thời sự gắn với 

những hành động, việc làm cụ thể trong những tình huống 

hoặc hoàn cảnh điển hình với bút pháp đặc tả và thái độ 

thẩm định, dứt khoát của tác giả. 

Khái niệm nêu trên bao hàm những ý cơ bản như sau: 

- Đối tượng của ký chân dung là những con người có 

thật được coi là tiêu biểu cho một vấn đề hay một khía cạnh 

nào đó đáp ứng yêu cầu thông tin thời sự. 

Mặc dù cũng xuất phát từ người thật, việc thật nhưng đối 

tựơng được phản ánh  trong ký chân dung không giống trong 

các tác phẩm chân dung văn học. Do việc phản ánh về các 

đối tượng đa dạng hơn nên tính điển hình của đối tương trong 

tác phẩm ký chân dung cũng chỉ ở một phạm vi nhỏ hẹp hơn 

và gắn với một bối cảnh hay một thời điểm thời sự nào đó. 
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- Con người - đối tượng chủ yếu của ký chân dung phải 

gắn với những hành động, những việc làm cụ thể trong những 

tình huống hoặc hoàn cảnh điển hình.  

Đặc điểm này đòi hỏi con người phải trực tiếp tham gia 

hành động, bộc lộ mình qua hành động là chủ yếu. Tác giả ký 

chân dung triệt để khai thác những hành động đó để nhằm 

mô tả tính cách của đối tượng. Sự kiện, hoàn cảnh, hoặc tình 

huống là môi trường hành động để đối tượng bộc lộ những 

phẩm chất tiêu biểu của mình. Như vậy, con người hiện lên 

trong tác phẩm ký chân dung dứt khoát phải là con người 

hành động. Điều này khác hẳn với đối tượng được phản ánh 

trong chân dung văn học.  

Xuất phát từ cảm xúc thẩm mỹ, tác giả chân dung văn 

học luôn có ý thức khai thác cái đẹp trong nhân vật của mình 

thông qua những nét độc đáo hoặc từ sự thẩm định hoàn toàn 

chủ quan. Tác giả chân dung văn học cũng có thể tiếp cận đối 

tượng của mình từ rất nhiều góc độ khác nhau với mục đích 

phát hiện những nét tâm hồn đẹp đẽ ẩn kín bên trong. Trong 

khi đó, con người và sự việc được nêu lên trong một tác 

phẩm ký chân dung phải rất cụ thể, có địa chỉ chính xác mà 

còn đòi hỏi đối tượng của mình đáp ứng yêu cầu thời sự. 

Chân dung dù điển hình đến mức nào nhưng nếu không đáp 
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ứng được yêu cầu thông tin thời sự thì hiệu quả tuyên truyền 

cũng sẽ không được như mong muốn. 

Do đối tượng của ký chân dung chỉ được khai thác ở 

những khía cạnh nổi bật nhất, gắn với những hành động hoặc 

việc làm cụ thể nên những hành động hoặc việc làm đó càng 

điển hình bao nhiêu sức thuyết phục càng lớn bấy nhiêu. 

Hành động cụ thể của nhân vật trong tác phẩm ký chân dung 

có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thậm chí là mang ý nghĩa 

quyết định để thể hiện phẩm chất tinh thần.  

Khác với những tác phẩm chân dung văn học,  tác phẩm 

ký chân dung không đi sâu vào mổ xẻ tâm trạng một cách tỉ 

mỉ và tác giả cũng không có nhiều thời gian để trình bày 

những suy nghĩ chủ quan của mình về đối tượng. Hành động 

là trên hết và chỉ có hành động mới được coi là sự thể hiện 

sinh động của tính cách. Nói cách khác, con người trong ký 

chân dung thuyết phục công chúng bằng những việc làm, 

những hành động cụ thể chứ không phải qua những phân tích, 

diễn giải dài dòng của tác giả. 

Đặc tả được coi như bút pháp chủ yếu nhưng không phải 

là duy nhất trong ký chân dung. Trong một tác phẩm, tác giả 

vẫn có thể sử dụng một cách viết linh hoạt, giọng điệu trần 

thuật phong phú. Thực tế cho thấy những tác phẩm ký chân 

dung có nhiều giọng điệu khác nhau: nghiêm túc, hài hước 
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nhẹ nhàng hoặc châm biếm sâu cay... Những sắc thái này tuỳ 

thuộc vào khả năng của mỗi tác giả và tuỳ thuộc vào chân 

dung mà tác giả giới thiệu với công chúng.  

Báo Tuổi trẻ cười số 93 (tháng 10/1991) đã dành hẳn một 

trang để giới thiệu những gương mặt đen của Lê Phước Toàn, 

Lâm Hoàng Anh và một người Pháp gốc Việt tên là Begue 

Flora dưới cái tít chung là Giỡn mặt quan toà. Đây là chân 

dung của Lê Phước Toàn, một kẻ“tham ô là để tự khich lệ 

mình”: 

“Lê Phước Toàn là bị cáo trong vụ án Imexco. Toàn đã 

đề nghị Võ Văn Nhuận (cộng tác viên công ty Vinaseiko- đơn 

vị làm ăn với Imexco) nâng giá một số mặt hàng bán cho 

Imexco để Toàn bỏ túi số tiền chênh lệch hơn 21 triệu đồng. 

Số tiền này chưa kịp nhận thì Toàn bị bắt. 

Trước toà, Toàn đã tự biện hộ như sau: 

Toàn: - Tôi không mua giá mắc. Tôi thương lượng tốt, 

mua được giá rẻ hơn. Điều đó chứng tỏ tôi làm việc rất tốt, 

nên tôi đã suy nghĩ nâng một phần giá trong khoản đã hạ 

được để tự khích lệ mình. Hơn nữa, tôi không tham ô vì số 

tiền đó tôi đã không nhận. 

Toà: - Anh chưa kịp nhận hay không nhận ? 

Toàn : - Tôi không nhận. 
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Toà: - Vì sao ? 

Toàn: - Vì số tiền lớn quá, lương tâm tôi hổ thẹn. 

Toà: - Anh Nhuận cho biết anh Toàn có nói không nhận 

số tiền đó không? 

Nhuận: - Vì tôi chuẩn bị bằng vàng khâu, nhưng anh 

Toàn đòi vàng lá, đang giằng co thì bị bắt trong vụ cháy 

Imexco. 

Toà: - Bị cáo Toàn, có đúng không? 

Toàn: - Đúng. Tôi không chịu nhận nhẫn vàng (?!)”... 

Chỉ bằng cách tái hiện lại một đoạn đối thoại như vậy, 

chân dung của Lê Phước Toàn đã hiện lên đầy đủ với tất cả 

sự tham lam và sự ngoan cố trước pháp luật. Tác giả không 

bình luận gì thêm vì bản thân những câu hỏi, đáp như thế đã 

nói lên tất cả. 

Trong tác phẩm ký chân dung, thái độ thẩm định của tác 

giả được đặc biệt coi trọng. Thái độ này được bộc lộ thông 

qua cách lựa chọn, sắp xếp và nhấn mạnh các chi tiết, dữ 

kiện. Sự thẩm định còn biểu lộ trong những lời bình trực tiếp 

của tác giả.  

Lời bình trong ký chân dung thường ngắn, gọn, đi thẳng 

vào vấn đề chính yếu nhất. Lời bình có thể đặt ở ngay đầu 
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bài, đặt ở sau những chi tiết quan trọng hoặc ở phần kết. 

Riêng lời bình ở phần kết phải có ý nghĩa nhấn mạnh và nâng 

cao tầm của vấn đề mà tác giả thông báo tới công chúng.  

Ở từng tác giả, do kinh nghiệm và vốn sống, khả năng 

khác nhau nên lời bình cũng không giống nhau, ngay cả trong 

trường hợp cùng viết về một đối tượng. Tuy nhiên, trong tất 

cả các tác phẩm ký chân dung vẫn có một điểm chung, đó là 

thái độ thẩm định phải dứt khoát, sự khen chê phải được đặt 

trên một lập trường rõ ràng. Ký chân dung không chấp nhận 

những chân dung có nhiều mặt đối lập mâu thuẫn nhau, điều 

mà trong chân dung văn học người ta vẫn thường gặp.  

Có thể lấy ví dụ minh chứng cho điều đó từ bất cứ một 

tác phẩm nào thụôc ký chân dung. Bài Nhớ Trung Ngôn của 

tác giả Phương Hoàng đăng trong tập san nhân dịp kỷ niệm 

45 năm Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) ra đời là một ví dụ. 

Tác phẩm này tái tạo chân dung của Trung Ngôn – một cây 

bút đã từng để lại dấu ấn đậm nét trong các chương trình phát 

thanh vào Nam của Đài TNVN trong những năm chống Mỹ 

cứu nước.  

Thông qua hàng loạt những chi tiết tiêu biểu để khẳng 

định cho biệt tài “viết nhanh và nhiều”, “viết không cần 

nháp” của nhà báo Trung Ngôn với tư cách là cây bút chủ lực 

ở mục Câu chuyện thời sự của đài. Tác giả khép bài ký chân 
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dung của mình trong một sự nuối tiếc: “Trong bối cảnh này, 

chúng tôi càng nhớ đến Trung Ngôn và đóng góp của anh 

thời chống Mỹ (...). Tiếc thay, anh đã qua đời sau một thời 

gian công tác ở báo Sài Gòn Giải phóng. Và trong kho tàng 

lưu trữ nghiệp vụ của Đài, phần đóng góp của Trung Ngôn 

có giá trị như một điểm son”... 

3. Kết cấu của ký chân dung 

Nhìn chung, ký chân dung là một thể có kết cấu khá co 

giãn giống như những tác phẩm chân dung văn học. Nó chấp 

nhận những kết cấu khá đa dạng trên cơ sở những nguyên tắc 

ổn định của thể loại. Bởi lẽ đó, những vấn đề mà chúng tôi 

trình bày dưới đây thực chất là những nguyên tắc cơ bản quy 

định  kết cấu của thể loại này. 

Thông thường, một tác phẩm ký chân dung bao gồm 

những phần như sau: 

Một: nêu một sự việc, một sự kiện hay hoàn cảnh,  tình 

huống nổi bật, đáp ứng yêu cầu thời sự và giới thiệu con 

người - đối tượng chủ yếu của tác phẩm có liên quan đến sự 

việc, sự kiện, hoàn cảnh hoặc tình huống đó.  

Phần này có nhiệm vụ tạo ra bối cảnh để đối tượng chính 

xuất hiện. Bối cảnh này phải đáp ứng được yêu cầu thời sự, 
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và càng điển hình thì càng có sức hấp dẫn đối với công 

chúng. 

Hai: nhấn mạnh một nét tính cách hay phẩm chất của đối 

tượng thông qua đặc tả về diện mạo, suy nghĩ gắn với việc 

làm, hành động được coi là tiêu biểu nhất cuả đối tượng. 

Đây là phần chủ yếu nhất trong tác phẩm để nhằm tái tạo 

lại chân dung của đối tượng. Trên cơ sở của những chi tiết, 

dữ kiện tiêu biểu nhất và có khả năng biểu lộ  phẩm chất của 

đối tượng nhiều nhất, tác giả triệt để khai thác chúng để phục 

vụ cho ý đồ của bài viết của mình. Cũng trong phần này, tác 

giả có thể trình bày những suy nghĩ của đối tượng trong một 

mối liên hệ hữu cơ với phẩm chất hoặc tính cách để tạo ra 

chiều sâu của chân dung. 

Ba: trình bày những vấn đề liên quan đến đối tượng 

nhằm tạo ra bề dày của chân dung.  

Trong phần này, tác giả có thể nêu tóm tắt những nét tiêu 

biểu nhất về tiểu sử của đối tượng hoặc những dữ kiện có liên 

quan đến quá khứ, đến hoàn cảnh để soi sáng hành động hiện 

tại. Trong trường hợp việc (hoặc sự kiện, hoàn cảnh, tình 

huống) ở phần đầu ít có sức thuyết phục thì ở đây được coi 

như phần chủ yếu nhất của tác phẩm.  
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Có thể lấy ví dụ trong bài Những người vợ lặng thầm 

của Mai Thục, cái cớ để tác giả đi tìm đối tượng của mình 

thực ra là do yêu cầu thời sự phải viết bài nhân kỷ niệm ngày 

Thương binh Liệt sỹ. Bởi lẽ đó, quá khứ qua hàng chục năm - 

thậm chí vài chục năm lặng lẽ vượt gian khổ của những 

người vợ liệt sỹ mới là phần xương thịt chủ yếu của tác phẩm 

.này 

Bốn: phần kết luận:  

Thông thường trong phần này tác giả đưa ra lời bình cuối 

cùng của mình để nhấn mạnh ý nghĩa chủ yếu nhất của tác 

phẩm. Phần này thường ngắn gọn, cô đọng và có sức bật bởi 

sự dồn nén. Ở đây, chân dung của đối tượng được nhấn mạnh 

lần cuối. Với những cây bút có nhiều kinh nghiệm thì trong 

phần này chân dung của đối tượng được hiện ra dươí ánh 

sáng của những ý nghĩa độc đáo hơn, sâu xa hơn... 

Bốn phần nêu trên được coi như bốn mảng chính trong b 

ố cục, kết cấu của tác phẩm ký chân dung. Tuy nhiên, thứ tự 

trên có thể bị thay đổi hoặc không đầy đủ ở cùng tác phẩm cụ 

thể. Điều đó còn phụ thuộc vào tính chất của đối tượng và ý 

đồ của mỗi tác giả.  

Ngoài ra còn phải tính đến sự giao thoa giữa ký chân 

dung với các thể loại khác trong nhóm Ký báo chí (như 

phóng sự, ghi nhanh, nhật ký phóng viên...); giao thoa với các 



Đức Dũng 

 

 158 

thể loại trong hệ thống thể loại báo chí và với các thể loại 

thuộc Ký văn học. Tuy nhiên, tựu trung lại vẫn có hai yếu tố 

cơ bản làm lên nội dung của một tác phẩm ký chân dung. Yếu 

tố thứ nhất là con người (có thật, điển hình) gắn với những sự 

việc, sự kiện, tình huống hoặc hoàn cảnh điển hình, đáp ứng 

yêu cầu tuyên truyền thời sự.  Yếu tố thứ hai là cái tôi trần 

thuật với thái độ thẩm định dứt khoát. Đó là sự thẩm định 

xuất phát từ những lôgíc của sự thật để nhằm khẳng định sự 

thật.  

Riêng yếu tố thứ nhất (con người có thật, điển hình) phải 

đáp ứng được những yêu cầu sau: 

Con người phải tiêu biểu (cho cái tốt hoặc cái xấu), có 

tên tuổi thật chính xác. cụ thể. Con người phải có hành động, 

việc làm cụ thể và có một quá trình hành động thống nhất, ổn 

định. 

- Sự kiện (hoặc sự việc, tình huống, hoàn cảnh ...) trong 

bài ký chân dung phải đáp ứng yêu cầu thời sự, phải tương 

đối tiêu biểu, điển hình và có đủ độ dày cần thiết để đối 

tượng có điều kiện bộc lộ phẩm chất thông qua hành động, 

suy nghĩ, việc làm cụ thể. Sự kiện, sự việc, hoàn cảnh, tình 

huống... ở đây phải trở thành môi trường hành động của đối 

tượng. 
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Nói tóm lại, con người và sự kiện điển hình cùng với vai 

trò của cái tôi trần thuật được coi là những yếu tố hạt nhân 

quy định kết cấu của ký chân dung.  

Ký chân dung nhìn chung là một trong những thể loại 

khó viết. Nó đòi hỏi tác giả phải có được những khả năng 

sau: 

- Hiểu biết sâu sắc đối tượng. Có khả năng nắm bắt bản 

chất của đối tượng thông qua những hành động hoặc suy 

nghĩ, việc làm tiêu biểu, giàu ý nghĩa. 

- Biết lựa chọn những chi tiết nổi bật nhất để triệt để khai 

thác chúng phục vụ cho việc cải tạo chân dung. 

- Có thái độ thẩm định dứt khoát, đánh giá đúng thực 

chất của đối tượng. Cần phải thấy rằng ký chân dung không 

chấp nhận thái độ tô hồng hoặc bôi đen ở bất cứ mức độ nào. 

- Có khả năng thể hiện bài viết bằng một bút pháp sinh 

động, giàu chất văn học. 

4. Kết luận 

Ký chân dung là một thể ký báo có nhiều ưu thế trong 

việc tái tạo chân dung những con người có thật, điển hình 

trong đời sống, có khả năng tạo hiệu quả giáo dục, tuyên 

truyền rất sâu sắc đối với công chúng.  



Đức Dũng 

 

 160 

Trong nền báo chí cách mạng nước ta những năm qua, 

cùng với các thể loại báo chí khác, ký chân dung đã góp phần 

không nhỏ trong việc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, 

xa lạ với truyền thống đạo đức của người Việt Nam, đã tham 

gia xây dựng con người mới và quyết liệt trong việc vạch mặt 

kẻ thù.  

Để phát huy những ưu thế của ký chân dung và góp phần 

vào sự phát triển của nó, ngoài việc nắm vững những đặc 

điểm của thể loại, mỗi tác giả còn phải có ý thức sáng tạo để 

góp phần tạo ra cho nó những phẩm chất mới, ngày càng đáp 

ứng được nhu cầu của công chúng. Một số tác phẩm ký chân 

dung xuất hiện trên báo thời gian vừa qua là những minh 

chứng sinh động cho xu hướng phát triển đáng mừng này.        

Trong bối cảnh của nền báo chí đổi mới ở nước ta hiện 

nay, ký chân dung vẫn đang góp phần để báo chí thực sự “là 

tiếng nói của Đảng, của các tổ chức quần chúng và là diễn 

đàn của nhân dân”, góp phần đắc lực vào công xây dựng đất 

nước. 
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KÝ CHÍNH LUẬN 

 

1. Vài nét về sự hình thành, phát triển 

1.1. Trong di sản những tác phẩm báo chí của Bác Hồ 

trong thời kỳ Người đang còn hoạt động ở nước ngoài, vũ khí 

chính luận đã được sử dụng một cách vô cùng hiệu quả trong 

cuộc đấu tranh vạch trần bộ mặt tàn bạo của chủ nghĩa thực 

dân xâm lược, đồng thời góp phần thức tỉnh nhân dân bị áp 

bức ở các thuộc địa.  

Ngày nay, khi đọc lại những tác phẩm của nhà báo 

Nguyễn Ái Quốc giai đoạn 1920 – 1925, có thể thấy hầu hết 

đều là những tác phẩm chính luận dưới nhiều dạng khác 

nhau. Trong số đó có nhiều bài là những tác phẩm ký chính 

luận mẫu mực
80

. 

Kế thừa truyền thống đó, nền báo chí cách mạng Việt 

Nam đã coi đặc điểm thông tin chính luận là một ưu thế tạo 

nên sức chiến đấu của báo chí trong sự nghiệp đấu tranh giải 

phóng đất nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.   

                                           
80

 Xem: Hồ Chí Minh toàn tập (1920-1925) tập I, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 

1980. 
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Đặc biệt, trong giai đoạn chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ 

xâm lược, những tác phẩm chính luận (xã luận, bình luận, 

chuyên luận...) đã tỏ rõ sức mạnh trong việc vạch trần bộ mặt 

bỉ ổi của bọn cướp nước và bè lũ tay sai bán nước. Trong giai 

đoạn này, những tác phẩm thuộc thể ký chính luận  tuy vẫn 

được sử dụng những do yêu cầu của nhiệm vụ chính trị nên 

chỉ chủ yếu tập trung vào đề tài đấu tranh thống nhất Tổ 

Quốc. 

Trong hai thập kỷ vừa qua - đặc biệt từ những năm nửa 

cuối của thập kỷ 80 đến nay, cùng với những lĩnh vực khác, 

báo chí của chúng ta đã nhanh chóng đổi mới trong việc phản 

ánh một hiện thực tuy không còn những đối kháng giai cấp 

gay gắt nhưng đa dạng hơn, bề bộn hơn.  

Thực hiện những Nghị quyết của Đảng, với tư cách “là 

tiếng nói của Đảng, đồng thời là diễn đàn của nhân dân lao 

động”, báo chí Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng 

trong qua trình dân chủ hoá đời sống xã hội. Riêng đặc điểm 

thông tin chính luận tuy vẫn được coi là một trong ba nội 

dung thông tin chủ yếu của báo chí nhưng đã có sự biến đổi 

theo hướng đa dạng hơn.  

Chính giai đoạn này đã tạo ra những điều kiện có tính 

quyết định để cho thể loại ký chính luận  xuất hiện với một 

tần số cao và ổn định trên báo. Trước một hiện thực bề bộn, 
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luôn sôi động với vô vàn những sự kiện, sự việc tình huống 

xảy ra hàng ngày hàng giờ như hiện nay, cùng với các thể 

loại báo chí khác, ký chính luận  đã phát huy triệt để những 

ưu thế của nó trong việc phản ánh hiện thực và định hướngdư 

luận trước những vấn đề nóng bỏng của đời sống.  

Trên một số tờ báo, những tác phẩm thuộc thể loại này 

thường xuyên xuất hiện trong các chuyên mục. Báo Nhân 

Dân và Nhân Dân cuối tuần có: Nhỏ nhẹ nhắc nhau; 

Chuyện làm ăn; Chuyện cuối tuần ; Diễn đàn nhân dân 

cuối tuần và các chuyên mục: Kinh tế; Chính trị- xã hội; 

Khoa học- Giáo dục... Báo Quân đội nhân dân và Quân đội 

nhân dân cuối tuần có: Chuyện cuối tuần; Diễn đàn chủ 

nhật; Thư bạn đọc... Báo Lao Động có Nói hay đừng, Báo 

Đại đoàn kết có Diễn đàn; Báo Hà Nội mới và Hà Nội mới 

cuối tuần có: Mỗi tuần một chuyện, Trao đi đổi lại; Chuyện 

Quản lý, Mỗi ngày một chuyện... Báo Sài Gòn giải phóng có 

Nhịp cầu bạn đọc v.v.  

Ngoài ra, hầu hết các tờ báo đều có chuyên mục Ý kiến 

bạn đọc nhằm tạo điều kiện cho thông tin đa diện, nhiều 

chiều trước hiện thực. Đó là chưa kể hàng chục chuyên mục 

với những tên gọi khác nhau thường xuyên đăng tải các bài 

ký chính luận  xuất hiện trên hầu hết các báo ở nước ta... 
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1.2. Trong đời sống văn học, công chúng từ lâu đã được 

làm quen với thuật ngữ bút ký chính luận. Về thể loại này, 

theo tác giả Nguyễn Xuân Nam thì đó là “thể bút ký, trong đó 

thành phần nghị luận (về chính trị, kinh tế, quân sự, văn 

học...) là quan trọng, có khi là chủ yếu. Giá trị của bút ký 

chính luận là ở tầm tư tưởng chủ đạo, ở tính logích của tập 

luận, ở sức thuyết phục của những dẫn chứng. Nó mang tính 

chiến đấu rõ rệt, ứng chiến kịp thời, có tác dụng tuyên truyền, 

động viên trực tiếp”
81

. Theo tác giả, một số tác phẩm như Ở  

Mỹ của Mar-xim Gor-ki, Viết về chiến tranh của Alếch-xanđr 

Tôn-xtôi hoặc một số bài ký của Thép Mới trong Điện Biên 

phủ - một danh từ Việt Nam... là những tác phẩm nổi tiếng 

thuộc thể loại này. 

Trước đây, lý luận văn học xếp bút ký chính luận vào loại 

thể Ký văn học. Nhưng theo ý kiến của nhà nghiên cứu văn 

học Phương Lựu thì “bút ký chính luận chủ yếu không nhằm 

thông tin sự  thật, mà là thông tin lý lẽ. Hiển nhiên sự thật là 

có trong bút ký chính luận, nhưng đó chỉ mới thuộc phần 

luậncứ. Phần lớn hơn và quan trọng hơn trong bút ký chính 

luận là luân chứng và luận điểm. hoàn toàn có thể và cần phải 

                                           
81 Nhiều tác giả, Từ điển văn học, tập I, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 

1983, tr. 89. 
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xếp bút ký chính luận vào loại tác phẩm văn học chính 

luận
”82

. 

Những ý kiến nêu trên chỉ ra những đặc điểm cơ bản của 

bút ký chính luận – một thể loại thuộc văn học chính luân, có 

những điểm  khá gần gũi với ký chính luận. 

Về phương diện kết cấu, hai thể thuộc hai lĩnh vự khac 

nhau này có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên - như đã phân 

tích ở phần trước của giáo trình này, vì mục đích khác nay 

nên nhìn chung phương pháp của hai thể loại này cũng không 

giống nhau. Bút ký chính luận - mà cái gốc là bút ký “ nhằm 

ghi lại sự việc, cảnh vật mà nhà văn đã mắt thấy tai nghe, 

thường là trong một chuyến đi”
83

 để qua đó trình bày sự thẩm 

định của tác giả- một sự thẩm định dựa trên cơ sở của những 

cảm súc thẩm mỹ. Những điều “mắt thấy, tai nghe” ấy tuy 

không đòi hỏi phải mang tính thời sự gắt gao nhưng phải thật 

tiêu biểu, điển hình và có đủ bề dày để qua đó nhà văn phát 

triển mạch suy tư chính luận- ngệ thuật của mình. Ngay ở 

mạch suy tư này cũng khá phóng khoáng tuy “ ít triền miên, 

ít phóng túng như tuỳ bút”
84

.  

                                           
82

 Trần Đình Sử - Phương Lựu – Nguyễn Xuân Nam, Lý luận văn học tập 

II, NXB Giáo dục Hà Nội, 1987, tr. 279. 
83

 Từ điển văn học , tập I (sách đã dẫn) tr.89. 
84

 . Sách trên tr. 89. 
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Với tư cách là một thể văn học chính luận, dung lượng 

của tác phẩm bút ký chính luận không bao giờ phải chịu sự 

ràng buộc về một khuôn hkổ do số trang hay thời lượng phát 

sóng như các thể loại báo chí. Điều này khác hẳn với ký chính 

luận.  

Là một thể loại báo chí, trước hết ký chính luận vẫn chịu 

sự chi phối gắt gao của đặc điểm thông tin thời sự và những 

yêu cầu về khuôn khổ của chuyên mục (hoặc thời lượng) của 

các chương trình phát thanh, truyền hình. Bởi vậy tác phẩm  

ký chính luận thường ngắn gọn, mỗi tác phẩm thường chỉ tập 

chung giải quyết một vấn đề cụ thẻ thông qua một vài sự 

việc, hiện tượng hoặc tình huống tương đối tiêu biểu được rút 

ra trong đời sống. 

1.3. Về phương diện xếp loại- mặc dù ký chính luận có 

đặc điểm nổi bật là thông tin lý lẽ nhưng nó vẫn được xếp 

vào loại thể Ký báo chí do những đặc điểm chung của loại thể 

ký được biểu hiện rất rõ trong những tác phâmr thuộc thể loại 

này. Đó là sự xuất hiện và vai trò quan trọng của nhân vật 

trần thuật và kết cấu, bút pháp tương đối sinh động...mục 

đích của ký chính luận  là vừa thông tin sự thật, đồng thời 

thẩm định sự thật nên luận cứ và luận điểm chứng trong 

những tác phẩm thuộc thể naỳ có vai trò quan trọng như 

nhau.  
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Nói cách khác, ký chính luận vừa nhằm thông tin cái mới 

cho công chúng, đồng thời trình bày sự thẩm định nghiêng về 

lý lẽ của tác giả trước cái mới đó. Với mục đích như vậy, 

mặc dù có sự tương đồng về mặt kết cấu với thể bút ký chính 

luận nhưng những luận cứ và luận điểm của ký chính luận  

phải đáp ứng được yêu cầu thời sự một cách gắt gao hơn 

nhiều so với bút ký chính luận. 

Cần phải tránh một quan niệm cứng nhắc cho rằng phàm 

đã là “chính luận” thì phải là sự bàn bạc về những vấn đề 

chính trị quan trọng.  Những vấn đề lớn như vậy là đối tượng 

của các thể Chính luận báo chí. Ký chính luận chủ yếu nhằm 

tới những vấn đề nhỏ hơn, đa ra dạng hơn mà các thể chính 

luận báo chí(như Xã luận, Bình luận...) không có điều kiện 

đề cập tới. Đồng thời, nó lại có khả năng thông tin lý lẽ một 

cách sinh động, đa dạng- điều vốn được coi là yếu điểm của 

các thể chính luận báo chí ở nước ta trong nhiều năm qua .  

Với những ý nghĩa như vậy, ký chính luận có thể góp 

phần làm phong phú thêm cho đặc điểm thông tin lý lẽ của 

báo chí. Do đề cập tới những vấn đề hàng ngày nảy sinh 

trong cuộc sống, ký chính luận có một công chúng đa dạng 

hơn so với các thể loại khác thuộc nhóm chính luận báo chí. 

Vấn đề thứ hai cũng cần được làm rõ ở đây là: chuyên 

mục không phải là thể loại. Nội dung của chuyên mục thường 
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xuyên có sự thay đổi đa dạng. Trong một chuyên mục có thể 

xuất hiên nhiều bài viết thuộc các thể loại khác nhau ví dụ 

chuyên mục Diễn đàn nhân dân chủ nhật (trang 2) của báo 

Nhân dân chủ nhật chẳng hạn. Ở trang này không phải chỉ 

duy nhất xuất hiện những tác phẩm ký chính luận mà còn có 

những tác phẩm thuộc các thể loại khác như chuyên luận, tiểu 

phẩm v.v... Ngoài ra, căn cứ vào chức năng của mỗi tờ báo, 

căn cứ vào nhu cầu thông tin hoặc ở từng thời điểm nhất 

định, người ta có thể sáng tạo hay loại bỏ những chuyên mục. 

Trong khi đó, thể loại tồn tại một cách khách quan, ngay cả 

khi người ta từ chối hay quên lãng nó.  

Sự thăng trầm của mỗi thể loại không phụ thuộc vào 

những giá trị tự thân của nó mà lại có liên quan rấy nhiều đến 

bối cảnh của đời sống thực tế . Bởi lẽ đó, những tác phẩm bút 

ký chính luận xuất hiện với một tần số cao trên báo chí nước 

ta những năm vừa qua có liên quan chặt chẽ đến những biến 

động quan trọng trong đời sống xã hội ngày càng dân chủ 

hơn. 

2. Một thể ký báo chí có năng lực thông tin lý lẽ 

2.1. Mặc dù những tác phẩm ký chính luận đã tồn tại và 

phát triển từ rất lâu trong đời sống báo chí, nhưng do có kết 

cấu tương đối linh hoạt nên nó dễ bị lẫn vào những thể khác. 
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Có lẽ  đó cũng là nguyên nhân làm cho lý luận báo chí trong 

một thời gian dài chưa thực sự chú ý đến thể loại này. 

Cũng giống như trường hợp của thể loại ký chân dung, 

để tiện cho việc nghiên cứu và giảng dạy, chúng tôi đã mạnh 

dạn đặt tên cho thể loại này là “ký chính luận”. Thuật ngữ 

“ký chính luận” mà chúng tôi sử dụng ở đây là để nhằm nhận 

diện một thẻ loại với những ưu điểm không thể phủ nhận. 

Bản thân thuật ngữ đã chỉ ra những đặc điểm cơ bản của thể 

loại này. Đó là ký chính luận là sự kết hợp hài hoà những ưu 

thế của Ký báo chí với thế mạnh của loại thể chính luận báo 

chí. 

Những đặc điểm của Ký báo chí thể hiện trong thể loại 

ký chính luận trước hết là ở cái tôi và ở những biện pháp 

nghệ thuật sinh động phong phú, gần với văn học, còn thế 

mạnh của loại thể Chính luận báo chí là ở khả năng và thái 

độ thông tin lý lẽ. Với sự kết hợp như vậy, ký chính luận có 

thể thông tin lý lẽ dưới một hình thức rất sinh động nên có 

khả năng hấp dẫn công chúng.  

Khác với các thể loại trong nhóm các thể Chính luận báo 

chí, ký chính luận chấp nhận nhiều giọng điệu khác nhau: lúc 

nghiêm khắc, lúc châm biếm, hài hước... Ngoài ra, tác giả ký 

chính luận  còn sử dụng nhiều thủ pháp như liên tưởng, hồi 

tưởng, so sánh cùng với những lập luận logích để phát hiện 
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và giải những vấn đề mà cuộc sống đặt ra và đang được công 

chúng quan tâm ... 

2.2. Trong những phần trước, chúng tôi đã lưu ý đến hiện 

tượng giao thoa, chuyển hoá, xâm nhập lẫn nhau giữa các 

thể, các loại bên trong và bên ngoài hệ thống thể loại báo chí. 

Hiện tượng này được coi như một trong những động lực góp 

phần vào sự vận động phát triển của  hệ thống thể loại báo 

chí và các hình thức thông tin phản ánh nói chung trên báo 

chí. Chính quá trình đó là nguyên nhân trực tiếp sinh ra 

những thể loại mới hoặc những biến thể có khả năng kết hợp 

với những ưu thế của các thể hoặc các loại khác nhau.  

Trong chương nói về thể phóng sự, chúng tôi đã chứng 

minh đó là thể loại khá năng động, linh hoạt và được coi như 

cái gạch nối giữa Ký báo chí và Ký văn học. Ngoài ra, còn có 

một số biến thể khác vẫn thường xuyên xuất hiện và có vai 

trò không nhỏ trong hệ thống các thể loại  báo chí như phóng 

sự - điều tra, phóng sự – chân dung v.v.  

Là thể loại nằm trong khu vực giao thoa của loại thể Ký 

báo chí và loại thể Chính luận báo chí,  ký chính luận là một 

chính thể ổn định cả về nội dung và hình thức với đặc trưng 

và những đặc điểm hoàn toàn có thể khu biệt được. 

2.3. Với mục đích vừa thông tin cái mới, đồng thời thẩm 

định cái mới đó theo một quan điểm nhất định, những tác 
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phẩm ký chính luận thường bắt đầu từ một vài sự việc tình 

huống, hoàn cảnh có thật, điển hình, mang ý nghĩa thời sự và 

thông qua đó để bàn luận nhằm rút ra được những kết luận 

hay những vấn đề có nghĩa. Đây là mô hình kết cấu luận đề – 

luận cứ - luận chứng - luận điểm  được coi là đặc trưng của 

loại thể chính luận báo chí.  

Tuy nhiên đây mới chỉ là sự tương đồng về hình thức. 

Thực ra, không chỉ luận cứ mà ngày cả luận chứng được 

trình bày trong ký chính luận cũng có sự khác nhau khá lớn 

so với những yếu tố trong các tác phẩm chính luận báo chí. 

Đó là sự khác nhau về tầm quan trọng và yêu cầu thời sự. 

Một bài xã luận hay bình luận bao giờ cũng phải gắn chặt với 

những thời điểm đang có những biến cố quan trọng và có ý 

nghĩa rộng lớn theo cách nói quen thuộc của lý luận báo chí 

thì đó phải là những vấn đề thuộc dòng thời sự chủ lưu. Yêu 

cầu đối với những tác phẩm ký chính luận không cao như 

vậy. Nhưng có một phạm vi đề tài rộng lớn và đa dạng hơn 

và do đó tính điển hình cũng bị hạn chế hơn nhiều.  

Trong thực tế, các tác phẩm ký chính luận không từ chối 

những vấn đề mà cuộc sống vẫn đặt ra hàng ngày hàng giờ: 

bệnh sính hội họp; nạn lãng phí nguyên vật liệu; nạn “xe dù” 

ở các bến tàu bến xe; tình trạng phát ngôn thiếu trách nhiệm; 
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việc tăng giá điện, giá xăng dầu tùy tiện; vấn đề thiếu nước 

sinh hoạt v.v.. 

Với một phạm vi phản ánh như vậy, rõ ràng ký chính 

luận đã góp phần quan trọng trong việc đa dạng hoá đặc 

điểm thông tin lý lẽ của báo chí nói chung, đồng thời tạo ra 

điều kiện để công chúng có thể phát biểu những ý kiến của 

mình trên mặt báo. Điều đó hoàn toàn phù hợp với nhu cầu 

dân chủ hoá đời sống xã hội - trong đó có đời sống báo chí 

theo định hướng của Đảng và Nhà nước ta. 

3. Khái niệm và đặc điểm 

3.1. Từ kết quả của những phân tích trên, có thể đi tới 

một khái niệm về thể ký chính luận như sau: 

Ký chính luận là một thể Ký báo chí có khả năng thông 

tin lý lẽ một cách sinh động thông qua việc nêu lên những 

sự việc (sự kiện, hiện tượng, hoàn cảnh...) có ý nghĩa, mới 

nảy sinh trong đời sống, đồng thời thẩm định sự thật đó 

theo một quan điểm nhất định để rút ra những vấn đề, 

những kết luận cần thiết nhằm điều chỉnh hành vi của 

công chúng. 

Khái niệm trên bao hàm những ý cơ bản như sau. 

Một: ký chính luận là một thể Ký báo chí, do đó nó 

không thể thoát khỏi những đặc điểm chung của các thể loại 
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thuộc Ký báo chí như: sự xuất hiện của cái tôi, bút pháp sinh 

động, gần với văn học... Tất nhiên những đặc điểm này được 

biểu hiện trong ký chính luận  không hoàn toàn giống như 

trong các thể Ký báo chí khác. Điều này có liên quan chặt chẽ 

tới đặc điểm  thông tin lý lẽ của thể loại.  

Trong ký chính luận, mặc dù cái tôi - tác giả vẫn giữ vai 

trò là nhân tố liên kết các chi tiết, các dữ kiện nhưng nó 

không dừng lại ở vai trò của nhân chứng khách quan mà đã 

vượt lên để thẩm ddịnh hiện thực một cách dứt khoát theo 

một quan điểm rõ ràng, không giấu giếm. Như vậy, cái tôi 

trong ký chính luận vừa là cái tôi trần thuật đồng thời lại 

mang màu sắc khá rõ nét của cái tôi thẩm định. 

Có thể lấy ví dụ: bài ký chính luận có tiêu đề là Bất công 

của nhà báo Hữu Thọ (trong chuyên mục Chuyện làm ăn, 

báo Nhân dân chủ nhật số 24-5-1992) đã mở đầu như thế 

này: “Mới đây có ba người nông dân viết thư cho tác giả 

Chuyện làm ăn, một ở Vĩnh Phú, một ở Thái Bình và một ở 

Đồng Nai. Thư viết nhiều chuyện, có thư khá dài, làm cho 

người cầm bút thực sự cảm động vì được tin cậy. Tình cờ làm 

sao mà cả ba thư đó, bên cạnh nhiều chuyện riêng lại có một 

chuyện chung. Hình như đó là một thắc mẵc chung. Cho nên 

mới có bài này”.... 
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Với cách vào đề như vậy, tác giả nêu lên một thực tế 

nóng bỏng trong đời sống hiện nay bằng cách tóm tắt những 

bức thư của ba người nông dân: “Thuế của nông dân thì các 

ông đo đạc từng mét, từng công để tính, nhưng thấy báo viết 

là thuế của người đi buôn lại để thất thu tới 40% ? Nhưng 

điều lạ là tại sao các cơ quan của Nhà nước cũng nợ thuế 

Nhà nước? Mà nợ nhiều thế, tính tới bạc tỷ thì cơ man nào là 

tiền? Thế thì thầy giáo, thầy thuốc lương thấp, các cụ về hưu 

chậm lương là phải”.   

Bài ký chính luận Loạn họp của Hải Toàn (Báo Nhân 

dân chủ nhật, 7-6-1992) đề cập đến căn bệnh sinh hội họp, 

vừa tốn kém vừa vô bổ ở một số địa phương và rút ra kết 

luận: “Chất lượng của một cuộc họp là điều quan trọng, 

nhưng trừu tượng, bàn bạc nhiều mà không phân công cụ thể 

trách nhiệm cho từng người thì sẽ có tình trạng “cha chung 

không ai khóc”. 

Hãy giảm bớt những cuộc họp vô bổ, nghèo nàn về nội 

dung, nặng về nghi lễ hiếu hỷ.“Họp” phải đi đôi với “hành”. 

Đó là liều thuốc chữa trị căn bệnh “Lọan họp”, một trong 

những yêu cầu đổi mới phong cách lãnh đạo”. 

Hai: Ký chính luận có khả năng thông tin lý lẽ một 

cách sinh động, đa dạng. Có thể coi đây là đặc điểm quan 
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trọng nhất của thể loại này trong việc phân biệt nó với các thể 

khác.  

Trong nhóm các thể Ký báo chí, ký chính luận được khu 

biệt ở khả năng thông tin lý lẽ, còn việc thông tin lý lẽ đa 

dạng, sinh động, lại được coi là tiêu chí để phân được thể loại 

này với các thể thuộc nhóm Chính luận báo chí (như xã luận, 

bình luận...). Trong thực tế, mỗi tác phẩm ký chính luận có 

những cách thức khác nhau trong cách xây dựng luận cứ, 

cách đặt vấn đề và lý giải vấn đề.  

Đây là những đoạn mở đầu từ ba bài ký chính luận của 

ba tác giả khác nhau: 

- Đọc những dòng chữ: “Mở rộng cho vay tới hộ nông 

dân” trong báo cáo của HĐBT trước kỳ họp thứ mười của 

Quốc hội vừa qua đã cho tôi một niềm vui thật sự”... (Niềm 

vui nho nhỏ, Hữu Thọ, Báo Nhân Dân số Xuân Nhâm Thân) 

-“Trước một hiện tượng, những nhà khoa học thường đắt 

câu hỏỉ : thế nào và tại sao. Thé nào nhằm nhận thức diễn 

biến của hiện tượng trên bề bổi . Tại sao đi vào phần tích luỹ 

của hịên tượng với vị Thanh Hương, vế, Thế nào tương đối 

đủ  lượng thông tin để mọi người biết một mưu mô lừa gạt 

lớn nhất nước ta qua tiến trình chi tiết của nó. Nhưng vế Tại 

sao hình như chưa được giải đáp cặn kẽ ...” ( Tại sao Thanh 
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Hương?, Trần Bạch Đằng, báo Nhân dân chủ nhật số 47,18-

11-1990). 

- “Trên chuyến xe lên mạn ngược mấy chàng trai say sưa 

kể chuyện án mạng mà họ đã nghe hoặc đọc ở đâu đó . Càng 

kể càng hăng. Những tình tiết rùng rợn, đâm, chém, băm, xỉa 

được thuật lại một cách thản nhiên khiến cho tôi thấy gai cả 

người, không phải vì nội dung các câu chuyện đó, mà là vì 

trạng thái tinh thần lạ lùng của người kể” (Thận trọng sàng 

lọc thông tin, Nguyễn Anh Dũng, báo Nhân dân chủ nhật số 

từ ngày 21 đến 24/5/1992).. 

Những ví dụ trên đã cho thấy sự đa dạng không chỉ về 

nội dung mà còn ở bút pháp và giọng điệu của các tác phẩm  

ký chính luận. Mỗi tác phẩm - căn cứ vào kiến thức của 

người viết và căn cứ vào tầm quan trọng, mức độ điển hình 

của các bằng chứng, luận cứ để triển khai các luận chứng 

không giống nhau. Có thể nói mỗi bài ký chính luận là một 

cuộc đối thoại hoặc tranh luận trực tiếp giữa tác giả với công 

chúng. Điều này cho thấy trong tác phẩm ký chính luận, tác 

giả có điều kiện bộc lộ bản sắc cá nhân. Đây chính là những 

lý do khiến những tác phẩm thuộc thể loại này thường tạo ra 

được sức hấp dẫn với bạn đọc. 
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Ba: ký chính luận phản ánh những sự thật (tình 

huống, hoàn cảnh ...) tiêu biểu, mới nảy sinh trong đời 

sống. 

Cũng như các thể loại báo chí khác, ký chính luận không 

được thoát ly khỏi nguyên tắc của tác phẩm báo chí  nói 

chung. Chỉ có trên cơ sở sự thật, tác giả mới có thể đề xuất 

được những vấn đề hay rút ra những kết luận đúng đắn, có ý 

nghĩa để định hướng dưluận.  

Tuy nhiên, sự thật được nêu trong phần ký chính luận  lại 

được tác giả khai thác ở khía cạnh những ý nghĩa được rút ra 

từ những điều mình trực tiếp chứng kiến  hơn là sự cụ thể, 

chính xác của ngày  giờ, địa điểm  hay những con người có 

địa chỉ chính xác. Điều này có liên quan chặt chẽ với đặc 

điểm  thông tin lý lẽ của thể loại. Ba nhân vật nông dân trong 

bài Bất công của Hữu Thọ chỉ được giới thiệu một cách rất 

chung: “Một ở Vĩnh Phú, một ở Thái Bình và một ở Đồng 

Nai”. Câu chuyện của mấy chàng trai mà tác giả bài Thận 

trọng sàng lọc thông tin tình cờ nghe được là “trên chuyến 

xe lửa lên mạn ngược”, còn tác giả Loạn họp thì bắt đầu luận 

cứ của mình bằng một câu chuyện như sau: “Trong một 

chuyến đi công tác, chúng tôi đăng ký làm việc với các đồng 

chí Thường trực Tỉnh uỷ. Vậy mà suốt mười ngày, không có 

một” kẽ hở” nào để gặp Bí thư, phó bí thư”.  
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Tác giả không nêu tên đích danh địa phương nào nhưng 

luận cứ vẫn có giá trị chân thực vì nó tiêu biểu cho tình trạng 

họp hành liên miên, vô bổ ở một số địa phương. 

Mặc dù tác phẩm ký chính luận lấy đối tượng phản ánh 

và thẩm định là những sự việc hoặc tình huống, hoàn cảnh 

không có tầm quan trọng như các thể Chính luận báo chí, 

thậm chí nhiều tác phẩm còn đề cập tới những sự việc tưởng 

như riêng tư, vụn vặt nhưng thực ra đó vẫn là những dữ kiện 

tiêu biểu . Tác giả phải biết lựa chon trong vô vàn những điều 

vẫn đang xảy ra hàng ngày trong cuộc sống để lọc ra những 

cái tiêu biểu, điển hình và trong một chừng mực nào đó còn 

phải có khả năng gây dược sự hấp dẫn đối với công chúng. 

Điều này sẽ tạo ra những điều kiện tốt cho phần luận chứng 

của tác phẩm.   

Một thoáng giàu nghèo của Nguyễn Văn Lộc (báo Quân 

đội nhân dân thứ bảy, số 94, 18-4-1992) đã nêu lên những chi 

tiết như sau “Tuần báo Thanh Niên số 38 (tháng 9/1991) cho 

biết ở thành phố Hồ Chí Minh số người có thu nhập từ hai 

mươi hai triệu đồng một tháng trở lên là mười một người, 

trong đó có một giám đốc có thu nhập hơn hai ba triệu đồng; 

một giám đốc khác có thu nhập hơn ba triệu đồng một tháng 

(...) Còn những người nghèo? Theo con số năm 1990, trong 

số hơn một triệu người về hưu ở nước ta có hơn 50% người 
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về hưu có mức thu nhập dưới 2 triệu 500 ngàn đồng một 

tháng”.  

Có thể thấy trong những luận cứ này đã bao hàm lý lẽ 

bởi sự bất công quá lớn - lớn đến mức không có thể tin là sự 

thật. Tuy nhiên, tiêu biểu không có nghĩa là tác giả phải tìm 

ra được những sự việc thật nổi bật hay những con số quá to 

tát.  

Đoạn trích sau đây rút trong bài Thiếu vốn và lãi của 

Hữu Thọ (đăng trong chuyên mục Chuyện làm ăn, báo Nhân 

dân chủ nhật số 14, 31 tháng 3/1991): “Ở đồng bằng sông 

Cửu Long bây giờ, vay phân bón của nhau thì cứ một bao U- 

rê( 50kg) nhận đầu mùa, đến vụ phải trả từ 12 đến 13 giạ lúa 

(mỗi dạ 20 kg): Một bao DAP phải trả 16- 17 giạ lúa. Nếu là 

vay tiền thì cứ 40.000 đồng đến mùa phải trả 10 giạ lúa, theo 

thời giá là 200.000 đồng. Như thế người nghèo làm sao mà 

làm lúa có lời? Đó là chưa kể “ăn trước trả sau”, cứ 1 kí thịt 

heo đến mùa phả trả 1 giạ lúa, tương đương với 20 nghìn 

đồng”. Có thể nói, những con số cụ thể đầy sức thuyết phục 

như vậy đã tạo ra điều kiện rất tốt cho việc phát triển luận 

chứn và lý lẽ ở phần sau của tác phẩm. 

- Với mục đích nhằm thông tin và lý giải sự thật mới nảy 

sinh, ký chính luận  sử dụng những luận cứ mang tính thời sự 

rất cao. Tính thời sự của luận cứ là tiền đề cho tính thời sự 
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của luận điểm. Tuy nhiên yêu cầu này không đến mức gắt gao 

như đối với một số thể khác như tin hay ghi nhanh.  

Để tác phẩm có tầm khái quát nhất định, tác giả phải lựa 

chọn được những dữ kiện có khoảng không gian đa dạng và 

một thời gian mang tính kiểm nghiệm nào đó. Như vậy, yêu 

cầu thời sự đặt ra đối với luận cứ trong tác phẩm ký chính 

luận là thời sự của từng giai đoạn ngắn chứ không phải thời 

sự ngay tức khắc hàng ngày, hàng giờ. Điều này còn có lý do 

xuất phát từ thái độ của tác giả.  

Việc vội vã thẩm định ngay lập tức những sự thật vừa 

mới nảy sinh có thể dẫn đến những kết luận không đúng hoặc 

nêu vấn đề sai. Thực tế cho thấy rất hiếm những tác phẩm ký 

chính luận chỉ dựa vào những sự thật vừa mới xảy ra để xây 

dựng luận cứ. Tác giả phải là người theo dõi, suy nghĩ về vấn 

đề sẽ viết trong một thời gian nhất định và sự việc vừa mới 

xảy ra được coi như giọt nước cuối cùng làm tràn cốc nước. 

Bốn: tác phẩm ký chính luận ngoài việc thông qua sự 

thật còn phải  thẩm định sự thật để rút ra được những vấn đề, 

những kết luận có ý nghĩa đối với công chúng. 

Đây là một yêu cầu xuất phát từ đặc điểm cơ bản của thể 

loại. Thông tin sự thật mới chỉ là một phần nội dung của tác 

phẩm ký chính luận, để rút ra những vấn đề, những kết luận 

có ý nghĩa. Sự thẩm định này được thể hiện ngay từ cách lựa 
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chọn, sắp xếp chi tiết. Một sự việc (hoàn cảnh, tình huống...) 

thường mang nhiều ý nghĩa nên tác giả phải biét khai thác sự 

thật đó ở góc độ nào nhằm phục vụ tốt nhất cho luận điểm 

cuỉa mình. 

Trong tác phẩm ký chính luận , tuỳ thuộc vào ý đó và căn 

cứ vào tính chất của luận cứ tác giả xây dựng luận điểm với 

những góc ddộ khác nhau. Có tác phẩm chỉ dừng lại ở chỗ 

nêu vấn đề, có tác phẩm lý giải vấn đề đã nêu ra và cũng 

không ít tác phẩm ngoài việc lý giải vấn đề còn mạnh dạn đề 

xuất những biện pháp , phương hướng giải quyết... Dù ở cấp 

độ nào cũng có một điểm chung là: những luận điểm phải 

gắn liền với luận cứ, xuất phát từ luận cứ và góp phần soi 

sáng luận cứ theo quan điểm rõ ràng, không úp mở hay dấu 

diếm. Nói cách khác, tác phẩm ký chính luận không chấp 

nhận sự lập lờ hai mặt trong thái độ thẩm định của tác giả. 

Điều này cho thấy đây là thể loại mang tính khuynh hướng 

rất mạnh mẽ. 

Sau đây là một số ví dụ được trích ra ở phần kết của một 

số tác phẩm ký chính luận tiêu biểu cho các cấp độ luận điểm 

khác nhau: 

+ “Tiền lương thu nhập và đời sống của người cán bộ 

công nhân viên hiện nay quả là vấn đề phức tạp thật. Còn 

nhiều chuyện đáng viết khác - vui cũng có, buồn cũng có, 
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nhưng tôi xin chấm hết bài viết ở đây, để tuỳ các đồng chí và 

các bạn tự rút ra những kết luận cần thiết”(Một thoáng giàu 

nghèo của Nguyễn Văn Lộc). 

+ “Thông tin ngày nay có rất nhiều dạng, xuất phát từ 

những động cơ khác nhau. Mỗi người cần biết chọn lựa, sàng 

lọc để hiểu đúng sự thật, điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của 

mình. Điều quan trọng là chớ lên nhìn xã hội như một bức 

tranh quá xám xịt, trong khi về thực chất, về cơ bản nó vẫn 

đang xanh tươi và sáng sủa” (Thận trọng sàng lọc thông tin 

của Nguyễn Anh Dũng). 

+“Để khắc phục, xin đề nghị: 

Cần thiết chuẩn hoá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, 

nhất là cán bộ quản lý kinh tế, giám đốc công ty, xí nghiệp. 

Bên cạnh phẩm chất đạo đức nhất thiết phải có trình độ, kiến 

thức chuyên môn về lĩnh vực công tác mà mình phụ trách. 

Thiếu kiến thức thì phải được học. Quy định trách nhiệm cụ 

thể, rõ ràng, đối với từng chức danh giám đốc. 

Phải có luật lệ và bộ máy kiểm tra giám sát hoạt động 

của các đơn vị sản xuất - kinh doanh thật hữu hiệu để kịp thời 

phát hiện, ngăn chăn, không để dẫn đến tình trạng thua lỗ kéo 

dài. Thay thể ngay giám đốc nếu thấy cần và tiến hành kiểm 

điểm, thanh tra và xử lý kỷ luật thích đáng - kể cả truy tố 

trước pháp luật nếu có dấu hiệu phạm pháp của cá nhân giám 
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đốc hoặc tập thể giám đốc”. (Cán bộ phải thật sự có năng 

lực của Phan Trọng Hiền, báo Sài Gòn giải phóng, 18-10-

1990 ). 

Những ví dụ trên cho thấy phần kết của tác phẩm ký 

chính luận  có vai trò hết sức quan trọng. Toàn bộ sức nặng  

của tác phẩm được đặt ở đây và bởi vậy nó thường đạt tới 

những luận điểm có độ khái quát nhất định. Một tác phẩm ký 

chính luận không thể thiếu một phần kết có sức bật, có khả 

năng gây ấn tượng mạnh mẽ đối với công chúng. 

Kết luận 

Ký chính luận là một thể Ký báo chí có đặc điểm thiên về 

thông tin lý lẽ. Nó có một phạm vi đề tài phản ánh rộng lớn, 

đa dạng, đề cập đề cập đến những vấn đề nảy sinh hàng ngày 

trong cuộc sống. 

Đặc điểm thông tin lý lẽ tạo ra sự khác biệt giữa ký chính 

luận  và các thể báo chí khác. Trong sự so sánh với các thể 

loại báo chí, ký chính luận được nhận diện bởi khả năng 

thông tin lý lẽ một cách sinh động , hấp dẫn với sự xuất hiện 

của cái tôi  cùng với kết cấu, bút pháp sinh động, linh hoạt... 

Với nhiệm vụ vừa thông tin sự thật, đồng thời thẩm định 

sự thật, ký chính luận rút ra những vấn đề những kết luận có 

ý nghĩa để định hướng dư luận theo một quan điểm nhất định. 
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Trong bối cảnh đổi mới trên đất nước ta trong những năm 

vừa qua, thể loại này đã góp phần quan trọng trong việc tạo 

ra một đời sống báo chí đa dạng hơn, dân chủ hơn.  

Trong bối cảnh hiện nay, ký chính luận đang có thêm 

nhiều điều kiện để trở thành một trong những thể loại xung 

kích của nền báo chí đổi mới. 
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NHẬT KÝ PHÓNG VIÊN 

 

1. Hình thức nhật ký và tác phẩm “Nhật ký văn học” 

1.1. Nhật ký – như tên gọi của nó, là việc ghi chép lại 

những điều mắt thấy tai nghe hàng ngày. Đó là một công viêc 

gắn liền với hoạt động nhận thức hiện thực khách quan của 

con người. Việc ghi chép để rút ra những kinh nghiệm cần 

thiết nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của con người trước 

hiện thực có lẽ là một trong những chức năng nguyên thuỷ 

nhất của nhật ký. 

Đặc điểm nổi bật của nhật ký trước hết là ở sự ghi chép 

cụ thể, cặn kẽ, chính xác cả về thời gian lẫn không gian, sự 

phản ánh chung thực không chỉ sự thật mà còn là bối cảnh 

của sự thật đó. Ngoài ra, nhật ký  còn được khu biệt với 

những dạng ghi chép phản ánh hiện thực khác ở sự riêng tư, 

chủ quan. Vừa ghi lại sự thật, người viết nhật ký còn đồng 

thời bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc và sự thẩm định  hiện 

thực của cá nhân mình. Đó là những suy nghĩ chủ quan, là sự 

thẩm định  nhiều khi  chỉ là tức thời vì người viết nhật ký 

chưa có đủ thời gian và điều kiện cần thiết để so sánh và đánh 

giá đúng bản chất (hoặc dự đoán xu thể phát triển, của hiện 

thực). Vì những lẽ đó, giá trị của nhật ký trước hết là ở tính tư 



Đức Dũng 

 

 186 

liệu. Nó giúp người đọc hình dung được một cách chính xác 

về những điều đã xảy ra đúng theo trình tự diễn biến có thật 

của nó và kể cả bối cảnh của sự thật đó. Với tư cách là những 

ghi chép của cá nhân, nhật ký thường chỉ có ý nghĩa với riêng 

tác giả.  

Trong những dạng ghi chép phản ánh hiện thực, có lẽ chỉ 

có nhật ký mới chứa đựng được trong nội dung của nó một 

khối lượng chi tiết dày đặc. Nó cũng là dạng ghi chép khá 

phóng túng bởi tác giả không hề phải chịu sức ép của bố cục, 

bút pháp, khuôn khổ, dung lượng... Trong thực tế, nhật ký 

được coi là nguồn tư liệu rất tốt cho văn học, sử học, báo chí  

và nhiều khoa học xã hội khác... 

Có thể coi tính tư liệu, tình cảm xúc tức thời là những 

đặc điểm quan trọng của nhật ký. Ngoài ra về hình thức ghi 

chép, nhật ký tuân thủ theo hình thức thời gian tuyến tính của 

sự thật. Việc ghi chép theo đúng như tiến trình, diễn biến có 

thật của sự kiện - nhiều khi chính xác đến từng phút có thể 

coi là một đặc điểm quan trong của dạng ghi chép này. Tất 

nhiên, trong nhật ký của từng cá nhân có thể bộc lộ những 

đặc điểm nêu trên với những mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào 

kinh nghiệm, kiến thức, quan niệm, góc nhìn và kể cả ý đồ, 

mục đích của việc ghi chép, 
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Bản thân nhật ký không phải là thể loại. Nó chỉ dần dần 

định hình thành thể loại khi được sử dụng một cách có ý thức 

trong quá trình nhận thức , thẩm định, và tái hiện hiện thực. 

Nói cách khác, nhật ký chỉ trở thành thể loại khi gắn liền với 

hoạt động sáng tạo của nhà văn và nhà báo. Đời sống văn học 

và đời sống báo chí tiếp nhận nhật ký với tư cách là một thể 

loại khi nó có những đặc điểm, đặc trưng có thể phân biệt 

được so với những thể loại khác. 

1.2. Trước hết, cần phải tránh một quan niệm đơn giản 

khi cho rằng nhật ký của nhà văn nghĩa là “nhật ký văn học”, 

còn nhật ký của phóng viên là “nhật ký phóng viên”. Mặc dù 

có nhiều điểm tương đồng nhưng hai thể này không phải là 

một.  

Thực tế cho thấy rằng: để trở thành thể loại văn học, nhìn 

chung nhật ký phải đáp ứng được những tiêu chí sau: 

- Sự kiện con người được tái hiện phải tiêu biểu 

Đây là một yêu cầu mang tính quy luật loại hình. Trong 

bề bộn những chi tiết của sự thật, nhật ký văn học chỉ chọn 

lấy những chi tiết nào tiêu biểu nhất. Sự kiện được tái hiện 

thông qua những chi tiết và con người cũng phải là những sự 

kiện có tính điển hình trong những hoàn cảnh hoặc tình 

huống điển hình. Nói cách khác, những điều được  phản ánh 

trong nhật ký văn học phảicó khả năng gây được ấn tượng  
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đối với công chúng tiếp nhận và muốn như vậy, trước hết nó 

phải gây được ấn tượng với chính tác giả - thậm chí còn phải 

là những điều có thể ám ảnh trong tâm trí của tác giả. 

-Thẩm định sự thật trên cơ sở của quan niệm thẩm mỹ 

Giống như các thể loại  văn học khác, tác giả nhật ký văn 

học luôn có ý thức khai thác những chi tiết được trình bày 

trong tác phẩm của mình nghiệng về khía cạnh thẩm mỹ. Mặc 

dù vẫn bám sát sự thật, thông tin chân thực về sự thật nhưng 

nhật ký văn học không bao giờ chỉ dừng lại ở việc phản ánh 

sự thật, nó luôn có xu hướng vươn lên để thẩm định sự thật 

đó, gắn liền với những suy nghĩ, cảm xúc thẩm mỹ của tác 

giả. Giống như các thể Ký văn học, mục đích cuối cùng của 

nhật ký văn học vẫn thiên về thông tin thẩm mỹ. 

- Nhật ký văn học có bút pháp sinh động, ngôn ngữ 

giàu hình ảnh và biểu cảm cao 

Ngoài những tiêu chí như trên, với tư cách là một thể 

thuộc Ký văn học, nhật ký văn học sử dụng cái tôi trần thuật 

như một nhân tố có vai trò quyết định trong việc phản ánh và 

thẩm định hiện thực. Nội dung của một tác phẩm nhật ký văn 

học nhìn chung cũng bao hàm nhiều cấp độ: cấp độ ngôn từ, 

cấp độ hình tượng, cấp độ kết cấu... 
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2. Nhật ký phóng viên-  một thể ký báo chí 

 Trong quá trình hoạt động thực tiễn, nhằm mục đích 

phản ánh hiện thực, nhà báo cũng sử dụng nhật ký với tư 

cách là một thể loại.  

Trong đời sống báo chí ở nước ta nhiều năm qua vẫn 

xuất hiện những bài báo được viêt dưới dạng nhật ký, trong 

số đó có những tác phẩm đã thu hút được sự quan tâm đặc 

biệt của đông đảo công chúng. Tuy nhiên cho đến nay, không 

chỉ những người đang trực tiếp viết báo mà ngay cả lý luận 

báo chí cũng chưa thực sự quan tâm đến nó. Điều đó chưa là 

công bằng đối với một thể loại giàu khả năng biểu hiện và có 

ưu thế trong việc tạo ra sự hấp dẫn đối với công chúng như 

nhật ký phóng viên. 

Nhật ký phóng viên trước hết phải là nhật ký của người 

phóng viên báo chí, ghi chép về người thật, việc thật. Tuy 

nhiên, cũng giống như đối với nhật ký văn học, khi đã trở 

thành thể loại, nó phải là một chỉnh thể. Nó không được thoát 

ly khỏi những đặc điểm chung của hệ thống thể loại báo chí 

và loại thể Ký báo chí, đồng thời nó còn có những đặc điểm 

riêng tạo ra bản sắc của thể loại. Như các thể loại báo chí 

khác, nhật ký phóng viên phải tuân thủ đặc điểm bao trùm của 

hệ thống là thông tin thời sự. Với tư cách là một thể Ký báo 

chí, nội dung bao của nhật ký phóng viên phải đáp ứng các 
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yêu cầu chung của tác phẩm báo chí là thông tin thời sự, 

thông tin xác thực và tính định hướng trực tiếp. Những nội 

dung thông tin ấy còn phải được thể hiện qua ngôn từ, bút 

pháp, giọng điệu linh hoạt, sinh động, gần với văn học và có 

sự xuất hiện trực tiếp với vai trò quan trọng của nhân vật trần 

thuật (là đặc điểm chung của các thể Ký báo chí). 

Một tác phẩm được coi là nhật ký phóng viên phải thể 

hiện những đặc điểm chung sau đây: 

- Có hình thức nhật ký  

Mặc dù đây chỉ là đặc điểm thuộc về hình thức của tác 

phẩm, nhưng vẫn được coi là một trong những đặc điểm quan 

trọng trong việc phân biệt nhật ký phóng viên với các thể loại 

khác.  

Việc ghi chép lại sự thật và sự thẩm định sự thật của tác 

giả đúng nưh tiến trình có thật của nó với sự tỉ mỉ chính sác 

đến từngphút, từng giờ đã tạo ra cho nhật ký phóng viên một 

hình thức hoàn hảo khác biệt so với tất cả các dạng thông tin 

phản ánh báo chí khác. Tuy nhiên, ở từng tác phẩm cụ thể, 

đặc điểm này được biểu hiện không hoàn toàn giống nhau. 

Tác phẩm Những trang nhật ký ở biên giới của Hồng 

Phương
85

 là một tập hợp của những trang nhật ký được viết 

                                           
85

 Báo Quân đội nhân dân  từ ngày 16 đến ngày 19- 1-1978 
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ra trong hai thời điểm khác xa nhau – 1970 và 1977. Việc 

cộng bố xen kẽ những trang nhật ký có thời gian cách nhau 

khá xa như vậy là ý đồ của tác giả nhằm nêu bật sự tráo trở 

của bè lũ phản động trong chính quyền Campuchia thời kỳ 

đó. Tác phẩm Lên biên giới của Hoài Việt 
86

 cũng được ghi 

theo từng ngày nhưng tập trung vào một sự kiện ở một thời 

điểm, còn tác phẩm Chúng tôi bị vây hãm, đe doạ, hành 

hung như thế nào? của Đào Hoá 
87

 thì lại được ghi chép 

chính xác đến từng phút... 

- Cái tôi thẩm định riêng tư, chủ quan 

Không giống như cái tôi nhân chứng khách quan trong 

phóng sự hay ghi nhanh, cái tôi của nhật ký phóng viên 

nghiêng về khía cạnh riêng tư, chủ quan, mặc dù nó vẫn bộc 

lộ trực tiếp quan điểm của tác giả trước sự thật.  

Cái tôi ở đây phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, kiến 

thức, vốn sống của tác giả và vì thế, nó mang bản sắc cá nhân 

hơn cái tôi trong bất cứ một thể Ký báo chí nào khác. Nếu xét 

từ phương diện này, cái tôi của nhật ký phóng viên khá gần 

gũi với cái tôi trong tác phẩm ký chính luận. Tuy nhiên đây 
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 Báo Phụ Nữ Việt Nam số 3 và 4 năm 1979  
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 Báo Nông dân Việt Nam số17 (5-6-1990) 

  

 



Đức Dũng 

 

 192 

chỉ là sự tương đồng về hình thức vì tác giả nhật ký phóng 

viên thường phải bày tỏ sự thẩm định riêng tư trong những 

bối cảnh đòi hỏi có sự phản ứng ngay lập tức trước sự thật. 

Cũng chính điều này đã trở thành một trong những nguyên 

nhân tạo ra sự hấp dẫn của tác phẩm nhật ký phóng viên đối 

với công chúng.  

Trong tác phẩm nhật ký phóng viên, cá nhân tác giả hiện 

lên một cách sinh động cùng với những suy nghĩ, cảm xúc 

nhiều khi hết sức riêng tư, có khả năng khơi gợi sự tò mò, 

thích thú của công chúng. Những suy nghĩ của tác giả càng 

độc đáo bao nhiêu, sự hấp dẫn càng lớn bấy nhiêu. Trong 

thực tế, công chúng không chỉ muốn được biết những điều 

mà nhà báo đã mắt thấy tai nghe mà họ còn rất muốn biết nhà 

báo đã suy nghĩ và ứng xử như thế nào, trong những tình 

huống, hoàn cảnh có thật đó. Tất nhiên, với tư cách là những 

người thông tin sự thật, nhà báo luôn cố gắng để cho sự thẩm 

định của mình là đúng đắn nhất. 

Điều cần được lưu ý ở đây là: trong nhật ký phóng viên, 

mặc dù tác gỉ có quyền được trình bày những suy nghĩ, tình 

cảm và sự thẩm định riêng tư của cá nhân mình trước sự thật, 

nhưng khi tác phẩm được thông tin tới công chúng với tư 

cách là một bài báo thì phải đảm bảo những yêu cầu chung về 

quan điểm, nghiệp vụ. Do đó, nếu tác giả lạm dụng trong 
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việc trình bày những điều riêng tư hoặc thẩm định không 

đúng bản chất và xu hướng phát triển của sự thật, tác phảm 

sẽ gây ra những hiệu quả không tốt.  

- Trong nhật ký phóng viên, nhà báo là người trực tiếp 

chứng kiến toàn bộ sự thật được ghi lại trong tác phẩm 

Trong thực tế, hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí, do 

những điều kiện chủ quan và khách quan nên nhà báo khó có 

thể cùng một lúc chứng kiến toàn bộ những chi tiết của một 

sự kiện. Thông thường nhà báo chỉ có thể chứng kiến một 

phần, một góc độ hoặc một thời điểm nào đó của sự kiện. Để 

có được bức tranh toàn cảnh về sự kiện đã xảy ra, nhà báo 

phải sử dụng những phương pháp tiếp cận thực tế khác như 

hỏi các nhân chứng (phỏng vấn) hoặc nghiên cứu tài liệu.... 

Không giống như vậy, trong nhật ký phóng viên, nhà báo 

phải là người trực tiếp chứng kiến tất cả những chi tiết có 

thật được ghi lại trong tác phẩm của mình. Điều này sẽ tạo ra 

sự tin cậy rất cao đối với công chúng tiếp nhận thông tin. 

Trong tác phẩm nhật ký phóng viên, hệ thống chi tiết của 

sự kiện được bố trí cách dày đặc theo diễn biến, tiến trình có 

thật. Tuy nhiên, nhà báo không thể ghi chép lại được toàn bộ 

các chi tiết đã xảy ra. Trong bề bộn những chi tiết đó, nhà báo 

chỉ có thể chọn lọc ra những chi tiết tiêu biểu có thể phản ánh 

đúng đắn bản chất sự kiện và tạo đièu kiện để bộ lộ những 
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suy nghĩ, cảm xúc và sự thẩm định của cá nhân mình. Tuy 

nhiên, nếu so với các thể Ký báo chí và các thể loại báo chí 

khác, đây là một trong những thể loại có thể giúp cho tác giả 

cung cấp cho công chúng một số lượng chi tiết phong phú 

của một sự kiện. Với ý nghĩa như vậy, có thể nói tác phẩm 

nhật ký phóng viên có cách khai thác và thể hiện các chi tiết 

một cách đa dạng hơn so với cách sử dụng chi tiết trong các 

thể loại báo chí khác. Vàđược nhấn mạnh là: đó phải là 

những chi tiết do tác giả trực tiếp chứng kiến, có liên quan 

trực tiếp tới bản thân tác giả. Như vậy, nhật ký phóng viên là 

một thể Ký báo chí có đặc điểm nổi bật là có nội dung nói về 

những điều liên quan tới nghề nghiệp và công việc của nhà 

báo. 

3. Khái niệm 

Trên cơ sở của những phân tích như trên, có thể đi tới 

một khái niệm về thể loại nhật ký phóng viên như sau: 

Nhật ký phóng viên là một thể Ký báo chí có hình thức 

nhật ký, nội dung phản ánh những con người, sự việc (sự 

kiện, hoàn cảnh, tình huống...) tiêu biểu mà nhà báo trực 

tiếp chứng kiến với tư cách là người trong cuộc. Vừa tái 

hiện sự thật, tác giả đồng thời bày tỏ những suy nghĩ, cảm 

xúc và sự thẩm định chủ quan, riêng tư trước sự thực đó. 

Khái niệm trên bao hàm một số ý cơ bản sau đây: 
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- Khẳng định nhật ký phóng viên là một thể loại thuộc 

loại thể Ký báo chí. Điều này có nghĩa là trong tác phẩm nhật 

ký phóng viên thể hiện những đặc điểm chung của thể loại Ký 

báo chí như: xuất hiện vai trò của nhân vật trần thuật; kết cấu 

linh họat; bút pháp, ngôn ngữ sinh động, giàu chất văn học. 

Nói cách khác, với tư cách là một thể Ký báo chí, các tác 

phẩm thuộc nhật ký phóng viên phải chịu sự chi phối của 

những đặc điểm chung của loại thể Ký báo chí. 

- Nhật ký phóng viên có hình thức nhật ký: Đây là đặc 

điểm riêng của thể loại, có ý nghĩa khu biệt nó với các thể 

trong nhóm Ký báo chí. “Hình thức nhật ký” ở đây được hiểu 

là sự ghi chép phóng túng trong bút pháp, chặt chẽ trong việc 

tuân theo tiến trình của sự kiện (chính xác đến từng ngày 

từng giờ, đôi khi đến từng phút) và sự phong phú của nội 

dung bởi một hệ thống các chi tiết dày đặc... 

- Những con người, sự việc, chi tiết được ghi lại trong 

tác phẩm nhật ký phóng viên tuy được tái hiện với một mật 

độ rất lớn so với các thể loại báo chí khác nhưng vẫn phải là 

kết quả của một sự lựa chọn trong bộn bề những sự việc, con 

người hoặc chi tiết có thật, có liên quan đến sự kiện. Đây là 

một tất yếu khách quan trong quá trình sáng tạo tác phẩm báo 

chí. 
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- Sự kiện được tác phẩm nhật ký phóng viên tái hiện phải 

là sự kiện đáp ứng được những yêu cầu của tính thời sự và 

tính điển hình. Điều này cho thấy nhật ký phóng viên vẫn 

phải tuân thủ quy luật chung của quá trình thẩm định và 

thông tin sự thật. Mức độ điển hình, tiêu biểu của sự kiện 

(tình huống, hoàn cảnh) tạo tiền đề cho sức nặng của tác 

phẩm đối với công luận. Một tác phẩm – bất cứ là  được viết 

theo thể loại nào mà chỉ đề cập đến những sự việc, sự kiện 

vụn vặt, nhạt nhẽo, ít ý nghĩa đối với công chúng thì dù tác 

giả có cố gắng đến mấy chăng nữa, sức hấp dẫn của nó cũng 

sẽ bị hạn chế đáng kể. 

- Nhà báo phải là người trực tiếp chứng kiến toàn bộ 

những điều được phản ảnh trong tác phẩm. Hơn thế nữa, 

những điều đó có liên quan trực tiếp với tác giả. Nói cách 

khác thì tác giả của nhật ký phóng viên phải là người trong 

cuộc. Điều này rất quan trọng vì nó là nguyên nhân để tác giả 

có thái độ thẩm định riêng tư, chủ quan những điều được tái 

hiện trong các tác phẩm của mình mà công chúng vẫn chấp 

nhận được.  

Sự thẩm định trong các tác phẩm nhật ký phóng viên là 

sự thẩm  định trước hết với mục đích rút ra được những kinh 

nghiệm, bài học cho bản thân. Tuy nhiên - như đã nói ở phần 

trên, tác giả nhật ký phóng viên luôn có ý thức để cho sự 
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thẩm định ấy phù hợp với quan điểm chung của cộng đồng. 

Cái tôt luôn vươn tới hoà đồng với cái ta nhằm tạo được sự 

đồng cảm của cái ta - cộng đồng. 

4. Nguyên tắc kết cấu của nhật ký phóng viên   

So với các thể Ký báo chí khác, có thể thấy nhật ký 

phóng viên là thể l,oại có nối kết cấu co giãn hơn cả. Tuy 

nhiên, với tư cách là một chỉnh thể, chúng ta có thể xác định 

được kết cấu cơ bản của nó thông qua những nguyên tắc như 

sau: 

- Nhật ký phóng viên tôn trọng tiến trình sự phát triển 

sự thật và bám sát chặt chẽ tiến trình tự nhiên đó 

Đây là một nguyên tắc quan trọng. Ngoài việc quy định 

hình thức biểu hiện của tác phẩm, nó còn tham gia chi phối 

đến kết cấu và nội dung. Việc tái hiện lại  diễn biến của sự 

kiện đúng như nó đã xảy ra hôm qua thông qua những chi 

tiết, sự kiện con người cùng với những hành động của họ 

khiến cho nhật ký phóng viên trở thành một trong những thể 

loại phản ánh hiện thực ở cái thế trực tiếp nhất cụ thể nhất.  

Tất nhiên, như đã nói ở phần trước,  những chi tiết được 

ghi lại đã qua sự chọn lọc của tác giả, ở môti mức độ nào đó 

phải có tính tiêu biểu và phải là những bộ phận nhỏ có liên 

quan chặt chẽ với nhau của một sự kiện lớn hơn. 
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Tác phẩm  Chúng tôi bị vây hãm, đe doạ, hành hung 

như thế nào? của Đào Hoá phản ánh một sự kiện đã thu hút 

được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đó là việc nhóm 

phóng viên của báo Tiền phong và báo Nông dân Việt Nam 

trong một chuyến công tác ở cơ sở đã bị vây hãm, đe doạ và 

hành hung. Ba nhà báo và một lái xe bị những kẻ xấu vây 

hãm trong một căn nhà ở xã Bàn Mạch (huyện Vĩnh Lạc – 

Vĩnh Phú) từ chiều ngày16/8 đến chiều ngày 18//1990 mới 

được “đoàn cán bộ từ Hà Nội về” giải thoát ! Đó là một vụ 

việc hết sức điển hình cho thấy tính quyết liệt trong cuộc đấu 

tranh giữa những người làm báo với những biểu hiện tiêu cực 

trong xã hội chúng ta. Những chi tiết dày đặc nhưng hết sức 

tiêu biểu được ghi lại với sự chính xác đến từng phút qua hai 

ngày đêm căng thẳng với nguy cơ đổ máu sẵn sàng xảy ra bất 

cứ giây phút nào khiến công chúng có thể hình dung một 

cách cụ thể nhất, chính xác nhất về những điều đã xảy ra.  

Đây là một đoạn được trích từ tác phẩm đó: 

...“Ngày 17-8-1990- 4h00 sáng. 

Suốt đêm không ai ngủ. Im lặng- một sự im lặng ghê rợn, 

lặng nề, như khoảng cách giữa hai đợt tấn công năm nào. 

Chốc lát, lại có gạch đá ném vào mái ngói và những người 

bảo vệ chúng tôi tựa lưng nhau ở ngoài sân, ngoài vườn, 

chân dậu... Thỉnh thoáng tiếng chó lại sủa rộ lên, làm thót 
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tim mỗi người. Nơm nớp lo âu đối phó với một cuộc tập kích 

bất ngờ bằng dao kiếm, gậy gộc.. 

Quạt không có. Nửa đêm về sáng mà trời vẫn nóng hầm 

hập. Ai nấy mồ hôi vã ra đầm đìa. Lại đất đá ném vào và 

hàng tràng câu chửi rủa thô tục. 

Trong nhà, không ai đáp lại. Chỉ nhắc khẽ nhau: “ Bắt 

đầu đấy !” rồi căng mắt trong đêm tối. 

5h50. 

Chúng tôi nhờ người đi xe máy ra UBND tỉnh (cách 

đó16km) báo tin: chúng tôi đang bị một số người vây giữ, 

hành hung, đe doạ tính mạng, tài sản, tài liệu, và đề nghị 

lãnh đạo tỉnh giải toả cho chúng tôi. 

6h00. 

Một người dân đến báo: xe ô-tô của chúng tôi bị chọc 

thủng 2 lốp, mất 1 ắc quy, 2 đèn pha, 2 đèn con ...”. 

Với đoạn trích như trên có lẽ không cần phải giải thích gì 

thêm. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là: việc 

phản ánh sự thật với sự chặt chẽ, chính xác tối đa trong tác 

phẩm nhật ký phóng viên không chỉ tạo ra cho nó một diện 

mạo khác hẳn so với những thể khác mà còn quy định một 

kết cấu chặt chẽ, trong đó dồn nén một mật độ chi tiết dày 

đặc - điều mà không phải thể loại báo chí nào cũng có được. 
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Thông thường một tác phẩm nhật ký phóng viên chỉ tập 

chung phản ánh một sự kiện và sự kiện đó xảy ra trong một 

khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, đối với những sự kiện có 

tầm quan trọng đặc biệt và có tiến trình diễn biến qua một 

khoảng thời gian, tác giả tiến trình diễn biến qua một khoảng 

thời gian, tác giả nhật ký phóng viên có thể lựa chọn một cách 

thể hiện sao cho tác phẩm của mình có thể phản ánh đúng đắn 

bản chất và xu hướng phát triển của sự kiện đó. Điều này cho 

thấy sự co giãn linh hoạt trong kết cấu của thể loại này.  

Ngoài ra, còn phải tính đến hiện tượng giao thoa, chuyển 

hoá giữa nhật ký phóng viên với các thể Ký báo chí và các thể 

loại trong và ngoài hệ thống. Những trang nhật ký ở biên 

giới của Hồng Phương là một tác phẩm như vậy. Đó là một 

tập hợp của sự đan xen giữa nhật ký phóng viên với các dạng 

ghi chép, phản ánh khác để nhằm nêu lên sự tàn bạo, man rợ 

của những kẻ phản động trong chính quyền Campuchia ở thời 

điểm năm 1977 và khẳng định: kẻ ác nhất định sẽ bị trừng 

trị. Sự phản bội của bọn Pônpốt không bao giờ làm mất đi 

tình đoàn kết chiến đấu thiêng liêng giữa nhân dân Việt Nam 

và nhân dân Campuchia.  

Trong tác phẩm này, tác giả trình bày xen kẽ những ghi 

chép của mình ở hai thời điểm: năm 1970 và năm 1977. 

Những kỷ niệm đoàn kết chiến đấu gắn bó keo sơn vẫn còn 
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tươi rói được đem ra đối chứng với những tội ác man rợ ở 

biên giới Tây Nam khiến người đọc bàng hoàng để rồi bật lên 

một câu hỏi nhức nhối: Họ đã bắn vào chúng ta? Những 

người bạn chiến đấu năm xưa ấy?... Dưới đây là một đoạn 

trích từ tác phẩm của Hồng Phương: 

...”Ngày 30-11-1977 

“Sáng, Đài tiếng nói Việt Nam báo đồng bằng và trung 

du Bắc bộ nhiệt độ xuống thấp. Thời tiết Hà Nội chớm vào 

đông, se lạnh. Còn ở đây (Long Khánh Bến Cầu – Tây Ninh) 

về trưa càng nắng gắt. Cái nắng ở vùng biên giới này – nơi 

vừa diễn ra vụ tàn sát do bọn phản động Campuchia gây ra – 

như càng ngột ngạt thêm. Những mái nhà cháy thui gục 

xuống còn đó. Những ngôi mộ mới, đất đỏ chưa một cây cỏ 

mọc, từng dãy dài. Những hàng cây cháy trụi lá ngả nghiêng 

trơ trọi. 

(....) Nhà ông út Bút cả hai vợ chồng và bốn đứa con chết 

sạch. Đứa nhỏ bị vứt xuống giếng sâu. Ba đứa lớn bị treo 

ngược, bị những cành cây gai quất túi bụi vào mặt, rồi bị 

chọc tiết. Còn hai vợ chồng ông bà Út chạy ra đường cũng 

ngã gục vì mấy băng đạn bắn rượt theo. Vợ ông Tơ, người 

quê miền Bắc đang có thai, hôm đó tới chơi nhà ông Út cũng 

bị bắn chết”... 
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Những hình ảnh như vậy tự nó đã mang giá trị tố cáo. Sự 

tráo trở, vong ân bội nghĩa của những kẻ ở bên kia biên giới 

đối với xương máu của nhân dân Việt Nam hiện lên mới lạnh 

lùng và man rợ làm sao. Người đọc bàng hoàng vì những chi 

tiết nói lên sự man rợ đến mức dã thú của bọn lính Khơ - Me 

đỏ đối với nhân dân ta. 

- Tác giả nhất ký phóng viên không chỉ là người trực 

tiếp chứng kiến mà còn là người trực tiếp tham gia vào sự 

kiện. Thái độ thẩm định của tác giả là thái độ người trong 

cuộc. 

Có thể nói đây là nguyên tắc quan trọng nhất có ảnh 

hưởng trực tiếp đến kết cấu của nhật ký phóng viên. Với tư 

cách là một thể loại báo chí. Nhật ký phóng viên độc đáo ở 

chỗ có nội dung phản ánh liên quan trực tiếp tới nghề nghiệp 

và công việc của nhà báo. Nhật ký phóng viên có thể cho thấy 

bản sắc cá nhân của tác giả hiện lên rõ ràng và sinh động - 

điều mà không phải thể loại nào cũng có được. Trong nhật ký 

phóng viên nhà báo hoà lẫn vào hiện thực, là người trực tiếp 

tham gia các biến cố của hiện thực.  

Do việc nhà báo là người trực tiếp tham gia vào các biến 

cố được tái hiện trong tác phẩm, sự thẩm định ở đây là sự 

thẩm định của người trong cuộc. Nhà báo trình bày những 

suy nghĩ, cảm xúc, sự đánh giá của riêng mình về những điều 
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đã xảy ra có liên quan tới bản thân mình. Đây là một điều 

kiện tốt để tác phẩm nhật ký phóng viên có thể tạo ra hấp dẫn 

lớn với công chúng.  

Sự liên quan giữa tác giả và hiện thực càng mật thiết,sự 

thẩm định của nhà báo càng độc đáo báo nhiêu, sức hấp dẫn 

của tác phẩm sẽ tăng lên bấy nhiêu. Điều đó cho thấy nhật ký 

phóng viên có khả năng ấn định được một kênh giao tiếp 

riêng giữa tác giả và công chúng – một kênh giao tiếp trực 

tiếp, có độ tin cậy cao. Chính do sự tin cậy được thiết lập, tác 

giả có thể trình bày được những suy nghĩ rất riêng tư trong 

tác phẩm - điều mà không phải ở bất cứ thể loại báo chí nào 

cũng có thể có được. 

Khi đọc tác phẩm của Đào Hoá mà chúng tôi đã dẫn ở 

trên, công chúng cũng cảm thấy căng thẳng, hồi hộp, lo lắng 

như người trong cuộc. Sự căng thẳng, dồn nén của chi tiết 

trong một tình huống đầy kịch tính đã tạo ra được sức bật ở 

đoạn kết. Ở đây, những suy nghĩ riêng tư của tác giả đã được 

sự đồng cảm của công chúng. “Bốn chúng tôi không ai nói 

một lời, trong lòng nhói lên nỗi đau và nõi buồn vô hạn. 

Phải, trước chuyến công tác này trong anh em chúng tôi 

không ai có thể nghĩ rằng giữa thanh thiên bạch nhật và 

trong những năm tháng này, ở một miền quê mà như người ta 

nói “đã bình yên” vẫn còn những người bằng mọi thủ đoạn 
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nhẫn tâm trấn áp nhà báo, hòng bưng bít, bóp méo, xuyên tạc 

sự thật. 

Thực tế thật phũ phàng. Chắc những người dân ở đây 

còn khổ hơn nhiều”... 

Sự thẩm định của người trong cuộc, ở một khía cạnh nào 

đó thiếu tính khách quan. Đây là điều hiển nhiên. Xét cho 

cùng, nhà báo  cũng chỉ là con người và họ phản ứng trước 

những tác động bên ngoài. Trước hết với tư cách là những 

con người. Họ cũng có thể xúc động, có thể nổi giận, vui 

mừng hay sung sướng trứơc những biến động có liên quan 

đến cá nhân. Bởi lẽ đó, có thể thấy nhật ký phóng viên thường 

có góc nhìn hẹp trước hiện thực. Thể loại này không có khả 

năng trình bày sự kiện một cách khái quát như bức tranh toàn 

cảnh của phóng sự. Nó cũng không thông tin trên diện rộng, 

ở những điểm chót như tin mà chỉ đi vào những khía cạnh cụ 

thể, riêng tư.  

Tuy nhiên, đây là mới chỉ xem xét thể loại trong những 

tiêu chí riêng của nó. Trong trường hợp giao thoa, kết hợp với 

những thể loại khác nhật ký phóng viên có thể có những 

phẩm chất khác lạ mà tác phẩm Những trang nhật ký ở biên 

giới của Hồng Phương (bài đã dẫn) là một ví dụ. Trong tác 

phẩm này, ngoài nhật ký phóng viên, người còn có thể thấy 
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bóng dáng của một số thể loại khác như số tay phóng viên 

(thuộc Ký báo chí) và hồi ký, ký sự  (thuộc Ký văn học)... 

5. Nhà báo  và thể loại nhật ký phóng viên 

Cũng giống như các thể loại báo chí khác, nhật ký phóng 

viên không sao chép nguyên xi hiện thực mà phản ánh một 

cách có chọn lọc. Việc lựa chọn những chi tiết, dữ kiện và 

trình bày chúng theo một trình tự nào đó đã bao hàm thái độ 

thẩm định của tác giả. Điều đó cho thấy khi viết nhật ký 

phóng viên, tác giả không nên lạm dụng sự riêng tư của giọng 

điệu trần thuật.  

Trong thực tế nhật ký phóng viên rất ít tính chất lý vì như 

vậy có thể tạo ra những rào chắn không đáng có giữa tác giả 

và công chúng. Những suy nghĩ càng ngắn gọn và được trình 

bày giản dị bao nhiêu, càng có sức thuyết phục bấy nhiêu. 

Trường hợp tốt nhất là để tự sự việc, sự kiện nói lên bản chất 

của nó. 

Trong thực tế của báo chí ở nước ta, thể loại nhật ký 

phóng viên tuy đã tồn tại từ lâu nhưng lại xuất hiện khá thưa 

thớt trên các báo. Thông thường, chỉ những thời điểm xã hội 

có nhiều biến động lớn hoặc có tốc độ phát triển nhanh mới 

thấy các nhà báo  cho in những bài nhật ký phóng viên. Đó là 

các trường hợp như: chiến tranh ở biên giới Tây Nam chống 

bọn xâm lấn (Những trang nhật ký ở biên giới); không khí 
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của cụôc chiến tranh biên giới phía Bắc (Lên biên giới); 

không khí sôi động của những ngày đấu tranh chống tiêu cực 

(Chúng tôi bị vây hãm, đe doạ, hành hung như thế nào?) 

v.v...  

Sau này, đối với một số sự kiện khác (thường là những 

sự kiện thể thao lớn) cũng thấy xuất hiện những bài nhật ký 

phóng viên kết hợp với những thể loại hoặc những dạng ghi 

chép khác như tường thuật, ký sự... Có lẽ đó là lý do khiến có 

người cho rằng: nhật ký phóng viên là thể loại gắn với những 

sự kiện lớn chứ không thích hợp với những sự việc đa dạng 

trong đời sống. Đương nhiên đó không thể là lý do quan 

trọng nhất khi bản thân nhiều nhà báo chưa hiểu rõ những đặc 

điểm của thể loại này và do đó thường thích những thể loại đã 

“quen tay” như tin, tường thuật, phóng sự v.v. 

Thế mạnh của nhật ký phóng viên là ở chỗ: thông qua 

một hình thức ghi chép mang tính chất riêng tư để thông tin 

với công chúng những vấn đề nóng bỏng của đời sống. Với 

một hệ thống chi tiết dày đặc, với sự thẩm định của tác giả 

nghiêng về sự riêng tư, chủ quan trước những điều trực tiếp 

chứng kiến, nhật ký phóng viên có thể thông tin một cách đầy 

đủ nhất về sự kiện và tạo được sự hấp dẫn nhất định đối với 

công chúng. Ngoài ra, đây cũng là thể loại mà trong đó bản 
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sắc cá nhân của tác giả hiện lên cụ thể và sinh động giống 

như cái tôi trong tác phẩm ký chính luận.  

Tuy nhiên thể loại này cũng có những hạn chế. So với 

các thể loại báo chí khác, nhật ký phóng viên có góc nhìn hẹp 

hơn và thiếu đi sự khách quan cần thiết . Bởi vậy, nếu cái tôi 

thẩm định các tác giả không nhận được sự đồng cảm của cái 

ta – cộng đồng thì sức thuyết phục của tác phẩm sẽ giảm và 

thậm chí có thể tạo ra những phản ứng trái ngược lại với 

mong đợi của tác giả ... 

6. Kết luận 

Trong thực tế, nhiều nhà báo vẫn thường xuyên ghi nhật 

ký. Những trang nhật ký của phóng viên là những tư liệu cần 

thiết có liên quan đến nghề nghiệp và công việc của họ. Tuy 

nhiên, không phải nhật ký nào của phóng viên cũng có thể 

đem đăng báo. Chỉ những nhật ký đáp ứng được các tiêu chí 

của một tác phẩm báo chí mới có thể công bố, xã hội hóa.  

Với tư cách là một thể loại báo chí, nhật ký phóng viên 

có những tiêu chí riêng của nó. Nắm vững những đặc điểm 

của nhật ký phóng viên cùng với thế mạnh và hạn chế của nó 

là yêu cầu quan trọng đối với người làm báo trong việc sáng 

tạo những tác phẩm thuộc thể loại này.  
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Việc xác định rõ những tiêu chí của thể loại này cũng là 

một công việc rất cần thiết đối với những người làm công tác 

nghiên cứu, lý luận báo chí. 
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SỔ TAY PHÓNG VIÊN 

VÀ THƯ PHÓNG VIÊN 

 
Trong những phần trước, chúng tôi đã khẳng định: Hệ 

thống thể loại báo chí - với tư cách là một hệ thống mở, luôn 

sẵn sàng đón nhận những thể loại mới, đồng thời loại bỏ 

những thể loại không còn đáp ứng được nhu cầu thông tin. 

Đó là một quy luật của sự vận động  và phát triển thể loại. 

Trong đời sống báo chí, xung quanh thống thể loại báo 

chí  còn có hàng chục dạng thông tin phản ánh tuy vẫn thuộc 

thông tin báo chí  nhưng chưa được coi là thể loại với tư cách 

là một chỉnh thể. Những dạng này liên tục biến đổi cả về nội 

dung và hình thức. Trong số đó có những dạng gần gũi với 

loại thể Thông tấn báo chí, có những dạng gần gũi với loại 

thể Chính luận báo chí và có những dạng gần gũi với loại thể 

Ký báo chí. Trong quá trình vận động phát triển, sẽ có những 

dạng dần dần ổn định để ra nhập vào một trong những loại 

thể của hệ thống, trong đó sự gia a nhập của các thể sổ tay 

phóng viên và thư phóng viên vào loại thể Ký báo chí là 

những ví dụ cụ thể. 

Trên báo chí  của nước ta trong những năm vừa qua 

thường xuất hiện những bài báo được đặt dưới tiêu đề “thư 
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phóng viên” hoặc “sổ tay phóng viên”. Sự xuất hiện này ban 

đầu còn thưa thớt với những đặc điểm không ổn định. Tuy 

nhiên cho đến nay, những dạng bài này đã định hình trên cơ 

sở những tiêu chí thể loại với những đặc điểm có thể khu biệt 

được. Nhìn trên tổng thể, hai thể loại này đều biểu hiện 

những tính chất của Ký báo chí do chúng tuân theo những đặc 

điểm cơ bản của Ký báo chí là: 

- Phản ánh, thẩm định hiện thực thông qua vai trò quan 

trọng của nhân vật trần thuật. 

- Ngôn ngữ vừa là thông tin thời sự, đồng thời giàu hình 

ảnh, có sức biểu cảm cao. 

- Có kết cấu co giãn, bút pháp, giọng điệu sinh động, 

linh hoạt, giàu chất văn học. 

Trên cơ sở chịu sự chi phối của những đặc điểm của loại 

thể, tất nhiên mỗi thể loại còn phải có những đặc trưng riêng 

có thể làm nên bản sắc thể loại của chúng. Điều này sẽ được 

làm rõ ở các phần sau. Ở đây có một điều cần được lưu ý là: 

Khi nói sổ tay phóng viên và thư phóng viên biểu hiện những 

đặc điểm của loại thể  Ký báo chí không có nghĩa là trong các 

thể loại này không ít nhiều thể hiện sự giao thoa với các thể 

loại khác ở cả bên trong và bên ngoài hệ thống thể loại báo 

chí. Tất nhiên đặc trưng của Ký báo chí được thể hiện mạnh 
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nhất, tập trung nhất và có thể chi phối hướng vận động, phát 

triển của các thể loại này. 

 

I. SỔ TAY PHÓNG VIÊN 

1. Nhìn chung, sổ tay phóng viên là những ghi chép riêng 

tư của nhà báo về hững điều “phía trước, phía sau và xung 

quanh một bài báo”. Đó là những điều mà công chúng chưa 

biết. Như vậy, xét ở phương diện nội dung, sổ tay phóng viên 

cũng có đối tượng phản ánh gắn liền với nghề nghiệp và công 

việc của nhà báo.  

Ở góc độ này, điểm khác biệt của sổ tay phóng viên với 

thể nhật ký phóng viên là những điều được tái hiện thường 

gắn liền với những bài báo mà tác giả đã công bố (hoặc chưa 

công bố vì một lý do nào đó), có khả năng gây được ấn tượng 

mạnh đối với công chúng. Đây cũng là nguyên nhân có thể 

góp phần tạo nên sự hấp dẫn nhất định của những bài viết 

thuộc thể loại này. 

Những bài viết thuộc sổ tay phóng viên thường nói về 

những chuyện đã xảy ra. Điều này cho thấy sổ tay phóng viên 

không có khả năng thông tin thời sự một cách tức thời như 

các thể loại thể báo chí khác. Tuy nhiên ý nghĩa thời sự của 

thể loại này là ở chỗ: nêu nên được những sự kiện việc mà 
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công chúng chưa biết. Sổ tay phóng viên gần gũi với thể loại 

hồi ký (thuộc Ký văn học) chính do đặc điểm này. 

Trên nhiều tờ báo ở nước ta lâu nay vẫn thường đăng tải 

những bài viết thuộc dạng sổ tay phóng viên . Nhiều bài trong 

đó đã gây được sự chú ý của đông đảo công chúng. Thậm chí 

có bài đã gây ra những cuộc tranh luận; có tác giả đã tập hợp 

những bài viết của mình thuộc thể loại này để in ra thành một 

cuốn sách hàng trăm trang... 

 Sau những cuộc đấu tranh chống tiêu cực của thời kỳ 

nửa cuối thập kỷ 80, báo Tuần tin tức (thuộc Thông tấn xã 

Việt Nam) đã cho xuất bản một đặc san với những bài sổ  tay 

phóng viên của các nhà báo như: Trần Mai Hạnh, Đình 

Khuyến, Văn Nhàn, Kim Cúc, Nguyễn An Định v.v.  Đó là 

những bài viết gắn liền với những sự kiện báo chí và những 

bài báo đã từng gây chấn động dư luận (như vụ chống tiêu 

cực ở Tổng cục Cao su - bắt đầu từ Nông trường Ya-nhin 

(1986); vụ chống tiêu cực ở Thanh Hoá (1987) và một vài sự 

kiện khác được công luận chú ý như vụ tên Nguyễn Công 

Tuần đánh chết em Nguyễn Văn Thanh (ở Hiền Lương, Vĩnh 

Phú); vụ lừa đảo của công ty VINAHUCO ở Hà Nội; phản 

ứng của một số người ở Quảng Ninh sau bài báo Ngành than 

trước ngưỡng báo động; những điều gợi lên nhiều suy nghĩ 
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xung quanh một bài báo Nhà khách Bộ Giao thông biến đi 

đâu”; vụ “Nhà số 104 Trần Hưng Đạo” v.v. 

Điểm chung của các bài thuộc thể loại sổ tay phóng viên 

là đều đề cập đến những kỷ niệm gắn chặt với nghề làm báo. 

Tuy nhiên, mỗi tác giả có những kỷ niệm khác nhau và cách 

thức cũng khác nhau nên sự thẩm định cũng không giống 

nhau. Tác phẩm Nhà báo nhà quê trong những chuyện rắc 

rối chốn kinh thành của Nguyễn An Định có giọng điệu hài 

hước nhưng đầy trăn trở: “...Là nhà báo nhà quê được tham 

dự vào những việc rắc rối chốn kinh thành, tôi cứ ngớ ngẩn 

tự hỏi: “Ở quê mình, người ta trọng sự công khai lắm? Một 

miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Sao bây giờ, ở đây, 

người ta lại cứ muốn ăn cả một sàng trong xó bếp tối tăm thế 

nhỉ?”. 

Bài Những sự phản kích lạc lõng nhưng nguy hiểm 

của Đình Khuyến trên cơ sở điểm qua một loạt những vụ việc 

nổi bật để rút ra kết luận về những “dạng phản kích” đối với 

báo chí và những người chống tiêu cực ở thời kỳ đầu đổi mới,  

còn bài Một cuộc họp không tiền khoáng hậu của Văn Nhàn 

lại tập trung vào cuộc họp ngày 3/11/1986 tại Công ty Cao su 

Dầu Tiếng giữa lãnh đạo Tổng cục Cao su với ba phóng viên 

nước ngoài và bốn mươi phóng viên của các báo Trung ương 
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và địa phương. Đây là không khí của cuộc họp báo mà tác giả 

gọi là “không tiền, khoáng hậu” đó : 

“...Sau lời khai mạc của Tổng Cục trưởng, người ta giới 

thiệu quan khách. Mọi người còn đang ngơ ngác thì những 

“con cò mồi “đã nhanh nhảu nêu ngay những câu hỏi về việc 

báo Lao Động đưa lên  những tiêu cực ở Tổng cục Cao su 

như vậy đúng hay sai? Tổng Cục trưởng lúc đó rất đại ngôn 

mà tuyên bố rằng: “Ai hỏi cứ hỏi, Tổng Cục sẽ trả lời hết 

ráo, đừng có như báo Lao Động. Chúng tôi xây dựng CNXH, 

họ cũng xây dựng CNXH, chớ đâu có hai thứ CNXH. 

Trong trường hợp đó  buộc phóng viên báo Lao Động 

phải lên tiếng rằng Tổng Cục cao su đã hành động không 

đúng nội dung ghi trong Giấy mời là đến dự họp báo nhân Kỷ 

niệm liên doanh hợp tác giữa Ngành Cao su Việt Nam và 

Liên Xô. Nhưng người ta cứ phớt lờ, suốt ba giờ đồng hồ 

người ta cứ thay nhau lên diễn đàn phản bác, đả kích báo 

chí...” 

Những ví dụ nêu trên cho thấy mặc dù có giọng điệu và 

kết cấu nhiều khi rất khác nhau, nhưng trong những tác phẩm 

sổ tay phóng viên đều bộc lộ những đặc điểm của tác phẩm 

thuộc nhóm các thể Ký báo chí. Trước hết là sự xuất hiện của 

cái tôi trần thuật – tác giả - nhà báo là người trực tiếp tham 

gia vào những biến cố có thật được tái hiện trong bài viết của 
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mình. Ngoài ra, sổ tay phóng viên còn sử dụng bút pháp sinh 

động và kết cấu linh hoạt. Tuy nhiên, để có kết luận đúng đắn 

về những đặc điểm của thể loại này, cần phải  đi sâu khảo sát 

các yếu tố cụ thể của nó. 

2. Trong loại thể Ký báo chí, có lẽ nhật ký phóng viên là 

thể loại có sự gần gũi với sổ tay phóng viên hơn cả. Điều này 

được biểu hiện trước hết ở đối tượng phản ánh. Đó là những 

sự thật gắn liền với nghề nghiệp và công việc của nhà báo. 

Tuy nhiên nếu xem  xét kỹ hơn, có thể nhận thấy đối tượng 

của sổ tay phóng viên phong phú hơn nhưng lại ít có khả 

năng đáp ứng yêu cầu thời sự tức thời. Chính điều này đã có 

những ảnh hưởng trực tiếp đến bố cục của bài viết.  

Khi nói rằng sổ tay phóng viên có cách thức khai thác sự 

thật giống như thể của Ký văn học, thực ra cũng chỉ xuất phát 

từ hình thức. Điều này có căn nguyên ở chỗ chúng đều phản 

ánh về những chuyện đã qua. Hồi ký - với tư cách là một thể 

loại thuộc loại thể Ký văn học bao giờ cũng khai thác và thẩm 

định sự thật theo một quan niệm thẩm mỹ nhất định. Nó đi 

thẳng vào trung tâm của sự kiện, đồng thời không bỏ qua 

những chi tiết sinh động, điển hình. 

Trong khi đó, sổ tay phóng viên chủ yếu lại đề cập đến 

những điều phía trước, phía sau và xung quanh một sự kiện 
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báo chí mà công chúng đã biết. Đó là sự hồi cố có giới hạn 

do sự chi phối của đặc điểm thông tin báo chí. 

Trong đặc san tháng 12/1989 của báo Tuần tin tức mà 

chúng tôi đã nêu ở trên, tác phẩm Những cuộc cờ tàn của tác 

giả Trần Mai Hạnh là một bài điểm lại những kỷ niệm khó 

quên trong nghề báo trên mặt trận chống tiêu cực. Ở cái “giới 

hạn mỏng manh” giữa chiến thắng và thất bại, nhà báo đã trải 

qua nhiều phen “hú vía”. Và đây là một trong những ví dụ: 

“Trọn ngày 28/7/1987 diễn ra cuộc đối thoại đáng ghi 

vào lịch sử báo chí giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá và lãnh 

đạo cơ quan đài, báo Trung ương. Cuộc họp do Ban Tuyên 

huấn Trung ương thừa lệnh Ban bí thư triệu tập, phòng họp 

Ban tuyên huấn - kể cả ngoài hành lang chật cứng dại diện. 

Vô tuyến truyền hình quay phim, Đài Tiếng nói Việt Nam cho 

xe thu thanh lưu động tới ghi âm, micrô đặt ở khắp các bàn 

cứ như một hội nghị Quốc tế. Tôi ngồi đối diện với Bí thư 

Tỉnh uỷ Thanh Hoá, chưa hết bồn chồn trước không khí trang 

nghiêm quá mức độ thì anh Đào Tùng - Tổng giám đốc  TTX 

Việt Nam chuyển cho tôi một chiếc phong bì anh vừa nhận 

được. Mở ra thì đó là một công văn số1307 đề ngày 

27/7/1987 (nghĩa là chỉ trước một ngày diễn ra cuộc đối 

thoại) của Viện Kiểm sát tối cao gửi Tổng Biên tập báo Lao 

Động  truy cứu trách nhiệm của báo trong việc đưa tin không 
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chính xác về đồng chí Trần Lê, viện trưởng Viện KSND tối 

cao (...). Mục 4 của công văn nêu rõ: 

“Đối chiếu với pháp luật về chế độ báo chí, các đồng chí 

thấy trách nhiệm của mình như thể nào đối với việc đưa tin 

không chính xác có phương hại đến cương vị, uy tín, danh dự 

của một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Nhà nước? 

Nghĩa là ra toà như chơi”... 

Tác phẩm  Mười ngày làm khách mời của Pôn-Pốt của 

nhà báo Phan Lang nhắc lại một kỷ niệm sâu sắc của tác giả? 

Sự việc này đã xảy ra từ năm 1976. Ở thời điểm đó, Pôn-Pốt 

muốn mời một đoàn nhà báo Việt Nam sang thăm viết bài 

tuyên truyền cho “Cam-pu-chia Dân chủ”. Lúc bấy giờ thế 

giới chưa biết nhiều đến tội ác diệt chủng đang diễn ra trên 

đất nước này, tuy cũng đã có vài thông tin của những người 

dân Cam-pu-chia ít ỏi trốn qua biên giới. Và đây là chân 

dung của những tên cầm đầu bọn diệt chủng qua sự hồi tưởng 

của tác giả: 

“... Cuộc gặp mặt đủ cả bộ ba Pôn-Pốt, Khiêu-Săm-bon, 

Iêng-xa-ry dành cho đoàn nhà báo Việt Nam tại “nhà khách 

chính phủ số 1” ở Phnôm-pênh, là tiết mục cuối cùng của 

chuyến tham quan. Iêng-xa-ry vẻ soi mói, phát hiện ra ngay 

và nhận xét rất đúng: đồng chí phiên dịch của đoàn ta “nói 

tiếng Cam Pu Chia rất giỏi nhưng dùng quá nhiều từ ngữ nhà 
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chùa, chắc chắn là Việt kiều đã từng sống nhiều năm và từng 

tu ở nhiều chùa Cam-Pu-Chia”. Khiêu-xăm-phon từ đầu chí 

cuối im lặng, chỉ có đôi mắt sắc lia hết từ người này sang 

người khác. Pôn-Pốt chủ trì cuộc họp, nói gần 2 giờ đồng hồ. 

Trái với sự mừơmg tượng có thể có ở một số người, tên đao 

phủ khét tiếng thế giới này diện mạo lại không có gì quá gớm 

ghiếc dữ tợn, thậm chí trông còn có vẻ từ tốn , nho nhã nữa 

là khác”... 

3. Những ví dụ trên đây  đã cho thấy mặc dù có sự giống 

nhau về đối tượng phản ánh với thể nhật ký phóng viên (phản 

ảnh về nhà báo nghề báo) sổ tay phóng viên vẫn có sự khác 

biệt rất rõ. Trong nhật ký phóng viên, có thể thấy những chi 

tiết được tác giả lựa chọn để đưa vào tác phẩm phải gắn liền 

với một sự thẩm định nhất quán trong bài. Trong khi đó sổ 

tay phóng viên lại chấp nhận một dung lượng chi tiết phong 

phú hơn. Về mặt bố cục sổ tay phóng viên phát triển theo 

hướng “bố cục tự do” giống như thư phóng viên, Bởi vì thế 

có những tác phẩm thuộc dạng này mỗi đoạn mang những 

đặc điểm  của nhiều thể khác nhau: có đoạn  giống ghi nhanh, 

có đoạn gần với phóng sự, nhật ký phóng viên và lại có 

những đoạn giống với hồi ký hay ký chính luận...  

Trong sổ tay phóng viên, sự xuất hiện của cái tôi trần 

thuật vẫn được coi như một nhân tố có ý nghĩa quyết định 
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trong việc liên kết các chi tiết, dữ kiện hoặc thẩm định sự 

thật. Cái tôi trong sổ tay phóng viên có màu sắc khác hơn so 

với cái tôi trong thư phóng viên. Điều quan trọng hơn là ở 

chỗ những sự việc được tác giả tái hiện trong sổ tay phóng 

viên có đủ độ hấp dẫn đối vơí công chúng hay không?  

Do không bị chi phối bởi những sức ép của yêu cầu 

thông tin thời sự, tác giả sổ tay phóng viên có thể trình bày 

những sự thật của quá khứ đã qua một khoảng thời gian thẩm 

định. Tuy nhiên, giọng điệu của sổ tay phóng viên rất đa 

dạng. Có thể nói ở mỗi tác phẩm có một giọng điệu khác 

nhau, thậm chí ngay trong cùng một tác phẩm cũng có nhiều 

giọng điệu. Những cuộc cờ tàn của Trần Mai Hạnh không 

chỉ đề cập đến những sự thật xung quanh “vụ chống tiêu cực 

ở Thanh Hoá” mà còn dành một phần nói về vụ xét xử những 

kẻ hành hung nhà báo ở tỉnh Quảng Ninh. Phần kết của bài 

này lại nghiêng về chất suy tư lý lẽ giống như ký chính luận: 

“...Cuộc đấu tranh chống tiêu cực kể cả trên báo chí, thật lâu 

dài và gian khổ. Ngoài những cái nhất thiết phải có như 

phẩm chất, năng lực, sự công tâm, sức chịu đựng và sự nhẫn 

nại ghê gớm. Để xuyên qua một sa mạc nóng bỏng hoang 

vắng, chính những con lạc đà nhẫn nại và lầm lũi sẽ tới đích 

chứ không phải là những con ngựa chiến oai phong, hí vang 

và phi nước đại ngay từ phút khởi đầu”. Tương tự như vậy, 

Mười ngày làm khách mời của Pôn-pốt cũng có những đoạn 
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chính luận xen kẽ với những mẩu hồi ức “...Một dân tộc diệt 

một dân tộc khác là điều từng xảy ra nhiều lần và không khó 

giải thích lắm. Thế nhưng tại sao lại có một dân tộc tự diệt 

chính mình, thì đây vẫn còn là một vấn đề chưa lý giải thật 

lôgic đối với một số người.  

Chúng tôi cho rằng mấy triệu người Campuchia bị Pôn-

Pốt đập vỡ sọ chưa hẳn là sản phẩm kết quả cuả một nhân 

cách tàn bạo của người cầm đầu chế độ, mà đây còn là sản 

phẩm kết quả của cả một hệ thống quan điểm chính trị cực 

đoan đến quái đản nằm trong đầu Pôn-Pốt và những cộng sự 

gần gũi của ông ta. Một bạo chúa hiếu sát nhưng thông minh 

có thể không nguy hiểm cho dân lành bằng những tên thống 

trị điên rồ, ngu dốt. Đó cũng chính lại là một sự thật nữa 

từng xảy ra nhiều lần, không chỉ trong lịch sử cổ đại, trung 

đại, mà cả đương đại. 

Từ sự phân tích như trên, có thể đi tới một số kết luận về 

thể loại sổ tay phóng viên như sau : 

Sổ tay phóng viên là một thể Ký báo chí, có nội dung đề 

cập tới những điều có liên quan tới nghề nghiệp và công 

việc của nhà báo, gắn với những bài viết (hoặc sự kiện báo 

chí) đã từng gây được án tượng đối với công chúng trong 

quá khứ. 
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Yếu tố thời sự trong sổ tay phóng viên là ở những điều 

chưa biết (liên quan tới những điều đã từng biết trước đây). 

Chính đặc điểm này là nguyên nhân tạo ra sức hấp dẫn của 

những tác phẩm thuộc thể loại này. 

Do không bị sức ép của yêu cầu thông tin thời sự một 

cách gắt gao (như đối với ghi nhanh hay phóng sự), sổ tay 

phóng viên thường có giọng điệu bình tĩnh hơn. Điều này 

khác hẳn với lối thẩm định ngay tại chỗ như trong nhật ký 

phóng viên. Đây vừa là một ưu điểm, đồng thời cũng là 

nhược điểm của thể loại này. 

Cũng giống như trong các tác phẩm Ký báo chí khác, cái 

tôi trần thuật trong sổ tay phóng viên là nhân tố quan trọng. 

Nó thể hiện tư thế của tác giả trước sự kiện. Nhà báo hoàn 

toàn có thể đứng ở ngôi thứ nhất để trình bày, lý giải những 

điều có liên quan đến sự kiện. 

Sổ tay phóng viên thể hiện khá rõ tính cách, bản sắc cá 

nhân của nhà báo. Cái tôi trần thuật trong những tác phẩm 

thuộc dạng này thuyết phục công chúng bằng sự chín chắn, 

thận trọng, điềm tĩnh và lôgic do tác giả rút ra trong bản thân 

những hoạt động nghề nghiệp của mình.  

Cùng với các thể Ký báo chí, sổ tay phóng viên ngày 

càng chứng tỏ là một trong những thể loại có nhiều sức mạnh 

trên báo chí. 



Đức Dũng 

 

 222 

 

II. THƯ PHÓNG VIÊN 

 

1. Cũng giống như nhật ký, thư từ là những ghi chép 

mang tính chất riêng tư. Khi đem công bố trên báo chí, nó đã 

được xã hội hoá. Và như vậy, những đặc điểm và tính chất 

của nó đã bị biến đổi theo chiều hướng đại chúng.  

Trong đời sống văn học nước ta, có những lá thư đã từng 

gây nên những chấn động lớn trong tình cảm của công chúng. 

Nhiều lá thư trong tập Từ tuyến dầu Tổ quốc đã gây những 

xúc động mạnh mẽ không chỉ đối với nhân dân ta mà cả nhân 

loại có lương tri. Những lá thư được viết từ trong lửa và máu 

ấy là những bằng chứng sinh động và hùng hồn về tội ác của 

đế quốc Mỹ và bọn tay sai gây ra trên nửa đất nước của 

chúng ta trong những năm tháng chiến tranh. Trong các tác 

phẩm Ký văn học, Từ tuyến đầu Tổ quốc là một trong những 

tác phẩm có sức sống mãnh liệt chính bởi cái sức mạnh của 

sự thật tràn đầy mỗi dòng chữ của nó... 

Trong lĩnh vực báo chí ở nước ta từ nhiều năm qua, thư 

từ đã được coi là một trong những dạng thông tin phản ánh 

khá quen thuộc. Nhiều tờ báo vẫn thường xuyên đăng tải thư 

hỏi - đáp giữa công chúng với toà soạn. Nội dung của những 
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thư này rất phong phú, đề cập đến mọi mặt của đời sống. Mỗi 

tờ báo căn cứ vào nhiệm vụ, chức năng cụ thể để xây dựng 

những chuyên mục thư phù hợp với đối tượng công chúng 

của mình. Những hình thức nói trên rất phong phú. Tuy nhiên 

chúng không phải là “thư phóng viên” hiểu theo nghĩa là một 

thể loại thuộc Ký báo chí.  

Với tư cách là “một nội dung ổn định với một hình thức 

tương đối ổn định”, thư phóng viên là những tác phẩm báo 

chí được viết ra dưới hình thức thư. Nói cách khác, đó là 

những tác phẩm báo chí mượn hình thức thư từ để tăng thêm 

sự sinh động về hình thức thông tin nhằm lôi cuốn sự chú ý 

của công chúng. 

Trong những năm qua, nhiều tờ báo ở nước ta đã sử dụng 

thư phóng viên. Trong số đó, có thể kể tới những “lá thư” của 

tác giả Nguyễn Hưng gửi cho “anh B” thường được đăng trên 

báo Văn nghệ. Những lá thư này có tiêu đề chung là: “Thư 

phía Nam”. Nội dung của chúng khá phong phú và đặc biệt 

là giọng điệu trần thuật sinh động, lôi cuốn người đọc. Có thể 

nói chính những “lá thư” như vậy đã góp phần trực tiếp vào 

việc thúc đẩy hình thức thông tin này phát triển thành một thể 

loại báo chí. 

Sau đây là một đoạn trích từ những “lá thư” của tác giả 

Nguyễn Hưng: 
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“Thành phố Hồ Chí Minh 30-6-1990 

Anh B, kính mến ! 

Tôi rất mừng là đã nhận được hồi âm của anh. Nhưng 

đáng tiếc do hồi âm hơi chậm nên có những thông tin trao 

đổi đã bị lạc hậu. Thật tình mà nói là như vậy, mong anh 

thông cảm, chúc anh khoẻ và làm ăn tấn tới. 

Anh B ạ, có lẽ như anh đã biết, sang tháng 6 này tình 

hình kinh tế chính trị ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

phía Nam ngày càng phức tạp hơn. Phức tạp về chiều sâu 

vấn đề. Bão táp tín dụng có vẻ đã yên nhưng thực chất là sự 

yên ắng giả tạo. Nó đã làm cho hệ thống ngân hàng mét mặt 

tiến thoái lưỡng nan, vay không dám cho vay, huy động 

không dám huy động. Các đơn vị kinh tế quốc doanh do trước 

đó không chơi nổi với các ông chủ ngân hàng Nhà nước nên 

đã vội vã “kết bạn” với các loại tín dụng ma mà kết quả là 

cho đến bây giờ chưa kịp hoàn hồn, tiền đã mất tật vẫn còn 

mang. 

Giá vàng dâng nhanh khủng khiếp, đầu tháng mới 230 

ngàn, cuối tháng đã tới 257 ngàn một chỉ (...). Cơn sốt vàng, 

đô la đã bồi thêm vào vết thương tín dụng cũ một đòn nặng 

nề. Công nghiệp quốc doanh tiếp tục khó khăn, nhiều nhà 

máy, xí nghiệp tiếp tục giãn người. Điển hình là các ngành 

dệt may mặc, da giầy... Các công ty tư doanh số phận cũng 
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chẳng khá gì hơn, rất nhiều công ty thành lập chưa kịp “thi 

thố tài năng” đã vội vã trả lại giấy phép”
88

. 

Trong đoạn trích trên, phần mở đầu có giọng điệu hoàn 

toàn riêng tư và do đó nó đã tạo ra một kênh giao tiếp riêng 

giữa tác giả và công chúng. Với lối mở đầu như một bức thư, 

dường như tác giả chỉ tâm sự với một người bạn và biến độc 

giả của bài báo trở thành người “đọc trộm”. Thủ pháp này 

thực ra không có gì mới trong báo chí nhưng dù sao tự nó vẫn 

ít nhiều tạo ra sự lôi cuốn do kích thích sự tò mò của công 

chúng. 

Tuy nhiên, kênh giao tiếp do hình thức thư tạo ra thường 

chỉ đượccoi như một thủ pháp mở đầu. Ngay sau những lời 

mở đầu riêng tư là những thông tin đầy ắp những sự thật sống 

động của đời sống. Ở đoạn trích trên, chỉ trong đoạn mở đầu 

chưa đầy ba trăm chữ, chúng ta đã bắt gặp những chi tiết thể 

hiện sự phúc tạp của tình hình kinh tế ở thành phố Hồ Chí 

Minh thời kỳ đó. Bắt đầu là những hậu quả của tình trạng bể 

quỹ tín dụng, tiếp đó là việc “ cơn sốt vàng” với sức phá của 

nó đối với các công ty quốc doanh và tư doanh ở thành phố 

này. 

                                           
88

 Báo Văn  nghệ số 28, ngày 14/7/1990 
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Trong một thư khác đề ngày 28/3/1992, tác giả Nguyễn 

Hưng viết: 

“Anh B. Kính mến! Những ngày này ở thành phố Hồ Chí 

Minh lại gợi cho tôi nhớ đến nhứng năm nào với những mùa 

hè khủng khiếp ở Hà Nội. Nắng. Mất điện. Những giọt nước 

như nước trong đồng hồ cổ. 

Điện thì nhức đầu cả nước, còn nhà biệt thự cấp1, cấp 2 

thì không biết nhức đầu những ai?Mấy ngày này, Sở nhà đất 

và các phòng chức năng táo tác như ong gặp khói bởi lẽ vụ 

hoá giá nhà chụp giật bị phơi gáy. Đầu ngỡ đã xuôi mà đuôi 

còn kẹt. 

Các loại hàng hoá tiêu dùng tiếp tục giảm. Nhưng giảm 

vô lý nhất là lúa gạo. Ta đang hò hét động viên xuất khẩu gạo 

thì năm nay Nam Bộ được mùa cực to (ước tính số10,5 triệu 

tấn thóc, cả nước 21 triệu tấn )mà nông dân lại cực ngơ ngác 

vì không biết bán lúa cho ai? Nhà nước không đủ tiền mua. 

Nông dân ùn ùn chở lúa về Sài Gòn, do vậy giá lúa gạo giảm 

đến 20%. Đói tất nhiên là khổ, nhưng no chưa chắc đã 

sướng, phải không anh B? Bởi đã từng có chuyện chết no kia 

mà !” 

Từ những ví dụ nêu trên, có thể thấy thư phóng viên nhìn 

chung có nội dung và hình thức biến đổi khá linh hoạt; Có bài 

chỉ tập trung vào một vài sự kiện nổi bật nhất, có bài lại dựng 
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lên một phác thảo của hàng loạt sự việc ở những lĩnh vực 

khác nhau; Có bài tập trung phân tích về một vấn đề, có bài 

chỉ dừng lại ở mức độ điểm sự kiện mà hầu như không có bàn 

luận. Giọng điệu của những tác phẩm thuộc thể này rất gần 

với thể nhật ký phóng viên bởi tính chất riêng tư, nhưng cách 

thức thông tin lại giống như thể câu chuyện truyền thanh 

(một thể loại văn nghệ tổng hợp của đài phát thanh) với thủ 

pháp thông tin gián tiếp tới công chúng thông qua một cuộc 

đối thoại trực tiếp mang tính chất giả định.  

2. Nếu xem xét một cách tổng thể qua những tác phẩm 

thuộc thư phóng viên, có thể thấy đặc trưng và những đặc 

điểm của loại thể Ký báo chí được biểu hiện như sau: 

- Thư phóng viên trần thuật về những người thật, việc 

thật điển hình nhưng khả năng thông tin thời sự không nhạy 

bén. Nói cách khác, yếu tố thời sự trong thư phóng viên là 

thời sự của một giai đoạn (có khi tới vài tháng) chứ không 

cấp thiết hàng ngày hàng giờ như tin hay ghi nhanh.  

- Cái tôi trong thư phóng viên là nhân tố để liên kết 

những dữ kiện, chi tiết, nhưng không ổn định. Nó có thể là 

cái tôi nhân chứng, cái tôi thẩm định nhưng cũng có lúc chỉ 

có một vai trò mờ nhạt... Điều này có liên quan mật thiết đến 

giọng điệu của thư phóng viên - một giọng điệu đa dạng. Có 

thể nói ở mỗi tác phẩm thuộc thể này, căn cứ vào nội dung và 



Đức Dũng 

 

 228 

dung lượng thông tin mà tác giả tạo ra một giọng điệu riêng 

biệt. Ngay trong cùng một tác phẩm cũng có thể có nhiều 

giọng điệu khác nhau, tương ứng với từng đoạn có lượng 

thông tin khác nhau.  

Trong “lá thư” phản ánh tình hình thành phố Hồ Chí 

Minh những ngày giáp Tết Nhâm Thân 
89

, đoạn đầu tiên có 

giọng tâm sự riêng tư của một lá thư bình thường. Đoạn tiếp 

theo (từ chỗ nói về tình hình lương thực ở thành phố Hồ Chí 

Minh đến chỗ so sánh giá thuốc lá nội và thuốc lá ngoại) có 

giọng điệu gần gũi với một tác phẩm phóng sự và đoạn sau 

đó lại tràn đầy cảm xúc thẩm mỹ khi bàn về thời tiết và tình 

hình điện Trị An. Đoạn cuối hơi khác hơn, lại gợi ra những 

suy nghĩ thiên về lý lẽ nên có giọng điệu khá gần với thể loại 

ký chính luận. 

- Thư phóng viên có kết cấu nhìn chung giống như thể 

ét-xe (còn gọi là tiểu luận) của Ký văn học. Theo nhà nghiên 

cứu Hoàng Ngọc Hiến, đó là loại “bố cục tự do” 
90

 mà theo 

cách nói của Nguyễn Tuân, “ý này” nhằng vào ý kia theo 

hứng của sự “tưởng tượng miên man”
91

. Bút pháp của nó 

xuất phát từ sự biến đổi phong phú, đa dạng của nội dung 

cũng thay đổi hết sức linh hoạt. So với các thể Ký báo chí 

                                           
89

 Báo Văn  nghệ số 8, ngày 22/2/1992. 
90

 Hoàng  Ngọc Hiến, Năm bài giảng về thể loại (sách đã dẫn), tr.19. 
91

 Sách trên, tr .19 (trích lại). 
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khác, bút pháp trong thư phóng viên sinh động hơn, gần gũi 

với văn học hơn. Đôi chỗ, nó đã đạt tới sự lấp lánh của ngôn 

từ với những so sánh, ẩn dụ văn học - điều đó rất hiếm thấy 

trong các thể thuộc thể loại báo chí nói chung. 

- Ngôn ngữ được sử dụng trong thư phóng viên nhìn 

chung phong phú nhưng khả năng thông tin thời sự của nó bị 

hạn chế. Tác giả thư phóng viên thường có xu hướng thiên về 

sử dụng những câu chữ thân mật gần gũi với ngôn ngữ giao 

tiếp thường ngày, nhằm tạo ra sự “riêng tư” trong mức độ có 

thể được. Tuy nhiên, không phải bài nào cũng đạt được điều 

yêu cầu đó. Có những “lá thư” mà nếu tước bỏ đi những câu 

chữ mang hình thức thư (như ngày tháng ở đầu thư, tên người 

nhận thư, lời chào cuối thư) thì chỉ còn lại là một bài phản 

ánh bình thường. 

Trên cơ sở của những phân biệt như trên, có thể rút ra 

một vài kết luận về thư phóng viên như sau: 

- Thư phóng viên là một thể Ký báo chí, có khả năng trần 

thuật về những người thật, việc thật tiêu biểu với ngôn từ, bút 

pháp, giọng điệu linh hoạt, sinh động. 

Ưu thể của thư thư phóng viên là ở năng lực phản ánh 

hiện thực một cách mềm mại, có bản sắc cá nhân của tác giả. 

Ngoài ra nó có khả năng tạo ra sự hấp dẫn đối với công 

chúng thông qua cách thức thông tin - đó là sự thông tin gián 



Đức Dũng 

 

 230 

tiếp tới công chúng thông qua một hình thức đối thoại trực 

tiếp mang tính chất giả định.   

 

KẾT LUẬN CHUNG 

 

Việc nhận diện các thể loại báo chí thông qua hệ thống 

của nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước hết, nó trang bị 

một cách nhìn mang tính hệ thống trước một hiện thực bề 

bộn, đa dạng và luôn biến đổi một cách linh hoạt của đời 

sống báo chí, tạo cơ sở cho công việc nghiên cứu, tìm hiểu và 

sáng tạo tác phẩm báo chí . 

Với sự hợp thành của ba loại thể Thông tấn báo chí, 

Chính luận báo chí và Ký báo chí, hệ thống thể loại báo chí là 

phần ổn định trong loại thông tin báo chí nói chung. Tuy 

nhiên, hệ thống này không phải là bất biến. Trong quá trình 

phát triển, nó đào thải những thể loại không đáp ứng được 

nhu cầu thực tiễn, đồng thời tiếp nhận những thể loại mới. Đó 

là hệ quả trực tiếp của quá trình giao thoa, thâm nhập lẫn 

nhau giữa các thành viên thể loại bên trong và bên ngoài hệ 

thống. Chính quả trình giao thoa, thâm nhập này là động lực 

cho sự phát triển của các thể loại, các loại thể và toàn bộ hệ 

thống thể loại báo chí. 
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Sự tồn tại hiển nhiên của lọai thể Ký báo chí trong hệ 

thống thể loại báo chí ở nước ta là một bằng chứng cho thấy 

sự phát triển năng động của đơì sống báo chí Việt Nam hiện 

đại. Bởi lẽ đó, việc khẳng định nó đã trở thành yếu tố tiền đề 

trong việc nhận diện toàn bộ hệ thống. 

Trong hệ thống thể loại báo chí, loại thể Ký báo chí nổi 

bật ở năng lực vừa đáp ứng các yêu cầu về thông tin sự kiện 

thời sự xác thực và thông tin lý lẽ, đồng thời có khả năng 

trình bày về những sự thật đó qua vai trò quan trọng của nhân 

vật trần thuật và qua ngôn từ, bút pháp, giọng điệu sinh động, 

linh hoạt, giauf tính chất văn học. Đặc trưng cơ bản của Ký 

báo chí là trần thuật về những người thật, việc thật điển hình, 

đáp ứng yêu cầu thời sự với ngôn ngữ vừa là thông tin thời 

sự, đồng thời giàu hình ảnh, có sức biểu cảm cao. Đây cũng 

là đặc trưng cơ bản nhất để khu biệt các tác phẩm thuộc Ký 

báo chí với những loại thể khác trong hệ thống.  

Với đặc trưng như vậy, Ký báo chí có ba đặc điểm là: 

- Sử dụng vai trò của cái tôi trần thuật. 

-Kết cấu linh hoạt, bút pháp sinh động gần với văn học. 

-Ngôn ngữ vừa là thông tin thời sự, đồng thời giàu hình 

ảnh, có sức biểu cảm cao. 
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Với bảy thể loại cùng với một vài biến thể khác, Ký báo 

chí có một vị trí quan trọng trong hệ thống thể loại báo chí. 

Việc thông tin thời sự gắn với bản sắc cá nhân của nhà báo đã 

khiến cho các thể loại thuộc nhóm Ký báo chí trở thành mảnh 

đất nhiều hứa hẹn để những nhà báo thể hiện tài năng của 

mình. Ngoài ra, loại thể này còn góp phần cơ bản trong việc 

tạo ra sự sinh động trong đời sống báo chí bởi khả năng kết 

hợp được những ưu thế của thông tin báo chí và ít nhiều tính 

chất của văn học trong việc tái hiện hiện thực khách quan.  

Dưới đặc điểm  bao trùm của toàn bộ hệ thống và những 

đặc điểm chung của loại thể, mỗi loại thể thuộc Ký báo chí 

còn có những đặc điểm riêng. Trong hệ thống thể loại báo 

chí, phóng sự là thể loại duy nhất có thể dựng lại một bức 

tranh vừa có sức khái quát cao, đồng thời rất chi tiết sống 

động trước một sự thật nào đó đang thu hút sự chú ý của 

đông đảo công chúng. Đây cũng là thể loại rất giàu tính nhân 

văn so với các thể loại báo chí khác. 

Trên cơ sở tuân thủ nhỡng đặc điểm  của toàn bộ hệ 

thống và của loại thể, các Ký báo chí khác cũng có những đặc 

điểm riêng. Thể loại ghi nhanh ngoài khả năng xuất hiện rất 

nhanh trước một sự kiện thời sự nào đó còn được khu biệt 

với các thể loại báo chí  khác ở chỗ có thể tái hiện lại sự kiện 

dưới dạng một phác thảo đa diện, sinh động về cái thời điểm 
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ban đầu sinh động nhất của một sự kiện. Trong khi đó, thể 

loại ký chân dung lại được chú ý ở đặc điểm tái tạo chân 

dung những con ngưới có thật. Đây cũng là thể loại báo chí 

duy nhất lấy con người làm đối tượng chủ yếu đẻ phản ánh. 

Ký chính luận - như tên gọi của nó lại được khu biệt với các 

thể Ký báo chí khác ở khả năng thông tin lý lẽ về những vấn 

đề đa dạng nảy sinh trong cuộc sống. Chính do đặc điểm đó 

nên thể loại này được coi là kết quả của sự giao thoa giữa loại 

thể Ký báo chí và loại thể Chính luận báo chí. 

Trong số ba thể Ký báo chí còn lại, nhật ký phóng viên là 

thể loại có hình thức nhật ký và nội dung gắn liền với ngề 

nghiệp và công việc của nhà báo. Cách trình bày sự kiện của 

thể loại này còn có đặc điểm là tuân thủ theo trình tự phát 

triển tự nhiên của sự kiện với một mật độ chi tiết dày đặc. 

Thể loại sổ tay phóng viên cũng thường đề cập tới những sự 

kiện có liên quan trực tiếp tới nhà báo nhưng thường là 

những sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ, do đó khả năng 

đáp ứng yêu cầu thông tin thời sự của thể loại này không cao. 

Thể Ký báo chí cuối cùng – thư phóng viên được khu biệt với 

các thể loại khác ở hình thưc thư và nội dung bao quát một 

loạt sự kiện đã xảy ra trong một khoảng thời gian tương đối 

rộng nên khả năng đáp ứng yêu cầu thông tin thời sự của nó 

cũng không cao.  
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Ngoài những thể loại kể trên, còn có một số biến thể 

hoặc các dạng bài có nhiều tính chất Ký báo chí như các dạng 

bài “ghi chép”, “ghi nhận” hoặc “mẩu chuyện”... Những dạng 

bài này vẫn đang trong quá trình phát triển, định hình và rất 

có thể một lúc nào đó chúng sẽ gia nhập vào hệ thống thể loại 

báo chí. 

Một cách nhìn có tính hệ thống không có nghĩa là phủ 

nhận quá trình giao thoa, thâm nhập, chuyển hoá lẫn nhau 

giữa các thể loại, các dạng và kể cả các biến thể của chúng. 

Thực tế của đời sống báo chí vẫn thường xuất hiện những tác 

phẩm có sự kết hợp, pha tạp tính chất của nhiều thể loại khác 

nhau – không chỉ bên trong mà kể cả các thể loại bên ngoài 

hệ thống. Đây là điều bình thường thậm chí, nó còn được coi 

như một biểu hiện của sự phát triển năng động để có thể phản 

ánh hiện thực một cách sinh động hơn, xác thực hơn. 

2. Việc nhận diện loại thể Ký báo chí và các thể loại cùng 

với những biến thể, những dạng của nó còn có một ý nghĩa 

thiết thực trong hoạt động sáng tạo tác phẩm của nhà báo. Nó 

tạo ra cho nhà báo khả năng lựa chọn. Đứng trước sự thật 

(một sự kiện, một hoàn cảnh, tình huống, con người...), trên 

cơ sở kiến thức, kinh nghiệm nghề nghiệp và những dữ kiện 

đã thu thập được, nhà báo có thể chọn lấy thể loại nào có khả 

năng phản ánh tốt nhất sự thật đó theo quan niệm của mình. 
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Mỗi thể loại có khả năng và tầm vóc riêng với những ưu thế 

và hạn chế riêng, lựa chọn đúng thể loại là điều kiện quan 

trọng đầu tiên để có thể có một tác phẩm báo chí tốt. Lựa 

chọn không đúng thể loại trong từng trường hợp cụ thể có thể 

dẫn đến tình trạng phản ánh hiện thực méo mó và chắc chắn 

là sẽ đạt hiệu quả thông tin rất thấp. 

Cùng với các thể loại khác trong hệ thống thể loại báo 

chí, loại thể Ký báo chí vẫn đang vận động phát triển theo 

hướng ngày càng phong phú hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

tiếp nhận thông tin của công chúng. Sự vận động phát triển 

này có liên quan chặt chẽ với đời sống hiện thực. Hiểu biết và 

sử dụng thành thạo các thể loại báo chí nói chung và các thể 

Ký báo chí nói riêng có thể giúp những người làm báo sáng 

tạo ra những tác phẩm có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phản 

ánh một hiện thực đang phát triển ngày càng năng động hơn.  

Việc và nhận diện về loại thể Ký báo chí trong hệ thống 

thể loại báo chí là một công việc rất cần thiết và hoàn toàn có 

thể thực hiện được. Công việc này ngoài ý nghĩa khẳng định 

một hệ thống đang tồn tại và phát triển trong thực tế, còn góp 

phần tạo cơ sở cho sự phát triển của đời sống báo chí hôm 

nay./. 

                                                    Hà Nội, 1991- 1992 

                                                             ĐỨC DŨNG 
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Phần thứ ba 

PHỤ LỤC 

 

I. PHÓNG SỰ 
 

Ngẩn ngơ ta xuống ga nào hả em? 

(Trích) 

Anh Hoàng Dương, Trưởng ga Huế là người cởi mở 

thích đùa. Anh yêu văn học và chơi thân với nhiều nhà văn, 

nhà thơ trong xứ. Trong mâm rượu vui, anh thường hát bài 

ruột "tự biên" về ngành hoả xa của mình. Bài hát ám ảnh tôi 

đến nỗi đi đâu hễ gặp đoàn tàu, đường tàu hay nhà ga là tôi 

lại nhẩm lại. Đặc biệt, những lúc tàu đi qua vùng đèo núi 

hiểm trở, vào ngầm ra dốc như Minh Cầm, Kim Lũ, trong tôi 

lại vang lên da diết bài hát của anh Dương bên chén rượu 

nơi Thần Kinh quen thuộc. 

Mi cực, tau (tao) cực  

Mi cực, tau cực  

Mi cực, tau cực 

Suỵt... 

Chỉ mấy chữ ấy thôi mà đủ trạng huống của đoàn tàu. 

Tiết tấu nhanh dần là tàu rời ga. Tiết tấu chậm là tàu vào ga. 
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Tiếng "suỵt" là tiếng xả phanh hơi như xả ra nỗi khổ nghiệt 

ngã dồn nén tức tưởi. 

Những đoàn tàu đi. Một thế giới sống sinh động cuộc 

mưu sinh đang đi về phía trước. Ô, có ai chưa một lần đi tàu 

hỏa? Ai chưa đi tàu hỏa Việt Nam là chưa thật sống hoàn 

toàn giữa cõi trần này! Chỉ riêng về mặt thương mại thôi, tàu 

hoả là cả một thị trường xã hội đầy sống động. Điều lạ lùng 

mà cái mớ thị trường tưởng như hổ lốn ấy lại kết thành 

không gian và thời gian trên hai đường ray mưa và nắng và 

âm điệu bài hát "ngành nghề" của anh Dương: Mi cực, tao 

cực. 

Những thương gia tý hon 

Vâng, không ai khác ngoài chính con tàu đã chứng kiến 

triệu lần cảnh trẻ thơ Việt Nam trong cuộc bon chen kiếm 

sống. Giữa tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi học, tuổi chơi, tuổi được 

nâng niu chiều chuộng, các em đã phải lao vào thương 

trường giữa đêm hôm rét mướt, đời trôi theo những con tàu. 

Các em, phục vụ mọi người nhưng em với mọi người là ghẻ 

lạnh, thờ ơ. Đoàn tàu cần có các em nhưng các em không 

được chấp nhận. Phải lên tàu mua bán một cách công khai, 

thì thụt, dấm giúi. Các em bán gì? Xin kể: thuốc lá, nước chè 

ấm (chè chén), nước chè xanh, bánh tráng (bánh đa), bánh 

trưng, đậu phộng luộc, bánh rán, cam quýt, bún, bánh canh, 

cháo, bánh kẹo... Có em ở ở Hà Tĩnh, Đồng Lê đội cả thúng 
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sim lên tàu rao bán. Sim các vừa mới hái nơi "Những đồi sim 

không đủ quả nuôi người"... 

Tôi ngồi trên toa tàu chợ ở miền Trung trong chuyến 

vào Quy Nhơn mùa Thu vừa rồi. Trẻ con, người già bán 

hàng rong, quà sáng rao đan vào nhau. Tàu sắp chuyển 

bánh, một bé gái khoảng mười bốn mười lăm tuổi tất tưởi 

gánh cháo gà băng qua đường ray, tới bậc cửa toa tàu bên 

cạnh tôi. Đã sáu giờ rồi, có lẽ em đã ngủ quên nên gánh 

hàng ra muộn. Em đang tìm cách đưa một đầu gánh lên tàu 

bỗng có một người bảo vệ mặc đồ xám, mũ cát két có huy 

hiệu đường sắt sấn sổ lao tới. Tay bảo vệ hét lên một câu gì 

đó không rõ (có thể là "ai cho mày vào đây bán") rồi túm lấy 

đầu gánh giật tung nồi cháo của đứa bé. Cháo đổ lên láng 

xuống ta-luy đường tàu, mấy chiếc bát vỡ. Sau một giây 

sững sờ và kinh hoàng, đứa bé đã khóc. Em vừa khóc vừa 

chửi. Thế là cả vốn lẫn lời đi toi! Cả nhà em đang chờ mấy 

đứa con trưa nay mang gạo về!. " Đánh bỏ mẹ thằng khốn 

nạn đi!". Tiếng một thanh niên giọng Bắc thét lên ở đâu đó. 

Thằng cha "bảo vệ" lùi lũi đi không thèm đền bù, xin lỗi. Tôi 

níu ba thằng bé bán nước đen nhèm đang đứng ở cạnh, 

phỏng vấn tới tấp:  

- Sao tay "cán bộ" đường sắt ấy lại ác thế các cháu?  

- Vì gánh cháo, mang cơm, mang nước lên tàu thì dịch 

vụ nhà ga không bán được. Một đứa giải thích. 

- Thế bao nhiêu người bán được? 
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- Tại con nớ chưa nộp năm ngàn mới khổ thế chú ạ - 

Đứa khác bổ sung. 

- Năm nghìn là tiền gì? Thuế à?  

- Là tiền "cúng" cho "nó" để "nó" cho lên tàu, nó ngơ đi 

cho. Không thì a-lê-hấp! Ra mà mua vé! Vé một ngày chứ 

tiền đâu mà ngày nào cũng vé. Cái vé năm nghìn, bằng cả 

ngày lời chứ đâu ít. Vì thế thế mà ai cũng phải lệ ấy mà 

cúng. Dựa vào nhau mà sống là rứa đó chú! Người quen thì 

bọn nó lơ đi vì họ có cách nộp riêng. Còn người lạ, không 

biết thì nó hành cho nhớ đời! Thằng bé thứ ba vừa nói liến 

thoắng vừa làm bộ điệu. 

- Thế tiền ấy nhà ga quy định à? Các cháu cũng phải 

nộp cả chứ? 

- Không đâu. Chẳng ga nào quy định cả. Đó là "tiền 

ngầm". Khó là mấy bà bán cơm, bán cháo. Chứ chúng cháu 

thì êm! Khi nào mấy chú véo tay hay vẫy tay "ê, thuốc mày," 

"ê", nước mày" thì không hỗn, đừng có đòi tiền. Coi như đó 

là "thuế" rồi. Đòi tiền là nghỉ bán luôn! 

Cảnh tượng gánh cháo đổ làm tôi nhớ đến vợ chồng 

anh Tôn Phong và chị Mỹ chuyên bán chè chén ở ga Nha 

Trang. Tuy không được ga tàu chấp nhận, anh chị đã sinh 

sống, ăn ngủ ngay ở ga mười lăm năm qua để... bán chè 

chén cho khách đi tàu. Rồi hai người thành vợ chồng, đẻ 

con ngay ở sân ga. Những đứa con anh Tôn Phong lớn lên 

trong mưa gió, hôm nay lại bán chè chén, bán bánh kẹo, 
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crem ở ga Nha Trang. Anh Tôn Phong là người Huế nên hay 

làm thơ. Làm thơ khi ngồi đợi tàu đến trong khuya khoắt, 

tâm hồn anh phiêu bồng tới miền tiên cảnh. Do vậy mà đã 

ba lần anh bị những người bảo vệ  trật tự ở ga đạp bẹp dúm 

cái khay bán hàng. Anh lại làm thơ về cái khay bẹp dúm ấy 

trong những đêm không bán hàng khác. 

Những "thương gia tí hon" của chúng ta mỗi chuyến tàu 

có tới hàng trăm em. Không nói thì ai cũng biết các em là 

con nhà nghèo ở phố, ở hai bên đường sắt xuyên Việt. Có 

khi chính các em là con cái công nhân đường sắt. Các em 

bán hàng rong trên tàu có loại chỉ tranh thủ những ngày hè, 

ngày nghỉ. Phần nhiều các em là "dân chuyên nghiệp" như 

hai đứa con anh Tôn Phong.  

Các em đi thành băng, thành nhóm để bảo vệ nhau. Một 

băng chỉ "làm ăn" dọc một cung đường nhất định. Ví dụ, các 

em bán hàng trên tàu chợ Đà Nẵng - Quy Nhơn, đến Quảng 

Ngãi phải quay ra, từ Quảng Ngãi và Quy Nhơn lại có băng 

khác. Khổ thế nhưng việc bán hàng trót lọt các em cũng có 

tiền lời mang về cho bố mẹ mỗi ngày dăm bẩy nghìn (gấp 

đôi tiền lương của bố mẹ ở cơ quan Nhà nước).  

Tôi quen chị Thuyết, một cán bộ hưu non ở Huế cùng 

con gái bán nước chè xanh thuốc lá trên tàu chợ Huế. Đồng 

Hơi. Chị lên tàu ở ga An Hoà với hai can nước chè xanh 

nóng ủ vỏ xốp giữ nhiệt. Lên toa là phải giấu ngay hai can 

nước vào gầm ghế ở góc toa. Hai mẹ con chỉ cầm cái ấm 
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nhôm và chiếc cốc thuỷ tinh. Phơi ra cho nhân viên đường 

sắt thấy hai can nước thì phải chịu "lệ phí". Một cốc nước 

năm trăm đồng. Chị bán ra đến Đông Hà thì chuyển tàu, trở 

vô. Đứng già buổi sáng cũng kiếm được hơn chục ngàn tiền 

lãi.  

Nhiều em bán hàng rong rất nghề, nói theo ngôn ngữ 

"kỹ thuật thương nghiệp". Dân bán nước chè xanh bao giờ 

cũng kèm theo tăm và thuốc lá miễm phí, nên buộc ai cũng 

phải dùng nước của các em. Uống nước tiền không có thối 

lại thì lấy luôn điếu thuốc, thật tiện lợi. Đó là Marketing chứ 

gì nữa. Các em bán chè chứ còn thiện nghệ hơn nữa. Mỗi 

ngày hàng của các em có tới hàng chục cái chén (ly thuỷ 

tinh nhỏ thay loại chén sứ nông choèn, bưng chén nước lên 

tàu xóc dễ đổ). Rót nước cho khách này xong không đợi lấy 

tiền, các em đi rao bán sang ghế khác, toa khác. Khi hết "cơ 

số" chén hoặc giả tàu sắp đến ga phải dừng các em mới đi 

"thu hồi vốn". Một buổi tàu các em bán được trăm chén 

nước chè, "doanh số" tới hai chục nghìn đồng!  

Tìm hiểu tôi thấy các em là những thương gia thứ thiệt. 

Phải tính toán tới ga nào thì nước nguội khách chê. Phải tự 

chế tạo mấy cái thiết bị ủ nóng tốt nhất đảm bảo sau tám 

tiếng nước chè vẫn còn bốc hơi! Phải rành loại chè Tân 

Cương, Bắc Thái với các loại Bắc Thái trộn, Bắc Thái dởm; 

phải sành sỏi trong pha chè sao cho để cả buổi mà nước 

vẫn xanh và đậm đà vị thơm, vị chát. Rồi lại phải biết kèm 

theo điếu cày, thuốc lào là thứ bạn đường của chè chén. Có 
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em còn thủ cả thứ "nước cay" mà khi bán chỉ rỉ tai cho dân 

nghiền.  

Đừng tưởng đứa trẻ bán hàng rong nào trên tàu cũng là 

kẻ cắp. Có lần cậu bé tên Nam cho tôi bài học thấm thía, 

Nam bán thuốc là trên tàu nhanh Vinh - Quy Nhơn. Có lần đi 

bán mỏi chân nó ghé ngồi mép ghế tôi. Tôi né người có ý đề 

phòng lũ ranh móc túi. Hình như mắt tôi đang ánh lên điều 

ngờ vực đó! Nam nhận ra tất cả và thằng bé vừa chừng 

mười hai mười ba tuổi này đã tâm sự với tôi như một cụ già 

từng trải sự đời. "Chú tưởng cháu là thằng móc túi à? không 

phải đâu, chú lầm rồi. Bán hàng là bán hàng và móc túi là 

móc túi. Bán thuốc lá trên tàu là nghề của bọn cháu. Đã là 

nghề bán hàng mà lừa đảo, móc túi có khác chi mình tự chặt 

tay mình, phải không chú? Không ai dại dột thế! Có bọn giả 

vờ đi bán thuốc, bán nước để móc túi thật. Bọn đó bán hàng 

dởm như nước chè thì múc thêm nước ruộng, thuốc là thì 

bày vỏ  bao cho có để che mắt thiên hạ. Chính bọn chúng 

cháu cũng sợ bọn chúng". Thằng Nam nói ròi nó vạch lưng 

quần cho tôi coi cái túi tiền của nó phải may kháp vào phía 

trong lưng quần soóc để đề phòng bọn cắp. Nó nói hay quá 

nên tôi phải hỏi tên nó để nhớ và mua cho nó một nghìn tiền 

thuốc Zet. 

Hàng ngày trên các tuyến đường sắt nước ta có bao 

nhiêu "thương gia tý hon", những thương gia chân chính 

đang "làm ăn" bằng đạo lý nghề nghiệp như thằng Nam? 

Không ai đếm xuể! Và mai sau hẳn trong số đó sẽ trở thành 
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các nhà doanh nghiệp hiện đại của Nhà nước. Đó là tương 

lai, còn bây gìơ thì tội nghiệp các em, không có tuổi thơ, phải 

thức khuya dậy sớm với những chuyến tàu. Nghĩ về các em 

lại thấy những câu thơ xưa của Tế Hanh chưa cũ. 

Tôi thấy lòng thương những chiếc tàu 

Ngàn đời không đủ sức đi mau  

Có chi vương víu trong hơi máy  

Mấy chiếc toa đầy nặng khổ đau. 

Rùa đi tàu thống nhất 

Trong thời buổi luật lệ thị trường tuỳ hứng như hiện nay, 

đường sắt là cái ít bị ngăn sông cấm chợ nhất. Không ai 

điên đi chặn tàu dọc đường, khi nó vừa vào ga! Và cũng 

không lực lượng quản lý thị trường, thuế má nào có quyền 

đâm bổ vào kiểm tra trên các đoàn tàu mà không qua ngành 

đường sắt. Hơn nữa hiện nay tốc độ chạy tàu ngày càng 

nhanh. Hành trình từ Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh từ 

chỗ vô hạn định về thời gian đã giảm xuống chỉ còn 52 tiếng, 

48 tiếng rồi 42 tiếng. Nhờ tàu chạy nhanh cho hành khách đi 

tàu đỡ khổ giờ nào hay giờ đó. Cũng nhờ tàu chạy nhanh 

mà hàng hoá giữa hai miền thông thường. Các cơn "sốt gạo, 

"sốt đường", "sốt mì chính", "sốt xi măng" được dập ắt sớm 

hơn. Có nghĩa là đường sắt thông thương với những đoàn 

tàu tốc hành thứ thiệt sao tôi lại nói đến rùa (!?). Hay là tôi 
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muốn nói đến tàu hoả ta phải chạy đến hai trăm kilômét/giờ  

như ở bên Tây, bên Nhật? 

Không phải tôi đang nói về rùa một trăm phần trăm. 

Vâng! Tôi muốn kể về một chuyến tàu Thống Nhất đặc biệt. 

Chuyến tàu mà hàng nghìn chú rùa hành quân ra Bắc!. Tình 

cờ tôi ngồi ghế gần một cụ già người Nghệ An. Cụ trông 

không có gì khác các bà già ở các vùng quê Nghệ Tĩnh: áo 

cánh nâu, quần vải đen, đầu quấn khăn đen, ăn trầu đỏ 

mép. Cụ cho biết quê cụ ở Đô Lương, vào thăm cháu ở 

thành phố Hồ Chí Minh trở ra. 

Cụ bảo cứ gọi cụ là bà Chắt Lành: Bà Chắt Lành vui 

tính, hay tiếu lâm. Bà kể chuyện suốt đêm. Bà kể như bà 

thông thạo sách báo lắm. Bà đùa rằng "Bây giờ ở khắp xó 

xỉnh nào trên trái đất đều có người Nghệ - Tĩnh nhà bà, kể 

cả trên mặt trăng, nên chuyện bà đi tàu Thống Nhất cũng 

không lấy chi làm lạ". Bà Chắt Lành còn kể chuyện hồi đánh 

Mỹ, dân quân làng bà bắt được một phi công nhảy dù. Căm 

bọn lái máy bay Mỹ đốt phá làng mạc, mấy anh dân quân lấy 

roi mây vụt túi bụi vào viên phi công khi anh ta vừa chạm 

đất. Viên phi công hét lên: 

- Tôi là phi công Việt Nam, phi công ta, đừng đánh, hãy 

đưa ta lên huyện! Bà con có nghe không? Tôi là phi công ta. 

- Thằng nói láo, đánh cho nó chừa cái thói xâm lược.  
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- Tôi là phi công ta thật mà, máy bay tôi vừa bị rơi - Viên 

phi công vừa nói vừa móc trong túi ngực ra cái thẻ, chưa kịp 

trình thì một lão nông dân sấn sổ bước đến chỉ vào mặt. 

- Mi không phải là phi công giặc thì mi là thằng phản 

động! Máy bay choa là cách mạng, đời mô mà rơi. 

Câu chuyện cụ Chắt Lành có lẽ còn dài không biết đến 

bao giờ mới ngừng nếu không có tiếng thất thanh của cô gái 

ngồi ghế đối diện với tôi. Vợ chồng cô dạy ở trường Đại học 

Mỏ địa chất vào thăm quê ở miền Nam ra. Người phụ nữ 

xinh đẹp, trắng trẻo này cả ngày không nói một câu. Dường 

như cô im lặng để khuôn mặt tự nói những lời có cánh của 

nó. Nghe cô thét lên, mặt tái nhợt co vội chân lên ghế, run 

cầm cập, ông chồng mới phát hiện ra ở dưới gầm ghế có 

những con gì động đậy trong các bao tải! Tôi giúp anh lôi ra 

coi! Trời đất ơi! Một bao tải Rùa! từ đó mọi người mới té 

ngửa ra dưới các gầm ghế không phải là một bao mà hai 

bào mà không phải một ghế mà ghế nào cũng có. Cả toa tàu 

đầy rùa. Người ngồi trên rùa những con rùa lum khum động 

đậy. Trong các bao tải ướt nhờn. Ở đâu ra lắm rùa thế này? 

Chị bán cơm gà vừa lên ga ở Quảng Ngãi cho hay hai toa 

cạnh chúng tôi cũng đầy rùa nằm dưới các dãy ghế. Con 

nào cũng to bằng bàn tay trở lên. Một số người lên tiếng việc 

ngồi chung với rùa! Bà Chắt Lành ngồi im từ nãy đến giờ 

bỗng lên tiếng.  
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- Rùa của bà, rùa của bà. Mà không phải là rùa mô. Đó 

là ba ba. Tức là con hôm ấy. Rùa to hơn. Mấy cô chú làm ơn 

cho bà gửi. Khổ sở thế buôn bán thời buổi này đủ thứ thuế 

mà không thế không có đồng vô đồng ra. 

Bà cụ vừa than vãn vừa quệt trầu. Người ta nói thế chứ 

chẳng ai đụng vào bao tải ba ba của bà cả. Cha, ba ba của 

cụ, thì cụ là người buôn bán ba ba? Máu nhà báo tôi bừng 

lên. Chết thật, bà già xứ Nghệ này là tay buôn đường dài 

chính hẵng "con nai vàng"! 

Tôi gợi chuyện. Bà cụ cho biết ba ba buôn sang Trung 

Quốc. Nói đúng hơn là đi mua ba ba về bán đầu nậu cho 

buôn sang Trung Quốc. Đầu tiên là mua ba ba ở các tỉnh 

miền Bắc. Giống ba ba này nhỏ con, mai lại nhám, có gai, 

giá rẻ. Rẻ cũng hết. Cạn ba ba ở Bắc Bộ rồi thì đến ba ba 

miền Trung. Bây giờ thì ba ba Nam Bộ, bà cụ phải lần mò 

vào tận Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang... cả tháng nay 

mới mua được ba ba chuyển ra. Bà Chắt Lành giải thích 

rằng ba ba Nam Bộ mai to hơn, lại trơn bóng, sờ mát tay 

lắm! ( Có anh bộ đội đi phép ra Bắc nằm võng trên thò đầu 

xuống đế: "Chết chết! Bà ơi, Con ba nhăm tuổi rồi nay nghe 

cụ nói mới biết cái ba ba miền Bắc nó nhỏ mà có gai còn 

"cái" ba ba miền Nam thì vừa to vừa láng, thích thật". Cả toa 

tàu cười rộ. Các cô gái đỏ mặt). 

Ba ba có thể sống cả chục ngày mà không ăn uống. Bà 

cụ tính rằng để mua gom đủ một chuyến ra Bắc, là phải chờ 
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cả nửa tháng. Một cân ba ba mua được ở Nam Bộ chỉ mươi 

lăm chục ngàn. Đi tàu ra tới Bắc bán được sáu chục nghìn. 

Nghe nói người ta bán sang Trung Quốc tới bẩy tám chục 

ngàn một ký. Bà cụ còn thông thạo rằng, ba ba sang Tàu là 

để làm món ăn ở khách sạn sang trọng. Còn mai ba ba thì 

chế biến thành đồ trang sức (?). Bây giờ bên Trung Quốc 

"mở cửa" thoải mái, người ta rất cần các thứ đặc sản. 

Chuyến này bà "đi" là chuyến đầu. Chỉ năm trăm con thôi 

(tức gần tám tạ). Vốn chi hết cỡ hai chục triệu. Nếu trời cho 

trót lọt, đi tới nơi, ít cũng được mười triệu tiền lãi. Tôi hỏi 

thuế má thế nào, bà cụ thật thà. Thuế gì, mình chỉ chi ít cho 

anh em tàu là xong, mình "chơi đẹp" thì tàu cũng "chơi đẹp" 

Chơi đẹp là phải chi mấy triệu tiền cước mà không đòi biên 

lai! Mới hay ba ba trên chuyến tàu hôm nay không phải là 

của một mình bà Chắt Lành mà của cả chục chủ buôn mới 

nhiều đến thế. 

Tàu ra tới ga Nam Định. Chỉ chục phút tàu dừng, toàn 

bộ mấy toa tàu bao tải ba ba đã được xuống ga êm lẹ. Có 

nghĩa là bà Chắt Lành - "nhà buôn quê mùa" của chúng ta 

đã bán xong hàng. Ba ba xuống ga Nam Định rồi đi Hải 

Phòng, Quảng Ninh và sang Trung Quốc bằng đường thuỷ. 

Tôi đã kể về một chuyến rùa đi tàu Thống Nhất. Nghề 

phóng viên của tôi không ít lần đi chung tàu Thống Nhất với 

trăn, rắn, ếch, cua, lươn... Các thương gia chuyên ngành 

đặc sản này đi cả một lúc cả tấn ếch, năm tạ rắn và ba tạ 

lươn! Buôn các loại động vật đặc biệt này không rành nghề 
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là sạt nghiệp như chơi. Tôi đã thấy tận mắt những lồng trăn, 

rắn, ếch nhiều tầng thật đặc biệt. Một lồng trăn có đến cả 

chục con. Các thương gia có kinh nghiệm dưỡng  sinh động 

vật dọc đường. Thế mà họ bảo rằng tới nơi may mắn lắm chỉ 

còn sống sáu bầy chục phần trăm, có khi chỉ còn hai ba chục 

phần trăm. Lỗ không vuốt mặt kịp. Trăn, rắn buôn lời hơn 

ếch. Ếch mua ở làng quê một cân mười một nghìn, bán 

buôn cho lái tại Quảng Ninh hai mươi ngàn, dễ lỗ lắm!... 

Hơn một năm nay, khắp cả hang hốc, bụi bờ, rừng xanh 

núi đỏ xứ ta đâu đâu cũng có người săn lùng ba ba, trăn, 

rắn, ếch... Nhiều cánh đồng làng quê không còn bóng dáng 

một con rắn, ếch. Cứ như thằn lằn giờ ngọ ngày mùng năm 

tháng năm âm lịch vậy! Sự mất cân bằng sinh thái ở nông 

thôn đang xảy ra! Và nguy cơ các loại cào cào, châu chấu, 

các giống sâu gây bệnh cho cây trồng ngày càng phát triển 

là chuyện nhỡn tiền. Khi sự cân bằng sinh thái bị phá vỡ, nói 

cách khác, khả năng đối trọng của các sinh vật bị tiêu diệt, 

thì nghĩa là cuộc sống của con người phải chịu nhiều mối đe 

doạ trực tiếp. 

Mới hay dưới bánh sắt của đường tàu dọc theo chiều 

dài đất nước là tiếng kêu của đất đai! Khi ba ba, rắn ếch... đi 

"xuất ngoại" chung tàu với con người, nghĩa là tín hiệu SOS 

về nguy cơ mùa màng thất bát đang tới. Và cái buổi sáng 

tàu từ ga Nam Định về Hà Nội ấy, tôi nghe trong gió lùa qua 

cửa sổ con tàu tiếng kêu cứu ấy, cũng trên nền giai điệu của 

anh Dương: Mi cực, tau cực; mi cực, tau cực... 



                                Các thể ký báo chí  

 255 

                                                    Ngô Minh Khôi 

GHI NHANH: 

 

Muôn vạn tấm lòng, muôn vạn lời ca…                                        

                                          

Sáng 22/4, Hà Nội rợp cờ hoa, Quảng trường Ba Đình 

uy nghiêm và đẹp đẽ, người người chờ đón phiên họp bế 

mạc của Đại hội Đảng và mong muốn vạn sự thành công.  

Chúng tôi có mặt tại một Lữ đoàn trong thành Hà Nội, 

không khí tại đây gấp gáp khác hẳn mọi ngày. Đây là đơn vị 

làm nhiệm vụ đặc biệt phục vụ Đại hội. Thiếu tá Lữ đoàn phó 

chính trị Vũ Văn  Điềm cho hay, cán bộ của đơn vị đã nhiều 

lần tham gia phục vụ Đại hội Đảng. Riêng hạ sĩ quan, chiến 

sĩ, đây là lần đầu tiên được giao nhiệm vụ quan trọng nên 

rất tự hào. Trước Đại hội Đảng đơn vị đã tổ chức cho anh 

em góp ý kiến vào Báo cáo chính trị, bày tỏ niềm tin tuyệt đối 

vào sự lãnh đạo của Đảng - đội ngũ tiên phong của giai cấp 

công nhân Việt Nam và những trăn trở của mình trong tiến 

trình đi lên chính quy, từng bước hiện đại, nhằm bảo vệ 

vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. 

- Trung với Đảng, hiếu với dân, những người lính hôm 

nay hy vọng những gì vào Đại hội IX? 
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- Chúng tôi luôn tin tưởng vào thành công của Đại hội. 

Những vấn đề mà BCH Trung ương Đảng nêu ra sẽ được 

thực hiện, để sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh 

tế - xã hội đất nước tiếp tục phát triển. 

Anh Điềm nói thêm: "Không chỉ trong Đại hội Đảng mà 

mọi nơi, mọi lúc đơn vị đều giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ 

luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, thường xuyên nhận rõ 

kẻ thù trong tình hình mới". 

Khi Đài truyền hình Trung ương truyền trực tiếp Lễ bế 

mạc Đại hội, những anh lính lẳng lặng chia tay với chúng tôi 

ra Hội trường, nơi đặt chiếc ti vi. Nhiều người đã đi từ trước 

đó để làm nhiệm vụ. 

Chúng tôi đi tiếp trong rạng rỡ sắc cờ. Đường Cổ Ngư 

xôn xao cùng nắng lá, người xe vồi vội. Mái đình nơi UBND 

phường Tứ Liên làm việc nghiêng cong một nếp rêu phong. 

Không khí lễ hội căng tràn cùng đôi khẩu hiệu "Vững chắc 

tiến vào thế kỷ XXI dưới ngọn cờ dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội", "Đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung tí 

tuệ xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ của thế kỷ mới". 

Theo anh Bùi Văn Kết - Chủ tịch HĐND phường: "Đài truyền 

thanh phường tăng gấp đôi thời lượng phát sóng để nhân 

dân có thể cập nhật thông tin Đại hội. Chúng tôi đã tham gia 

nhiều chương trình văn hoá - thể thao do quận tổ chức thiết 

thực chào mừng thành công của Đại hội Đảng. Ngay như 



                                Các thể ký báo chí  

 257 

thứ bảy vừa rồi, chúng tôi đã tham gia hội khoẻ cùng các 

đơn vị bạn và đã đoạt giải nhì cầu lông". 

Ông Phạm Văn Thịnh, cụm 4 Tứ Liên kể: "Chúng tôi 

theo dõi kỹ tiến trình Đại hội và kỳ vọng Ban chấp hành mới 

của Trung ương sẽ đổi mới thực sự để lãnh đạo kinh tế - xã 

hội và phải khẳng định được niềm tin của Đảng với nhân 

dân, của dân với Đảng". Ông bảo rằng, điều tâm đắc nhất 

qua các tham luận tại Đại hội là các đại biểu đã thẳng thắn 

chỉ rõ những điều chưa làm được, như thế cũng là một cách 

nâng cao trách nhiệm trước dân". 

- Khi Đại hội đã sắp kết thúc bác có mong muốn gì? 

- Tôi mong BCH mới được bầu phải đổi mới thực sự để 

đưa kinh tế - xã hội đất nước đi lên, nâng cao niềm tin của 

dân với Đảng. 

Trò chuyện cùng Phó Giám đốc sở Văn hoá - Thể thao 

Phan  Đăng Long, anh cho biết: "Chúng tôi đã có kế hoạch 

sớm để chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động mừng Đảng. 

Hơn 30.000 người của 30 đơn vị đã tham gia chương trình 

đồng ca hợp xướng với những bài ca cách mạng". Có nhiều 

gia đình cả ông bà và cháu đều tham gia diễn ngoài trời 

phục vụ bà con. Các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Hà 

Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Đồng Nai đã biểu diễn chương 

trình phục vụ những người dân vùng xa ngoại thành, nơi 

chưa bao giờ có văn công. 
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Loa truyền thanh công bố danh sách BCH Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hết thảy mọi người phăng phắc, 

lắng nghe. Khi Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhận bó hoa 

tươi thắm từ đồng chí Lê Khả Phiêu, cũng là lúc tại vườn 

hoa I.Ganđi bên hồ Hoàn Kiếm, Sở VHTT Hà Nội đã khai 

mạc cuộc diễu hành cổ động chào mừng thành công của Đại 

hội trên phạm vi toàn thành phố, với sự tham gia của 12 

quận, huyện, mở đầu cho các hoạt động văn hoá nghệ thuật 

trên địa bàn thủ đô chào mừng thành công của Đại hội. 

Sau màn múa rồng rộn rã đậm đà bản sắc dân tộc, 

chương trình biểu diễn của Dàn hợp xướng âm thanh Hà 

Nội (Trung tâm VHNT Hà Nội) với các ca khúc ca ngợi Tổ 

quốc và Đảng quang vinh, đoàn xe cổ động xuất phát, đi đầu 

là xe mô hình với chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Mỗi quận huyện có một đoàn xe gồm hàng chục xe máy và 

xe mô hình trang bị cờ, hoa, biểu ngữ, hệ thống phát thanh 

từ khu trung tâm thành phố, toả về các trục đường chính, tới 

các quận, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô tin tưởng vào 

đường lối cách mạng của Đảng và Bác đã dày công vun 

đắp, hăng hái thi đua lao động sản xuất xây dựng Thủ đô 

ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là Thủ đô anh hùng, ngàn 

năm văn hiến, thành phố vì hoà bình. 

Buổi tối, Hà Nội rực rỡ cờ hoa, lung linh trong ánh điện 

muôn màu, tưng bừng không khí chào mừng thành công của 

Đại hội Đảng. Trung tâm thành phố và các quận, huyện, 

phường, xã đâu đâu cũng rộn rã tiếng nhạc lời ca, ca ngợi 
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công ơn của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Ngành Văn hoá - 

Thông tin Thủ đô từ thành phố đến cơ sở đã dựng hàng 

chục sân khấu ngoài trời, tổ chức biểu diễn văn nghệ phục 

vụ đồng bào. Tại khu vực đền Bà Kiệu, vườn hoa I.Ganđi, 

Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục, tượng đài Lênin, thị 

trấn Văn Điển. Trung tâm VHNT Hà Nội tổ chức chương 

trình nghệ thuật đặc biệt ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc và 

Thủ đô yêu dấu. Trước cửa công viên Lênin, hồ Thiền 

Quang, quạn Hai Bà Trưng tổ chức biểu diễn nghệ thuật với 

sự tham gia của trên 100 diễn viên không chuyên của Trung 

tâm y tế, Hội cựu chiến binh và CLB mùa thu thuộc nhà văn 

hoá quận - 3 đơn vị vừa đạt thành tích xuất sắc tại hội diễn 

quần chúng cấp cơ sở vừa qua. Tại sân khấu ngoài trời 16 

Lê Thái Tổ, các đoàn viên thanh niên của 18 phường trên 

địa bàn quận Hoàn Kiếm và một số trường Đại học - Cao 

đẳng của Hà Nội sôi nổi tham gia liên hoan các nhóm tuyên 

truyền ca khúc cách mạng. Họ hát say sưa, đầy nhiệt huyết 

tới tận tối khuya với các bài ca cách mạng đã đi cùng dân 

tộc trong chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quận Ba Đình, Tây Hồ, Thanh 

Xuân và các huyện Từ Liêm, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì 

đều tổ chức điểm sân khấu ngoài trời, huy động lực lượng 

diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn văn nghệ, tạo nên 

không khí vui tươi, chào mừng Đại hội Đảng thành công. 

Bên cạnh các hoạt động văn nghệ, tại rạp Tháng Tám 

và các xã ngoại thành, Công ty Điện ảnh và Băng hình Hà 
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Nội khởi chiếu các bộ phim truyện nhựa và tài liệu của Việt 

Nam, khai mạc đợt phim chào mừng thành công Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ IX. 

Tối 22/4 của năm 2001 này sẽ là sự kiện khó quên với 

mỗi người Hà Nội. Muôn vạn lời ca được cất lên, muôn vận 

tấm lòng cùng hướng về Đảng quang vinh và Bác Hồ kính 

yêu. Người Hà Nội lại thêm một lần được sống trong không 

khí tràn đầy niềm tin yêu với Đảng, cùng chung quyết tâm 

với đồng bào cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ IX, xây dựng Thủ đô và đất nước 

ngày càng phồn vinh./. 

                                      Nhóm phóng viên báo Hà Nội 

mới 

 

 

 

Giờ chót của những tên phi công Mỹ 
bị bắt cuối cùng trên miền Bắc 

 

(Báo Quân đội Nhân dân 30/3/1973)                                                         

                                                                                                                    

    Trưa hôm qua 29/3, từ những đám mây đen phía biển 

Đông, 2 chiếc máy bay C141 tiếp theo nhau bay vào bầu trời 

Hà Nội hửng nắng, từ từ hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm. 
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Chúng đón đám phi công Mỹ cuối cùng đã bị quân và dân 

miền Bắc ta bắt giam và giờ đây được trao trả.  

Theo đúng Nghị định thư của Hiệp định Pa-ri, Tổ liên 

hợp quân sự 4 bên và Tổ liên họp quốc tế tới thăm nơi giam 

giữ cuối cùng của các nhân viên quân sự Hoa Kỳ bị bắt, 

trước khi trao trả. Trên chiếc xe đi vào thành phố Hà Nội, đại 

biểu quân đội Sài Gòn ngồi sau lưng đại biểu Mỹ. Đoàn xe 

lướt dưới những rạng cây rợp bóng mát dọc phố Phan Đình 

Phùng, đại lộ Hùng Vương, rồi qua quảng trường Ba Đình, 

đường Điện Biên Phủ, phố Hàng Bột, gò Đống Đa, đi qua 

Ngã Tư Sở 300 mét, rẽ trái tới một khu nhà ngói, sân lát 

gạch: Trại giam ―Ngã Tư Sở‖. Đây là nơi giam giữ những tên 

giặc lái Mỹ cuối cùng bị bắt trên miền Bắc Việt Nam. Bọn 

này hầu hết lái B.52, có những tên lái ―cánh cụp cánh xoè‖ 

F.111. 

Gần 300 nhà báo, quay phim, nhiếp ảnh, trong đó có 

gần 100 phóng viên nước ngoài thuộc các nước xã hội chủ 

nghĩa, đặc biệt là có gần 50 phóng viên phương Tây thuộc 

16 hãng tin, vô tuyến truyền hình và tờ báo của Mỹ, Pháp, 

Anh và của chính quyền Viêng-Chăn cũng có mặt ở Hà Nội 

chờ đón sẵn.  

Viên trung tá quân đội Sài Gòn cố rướn lên giữa đông 

đảo ống kính quay phim, nhiếp ảnh, đảo mắt nhìn khu trại. Y 

không thấy được điều y muốn xoi mói. Quanh trại chỉ có 

những hàng cây nhỏ bao bọc. Giữa các khu nhà giam là một 
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chiếc hồ, xung quanh trồng những cây liễu rủ lá dài, cây cọ, 

cây xà cừ. Nơi đây vốn là một cơ sở văn hoá của ta. Bọn 

giặc lái Mỹ bị bắt ngày càng nhiều, cái ―khách sạn Hin-tơn—

Hà Nội‖ mới này ra đời. Nó chỉ ngăn cách với một cơ quan 

khác của ta bằng một bức tường cao quá đầu người và 

ngoài cánh cổng gỗ ra vào là cả một khu nhà của nhân dân 

lao động. 

Mấy viên sĩ quan cấp thấp trong quân đội Sài Gòn thích 

chí trước cảnh trại khang trang và duyên dáng như những 

ngôi nhà nghỉ mát này, đã thay nhau đứng dưới những cây 

liễu rủ ven bờ hồ chụp những ―pô‖ ảnh kỷ niệm. Viên trung 

tá cầm đầu bọn chúng rất khó chịu nhưng y cũng không thể 

làm gì được trước đông đủ các nhà báo. Còn mấy viên sĩ 

quan Mỹ thì có phần kín đáo hơn. Họ được hướng dẫn đi 

xem xét tất cả các khu trại, vào từng buồng ngủ, gặp từng 

tên một. Nơi nào cũng sáng sủa, sạch sẽ, tươm tất. Sách 

báo từ Mỹ gửi sang để trên bàn, trên giường; đàn ghi-ta treo 

trên tường; phòng chơi bóng bàn ngay bên cạnh buồng ngủ. 

Viên đại tá Rớt-xen chỉ có thể nói một câu trước Đoàn đại 

biểu quân sự của ta và Tổ quốc tế: ―Tôi hoàn toàn thoả mãn 

về trại giam này. Các phi công B.52 của chúng tôi bị các ông 

bắt, được các ông nhân đạo đối xử tốt! ‖ 

* 
*      * 
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Đúng 13 giờ, 67 tên giặc lái Mỹ bị bắt từ ngày 2/7 đến 

hết năm 1972 bắt đầu rời ―Hin-tơn (Ngã Tư Sở) Hà Nội‖. 

Phần lớn bọn này là đám giắc lái bị bắt từ những tầng cao 

nhất của bầu trời Hà Nội, từ nấc leo thang chiến tranh phá 

hoại lên tận tột đỉnh của Nhà Trắng hồi tháng 12 năm ngoái. 

Có chiếc B.52 đã rơi tại chỗ cách trại không xa, và cũng có 

tên trong số này đã bị tóm gọn ngay ở trong vùng. Xúng xính 

trong chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, quần màu xanh nước 

biển, chân đi những đôi giày đen bóng hợp thời trang đứa 

nào cũng mừng ra mặt. Ấy thế mà lúc nãy, khi viên đại tá 

Rớt-xen di thăm chúng, có tới hơn 10 đứa còn ngồi cố làm 

bộ ủ rũ hai tay ôm gối, cúi mặt vào tường không chịu để 

quay phim nhiếp ảnh. 

Trong buổi trao trả hôm nay có một sự tình cờ thú vị. 

Giêm Ô-ni-ơn đang nhìn ngang, nhìn ngửa, bỗng hắn chợt 

nhìn thấy một cô gái và vội quay mặt lại lẩm bẩm :  

- Tôi sợ cô gái này lắm ! 

Đó là cô Dung, một diễn viên văn công, người cùng anh 

chị em trong đội đã tóm cổ hắn trên rừng núi Hoà Bình tháng 

9 năm ngoái, giữa một buổi tập múa. 

Khi hai chiếc ô tô buýt sơn văn hoa màu lá nguỵ trang 

đưa chúng qua phố Khâm Thiên, một đồng chí của ta chỉ 

cho chúng biết nơi chúng đã gây tội ác với người Hà Nội. 

Rô-bớt Hút-sơn, Điu-ân Va-vơ-rô-sơ và Giêm Gióoc bị bắt 

đúng vào đêm Nô-en 1972 ở Hà Nội đều cúi mặt. Nhìn phố 
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xá bị sập đổ, Gióoc - tên lái B.52 bị bắt cuối cùng trên đất 

Thủ đô nói ấp úng : 

- Lạy chúa... Tôi đã làm theo lệnh của Oa-sinh-tơn.  

Chiếc B.52 của hắn đi ném bom Khâm Thiên hôm ấy đã 

bị quật tan xác. Hắn và hai tên đồng bọn bị bắt ngay trong 

đêm ấy. Những ngày ở trong trại, Gióoc đã làm được một 

cái tẩu hút thuốc lá nặn bằng đất thó Hà Nội – cái đất đã vùi 

dập ―uy danh‖ của không quân chiến lược Hoa Kỳ. 

Tôi hỏi hắn : 

- Anh thấy cảnh trời Hà Nội hôm nay có giống cảnh bầu 

trời Ô-cla-hô-ma hôm anh rời gia đình sang Việt Nam 

không? 

Hắn đáp : 

- Ồ, cũng xanh cao thế này, nhưng đây là ―bầu trời toạ 

độ lửa Hà Nội‖ -  bọn chúng tôi thường gọi thế ! 

Xe qua cầu Long Biên, qua phố Gia Lâm. Đến gần cầu 

Chui, Phéc-nan-đô A-lếch-xăng-đơ thò cổ ra ngoài xe nhìn 

cảnh bom Mỹ tàn phá. Hắn lái B.52 bị bắt ở Hà Nội ngày 

19/2/1972, cùng quê với Giôn-xơn. Tôi chỉ những ngôi nhà 

đổ nát ở đây và bảo hắn : ―Dãy nhà đó có một gia đình đã bị 

bom B.52 giết một lúc tất cả 3 người con, có em Đặng Thị 

Hà 16 tuổi, rất yêu thơ và biết làm nhiều bài thơ nhiều mơ 

ước‖. A-lếch-xăng-đơ cúi mặt xuống. Bọn ngồi xung quanh 

hắn cũng vậy. 
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* 
*      * 

 

14 giờ 15 phút chúng tới sân bay. Cả bọn xếp hàng 

sóng đôi, cũng theo đội hình ―bám đuôi‖ nhau, một đội hình 

quen thuộc trong chiến thuật bay của chúng vào những ngày 

cuối tháng 12 năm ngoái. Chúng ―bám đuôi‖ nhau vào Hà 

Nội gây tội ác, ―bám đuôi‖ nhau vào trại giam và nay lại là 

đội hình ―bám đuôi‖ chờ được gọi tên để trở về Mỹ. 

Đứa kết thúc cái đội hình ―bám đuôi‖ hôm nay ở Gia 

Lâm là An-phơ-rết ác-niu. Hắn sinh ngày 11/8/1940, quê ở 

bang I-li-noi. 

Hắn là thiếu tá hải quân lái chiếc máy bay trinh sát 

RA5C bị các chiến sỹ ta bắn rơi lộn cổ trên bầu trời Hà Tây 

ngày 28/12, khi hắn đang tìm kiếm đồng bọn lái B.52 bị sa 

lưới lửa Hà Nội. Hắn đứng ở cuối sổ của những quyển danh 

sách ―khách không mời‖ của ―Hin-tơn Hà Nội‖. Và giờ đây, 

hàng chục ống kính của các hãng tin, vô tuyến truyền hình 

chĩa vào hắn, ghi lại một cái mốc đánh dấu lịch sử thất bại 

của Mỹ trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. 

Trước khi về Mỹ, Ác-niu xin rất nhiều vật kỷ niệm. Hắn cảm 

ơn rối rít khi ta cho hắn một bộ áo tù sọc đỏ, một cái bát men 

có in đóa hoa hồng, hai cai thìa nhôm Hải Phòng, hai bao 

thuốc lá Điện Biên, một miếng xà phòng ―Hải Đường Hà 

Nội‖. 
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Trước khi bước xuống sân bay Gia Lâm, tôi hỏi hắn : 

- Ở bên nước anh mặt trời lặn và mọc ở phía biển nào ? 

Hắn đáp : 

- Mặt trời Mỹ mọc ở Đại Tây Dương, lặn ở Thái Bình 

Dương. 

Câu trả lời của hắn có ý nghĩa. 

Các phóng viên Mỹ hôm nay đông chưa từng có. Được 

Chính phủ ta đồng ý cho họ vào ghi lại những hình ảnh trong 

ngày lịch sử này, họ đã thuê một chuyến máy bay từ Viên-

Chăn sang theo dõi suốt cả ngày tất bật, khẩn trương và sôi 

nổi. Tôi hỏi cô Trê-xy út, phóng viên hãng tin Mỹ UPI : 

- Cô đã đến sân bay Gia Lâm Hà Nội nhiều lần trong 

một tháng qua. Cô có ý kiến gì về những ngày này ở Việt 

Nam? 

- Xin cảm ơn bạn đồng nghiệp – Trê-xy út đáp – Thú 

thực tôi rất mừng. Mừng vì nhân dân Mỹ chúng tôi đã rút ra 

được khỏi cuộc chiến tranh mất lòng người nhất này. Cảm 

tưởng của tôi sau những ngày sống ở Hà Nội là rất tốt. Nhân 

dân Việt Nam rất đáng yêu và đáng kính. 

Mác-côn Bơ-rao phóng viên tờ Thời báo Niu Y- oóc, mới 

đến Hà Nội lần đầu, cũng nói : 

- Khi quân đội Mỹ bắt đầu lao vào cuộc chiến tranh này, 

nhân dân Mỹ chúng tôi rất sửng sốt, ngạc nhiên. Một chuỗi 
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dài những ngày tháng đen tối đã qua. Bây giờ nó kết thúc, 

những người Mỹ chân chính có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Đúng 15 giờ 20 phút, 3 cánh cửa từ 2 bên và dưới đáy 

chiếc máy bay C.141 mang số hiệu 50.238 đóng sập lại, 

khép hẳn vào lòng nó những bằng chứng biết nói cuối cùng 

và sự thất bại nhớ đời của không lực Hoa Kỳ. 

Cũng vào giờ này, những tên lính Mỹ cuối cùng của đạo 

quân viễn chinh Hoa Kỳ đang cút khỏi Việt Nam, mảnh đất 

đã bao năm làm nghiêng ngửa, rối ren cả nước Mỹ-trùm đế 

quốc. 

                                                                   Hồng 

Phương 

 

 

 

Những tấm lòng trung hiếu 

(Báo Nhân Dân Thứ hai 27/7/1992)                                                         

 

Sau những ngày mưa, hôm qua, trời Hà Nội mát dịu. 

Vừa nhìn thấy chúng tôi, má Nguyễn Thị Sãng đã reo lên: 

- Má giữ đúng lời hẹn với các con hôm ở Củ chi rồi nhé! 

Hôm đó, má hẹn gặp lại chúng tôi ở Hà Nội. Để thực hiện 
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ước nguyện duy nhất của gia đình: Được ra thăm Hà Nội, 

vào Lăng viếng Bác Hồ. 

Thế rồi, đôi mắt của má nhòa lệ. Má là con gái bà má 

Anh hùng Nguyễn Thị Rành ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh. Cả hai má con đều là mẹ liệt sĩ, bà má Rành có tám 

con hy sinh, má Sãnh có một. 

Cách đây vài giờ, máy bay của Hàng không Việt Nam 

đưa các bà, các má, cô bác, anh chị là thương binh, thân 

nhân liệt sĩ tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai. Nhiều người xúc 

động, xót xa trước những mất mát quá lớn của mỗi người, 

mỗi gia đình trong cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do. Trên 

cầu thang máy bay, thay vì những người lên xuống bình 

thường như ta vẫn gặp, hôm nay, ở đây, anh em thương 

binh nặng cụt cả hai chân, có người lại mất thêm tay, mù hai 

mắt nữa. Những bà má nhiều con là liệt sĩ, lại vất vả trong 

đời thường nên sức yếu, lưng còng, phải có người dìu đỡ 

khi bước xuống bậc thang. Tuy vậy, các má, các anh, chị rất 

vui. 

Các nhà văn, nhà thơ nói rằng, gánh nặng của chiến 

tranh, cuối cùng đặt trên vai những người mẹ. Điều ấy thật 

đúng! Ngoài má Rành ở Củ Chi, còn các má Nguyễn Thị 

Thứ ở Điện Bàn (Quảng Nam - Đà Nẵng), có chín người con 

là liệt sĩ; mẹ Nguyễn Thị Dưỡng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), "chín 

lần tiễn con đi, sáu lần khóc thầm lặng lẽ..." và còn biết bao 

bà mẹ khác hiến dâng cho Tổ quốc những đứa con yêu quý 
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của mình. Một bà mẹ liệt sĩ đã nói với tôi: "Con ơi! Vinh hiển 

cũng lắm, mà đau đớn cũng đầy!". Đó chính là sự thật trên 

đất nước này, không ai  có quyền quên điều ấy! 

Biết vượt qua khó khăn, đóng góp phần nhỏ bé của 

mình vào sự nghiệp đổi mới đất nước đang là bản lĩnh, là 

phẩm chất của nhiều thương binh, gia đình liệt sĩ, Anh 

thương binh Phạm Duy Thiệu ở Hà Nội, từng 16 lần là dũng 

sĩ, khi về sống tại gia đình, biết tổ chức sản xuất, vươn lên 

thành nhà giàu trong xã hội. Ông Trần Văn Lự, thương bình 

nặng ở Thanh Hoá, vợ yếu, con nhỏ, cũng tổ chức tốt sản 

xuất, chăn nuôi, trồng 30 nghìn cây phi lao, nuôi cua giống 

và cua thịt, tự nâng cao đời sống của mình. Anh Phan Xuân 

Yên, thương binh nặng, Giám đốc Xí nghiệp gỗ Tân Lập 

(Hải Phòng), trước đã từng phục vụ đoàn tàu không số chi 

viện miền Nam qua "đường mòn Hồ Chí Minh trên biển", nay 

quản lý sản xuất ở một xí nghiệp, tạo đủ việc làm cho công 

nhân là đối tượng chính sách hoặc là con em của họ. Anh 

thương binh Phạm Trần Chương ở Đầm Dơi (Minh Hải), vừa 

làm vườn, làm ruộng còn biết đến nghề làm bún, không 

những đủ ăn, còn dư cho anh em "mượn dài hạn" không tính 

lãi. Anh Chương tâm sự: "Lần đầu ra Hà Nội, tôi mừng quá. 

Khi nước nhà chưa được giải phóng và thống nhất, những 

người lính chúng tôi còn đủ chân, đủ tay chiến đấu ở bất kỳ 

chiến trường nào. Nay người mất, người còn, người mang 

thương tật. Anh em chỉ ước ao ra Hà Nội viếng Bác Hồ và 

mong sao Nhà nước sớm có hệ thống chính sách đồng bộ, 
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dần dần cải thiện đời sống cho anh chị em. Hiện tại, mức trợ 

cấp đã thấp, anh em ốm đau nằm viện phải tốn nhiều tiền. 

Người nghèo lo không nổi". Ông  KPui (dân tộc Gia Rai, ở 

Chư Prông, Gia Lai) cha của hai liệt sĩ, nói: "Cuộc sống của 

thương binh, gia đình liệt sĩ vốn đã vất vả, ở miền núi Tây 

Nguyên còn khó khăn hơn. Nhưng không sao. Chúng tôi sẽ 

lo được cuộc sống của mình. Nhà nước giúp được thêm 

chừng nào, tốt chừng ấy!". 

Thật là đáng quý những con người, những tấm lòng 

trung hiếu như thế. Chị Lê Nguyễn Hồng Minh, con gái duy 

nhất của hai đồng chí Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh 

Khai, khách mời đặc biệt của hội nghị, nói với tôi: 

- Truyền thống cách mạng của Đảng và của dân tộc ta 

rất vẻ vang. Sự hy sinh xương máu là vô cùng lớn. Chúng ta 

phải quan tâm đến thế hệ trẻ. Vì chính họ là người nối tiếp 

và nhân lên truyền thống đó. 

Máu đào của các liệt sĩ và thương binh đổ xuống giành 

độc lập cho đất nước, cũng không gì khác hơn là làm sao 

cho dân được giàu, nước được mạh. 

                                                      Thu Hưng 
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Toà án nhân dân 

                                                (Báo Tuổi Trẻ ngày 18/10/1990) 

Trong quá trình xét xử vụ án Thanh Hương (dự kiến trong 

bảy ngày), ngoài những nội dung tường thuật trong phiên 

toà, nhóm phóng viên CT-XH cũng phản ánh những suy 

nhĩ, nguyện vọng của đông đảo nhân dân, của mọi tầng 

lớp trong xã hội về vụ án này. 

 

Trận mưa lớn đột ngột lúc 10giờ 30 trưa ngày 17/10 làm 

cho bà con đang theo dõi vụ án Thanh Hương qua truyền 

hình ở hành lang lúng túng vì không có chỗ trú mưa. Bà con 

tự nhiên nhóm thành từng cụm, bàn tán xoay quanh các 

nhân vật: Mười Hai, Quang Lộc, Vũ Hùng.  

Chị Nguyễn Thị Hiền  bán nước ở trước rạp Kim Châu 

"kẹt" ở Thanh Hương hai triệu đồng cũng như nhiều bà con 

khác cho biết: xử Mười Hai nhẹ nhẹ thôi, chừng năm, mười 

năm để cho ông ấy còn trả tiền cho chúng tôi. Mười người 

vẫn còn ba người xin xử nhẹ cho Mười Hai. Những người 

làm dân mất tiền, dẫn dắt Mười Hai ngày càng sa vào con 

đường tội lỗi đã ký, đạo diễn ăn hối lộ của Mười Hai.  

Cho đến ngày thứ hai của phiên toà, Nguyễn Văn Mười 

Hai vẫn quanh co về việc huy động vốn lừa dảo, "lấy tiền 

người gửi sau trả cho người gửi trước". Mười Hai cho rằng 

Thanh Hương chuẩn bị năm 1990 với một Công ty tư doanh 

lớn cạnh tranh với hàng ngoại nhập và dư sức trả lãi. Người 
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dự phiên toà đều cười. Anh giáo viên ở Hóc Môn lội mưa về 

thành phố nghe xử vụ án Thanh Hương, cảm thán: "Anh này 

đi trước cả chủ trương? Vậy mà cũng gạt được khối người! 

Tôi sang hai sào rẫy gửi Thanh Hương lấy tiền phụ vào 

lương. Bây giờ thì hỡi ơi!". Chi tiết Mười Hai tặng cho 

Nguyễn Quang Lộc - "Phó Tổng giám đốc kỹ thuật sản xuất 

công nghiệp kinh tế đối ngoại" hai đồng hồ Rado trị giá bảy 

lượng vàng cho trị Nguyễn Thị Hiền (Tân Bình) sững sờ: 

"Vốn gánh xôi của tôi chưa đến 200.000 đồng. Tiện tặn lắm 

mới nuôi nổi hai đứa con. Vòng vàng ông  bà để bán sạch 

gửi cho Thanh Hương lấy tiền nuôi con đi học. Thì ra Mười 

Hai lấy tiền của bà con nghèo tụi này để vung vít xả láng vậy 

sao?". Một người  khác tiếp lời "Mười Hai coi vậy mà trùm 

sò lắm nha. Cho ông cán bộ nào cái gì đều "ghi sổ" hết! Một 

đôi giày cũng nhớ rõ. Mà sao Mười Hai toàn cho quà cán bộ 

không hà? Sinh nhật cho vidéo; mượn tiền vài triệu cho luôn; 

đổi ti vi màu láy ti vi đen trắng về coi chơi; cho "mượn" đầu 

máy vidéo, xe cúp không cần lấy lại... Mười Hai tốt với "đầy 

tớ nhân dân" thiệt!"...  

Khi Nguyễn Văn Mười Hai đã trình bày cụ thể cho ai 

những gì để được gì - hầu hết người dự đều lắc đầu ngao 

ngán. Nhưng Mười Hai không  khai gì thêm. Bốn vị"Phó 

Tổng giám đốc" vẫn quanh co không nhận chức danh và đổ 

hoàn toàn việc huy động lừa đào cho Mười Hai! Một tu sĩ 

khoảng trên 20 tuổi không cho biết tên nói: "Thế thái nhân 

tình" Trần Văn Bình, bộ đội xuất ngũ đạp xích lô bộ trực: 
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"Một ổ tội phạm! Tôi dám cá mười ăn một là một mình Mười 

Hai thì không làm gì nên chuyện. Tội Mười Hai mười, tội 

mấy tên này cũng tám, chín".. 

Khi được Hội thẩm nhân dân mời lên phát biểu công 

khai, bà Nguyễn Thị Oa, cán bộ hưu trí ấp úng: "Tôi thấy lãi 

cho nên gửi vô! Sau thấy cũng nghi nghi, nhưng chưa đến 

hạn rút vốn, chưa kịp rút thì Mười Hai bị bắt!" Bỗng dưng bà 

rổn rảng: "Mà nè, tôi đề nghị quý toà cảnh cáo tên Mười Hai! 

Y lừa gạt làm khổ cho bao nhiêu người, thế mà vô toà vẫn 

nhơn nhơn, lại còn nói dóc nhà máy này, nhà máy nọ nữa 

chớ!". 

Riêng có một số ít người tham dự với thái độ im lặng, 

lẩn tránh các cuộc tiếp xúc. Đó là thân nhân của các bị cáo 

tại ngoại. Tất nhiên họ đã chuẩn bị những "con bài bào 

chữa". Nhưng chưa đến lượt họ. Chúng ta chờ xem?... 

                                              Nhóm phóng viên báo 

Tuổi Trẻ 

 

KÝ CHÂN DUNG 

 

Những người vợ lặng thầm 

                                         (Báo Phụ nữ Hà Nội số 10/1992) 
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Tôi đi một vòng, bán kính chưa đầy một cây số, gõ cửa 

vào căn phòng của những người vợ liệt sĩ. Hình như đã từ 

lâu, không có báo chí nào nhắc tới họ nên các chị đều ngờ 

ngàng khi biết ý định của tôi. Có chị thảng thốt "tôi chỉ biết 

thờ chồng nuôi con, không có gì đáng viết". 

Tôi phải mượn lời bài thơ ―Vợ liệt sĩ‖ của Hoàng Cầm để 

nói với các chị rằng văn thơ Việt Nam, ngoài việc ca ngợi 

các anh hùng và vĩ nhân, còn có nhiều cây bút nâng niu 

những nỗi buồn chinh phụ.  

Một tay em che ngọn đèn bạt gió  

Một tay quấy nòi cám lợn kê vàng  

Như đêm đêm tay kia ôm bé ngủ  

Tay này thắp hương, dế thức quanh tường  

Bởi thế, tôi chỉ xin các chị  kể về việc thờ chồng, nuôi 

con trong nhịp điệu lạnh buồn đã mấy chục năm ròng, may 

chăng gợi ra cái hồn trong ngòi bút bất lực của mình. Khi bắt 

gặp mối rung cảm chân thành của tôi, các chị đều khóc. Tôi 

bỗng thấy mình có tội, vì đã đánh thức những kỷ niệm về 

hạnh phúc, những đớn đau ngất đi, những ngày sống cơ 

cực... đã bị  chị cố tình vùi lấp. Phải chăng tôi đang làm ký 

ức chảy máu? Nhưng tôi tin đó là những giọt máu đã hoà 

tan vào đất đai, cây cỏ, hồn người, đã hoá thành sự sống. 

Nếu tôi có động đến, nó chỉ toả hương, và tôi biết, từ nơi 
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thẳm sâu trong trời đất, các anh đã mỉm cười đón nhận 

hương tình yêu mà các chị vẫn dành cho các anh! 

Chị Lê Thị Ái Hường ở 16A Lý Nam Đế kể: Năm 1968, 

được tin anh Nguyễn Tương chồng chị hy sinh, chị ngất đi 

và ốm hàng tháng trời. Một đêm, chị mơ thấy anh dắt chị từ 

trong giường ra, anh bảo:"Đừng khóc nhiều mà loà mắt, 

em". Chị vội choàng dậy thắp hương khấn: "Để em chết thay 

anh. Anh sống các con đỡ khổ hơn". Sáng mai, bạn bè hàng 

xóm khuyên nhủ. "Chị phải sống mà nuôi con chứ"! Lúc này, 

chị mới nhận ra chị còn 4 đứa con, phải nuôi chúng thành 

người. Thế là người vợ góa hơn 30 tuổi gầy héo, bệnh tật 

bước đi trơ trọi giữa phố phường những ngày mưa bom, 

bão đạn, dang vòng tay khẳng khiu ôm bốn đứa con như gà 

mẹ xoà cánh che chở cho đàn con. Cơ quan ưu tiên, cử chỉ 

đi học đại học, chị khước từ, dồn thời gian và sức lực chăm 

sóc các con.  

Kể sao hết nỗi thiếu đói, tủi hờn mà chị và các con phải 

chịu. Nhưng các con chị càng khổ càng biết thương mẹ, 

thương nhau. Chúng ăn rau cháo, bữa đói, bữa no mà vẫn 

chăm học. Các cháu Hương, Hà, Bình, Hùng tay dán túi ni 

lông kiếm tiền đỡ mẹ, mắt học bài. Chị nói: "Các cháu đã 

thiếu bố, vào trường học thiếu luôn cả mẹ, tội lắm!"! Chị 

muốn các con mình phải học hành tử tế, dù đói chị cũng vui. 

Chị lo về tương lai của các con một cách thiết thực. Chị nói: 

―Cảnh đàn bà sống một mình cực lắm cô ạ. Khi tối lửa tắt 

đèn, lúc mưa giông phải cậy nhờ xóm giềng. Được cái ai ai 
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cũng hết lòng giúp mẹ con tôi. Nhưng sống mà cứ phải nhờ 

vả người khác tủi lắm. Vả lại, việc mình, mình phải lo. Khi 

các cháu ốm là tôi hoảng hốt, lại còn khi mất điện, chạy làm 

y tá, đứa bán thuốc, đứa làm thợ điện để trước hết là tự cứu 

mình!‖... 

Bù lại nghĩa nặng công dạy của mẹ, các con chị đã đi xa 

hơn ước mong của chị. Hai con gái, người đại học Y. Người 

đại học Dược, một con trai học Vô tuyến điện, một học Pháp 

lý. Hiện nay, họ đã có gia đình nhưng vẫn quây quần bên 

chị, chăm sóc mẹ viên thuốc, quả cam và còn chữa điện 

giúp hàng xóm. Đã sang tuổi 60, chị Hường bắt đầu được an 

nhàn, nhưng chẳng có gì bù đắp nổi những mất mát. 

Chị Nguyễn Thị Lộc ở 33, Lý Quốc Sư, vợ liệt sĩ Lê Hữu 

Trữ, được tin chồng hy sinh năm 1967, lúc chị đang học đại 

học Y Hà Nội. Bàng hoàng trước nỗi đau quá lớn này, 

nhưng chị nuốt nước mắt vào trong, không bỏ học trong 

hoàn cảnh phải nuôi ba con nhỏ, một cháu con anh cả là liệt 

sĩ (nhà anh Trữ có 5 người con trai, cả năm anh em đều hy 

sinh cho đất nước).  

Chị Lộc khoẻ mạnh, có nghị lực và bản lĩnh, chị biết lấy 

chồng bộ đội là phải chấp nhận hy sinh. Ngày anh đi B, 

chồng chị cầu nguyện: "Anh hãy trở về, dù bị thương tật thế 

nào em vẫn yêu anh"! Mất anh, chị khóc mê man. Chị 

thường mơ thấy cảnh hai vợ chồng đi chơi với nhau, nói 

chuyện, cười đùa. Tiếng anh vọng xa xa: "Em đừng buồn. 
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Anh hẹn bao giờ thống nhất, anh đưa em về Quảng Trị quê 

anh. Mẹ sẽ dạy em nấu những món ăn của quê mình mà 

anh thích". Hạnh phúc chỉ đến với chị là các con chị không 

được hưởng sự chăm sóc, truyền thụ tài năng, sức mạnh 

của người cha, mà ở người mẹ không thể có. Cũng may là 

các con chị đều mang gien của bố nên thông minh, học giỏi, 

nay tất cả  đã qua đại học, mặc dù hồi nhỏ chúng vừa phải 

lao động vừa khuân vác, kéo xe thuê kiếm sống. 

Là người đàn bà có học, lại ham hoạt động xã hội, nên 

nỗi buồn riêng của chị đôi khi nặng gấp trăm lần vi pha trộn 

cả nỗi đau thế thái nhân tình. Chị nói trong nước mắt: 

-Giờ đây, các con tôi đã lớn. Những năm tháng sống 

khó khăn đã qua rồi, nhưng nỗi buồn không vơi, nhiều khi 

buồn chồng chất. Là cán bộ phụ nữ, tôi gặp biết bao cảnh 

bất công hằng ngày mà sức mình không làm gì được. Bây 

giờ mạnh ai nấy sống, trắng đen lẫn lộn, bọn tham nhũng, 

cơ hội lại huyênh hoang những lời đường mật, người tử tế 

nói lời phải ít ai nghe... 

Hình như chị Lộc còn nhiều tân sự lắm, nhưng không có 

thì giờ kể cho tôi nghe. Trước lúc chia tay, chị cho tôi xem 

quyết định của Quân khu 5 chấp nhận đơn của chị xin đưa 

hài cốt anh về Hà Nội để được gần anh, và có lẽ, những 

điều không thể nói ra, chị sẽ nói với anh để vợi nỗi buồn. 

Năm nay đã trên 60, nhưng chị vẫn là người vợ hiền chu 

đáo của anh, sau 25 năm anh mất. 
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Người vợ liệt sĩ cao tuổi mà tôi gặp lần này là chị Phạm 

Thị Vân ở 110, Hàng Gai đã sang tuổi "thất thập cổ lay hy" 

nhưng vẫn giữ được tình yêu sôi nổi, đắm say với người 

chồng đã mất trên 40 năm nay. Chị đọc cho tôi nghe bài thơ 

khóc chồng có đoạn: 

Ai đã cướp đi thời lứa đôi 

Mối thù đế quốc hận sao nguôi 

Để bao thiếu phụ ôm buồn sớm 

Thổn thức năm canh lệ suốt đời 

Chị khóc nức nở và kể: 

- Năm 1973, khi gả chồng cho con gái, cưới vợ cho hai 

con trai xong, tôi mới thấy mình trơ trọi. Mấy chục năm sống 

vất vả, tôi không biết đến bản thân. Bây giờ mới giật mình, 

mình lại thương mình xót xa!... 

Chị nhớ lại những gieo neo của phận mình và ngạc 

nhiên không sao hiểu vì sao lại vượt qua được? "Năm 1947, 

khi vừa sinh con trai thứ ba chưa đầy tháng thì tôi nhận 

được thư chồng: "Em phải lên Tuyên Quang với anh. Tôi vội 

gồng con, hồ sơ, mấy chữ của Tổ Văn hoá cưú quốc ra đi. 

Tiếng hổ gầm, vượn hú, tiếng quạ kêu, tôi rùng mình linh 

cảm điều dữ. Một tháng sau, tôi đánh máy tại cơ quan, đọc 

danh sách cán bộ bị giặc giết! Tôi ngất. Sau được ra thăm 

mộ anh, mới biết hôm mới lên đây, mẹ con tôi đã đi qua nơi 

anh nằm mà tôi không biết. Chỉ thấy thằng con 4 tuổi khóc. 
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Tự nhiên nó khóc suốt ngày suốt đêm, ruột gan tôi bốc nóng 

như lửa! Tôi chưa kịp khóc chồng thì giặc càn Bắc Cạn, bắt 

bốn mẹ con tôi vào tù. Chỉ trong vòng một tháng trời mà bao 

nhiêu tai họa giáng xuống đầu, tôi tưởng chết được!"... 

Hai năm sau, ra tù về Hà Nội, chị vẫn tiếp tục hoạt động 

nội thành, trả thù cho chồng. Chị tìm cách vượt tầm kiểm 

soát của địch, in truyền đơn, báo, tài liệu cách mạng. 45 

năm qua, kể từ ngày anh Quản Xuân Nam mất, chị vẫn giữ 

nguyên hình ảnh của người chồng với nụ cười trẻ trung, 

gương mặt rạng ngời nét hào hoa. Chị không treo ảnh thờ 

chồng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã chết! Chị nuôi 

ba đứa con của anh thành người, nay hai người là Phó tiến 

sĩ, một người qua đại học. 

* 
*     * 

 

Vậy là, chỉ quẩn quanh bên những góc phố còn rêu 

thành cổ, tôi đã cảm thấu được nỗi buồn chinh phụ. Nỗi 

buồn ấy bay lên, tan thành gió, quyện vào hơi thở của 

những đứa con, để tất cả vươn dậy thành người. Công lao 

ấy, sự hy sinh ấy của 163 người vợ liệt sĩ mà nỗi buồn khác 

nhau, nhưng đều giống nhau ở sự hy sinh gần trọn kiếp 

người. Đành rằng Nhà nước đã có các chế độ ưu đãi các 

chị. Nhưng mức trợ cấp rất thấp, một vợ liệt sĩ không nơi 

nương tựa được 50 ngàn đồng/tháng. Có lẽ hiện nay ít ai 

sống nổi với số tiền đó.  
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Thiết nghĩ Nhà nước nên tính lại mức trợ cấp cho mỗi 

người đủ sống. Còn các chế độ khác như nhà ở, chữa bệnh, 

thăm hỏi, chăm sóc lúc về già cũng cần tính cụ thể, chu đáo 

hơn. Riêng tôi, tôi muốn đốt những con chữ bất lực này gửi 

hồn thiêng sông núi, viếng hương hồn những người chồng. 

Xin các anh nhận lấy hương tình của bão táp, dù phải trải 

qua trăm đắng ngàn cay, dù còn một ngày, một phút sống 

thôi... 

                                                                                  Mai 

Thục 

 

 

Nhớ Trung Ngôn 

(Rút trong tập san Radio Việt Nam nhân kỷ niệm 45 
năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam, 7/9/1945 - 
7/9/1990) 

 

Sẽ là một thiếu sót nếu vào dịp kỷ niệm 45 năm thành 

lập Đài Tiếng nói Việt Nam mà không nhắc đến Trung Ngôn 

- một cây bút khá quen thuộc trên các chương trình vào 

Nam trong những năm chống Mỹ. 

Trung Ngôn chuyên thể luận. 

Bài tác chiến của anh trên sóng nhằm vào phê phán, đả 

kích kẻ thù dưới dạng những câu chuyện hài hước, dí dỏm. 
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Mỗi bài một ý, ngắn gọn mà súc tích, có sức thuyết phục và 

đặc biệt là mang dấu ấn thời sự một cách rõ nét, một chỗ 

mạnh cuả công tác phát thanh. Chuyện xảy ra lúc sáng, đến 

trưa đã nghe Trung Ngôn phân tích, hướng dẫn... 

Anh viết nhanh và nhiều. Số lượng vượt gấp đôi, gấp ba 

những anh chị em làm báo bình thường. Chúng tôi thường 

nói đùa với nhau là Trung Ngôn đẻ như gà, mỗi ngày đều 

đều một quả. Sự thật, có lúc cần, anh viết liền hai câu 

chuyện một lúc. 

Biệt tài của Trung Ngôn là viết không cần nháp. Họp 

giao ban thường nhật, anh lĩnh hội ý kiến chỉ đạo và chỉ 

khoảng một vài giờ sau là bài anh đã xong. Anh không viết 

bằng bút mà toàn bộ là bằng đánh máy. Một mình anh một 

máy chữ riêng... Bài viết xong, anh đọc lại, chữa bằng bút và 

chuyển sang cho đồng nghiệp khác góp ý trước khi đưa lên 

duyệt lần cuối. Đại bộ phận bài anh viết ra đều dùng được, ít 

có bài phải viết đi viết lại nhiều lần. 

Bảy năm công tác ở chương trình phát thành Thành thị 

miền nam của Tiếng nói Việt Nam lúc ấy, từ 1968 đến 1974 

Trung Ngôn là một cây bút chủ lực ở mục "Câu chuyện thời 

sự". 

Chuyện anh viết nhẹ nhàng mà hấp dẫn bởi lỗi văn rất 

quần chúng, rất Nam bộ, thích hợp với bà con ta ở trong 

Nam. Xa miền Nam lâu ngày, nhưng Trung Ngôn có một trí 

nhớ rất tốt và đặc biệt là một kiến thức khá uyên bác ở nhiều 
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lĩnh vực. Biết được các ngoại ngữ: Trung Quốc, Pháp, Anh, 

Nga (ở Nga gần 10 năm), cũng võ vẽ thêm một số Hán Nôm 

của các cụ xưa... Nhờ vậy, những điển tích, chuyện xưa, 

những danh ngôn, nhân vật từ Đông sang Tây, Âu sang Á, 

anh đều vận dụng một cách sinh động: khi thì so sánh, lúc 

thì ẩn dụ, lấy xưa để nói nay - hoặc ngược lại... 

Một số thư, từ các nơi gửi về Đài những năm gần đây 

có nhận xét: "Trong những biến động chính trị rất phức tạp 

đang diễn ra trên thế giới gần đây, Đài thiếu hẳn những bình 

luận hướng dẫn kịp thời. 

Nhận xét đó là chính xác. 

Trong bối cảnh này, chúng tôi càng nhớ đến Trung 

Ngôn và đóng góp của anh thời chống Mỹ. 

Là lớp cán bộ thuộc thế hệ 45, nếu còn, Trung Ngôn đã 

thuộc "lớp người xưa nay hiếm". Tiếc thay, anh đã qua đời 

sau một thời gian công tác ở báo Sài Gòn giải phóng. Và 

trong kho tàng lưu trữ  nghiệp vụ của Đài, phần đóng góp 

của Trung Ngôn có giá trị như một điểm son. 

                                                                  Phương 

Hoàng 
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Gặp lại ông Hà Trọng Hoà 

  (Đặc san 9/1990 do báo Tuần tin tức  
và Người làm báo cộng tác ấn hành) 

                                                     

Gần ba năm trước, bạn đọc cả nước đã biết đến vụ việc 

tiêu cực ở Thanh Hoá và dường như đã quen thuộc với 

"nhân vật trung tâm" của báo chí: ông Hà Trọng Hoà. Tiếp 

đó là thông báo 74 về tình hình Thanh Hoá, chỉ ra những sai 

lầm mà cá nhân ông Hà Trọng Hoà lúc đó với cương vị là  bí 

thư tỉnh uỷ Thanh Hoá đã mắc phải. Có thể nói đó là điều 

kiện, là cơ hội có một không hai để Thanh Hoá nắm lấy 

nhằm ổn định và đi lên. Công luận và nhân dân Thanh Hoá 

đều phấn khởi trước việc làm sáng suốt kịp thời đó của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng. 

Cũng từ thông báo 74, ông Hà Trọng Hoà với cương vị 

là uỷ viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh uỷ Thanh Hoá đã trở 

thành một Đảng viên, một công dân bình thường của Thanh 

Hoá. 

...Vậy mà lúc lại rộ lên cái tin: ông Hà Trọng Hoà chuẩn 

bị được phục chức (!?). Ông Hà Trọng Hoà chuẩn bị được 

bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền ở tận một nước 

tư bản. Rằng sắp tới, thông báo 74 ... có thể được xem xét 

lại. Nhiều bạn đọc đã viết thư, hoặc đến một vài toà soạn 

báo mang theo những lời đồn thổi và băn khoăn nghi ngại 

ấy. 
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Trong một lần gặp gỡ gần đây nhất với đồng chí Lê Huy 

Ngọ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ và một số 

đồng chí trong ban lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, chúng tôi đều 

nhận được thông tin thống nhất: Đảng bộ đã và đang thực 

hiện nghiêm chỉnh thông báo 74 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và thực tế trong thời gian qua, mặc dù có sự chậm trễ 

ở từng nơi, từng lúc, gặp không ít khó khăn, trở ngại... 

nhưng việc thực hiện thông báo số 74 đã giúp cho Thanh 

Hoá từng bước ổn định và đi lên, đem lại lòng tin cho nhân 

dân. 

Chúng tôi tìm đường về làng Hạc, nơi cư trú của một 

công dân đã trở lên quen thuộc với giới báo chí: ông Hà 

Trọng Hoà. Hồi ông Hoà còn làm bí thư tỉnh uỷ, thi thoảng tôi 

vẫn vô ra Thanh Hoá và vài lần chi đó có được gặp ông... 

Thế mà lần gặp lại này tôi hầu như không nhận ra vị Bí thư 

tỉnh uỷ vóc dáng đường bệ, da đỏ hồng hào năm nào... Tóc 

ông đã bạc trắng chẳng còn tiêu muối nữa. Thế mà biết ba 

năm qua, quãng thời gian đó đối với tuổi lục tuần của ông 

khắc nghiệt biết bao! 

Như bé lại trong bộ "Pigiama", ông đang lúi cúi làm cái 

gì đó ở ngoài vườn. Tôi cố nhớ lại dáng dấp phong độ của 

ông qua những lần gặp ở "salông" phòng khách Tỉnh uỷ, ở 

những diễn đàn hội nghị, ở các cuộc chiêu đãi... Vẻ phong 

độ ấy nay đã nhường cho sự chậm chạp và phúc hậu của 

một lão nông khi tôi thấy ông đang chăm chút cho lũ cây lưu 



                                Các thể ký báo chí  

 285 

niệm ở vườn nhà. Dáng đi của ông đã có cái vẻ nằng nặng 

của tuổi tác... 

Ông có một cơ ngơi khá đẹp: ngôi nhà kiến trúc theo 

kiểu nửa cũ nửa mới "trụ" trên những bậc thềm khá cao, tít 

dưới kia là sân và nhà ngang, nhà bếp. Vườn nhà khá rộng. 

Nhưng hình như ông cũng không được "mát tay" cho lắm. 

Trong khoảng vườn đất đẹp thế mà chỉ ngập toàn một giống 

bí ngô, dân Thanh Hoá gọi là "bù lào". 

Cũng chẳng biết là may hay không, ông Hoà không 

nhận ra tôi. Cái bắt tay dè chừng và ánh mắt thắc mắc 

hướng về tôi đã nói lên điều đó. Anh bạn đồng nghiệp đang 

làm cho một tờ báo ở Thanh Hoá mau mắn giới thiệu tôi là 

cộng tác viên của anh. Trước đó, tôi đã có ý ngại thấy anh 

bạn rủ tôi cùng đến thăm ông. Anh khuyến khích một cách 

thẳng thắn: "Tại sao ngại? Chúng mình là những công dân 

bình thường đến với một công dân bình thường"!... 

Đây là lần đâu tiên tôi bước vào phòng khách gia đình 

của ông. Tôi thầm ưng cách bài trí ở đây. Đồ vật tuy ít mà 

không nghèo nàn đơn điệu. Một cái ti vi đặt tên tủ ly. Bộ sa-

lông không "công" với cái giường kề bên, tạo cho người ta 

cảm giác thư giãn dễ gần. Ông là người sành trà, chắc thế vì 

xem cung cách "chế" của ông khá tỉ mẩn. Chủ nhân không 

nghiện nhưng trong lòng chiếc gạt tàn, những mẩu thuyốc 

còn mới đầy ắp. Ông có nhiều khách. Một số anh em trước 

đây hồi còn làm việc nay vẫn thường xuyên đến thăm ông. 



Đức Dũng 

 

 286 

Có người gặp ông đã khóc. Họ nói: nghĩ mà  "cất ná" (nghĩa 

là "thương" theo cách nói của người xứ Thanh) ông lắm; 

rằng "ông có tội tình gì đâu mà...".  

Khi câu chuyện giữa chủ và khách đã bớt vẻ tẻ, ông cho 

biết như vậy. Ông còn cho hay: ngoài thời gian tiếp khách, 

làm vườn, chăm lũ cháu và đọc sách báo là niềm vui của 

ông. Ông than phiền tủ sách ngày trước ông tích cóp được 

nay đã lưu lạc gần hết. Mỗi tháng ông phải bỏ ra từ 8 đến 10 

nghìn đồng để mua sách báo... Bằng việc kể trên một loạt 

đầu sách, tôi biết ông đọc khá nhiều. Sách viết về ông cũng 

có. Ông kể rằng gần đây có cuốn sách của một tác giả ở 

Thanh Hoá đó có tới 60 trang viết về ông! Ông nói rằng sau 

khi sách đã xuất bản, tác giả có đến gặp ông để xin lỗi về 

hứa sẽ viết một cuốn mới, khác với cuốn đã viết. 

Nhân lúc ông vui, anh bạn tôi hỏi ông nghĩ gì khi trước 

đây báo chí thông tin về ông? Ông cho hay: từng vụ, từng 

việc ông có chứng cứ cụ thể để... nói lại. Nhưng bây giờ 

chưa phải lúc! Cũng như khi được hỏi ông hỏi nhận xét gì về 

Thông báo 74 với tư cách là người trong cuộc... Ông không 

hề đắn đo trả lời: lúc này chưa thể nói được (?!)  

Câu chuyện giữa chủ và khách khá dài. Chủ nói nhiều 

hơn. Âu đây cũng là đặc tính và thói quen của ông. Và cũng 

từ đặc điểm này, tôi dần dà nhận ra cái phong độ chẳng lẫn 

đi đâu được của ông. Ông nói nhiều về quá khứ. Đại để tôi 

được biết thêm ông đã từng đảm đương công việc của một 
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anh cấp dưỡng, quản trị nhà ăn tập thể, đánh máy, chánh 

văn phòng, bí thư huyện uỷ và bí thư tỉnh uỷ... Ông nói 

Thanh Hoá, chưa có ai là đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn 

quốc 4 khoá liền như ông... Những ai chưa biết ông dễ bị 

"ngợp" trước thông tin của ông... Ông là người biết chế ngự 

và làm chủ được cảm xúc của mình, nhưng hình như đó là 

điều trước đây. Còn bây giờ, ông chỉ tay lên mái đầu bạc 

trắng, thở dài: "Rất tiếc cái đầu này chưa được dùng...". 

Ông Hòa nói đến đây thì câu chuyện bị ngắt bởi một 

giọng phụ nữ sang sảng vang lên bên cạnh khiến cả chủ lẫn 

khách đều giật mình. Thì ra bà Hoà từ nhà ngang lên khi 

nào, ngồi ngay ở trong chiếc phản bên cạnh... Khác với ông 

Hoà, tóc bà chưa bạc mấy, da dẻ hồng hào. Bà xua tay: 

"Thôi, thôi! Ông không có mần cái chi nữa! Nghỉ là nghỉ!..." 

Nghe vậy, ông Hoà có vẻ ngượng nghịu, đứng lên định 

pha ấm trà mới. Chúng tôi cũng xin phép chủ nhà ra về. Ông 

không giữ và ân cần tiễn ra tận cổng. Đứa cháu nội lũn cũn 

chạy ra bíu lấy chân ông đòi ẵm. Phía đầu cổng, một ổ gà 

con mới nở tít tít kiếm ăn bên mẹ. Trong ánh trưa vàng rực, 

cây cối vườn ông xanh um, lũ gà như những nắm bông mềm 

mại biết đi.  

Tôi thầm nghĩ, với không khí gia đình êm ấm, với khung 

cảnh điền viên trong lành, ông Hoà sẽ có những năm tháng 

còn lại ý nghĩa. 

                                                                   Xuân Ba 
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KÝ CHÍNH LUẬN: 

 

Niềm vui nho nhỏ 

                                    (Báo Nhân Dân số Xuân Nhâm Thân) 

 

Đọc dòng chữ "mở rộng cho bay tới hộn nông dân" 

trong báo cáo của HĐBT trước kỳ họp thứ mười của Quốc 

hội vừa qua đã cho tôi một niềm vui thật sự. 

Trong bài ―Bước đi làm giàu‖ trên báo Nhân Dân số Tết 

Tân Mùi, tôi mạnh dạn đề nghị mở rộng "kinh tế tín dụng" ở 

nông thôn tới hộ để phát triển kinh tế hàng hoá với sự khẳng 

định nhu cầu về vốn trong nông thôn và lòng tin vào nông 

dân có vay có trả. 

Tín dụng nông nghiệp tới gia đình nông dân mở ra, 

nhưng mới cho làm thử ở 27 tỉnh và thành phố. Đầu năm, 

say hương xuân nên bốc lên phóng bút, nhưng rồi cả năm 

theo dõi, phấp phỏng, lo vỡ nợ thì có trách nhiệm to vì "đổ 

bể tín dụng" năm 1990 như một lưỡi gươm treo trước cổ. 

Biết An Giang là nơi chịu chơi, mở ra khá rộng, cho nên 

vào dịp cuối năm có dịp gặp lại mấy anh bạn công tác ở địa 

phương, tôi hỏi thăm ngay. bước đầu vừa hỏi vừa thăm dò: 

- Ở anh, cho vay tới hộ khá rộng phải không? 

- Rộng. Chắc ăn là tụi tôi "mở" liền. 
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- Bà con mình có trả được không? 

- Biết anh viết báo ủng hộ chuyện này. Nhưng anh khỏi 

lo. Tỉnh tôi cho tới 15 nghìn hộ nông dân vay ba tỷ đồng. 

Cuối vụ thu hoạch, ngân hàng thu đủ cả vốn lẫn lãi, chỉ còn 

một hộ nợ đọng khoảng 300 nghìn đồng. 

- Chắc thế không? Công bố vào dịp báo Tết Nhâm Thân 

được không? 

- Một trăm phần trăm. Công bố hay không là tuỳ anh! 

Anh bạn còn nói rằng: với số tiền vay, nông dân trong 

tỉnh đã mua thêm 2000 tấn phân đạm, 1000 lít dầu chạy 

máy, 660 chai thuốc trừ sâu... để thâm canh 11800 héc-ta. 

Con số vay rồi trả thì tôi tin, nhưng hiệu quả đồng vốn vay 

mà tôi ghi ra trên đây thì tôi còn ngờ ngợ vì những số liệu 

quá chính xác trong thời buổi này dễ tạo ra cảm giác nghi 

ngờ. Nhưng chẳng lẽ không tin anh, một người có trách 

nhiệm theo dõi, lãnh đạo nông nghiệp một tỉnh lớn ở đồng 

bằng sông Cửu Long. Song, vay được, trả được thì chắc 

chắn là bà con làm ăn có hiệu quả ít nhất là cao hơn lãi suất 

đồng vốn vay phải chịu. 

Đứng gần đó, có một anh bạn đang công tác ở tỉnh 

Nghệ An. Anh cũng có số liệu nhưng số liệu của tỉnh cũ 

trong vụ Đông Xuân, trước khi chia tách tỉnh. Anh nói: "Ở 

chỗ tôi cũng vậy. Ngân hàng tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) cho hơn 

8000 nông dân vay một tỷ 75 triệu đồng, hết hạn cũng đã thu 

được 98% cả vốn lẫn lãi". 
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Tôi biết là khi hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ trong 

các loại hình kinh tế hợp tác đa dạng thì nhiều gia đình nông 

dân đang đang "đói" vốn. Con số điều tra cho biết ở đồng 

bằng sông Hồng có 95O% số gia đình nông dân muốn sắm 

thêm trâu bò, công cụ nhưng không có đủ vốn; ở đồng bằng 

sông Cửu Long có tới 25% số gia đình nông dân muốn có 

thêm vốn để sắm công cụ sản xuất, hoặc những cây lâu 

năm chắc phải dài hơn là vay để mua vật tư thâm canh từng 

vụ, nhưng nhu cầu về vốn để làm những việc đó là có thật. 

Bà con nông dân dám vay và đủ sức trả nợ đã làm cho các 

cơ quan ngân hàng có lòng tin hơn cho vay với những khế 

ước dài hạn hơn. 

Chắc chắn rằng không phải mọi nông dân đều sòng 

phẳng, nhưng cũng đã có nơi thu dóc, cả ở trong Nam và 

ngoài Bắc, cả ở nơi được tiếng là khá giả cũng như ở nơi 

còn nhiều nông dân gặp khó khăn về đời sống. 

Một năm, từ "thí điểm" đến "mở rộng", có lẽ là thời gian 

kỷ lục cho một chủ trương mới vào cuộc sống, nhưng điều 

quan trọng là có thêm niềm vui cho lòng tin vào người lao 

động tăng lên vào mùa Xuân này. 

                                                                    Hữu Thọ 
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Bất công 

                             (Báo Nhân Dân chủ nhật, số 21, 24/5/1992)                                     

 

Mới đây, có ba người nông dân viết thư cho tác giả "Chuyện làm 

ăn", một ở Vĩnh Phú, một ở Thái Bình và một ở Đồng Nai. Thư 

viết nhiều chuyện, có thư khá dài, làm cho người cầm bút thật 

sự cảm động vì được tin cậy! Tình cờ làm sao mà cả ba thư đó, 

bên cạnh nhiều chuyện riêng lại có một chuyện chung. Hình 

như đó là một thắc mắc chung. Cho nên mới có bài này. 

 

Buồn là thấy báo chí đến với người nông dân ít quá 

nhưng cũng mừng vì thấy bà con đọc kỹ quá! Có ông viết: 

"thỉnh thoảng, một tháng mới mượn được một tờ báo, đọc 

tuốt tuột, từ chữ đầu tới chữ cuối, không sót chữ nào". Các 

ông cho rằng, đọc báo kỹ thấy nhiều chuyện vui trên đất 

nước ta, nhưng cũng có nhiều chuyện gây thắc mắc. Mỗi 

ông thắc mắc một kiểu, nhưng cả ba ông đều nói chuyện 

thuế. 

Các ông đều cho rằng nông dân hiểu nghĩa vụ là phải 

đóng thuế, ở thôn, ấp các ông thì thuế vụ nào cũng thúc róc, 

thế tại sao báo lại nêu có nơi thiếu thuế nông nghiệp, vậy 

nông dân nơi nào thiếu, thiếu bao nhiêu, nếu nông dân 

không thiếu "Thuế của nông dân thì các ông đo đạc từng 

mét, từng công để tính, nhưng thấy báo viết là thuế của 

người đi buôn lại để thất thu tới 40%. Nhưng điều lạ là tại 

sao các cơ quan của Nhà nước cũng nợ thuế Nhà nước, mà 
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nợ nhiều thế, tính tới bạc tỷ thì cơ man nào là tiền! Thế thì 

thầy giáo, thầy thuốc lương thấp, các cụ về hưu chậm lương 

là phải". Có một ông viết thư mắng tác giả, và thách thức: 

"Bất công như thế mà chẳng lẽ ông nhà báo chịu để các ông 

thuế bắt nạt chúng tôi hay sao!". 

Đối với ông bạn nóng tính này, tôi phải viết thư xin lỗi. 

Tóm tắt bức thư của các ông để đăng trên báo cũng chứng 

tỏ: "Tôi đâu có chịu! Nhưng dù sao, tôi vẫn chỉ là nhà báo!. 

                                                            Hữu Thọ 

 

Tại sao Thanh Hương? 

                (Báo Nhân Dân chủ nhật, ngày 18/11/1990) 

                                                                           

Trước một hiện tượng, những nhà khoa học thường đặt 

câu hỏi: Thế nào và tại sao? “Thế nào” nhằm nhận thức 

diễn biến của hiện tượng trên bề nổi. “Tại sao” đi vào 

phần tích luỹ của hiện tượng. Với vụ Thanh Hương, vế 

“thế nào” tương đối đủ lớn nhất nước ta qua tiến trình 

chi tiết của nó. Nhưng vế “tại sao” hình như chưa được 

giải đáp cặn kẽ. 

 

Vụ Thanh Hương không cá biệt, chỉ cá biệt về con số 

tuyệt đối. Những vụ như Thanh Hương khá phổ biến, nào 



                                Các thể ký báo chí  

 293 

"hụi" đổ vỡ, "quỵt" nào hợp tác xã tín dụng phá sản suốt Bắc 

tới Nam trong thời gian hơn năm nay. 

Tôi đồng ý sự an ủi: Mỹ cũng "bể" tín dụng lên hàng 

ngàn tỷ đô la. Song, Mỹ là nước giàu, họ có luật bảo đảm, 

nạn nhân không bị thiệt hại nhiều còn ta? 

Chừng nào chúng ta chưa trả lời đủ và đúng câu hỏi Tại 

sao thì chưa có gì bảo đảm trong tương lại sẽ không xảy ra 

vụ "Thanh Hương", tất nhiên mang tên khác và với mức độ 

khác. 

Toà án thành phố Hồ Chí Minh đã đi nửa đường: những 

cán bộ, nhân viên nào trực tiếp yểm trợ cho Thanh Hương 

mà liên quan đến vật chất - nói trắng, ăn hối lộ - bị hình phạt. 

Chúng ta thoả mãn được hay không một nửa sự thật ấy? 

Chắc chắn là không. 

Cơ chế quản lý tài chính lỏng lẻo cho phép Thanh 

Hương lợi dụng; đây là nguyên nhân ở tầm vĩ mô. Phải nói 

cho công bằng: có trường hợp ý đồ lừa gạt đã có sẵn trong 

đầu của những tay đầu nậu, mượn danh nghĩa tín dụng thu 

gom tiền; cũng có trường hợp phiêu lưu rồi không xoay xở 

trả nổi lãi và vốn, tìm con đường "giải khát bằng thuốc độc", 

càng dấn sâu càng nợ, cuối cùng hoặc bị truy tố hoặc "quất 

ngựa chuối"... Tất cả đều không hề chịu một câu thúc, một 

chế tài nào của luật pháp - "vay nóng" với lãi suất cao nhằm 

huy động vốn nhanh là một biện pháp cần thiết vào một thời 

điểm nhất định, thường do Nhà nước chịu trách nhiệm song 
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không thể nào kéo dài bởi hiệu quả của đồng tiền trong sản 

xuất kinh doanh có giới hạn so với lãi xuất "vay nóng". 

Như thế, xét về mặt quản lý, ít nhất Nhà nước cũng 

phạm hai thiếu sót: chưa đủ luật về về tín dụng, chẳng hạn 

như quy định thế chấp cùng các quy định bảo đảm Nhà 

nước giám sát chặt các cơ sở mà đồng vốn do gom góp 

trong xã hội. Kế đó, tri thức của cán bộ quản lý liên quan đến 

nền tài chính tiền tệ vận hành theo quy luật thị trường còn 

yếu, thậm chí đôi nơi, đôi người chưa có khái niệm nhập 

môn. 

Mặt khác, chính không ít cơ quan của Đảng, Nhà nước 

bỏ tiền cho những cơ sở kiểu Thanh Hương vay, một loại 

bảo đảm tâm lý mà Thanh Hương khai thác. Tôi không nói 

một số cơ quan đã báo động, báo chí đã lên tiếng về những 

dấu hiệu mờ ám của Thanh Hương. Đồng bào với con mắt 

thường đã liệt Nguyễn Văn Mười hai vào hạng đi xe sang 

nhất, tiền hô hậu ủng rầm rộ mà cơ quan cấp trên vẫn thả 

nổi. Một đoàn thanh tra Bộ Tài chính đã đến Thanh Hương 

và thật lạ lùng, không có báo động gì cả! 

Rồi đây toà án sẽ xử vụ Phạm Công Tước, vụ Anh Đào, 

Đại Thành... Vấn đề trách nhiệm quản lý sẽ nổi bật. Tại hại 

của các vụ bê bối cỡ lớn, ai cũng hiểu, không chỉ gieo khốn 

khổ cho những người bị giật tiền mà toàn xã hội, toàn thành 

phố. Khía cạnh hình sự và đạo đức phơi bày rõ ràng, đồng 

thời khía cạnh trách nhiệm quản lý cũng không kém nặng 
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nề. Tại sao phải được soi sáng từ nhiều góc độ và có như 

thế nạn "Thanh Hương" mới mong không tái diễn, đồng thời 

hoạt động tín dụng - vốn bình thường và rất cần thiết đối với 

phát triển kinh tế ở tất cả các nước, càng rất cần thiết ở ta 

hiện nay - không tắc nghẽn. 

                           Trần Bạch Đằng 

 

 

NHẬT KÝ PHÓNG VIÊN: 

 

Những trang nhật ký ở biên giới 

                     (Báo Quân đội nhân dân từ ngày 16 đến  19/01/1978)                 

   (Trích) 

…Những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12-1977, 

tiếng súng lấn chiếm gây tội ác từ phía Cam-pu-chia lại nổ 

dồn ở vùng Tây Ninh. Tuyến biên giới Tây Nam Tổ quốc 

càng căng thẳng. Mấy anh em phóng viên chúng tôi lại có 

mặt trên các trận địa sẵn sàng chiến đấu. Dừng chân tại một 

đồn biên phòng ở huyện B, trong lòng tôi rộn lên biết bao 

suy nghĩ... 

Bên kia biên giới, những phum, sóc (làng, bản) hiện lên 

trong nắng sớm. Bóng những cây dừa, tán lá xoà rộng đung 

đưa xen lẫn những rặng cây thốt nốt, chùm lá xõa đều ôm 
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tròn duyên dáng như mái tóc của các cô gái. Và phía bên ta, 

bóng những hàng cây thốt nốt cũng lay động bên những 

rặng dừa trĩa quả, xanh mượt. Qua không ít chặng đường 

lịch sử suốt mấy chục năm qua, tình cảm giữa bà con Việt 

Nam và Cam-pu-chia ở vùng biên giới trước sau vẫn thân 

thiết, sâu nặng như hình ảnh xoắn xuýt bên nhau của những 

rặng dừa, rặng thốt nốt kia. 

Ngày 30-11-1977 

Sáng, Đài tiếng nói Việt Nam báo đồng bằng và trung du 

Bắc Bộ nhiệt độ xuống thấp. Thời tiết Hà Nội chớm vào 

đông, se lạnh. Còn ở đây (Long Khánh (Bến Cầu, Tây Ninh) 

về trưa càng nắng gắt. Cái nắng ở vùng biên giới này - nơi 

vừa diễn ra vụ tàn sát do bọn phản động Cam-phu-chia gây 

ra như càng ngột ngạt thêm. Những mái nhà cháy thui gục 

xuỗng còn đó. Những ngôi mộ mới, đất đỏ chưa một cây cỏ 

mọc, từng dãy dài. Những hàng cây cháy trụi lá ngả 

nghiêng, trơ trọi... 

Phần lớn bà con ta phải tạm sơ tán khỏi dải đất còn ở 

trong vùng chiến sự. Tới thăm má Trần Thị Sản, người ấp 

Long Thuận. Nghe má kể, ngòi bút tay. Má Sản vừa cặm cụi 

bắt từng con rận, chăm chút cho con trâu còn sót lại vừa kể 

về vụ tàn sát vừa qua. Giọng má nghẹn lại: 

- Chú coi, chồng tôi chết vì bom Mỹ, hồi chúng mở trận 

càn vượt biên giới sang Cam-pu-chia năm 1970. Còn lại đứa 

con trai: thằng Sáu. Hoà bình nó cưới vợ. Vợ nó đang có 
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thai 7 tháng. Thế mà hôm đó vào quá nửa đêm, bọn Miên 

gian ác ập đến giết chết cả hai vợ chồng nó. Chúng chặt đầu 

thằng Sáu ngay trên giường, vứt xác xuống đất, rồi đè hiếp 

luôn vợ nó cũng trên cái giường ấy. Vợ nó kêu lên, chửi rủi 

thì liền đó những nhát dao cứ chém xuống. Xác đứt làm ba. 

Còn thân má may kịp luồn ra sau nhà, đứng trốn nép vào bụi 

cây, thoát nạn... Bây giờ chú tính, mấy đứa chết, nhà cháy, 

chỉ còn con trâu này, cả gia tài đấy!... 

Má Sản kể từng nhà trong ấp qua vụ thảm sát. Bản 

danh sách những gia đình đau đớn kéo dài. 

Nhà ông út Bội cả hai vợ chồng và 4 đứa con chết sạch. 

Đứa nhỏ bị vứt xuống giếng sâu. Ba đứa lớn bị treo ngược, 

bị những cành cây gai quất túi bụi vào mặt, rồi bị chọc tiết. 

Còn hai vợ chồng ông Út chạy ra đường cũng ngã gục vì 

mấy băng đạn bắn rượt theo. Vợ ông Tơ, người quê miền 

Bắc đang có thai, hôm đó tới chơi nhà ông Út cũng bị bắn 

chết. 

Ngày 3-12-1977 

Đêm qua, bọn phản động K (Cam-pu-chia) lại luồn qua 

rừng vào sâu đất Tây Ninh 5 ki-lô-mét. Nhiều trung đoàn 

hình thành các cụm, rồi chúng toả ra cướp bóc, chém giết 

nhân dân. Bên phía bộ đội ta ở hướng đó đang tiếp tục vây 

đánh để "hốt" gọn chúng. 

Trên cho phép hành động không chậm trễ, dùng quyền 

tự vệ chính đáng giáng những đòn đau vào bọn cướp này. 
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Song phải nhớ kỹ: đối với nhân dân Cam-pu-chia, trước sau 

ta vẫn một lòng trọn nghĩa tình. 

Ngày 6-12-1977 

Tiếng gà gáy trong các ấp gọi dồn, thúc giục. Trong đêm 

tối như bưng, từ sở chỉ huy lần xuống trận địa pháo. Một lớp 

chiến sĩ mới vừa bổ sung, hôm nay bước vào trận đầu. Một 

trận đánh mà qua mấy tháng đứng vào quân ngũ, lớp trẻ đó 

hầu như chưa nghĩ tới (....) Các khẩu đội quây quần bên 

nhau trong trận địa pháo. Tất cả phân đội cùng lắng nghe 

đồng chí chỉ huy gợi lại những sự việc đã xảy ra ở Long 

Khánh. Các chiến sĩ lặng im. Sự im lặng nói lên nỗi lòng của 

anh em. 

Đêm vẫn tối như bưng. Sương xuống hơi lạnh. Những 

tiếng hô khẩu lệnh nhỏ, gọn đanh. Tiếng quay nòng pháo 

rào rào. Tiếng đạn va vào nhau lách cách. Ánh đèn pin lập 

loè trên máy ngắm. 

Ngày 7-12-1977 

Mặt trời xuống nhanh là sát trên hàng cây thốt nốt ở 

phía tây. Tiếng súng vẫn nổi dậy trên nhiều hướng. Bỗng 

các chiến sĩ biên phòng phát hiện thấy những bóng người 

luồn trong rặng cây con giữa cánh đồng, đang từ bên kia lấn 

tới biên giới. Có cả bóng một ông già, mấy đứa nhỏ và một 

chị bế đứa bé trên tay.  
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Các chiến sĩ cảnh giác, nhưng thận trọng phán đoán: rất 

có thể bà con bên đó bị khủng bố, tìm cách chạy sang Việt 

Nam. Quả đúng như vậy. Cả toán người tới được đồn biên 

phòng. Tất cả đều là Việt kiều. Tất cả đều bốc lên mùi hôi 

hám. Bà con kêu lên sung sướng. 

- Sống rồi! Sống rồi! 

- Hết cơ cực rồi!.. 

Ông già và chị phụ nữ bế con oà lên khóc.  

- Đầu năm nay, bà con ta ở vùng C, còn hơn hai chục 

gia đình - chị Nhất kể - mà nay chỉ sống sót gần ba chục 

người. Người lớn, trẻ em 9, 10 tuổi đã bị chúng bắt làm phu. 

Đi làm hay về trại đều phải đi đúng một đường. Cấm la cà. 

Có lính kèm bên. Làm kiệt sức mà phần lớn chỉ đựơc ăn 

cháo muối. Ăn tập trung hết. Không ai được phép có cái nồi 

trong nhà. Dăm ba ngày chúng lại tới dắt người Việt Nam ta 

đi. Ba tháng nay chúng khử ngầm 17 người. Trẻ em đói, 

bệnh chết gần hết. Bà con Khơ-me, ai tỏ tính thương xót 

Việt Kiều, tỏ tình hữu nghị với Việt Nam cũng bị bắn giết 

hoặc bắt giam. Mấy ngày gần đây, chúng cho quân đánh 

qua biên giới. Bà con ta sống không nổi... 

Nghe chị Nhất kể, tất cả chúng tôi đều ứa nước mắt. 

Chị cũng khóc. Mấy đứa nhỏ khóc theo. Tiếng chị thều thào: 

- Sáng nay, vừa tinh mơ, tiếng pháo của bộ đội ta nổ 

rền. Nhắm lúc tụi hoảng hốt, bà con ta phá trại chạy ùa ra 
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cánh đồng. Không còn cách nào khác. Chúng bắn đuổi theo, 

chết mất 7 người, chúng đón đường chẹn bắt thêm 4 ông 

già. May tụi tôi lách được theo bờ mương chạy dạt ra xa, 

thoát khỏi. Đứa nhỏ này tôi phải nhét giẻ vào miệng cho khỏi 

khóc thành tiếng. Suốt từ sáng lần mò mãi qua đồng, qua 

ruộng. Chừ tới gặp được các chú, như đang chết sống lại... 

Ngày 8-12-1977 

Đêm qua, tiếng súng ở một số nơi vẫn nổ từng loạt 

ngắn. Quân lính K. thường lợi dụng bóng đêm luồn qua biên 

giới hành động theo những mưu đồ đen tối. Ở đâu chúng 

cũng đang bị chặn lại. 

Rạng sáng, vào khoảng 1 giờ, ở hướng C tiếng pháo lại 

nổ dậy lên. Chớp đạn nổ bừng lên một vùng sáng ở hướng 

đó, quân Cam-pu-chia định bất ngờ dùng lực lượng đông 

khoảng một trung đoàn chia thành nhiều mũi đánh tràn sang 

một chốt của bộ đội ta. Có những phút khá căng. 

Sáng. Gió mạnh. Xôn xao những rặng dừa, rặng thốt 

nốt dọc biên giới. Mặt trời từ phía đông - phía Việt Nam - 

nhô lên trong màn sương mỏng. Trời ấm hẳn lên. Tiếng 

súng ngớt hẳn. Im lặng. Một sự im lặng sau thất bại của bọn 

xâm lấn. Tôi theo xe của anh Thìn, cán bộ tác chiến, đi dọc 

theo một đoạn biên giới. Thỉnh thoảng lại nhặt được một tờ 

truyền đơn của lính K. vứt lại trên đấy Tây Ninh. Có tờ chúng 

viết: "Xin các người nên nhớ rằng đây là đất nước Miên thực 

sự. Đất nước Cam-pu-chia còn tới tận Sài Gòn". 
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Có nơi chúng cắm lại một biển đề trâng tráo, khiêu 

khích: "Chào các bạn Việt Nam! Mùa khô này sư 3 sang gặp 

các bạn nhiều". Sư đoàn 3 quân Cam-pu-chia là một trong 

những đơn vị đã từng gây nhiều tội ác đối với đồng bào ta 

trên vùng biên giới này. Họ sẽ còn tiếp tục xâm lấn, tàn sát, 

quấy rối. Bộ đội ta còn phải luôn luôn sẵn sàng, tỉnh táo 

cảnh giác ngày đêm. 

Xe chạy lướt qua cánh đồng lúa chín vàng. Bỗng thấy ở 

vị trí M, trên tuyến biên giới, một số cán bộ, chiến sĩ đang 

xúm quanh những người dân Khơ-me. Thì ra mũi súng của 

bọn ác không lùa hết được nhân dân Cam-pu-chia ở "phum" 

C. Một số không ít bà con đã chạy tản ra đồng, ở lại với quê  

hương xứ sở. Họ lần ra biên giới tìm bộ đội Việt Nam. 

Gặp gỡ các chiến sĩ ta trên tuyến biên giới, cả gia đình 

ông Ma-ưm hết sức xúc động. Ông và vợ ông, Mao-sơ-bơn, 

lần lượt đi nắm chặt tay từng anh bộ đội Việt Nam. Hai đứa 

con của vợ chồng ông: Ma-chăn-tha, 8 tuổi và  Ma-sơ-bin, 

12 tuổi cùng quấn quít bên các chú Việt Nam, cùng chia sẻ 

một nắm cơm, một miếng lương khô, một ca nước ngọt. Từ 

đáy lòng mình, ông Ma-ưm nói: 

- Mong các chú, mong người anh em Việt Nam hiểu 

cho. Bà con Cam-pu-chia chúng tôi luôn luôn ghi nhớ: Chính 

trong hoạn nạn mới tìm được những người bạn thật lòng. 

Mấy chục năm ròng, đã mấy phen hoạn nạn: do giặc Pháp, 

giặc Mỹ có, do bọn Lon Non, bọn Thiệu - Kỳ có. Bao giờ 
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nhân dân Khơ-me chúng tôi cũng đều được các bạn Việt 

Nam sát cánh, cùng đổ máu, chia lửa với nhau. Bây giờ dù 

kẻ ác có hành động tàn tệ đến đâu, mong các bạn cũng tin 

rằng trước sau lòng dân chúng tôi vẫn giữ trọn tình nghĩa 

thuỷ chung đó..." 

Những câu nói chân thật bật ra từ trái tim ông Ma-ưm 

càng gợi lên cho mỗi người chúng ta niềm tin. Tin ở nhân 

dân và chiến sĩ cách mạng Cam-pu-chia chân chính. 

Tuyến biên giới hữu nghị, tình nghĩa anh em giữa hai 

dân tộc đang bị khói súng của những tên lấn chiếm từ phía 

bên kia làm vẩn đục. Nhưng khói đen nhất định phải tan đi 

để trở lại những ngày tươi sáng. 

          Hồng Phương                                   

 

 
 

Chúng tôi bị vây hãm, 
đe doạ, hành hung như thế nào? 

                                                                                                                 

(Báo Nông dân Việt Nam số 17, 5/9/1990)  

Ngày 16-8-1990.  

14h30 

Sau khi làm việc sơ bộ với UBND huyện Vĩnh Lạc, 

thống nhất lịch làm việc tiếp với huyện tối nay, chúng tôi đề 
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nghị có cán bộ huyện đi cùng về xã Lý Nhân, nhưng phó chú 

tịch Nguyễn Văn Cưu cho biết: "Rất tiếc, huyện không bố trí 

được, vì đang bận nhiều việc..." 

15h15. 

Đến trụ sở UBND xã Lý Nhân. Đã có mặt đủ cán bộ chủ 

chốt xã. Đoàn nhà báo chúng tôi gồm: Phạm Nguyên Bảng, 

Mạnh Việt (báo Tiền Phong), Đào Hoá (báo NDVN) thống 

nhất nội dung làm việc với lãnh đạo xã: tìm hiểu kết quả đơn 

thư khiếu tố của nhiều bà con; những khó khăn hiện tại; 

những phương hướng, biện pháp nhằm ổn định tình hình... 

Chúng tôi cũng thông báo, tối nay sẽ làm việc tiếp với lãnh 

đạo huyện như đã hẹn. Những câu hỏi của chúng tôi trong 

cuộc trao đổi đều được lãnh đạo xã trả lời.  Cuối buổi làm 

việc ông phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã Phùng Văn 

Tự yêu cầu Mạnh Việt (người viết bài: "Vì sao chưa xử lý 

bọn tham ô ở Bàn Mạch" - một thôn của Lý Nhân), đăng báo 

Tiền phong số 2 ngày 10-1-1989, phải nói ra: Đã lấy tài liệu 

ở đâu? Do ai cung cấp? Đã đến địa phương bao giờ? Gặp 

những ai?... Chúng tôi đã giải thích về nhiệm vụ, chức năng, 

quyền hạn của nhà báo theo luật báo chí. Nhưng ông Tự 

vẫn không bằng lòng. Số cán bộ xã còn lại im lặng. Ông Tại 

(uỷ viên thường vụ Đảng uỷ xã, nguyên chủ nhiệm HTX 

nông nghiệp Bàn Mạch) cứ nhắc đi nhắc lại: anh Mạnh Việt 

còn nợ chúng tôi nhiều! 
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Trong khi  chúng tôi làm việc, một số người lặng lẽ kéo 

đến cửa trụ sở. Nhiều người công phẫn phản đối lãnh đạo 

xã đã báo cáo không đúng về tình hình địa phương cho nhà 

báo. Xen vào đó là tiếng hô đe doạ, lạc lõng: "Bắt trói thằng 

Mạnh Việt lại!. Ông Tại nhấn thêm: "Mạnh Việt thấy chứ? 

Anh còn nợ chúng tôi nhiều!." 

Chúng tôi thấy một vài người hùng hổ gây sự với những 

người đã ký đơn tố giác các vụ việc tiêu cực ở đây. 

17h45 

Xe chúng tôi rời trụ sở UBND xã, lên đê sông Hồng, rẽ 

hướng Tân Cương, Thượng Trung về huyện. Vừa lên khỏi 

mặt đê, chúng tôi thấy 2 xe mô tô phân phối lớn, trên có 4 

thanh niên lực lưỡng đuổi theo và vượt lên trước. Cùng lúc, 

một số bà con đó hô to cho chúng tôi dừng xe lại và cho biết: 

4 thanh niên kia là bọn đầu gấu, có vũ khí, sẽ chặn đường 

để hành hung chúng tôi và cướp tài liệu... Thấy nguy hiểm, 

chúng tôi quay xe, đi đường qua làng để về huyện. Tới gần 

trụ sở HTX nông nghiệp Bàn Mạch thì một số người càm 

dao, gây chắn xe chúng tôi lại và đòi hành hung. Ba nhà báo 

đành xuống xe, chạy ngược về nhà ông Phùng Văn Lạc, một 

trong người đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm 

nguyên tắc quản lý kinh tế và quyền dân chủ ở đây. Còn lái 

xe Đỗ Hà ở lại bảo vệ xe. Chúng tôi vừa vào đến nhà ông 

Lạc (lúc đó ông Lạc không ở nhà) thì một số người cầm dao, 

kiếm, gậy gộc ập đến cổng, chửi bới, đòi "giết Mạnh Việt" - 
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sau này chúng tôi được biết, số người đó là thân nhân của 

một số cán bộ mà báo chí đã phê phán đích danh. 

Chúng tôi lo cho lái xe cùng chiếc xe của cơ quan quá! 

Lúc này, chỉ ba chúng tôi hiểu lý do bị chặn xe và lường 

trước phần nào nguy hiểm sắp tới, còn Hà thì hoàn toàn 

ngoài cuộc. Nếu những người kia quân tử một chút, hẳn sẽ 

không hỏi gì đến Hà. Nhưng... 

Một lúc sau, Hà vào, mặt mũi bơ phờ, người đẫm mồ 

hôi. Hà hổn hển kể lại: "Tôi đã bảo họ rằng, tôi không biết gì 

về báo chí, còn xe này là của  Nhà nước không của riêng ai. 

Nhưng họ không thèm nghe, cứ ào đến phá xe. Tôi cố ngăn 

lại nhưng không nổi. Bà vợ ông chủ nhiệm HTX ôm ghì lấy 

tôi, cùng mấy người nữa lôi tôi đi. May quá, có người đến 

giải vây, tôi thoát được về đây..." 

Trước tình huống này, chúng tôi nhờ người đến gặp 

ông phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã Phùng Văn Tự, đề 

nghị có biện pháp giải quyết. Nhà ông Tự cách đó vài trăm 

mét. 

Nhiều người dân thấy chúng tôi bị đe doạ, hành hung đã 

tự nguyện đến bảo vệ chúng tôi. Trước cổng nhà ông Lạc, 

hàng chục người (là thân nhân của một vài cán bộ dính 

dáng đến những vụ việc mà báo đã nêu, vẫn áp sát chửu 

bới nhà báo, đòi "xé xác Mạnh Việt". 

18h25 
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Chúng tôi nhờ hai thanh niên thôn Bàn Mạch đi xe máy, 

đưa thư đến chủ tịch huyện, đề nghị có biện pháp giải toả 

cho chúng tôi ngay. 

21h30 

Hai thanh niên đó từ huyện về (huyện ly cách đó 4 km), 

kể lại. Họ bị một số cán bộ huyện giữ lại, lập biên bản (!?) 

trong gần 2 tiếng đồng hồ. Huyện không trả lời chúng tôi. 

Chỉ có một bức thư của chánh văn phòng UBND huyện gửi 

lãnh đạo xã Lý Nhân đề nghị xã giải quyết. 

23h 

Ông Phùng Văn Tự đến chỗ chúng tôi. Bên ngoài, 

những tiếng chửu tục tằn vẫn không ngớt. Tiếng người ồn 

ào, tiếng dao, gậy loảng xoảng, lục cục. Chúng tôi đưa văn 

bản đề nghị công an huyện và chính quyền xã có phương án 

và lực lượng bảo vệ tính mạng, tài sản (xe ô tô) cùng tài liệu 

của chúng tôi. (Cùng đến với ông Tự còn có ông Khôi, công 

an huyện). Ông Tự, ông Khôi nhận văn bản đề nghị này rồi 

lặng lẽ ra về. 

Ngày 17-8-1990.  

4h00 sáng. 

Suốt đêm không ai ngủ. Im lặng, một sự im lặng ghê 

rợn, nặng nề, như khoảng cách giữa hai đợt tấn công trên 

chiến trường năm nào. Chốc lát, lại có gạch đá ném vào mái 

ngói và những người bảo vệ chúng tôi ngồi tựa lưng nhau ở 
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ngoài sân, ngoài vườn, chân dậu... Thỉnh thoảng tiếng chó 

lại sủa rộ lên, làm thót tim mỗi người. Nơm nớp lo đối phó 

với cuộc tập kích bất ngờ bằng dao, kiếm, gậy gộc... 

Quạt không có. Nửa đêm về sáng mà trời vẫn nóng hầm 

hập. Ai nấy mồ hôi vã ra đầm đìa. Lại đất đá ném vào và 

hàng tràng câu chửi rủa thô tục... 

Trong nhà, không ai đáp lại. Chỉ khẽ nhắc nhau: "Bắt 

đầu đấy!", rồi căng mắt trong đêm tối. 

5h50 

Chúng tôi nhờ người đi xe máy ra UBND tỉnh (cách đó 

16 km) báo tin: chúng tôi đang bị một số người vây giữ, 

hành hung, đe doạ tính mạng, tài sản, tài liệu và đề nghị 

lãnh đạo tỉnh giải toả cho chúng tôi. 

6h00 

Một người dân đến báo: xe ô tô của chúng tôi bị chọc 

thủng 2 lốp, mất 1 bình ắc quy, 2 đèn pha, 2 đèn pha, 2 đèn 

con... 

9h10 

Ông Phùng Văn Tự vào nhà ông Lạc, cùng đi có ông 

Quế xưng danh công an huyện. Ông Tự nói: Nhân dân yêu 

cầu gặp anh Mạnh Việt. ("Nhân dân", trong câu nói của ông 

Tự, là thân nhân những người mà bài báo báo của Mạnh 

Việt đã nói về việc họ vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế). 
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Chúng tôi tuyên bố: sẵn sàng để Mạnh Việt ra, nhưng phải 

được đảm bảo an toàn tính mạng. 

Ông Tự không nhận lời. 

10h45 

Khi ông Quế, ông Tự vừa vào đây khoảng 15 phút rồi 

ra, thì hàng chục người vừa chửi, gào thét, vừa tràn qua 

cổng, tiến vào sân, ào lên thềm nhà. Một vài người, dao gậy 

trong tay, hung hãn nhảy vào lòng nhà, đòi giết phóng viên. 

Lập tức, những thanh niên bảo vệ chúng tôi, tay khoác nhau 

thành hàng rào, đẩy bọn côn đồ ra ngoài. Không được, 

chúng vẫn hung hãn xông vào. Ông Lạc phải hô to, cho 

người lấy đòn tre, bàn ghế chèn chặt các cửa nhà. Không 

khí căng thẳng tột độ. Ông Lạc lại gào lên: "Không được để 

xô xát, đổ máu!". Mãi đến 11h30, lực lượng bảo vệ chúng tôi 

mới đẩy được bọn côn đồ ra ngoài cổng. 

12h00 

Mạnh Việt đề nghị: "Để tôi ra, thà một mình tôi chết còn 

hơn để xảy ra đổ máu, làm thiệt hại cho bà con bảo vệ các 

nhà báo". 

Nguyên Bảng dứt khoát: "Mạnh Việt chỉ được ra khi 

chính quyền địa phương tuyên bố bảo đảm an toàn tính 

mạng. Nếu chính quyền địa phương không làm được điều 

đó thì chúng ta đành phải chờ Trung ương về can thiệp. Còn 
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cùng lắm thì cả 4 anh em mình cùng ra!". Đào Hoá và Đỗ Hà 

cũng đồng ý như vậy. 

13h00 

Một bà cụ ốm yếu, áo vá nhiều miếng, bê đến một thúng 

đầy bao tải. Vào nhà, cụ vừa khóc vừa lấy ra từ giữa đống 

bao tải non hai bát gạo, nhờ chủ nhà nấu cơm nuôi chúng 

tôi. Cụ bảo, cụ không dám đường đường cầm gạo đến, vì sợ 

chúng nó đánh". Chúng tôi cùng ứa nước mắt, cầm đôi tay 

gầy của cụ, không nói nổi một lời cảm ơn. Qua cụ, chúng tôi 

biết bà con đã góp từng mớ rau bát gạo, con cá; có người 

mang bơ đậu xanh đến, xay ra nấu cháo nuôi chúng tôi. 

Trong tình trạng căng thẳng tột độ này, biết lòng dân tốt 

thế, nhưng chúng tôi đâu còn đủ sức để nuốt nổi. 

14h20 

Ông Nguyễn Văn Nghi, phó công an huyện vào nhà ông 

Lạc, có những lời nói, cử chỉ bất nhã, khiến chúng tôi và bà 

con đều ngạc nhiên, bất bình. Khi được góp ý, ông Nghi nói: 

"xin lỗi, tôi mới uống rượu nhưng không say"(!). Ông Nghi 

yêu cầu chúng tôi viết một văn bản đề nghị khác gửi huyện. 

Chúng tôi đã viết đề nghị với nội dung như đã gửi ông Tự, 

ông Khôi lúc 23h ngày 16-8 nhưng ông Nghi không chấp 

nhận. Trong tiếng chửi rủa và la hét bên ngoài, ông Nghi đọc 

cho chúng tôi viết lời "đề nghị" của ...chúng tôi(!). Chúng tôi 

không chấp nhận mà chỉ nhờ ông chuyển giúp văn bản của 

chúng tôi nói trên. Ông Nghi không nhận, bảo rằng: Đề nghị 
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này không có gì mới (!). (Chao ôi! Chẳng lẽ đề nghị mới phải 

là đưa xác chúng tôi ra khỏi đây?"). Chúng tôi đề nghị ông 

Nghi cử một công an đến có mặt ở đây thường xuyên, để 

tránh tình trạng như trưa nay và có nguy cơ còn xấu hơn. 

Ông Nghi nói: Tôi có thể điều đến đây cả một tiểu đội! 

Chúng tôi chỉ yêu cầu một người thôi. Ông Nghi nhận lời và 

ra đi, rồi mất hút cùng lời hứa của ông. 

Một bác cao tuổi trong số người bảo vệ các nhà báo nói 

hài hước: "Phàn nàn làm gì, rượu hứa chứ có phải ông Nghi 

hứa đâu (!)". 

18h10 

Trong tiếng dao kiếm, gậy gộc va nhau, những tiếng 

chửi nghe càng cay độc, tàn nhẫn. Đào Hoá nhớ lại: tối 15/6 

được chứng kiến cuộc họp đội 2, HTX nông nghiệp Bàn 

Mạch. Lạ thật, ở đây họp đổi sản xuất mà có cả công an 

tỉnh, huyện... Một  bà trong cuộc họp vừa nói mấy câu "trái 

tai" liền bị hô trói và bị rượt đuổi huỳnh huỵch. Vậy mà 

những trò chửi bới, hành hung, đe doạ chúng tôi hàng chục 

giờ qua thì chẳng ai trong chính quyền đến ngăn chặn. 

Ở một nới, một lúc nào đó như lúc này, sự phớt lờ có 

phải sự tiếp tay cho những hành vi phạm pháp? 

20h30 

Ông Định, phó công an xã đến. Qua ông Định, chúng tôi 

một lần nữa đề nghị những người đang bao vây rằng: 
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Chúng tôi luôn cần nghe những ý kiến chưa nhất trí với 

những, nhưng phải trong hoàn cảnh có tổ chức và hợp 

pháp, rằng: Sự bao vây, hành hung, chửu bới thế này chỉ 

gây hậu quả xấu cho mọi người. 

Ông Định ngậm ngùi thông cảm. 

21h30 

Ông Định ra khỏi đây được vài phút thì bọn xấu lại thừa 

cơ tấn công. Chúng ném đá vào ngôi nhà trước nhà ông 

Lạc, lại đổ lỗi cho gia đình ông Lạc, rồi chửi bới và nhảy bừa 

vào sân. Mọi người trong gia đình ông Lạc bình tĩnh, mềm 

mỏng phân tích rằng gia đình ông không có lý do gì để làm 

thế, nhất là trong lúc này. Cũng may, chủ nhà đó hiểu được 

và một "sự kiện vịnh Bắc Bộ" đã không xảy ra như bọn xấu 

mong muốn.  

Những người bảo vệ chúng tôi cắn răng chịu đựng. 

23h 

Một số bà con bên ngoài chạy vào cho biết trong lực 

lượng bao vây chúng tôi còn có hơn chục đầu gấu được 

thuê từ nơi khác về, có súng và lựu đạn. 

Ngày 18-8-1990.  

1h00 sáng 
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Nhận được tin ô tô của chúng tôi bị cướp mất  thêm 

chiếc lốp dự phòng và bị phá nhiều bộ phận khác. Buồn đau 

quá! Công an xã, huyện ở đó mà để thế này ư? 

Đào Hoá và Nguyên Bảng chợt nhớ lại những chuyến 

cùng nhau đi làm sáng tỏ sự thật về cái chết của cháu 

Nguyễn Văn Thanh (ở Hiền Lương, Sông Thao, Vính Phú) 

và sự thật về vụ án Đào Trọng Quyển (ở Sơn Vi - Cao Mai). 

Hai anh  hình dung lại từng câu, chữ trong các bài báo hai 

anh đã viết về 2 vụ án trên, phanh phui trước công luận ai 

trong lực lượng công an Vĩnh Phú đã tìm cách bao che tội 

phạm, cố tình xuyên tạc sự thật bằng cách tạo hiện trường 

giả, thủ tiêu tang vật... 

Chao ôi, Hiền Lương, Sơn Vi chưa xong đã lại Bàn 

Mạch! Mặc dù mệt mỏi và căng thẳng nhưng chúng tôi đều 

cảm thấy yên tâm bởi sức mạnh của báo chí là sự thật. Về 

bài "Vì sao chưa xử lý bọn tham ô ở Bàn Mạch", anh em 

chúng tôi đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ để khẳng định 

những nội dung đã nêu trong bài báo là đúng. Rất tiếc, 

không hiểu do sơ xuất trong khâu biên tập hay in ấn mà chữ 

(t) (viết tắt của "tấn" thành con số "1" (29t 121 kg thành 

291.121 kg). Dẫu vậy, sự lầm lẫn đó không hề ảnh hưởng 

đến bản chất những sự việc mà bài báo đã nêu. 

Một người đưa thư về sáng nay nói, các cơ quan lãnh 

đạo của tỉnh cũng đã biết chuyện đang xảy ra ở Bàn Mạch 

những ngày này. Im lặng! 
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2h sáng 

Có người dân vốn là bộ đội đặc công phục viên trong 

lực lượng bảo vệ chúng tôi, ngỏ ý sẵn sàng đưa chúng tôi ra 

khỏi vòng vây, vượt sông Hồng sang Sơn Tây ngày trong 

đêm nay. Chúng tôi cảm ơn sự lo lắng, không ngại nguy 

hiểm của các anh, nhưng chúng tôi đi làm việc công, đến 

đây đàng hoàng, hợp pháp, nên không phải trốn tránh, mà 

chính quyền địa phương phải có trách nhiệm. 

Lại một đêm trắng, với những lo ấu, thấp thỏm. 

8h30 

Tiếng chửi, tiếng hô hét lại rộ lên ngoài ngõ. 

10h40 

Loa cửa xã phía trước nhà, nhân danh BCH Đoàn xã, 

oang oang: "Phải chăng đây là bồi bút của chế độ cũ còn sót 

lại, đang thực hiện chiến dịch" chuyển lửa về quê hương 

(của bọn phản động người Việt ở nước ngoài). Phụ họa theo 

tiếng loa là những tiếng chửi tục tằn, bẩn thỉu, tiếng hò hét, 

tiếng dao búa, gậy gộc lại nổi lên ầm ầm! 

Cuộn băng trong chiếc máy ghi âm quen thuộc của 

chúng tôi vẫn chạy đều đều... 

11h 
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Lại gửi thư cho ban thường vụ Đoàn xã, Đảng uỷ và 

UBND xã, mời họ vào nói chuyện. Nhưng chờ mãi vẫn 

không thấy một ai, trong khi loa xã vẫn réo mãi. 

13h 

Đột nhiên tiếng loa cao giọng hẳn lên, mời lãnh đạo các 

đội sản xuất và các đoàn thể trong xã ra họp. Sắp có sự gì 

đây? 

14h45 

Tiếng chửi đột ngột im bặt. Có tiếng ô tô và tiếng người 

huyên náo. Cả gia đình ông Lạc và những người bảo vệ 

chúng tôi bỗng reo lên sung sướng: Các anh nhà báo ơi, có 

đoàn cán bộ ở Hà Nội về giải toả cho các anh rồi! Và sau đó 

là những tiếng khóc, những giọt nước mắt mừng, lo lẫn lộn. 

Bà con mừng vì chúng tôi sắp được giải thoát, nhưng lo cho 

chúng tôi ra khỏi nhà chưa chắc đã an toàn. 

Chúng tôi, cả 4 người đều rơi nước mắt, nghẹn lời 

không nói trọn được một câu cảm ơn, tạm biệt những người 

đã nuôi mình, đã không sợ nguy hiểm, đêm ngày bảo vệ 

mình an toàn đến phút này. 

15h00 

Nỗi lo của bà con là đúng. Vừa ra khỏi ngõ, Mạnh Việt 

đã bị một tên côn đồ "lên gối". May có người kịp đỡ cho Việt. 

Ra đến sân kho, và cho đến khi lên xe, chúng tôi người thì bị 

đánh, người thì bị giật tung khuy áo, người thì bị túm ngực 
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doạ nạt, một đám người ùa đến cướp giật tài liệu, băng ghi 

âm của chúng tôi. 

Gắng lắm chúng tôi mới lên được chiếc xe U-oát của 

những người đến giải  vây. Còn chiếc xe của chúng tôi bị 

phá phải để lại. 

16h20 

Xe chạy trong bụi đỏ trung du và nắng chiều oi ả. Bốn 

chúng tôi không ai nói một lời, trong lòng nhói lên nỗi đau và 

nỗi buồn vô hạn. Phải, trước chuyến công tác này, trong anh 

em chúng tôi không ai có thể nghĩ rằng, giữa thanh niên 

bạch nhật và trong những tháng năm này, ở một miền quê 

mà như người ta nói "đã bình yên", vẫn còn những người, 

bằng mọi thủ đoạn, nhẫn tâm trấn áp nhà báo, hòng bưng 

bít, bóp méo, xuyên tạc sự thật. 

Thực tế thật phũ phàng... Chắc những người dân ở đây 

còn khổ hơn nhiều. 

                                                                         Đào Hoá 
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SỔ TAY PHÓNG VIÊN: 

 
Một cuộc họp báo 

không tiền - khoáng hậu 
 

(Phụ trương số đặc biệt báo Tuần tin tức tháng 12-1989) 

 

Giữa năm 1986, những cánh rừng cao su lay động - cây 

cao su kêu cứu - cuộc đấu tranh chống tiêu cực ở miền 

đất vốn có truyền thống kháng chiến vô cùng oanh liệt 

này được châm ngòi. 

 

"Ngòi nổ" bắt lửa từ Tổng hành dinh cây cao su. Đó là 

sự kiện Ngô Văn Định, phó giám đốc Công ty phục vụ đời 

sống Tổng cục cao su, ngày 15/8/1986 đột ngột bị đưa lên ô 

tô đi "kiểm tra sức khoẻ" ở bệnh viện tâm thần Biên Hòa, 

trong lúc anh đang làm việc với cán bộ thanh tra Nhà nước. 

Từ đó anh trở thành một người điên - nói theo cách êm tai 

hơn anh là người "bệnh tâm thần"! 

Thư của Ngô Văn Định gửi Bộ Y tế khiếu nại về "căn 

bệnh hiểm nghèo" được công khai đăng trên báo chí. Rồi 

nhiều bài báo khác với các tựa đề như: "Không thể để công 

nhân cao su sống như vậy"; "Cây cao su kêu cứu"; "Một 

giám đốc ngang ngược lộng hành"; "Một cách sử dụng cán 
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bộ trái với đường lối của Đảng"... cũng được công khai đăng 

báo...  

Những phản ứng quyết liệt đối với báo chí bắt đầu ngay 

từ "đại bản doanh" cây cao su khi người ta tuyên bố thẳng 

thừng rằng phải dập những "đám cháy" rừng cao su này 

ngay tức thì. Thế là ngày 3/11/1986, Tổng cục Cao su đã tổ 

chức một cuộc họp báo tại Công ty cao su Dầu Tiếng mà 

sau này người ta coi đây là cuộc họp báo "không tiền - 

Khoáng hậu".  

Cuộc họp này do đích thân Tổng cục trưởng chủ trì, có 

mặt đầy đủ cán bộ lãnh đạo, các chuyên viên thuộc các ban, 

phòng chức năng Tổng cục. Người ta đặc biệt chú ý đến hai 

nhân vật Nguyễn Hộ, giám đốc nông trường Ya-nhin và 

Nguyễn Chí Đức, giám đốc nông trường Tân Biên, những 

con người quá lọ lem, nhưng lại được ném ra sân khấu 

chính trị từ bàn tay Tổng cục trưởng (chỉ ít tháng sau họ đều 

lãnh án từ 7 đến 8 năm tù giam). Cuộc họp có đại diện kinh 

tế và ba phóng viên nước ngoài tham dự. Báo chí Trung 

ương, thành phố Hồ Chí Minh và địa phương cả thảy 40 

người, ai nấy ngồi theo đúng chỗ quy định. Báo Lao Động có 

hai giấy mời không rõ vô tình hay hữu ý ngồi đối diện với 

Tổng cục trưởng. Khi vô phòng họp có công an mặc sắc 

phục xét giấy tờ, cái trò lố bịch này bị phản ứng và dẹp bỏ 

ngay. 
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Sau lời khai mạc của Tổng cục trưởng, người ta giới 

thiệu quan khách. Mọi người còn đang ngơ ngác thì những 

con "cò mồi" đã nhanh nhảu nêu ngay những câu hỏi về việc 

báo Lao Động đưa lên báo những tiêu cực ở Tổng cục cao 

su như vậy đúng hay sai? ,Tổng cục trưởng lúc đó rất đại 

ngôn mà tuyên bố rằng: "Ai hỏi cứ hỏi, Tổng cục sẽ trả lời 

hết ráo đừng có như báo Lao Động - chúng tôi xây dựng 

CNXH, họ cũng xây dựng CNXH, chớ đâu có hai thứ 

CNXH". 

Trong trường hợp đó buộc phóng viên báo Lao Động 

phải lên tiếng rằng Tổng cục Cao su đã hành động không 

đúng nội dung ghi trong giấy mời là đến dự họp báo nhân 

dịp kỷ niệm liên doanh hợp tác giữa ngành cao su Việt Nam 

và Liên Xô, chứ không phải để phân xử đúng sai giữa báo 

Lao Động và Tổng cục Cao su. Nhưng người ta cứ thay 

nhau lên diễn đàn phản bác, đả kích báo chí. Phóng viên 

TTXVN lên diễn đàn biểu lộ sự đồng tình với báo Lao Động 

và yêu cầu Tổng cục trưởng không nên đi xa hơn ý nghĩa 

của cuộc họp báo này. Vừa dứt lời thì Vụ trưởng tài vụ Tổng 

cục cao su lại lớn tiếng chứng dẫn những số liệu để biện 

minh rằng phần đúng thuộc về chủ nhà. Phóng viên báo Lao 

Động lúc đó buộc phải cướp microo và tuyên bố rằng Tổng 

cục trưởng đã sa đà và yêu cầu dừng lại ở điểm xuất phát. 

Cả hội trường im lặng hồi lâu. Đồng thời Tổng cục trưởng 

lúc đó thấy "tiến thoái lưỡng nan" bèn lừ mắt ra lệnh cho cấp 

dưới của mình lui về chỗ. 
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Không khí cuộc họp từ chỗ căng thẳng trở nên rời rạc, 

người ta quay trái, quay phải nói chuyện phiếm với nhau. 

Phóng viên hãng thông tấn TASS bỏ ra ngoài. Bữa tiệc hôm 

đó người ta cụng ly với Tổng cục trưởng một cách miễn 

cưỡng, chuyện trò cũng theo đúng nghi thức ngoại giao. Và 

lúc chia tay hơn một trăm đại biểu, quan khách phóng viên 

không có quà tặng một cappông titsuylen như đã ngầm 

thông báo trước.  

Từ đó về sau không tính được có bao nhiêu chuyến bay 

ra Bắc và Nam của những người lãnh đạo ngành Cao su. 

Chỉ tới khi các "cánh cửa" của Hà Nội đóng chặt và lúc Đoàn 

thanh tra ở đây thì "quả bóng cao su" ấy mới thực sự xì hơi. 

Khi "quả bóng cao su" bị rạn, để lộ quá nhiều lỗ thủng 

thì không có thứ nhựa nào vá nổi, kể cả loại nhựa đặc hiệu 

như Mittơ lanh! 

                                                                          Văn 

Nhàn 
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THƯ PHÓNG VIÊN: 

 

Thư phía Nam 

(Báo Văn nghệ số 28 14-7-1990) 

 

Thành phố Hồ Chí Minh 30 -6 - 1990  

Anh B. kính mến! 

Tôi rất mừng là nhận được hồi âm của anh. Nhưng 

đáng tiếc, do hồi âm hơi chậm nên có những thông tin trao 

đổi đã bị lạc hậu. Thật tình mà nói là như vậy, mong anh 

thông cảm, chúc anh khoẻ và làm ăn tấn tới. 

Anh B. ạ, có lẽ như anh đã biết sang tháng 6 này tình 

hình kinh tế chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

phía Nam ngày càng phức tạp hưon. Phức tạp về chiều sâu 

của vấn đề. Bão táp tín dụng có vẻ đang yên nhưng thực 

chất là sự yên ắng giả tạo. Nó đã làm cho hệ thống ngân 

hàng mét mặt tiến thoái lưỡng nan, vay không dám cho vay, 

huy động không dám huy động. Các đơn vị kinh tế quốc 

doanh do trước đó không chơi nổi với các ông chủ ngân 

hàng Nhà nước nên đã vội vã "kết bạn" với các loại tín dụng 

ma mà kết quả là cho đến bây giờ chưa kịp hoàn hồn, tiền 

đã mất tật vẫn còn mang! 
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Giá vàng dâng nhanh khủng khiếp, đầu tháng mới 230 

ngàn, cuối tháng đã 257 ngàn một chỉ. Trong lúc đó giá vàng 

trên thế giới tiếp tục hạ giá xuống dưới 350 USD trên ao-xơ. 

Một USD đầu tháng bán ra 4700 đến 5000, cuối tháng đã lên 

đến 6200 đồng Việt Nam. Vì sao có nghịch lý như vậy? Đó 

là câu hỏi làm điên đầu dân chúng. Hậu quả của cơn khủng 

hoảng tín dụng? Các đơn vị  kinh tế cầm nhiều đô-la để mua 

hàng? Đô-la tăng làm cho vàng tăng? v.v... Tất cả đều có 

thể! Cơn sốt vàng, đô-la đã bồi thêm vào vết thương tín 

dụng cũ một đòn nặng nề. Công nghiệp quốc doanh tiếp tục 

khó khăn, nhiều nhà máy, xí nghiệp tiếp tục khó khăn, nhiều 

nhà máy, xí nghiệp tiếp tục giãn người. Điển hình là các 

ngành dệt, may mặc, da, giấy... Các công ty tư doanh số 

phận cũng chẳng khá gì hơn, rất nhiều công ty thành lập 

chưa kịp "thi thố tài năng" đã vội vã trả lại giấy phép. 

Tình hình văn hoá văn nghệ tháng sáu không được náo 

nhiệt như tháng năm mà diễn ra có phần nặng lẽ. 

Nhân ngày Nhà báo Việt Nam (21- 6), ngoài tất cả các 

báo chí kỷ niệm cho chính mình, thì các cơ quan ban ngành 

khác cũng tha thiết mời các nhà báo đến dự lễ kỷ niệm do 

chính họ tổ chức. Ví dụ: riêng ngày 21-6, không tính các 

cuộc họp mặt do Thành uỷ và UBND Thành phố tổ chức, đã 

có nhiều đơn vị mời các nhà báo đến dự như: UBND huyện 

Củ Chi, Sở Văn hoá Thể thao v.v... 
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Các rạp hát, rạp chiếu bóng người xem thưa thớt vì mấy 

lý do: sức hút quá lớn của Mun-đi-an 90 (đến nỗi nạn mại 

dâm, trộm cướp thời kỳ này cũng giảm). Mưa nhiều, khá dai 

dẳng và chất lượng sân khấu, điện ảnh sút giảm trầm trọng. 

Về văn học, dư luận độc giả xôn xao chú ý mấy hiện 

tượng sau: một là cuốn sách nhớp nhúa Đêm mờ sương (Ân 

oán giang hồ) của hai anh em Phạm Kim Anh (tác giả), 

Phạm Dũng (biên tập) do Sở Văn hoá - Thể thao Khánh Hoà 

lưu hành. Hai là việc thu hồi Tạp chí Sông Hương số 4, công 

chúng chưa được thông báo đầy đủ lý do thu hồi. Ba, tác giả 

Trần Văn Tuấn lại vừa cho ra một tiểu thuyết mới Kẻ lang 

thang dày 300 trang do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. 

Sách chưa ráo mực thì các "đầu nậu" sách đã giành giật 

nhau mua. 

Đây là khâu khó nhất của các nhà văn hiện nay. Dư 

luận bạn đọc cho rằng Kẻ lang thang là một cuốn sách hay 

và lạ, của một tác giả viết nhanh nhiều. Các báo xuất bản ở 

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đều giảm số 

lượng phát hành tờ chính thức, bên cạnh đó lại tăng thêm 

các phụ trương về Mun-đi-an. 

Thị trường sách thành phố vẫn tiếp diễn tình trạng hàng 

năm. Phần lớn sách văn học chính thống tiếp tục ế. Các loại 

sách bán chạy kỳ trước này đã chững lại. Dọc khăp các 

đường phố, các ki-ốt sách hạ giá, đại hạ giá chăng đầy. Thơ 

hầu như vắng bóng trên các giá sách. Số lượng tác giả in 
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thơ cũng giảm hẳn. Tóm lại cho đến nay bao tử của độc giả 

đã căng ứ các loại sách, bất kỳ sách gì cũng đều rất khó 

phát hành. 

Về Tuần báo Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, sau 

khi số lượng phát hành có gia tăng ở phía Nam, rất nhiều 

độc giả đã trực tiếp góp ý cho báo là: 

Báo Văn nghệ là một tờ báo có lượng độc giả chọn lọc 

ổn định vì vậy những quan tâm của độc giả đối với báo hết 

sức nghiêm túc và cần thiết. Trong thời gian qua, báo đã cải 

tiến được cả nội dung lẫn hình thức nhưng để có nhiều độc 

giả hơn báo cần phải in và trình bày đẹp hơn nữa. Trang văn 

xuôi mặc dù khá nhưng dung lượng nhiều khi quá dài, nếu 

dài, nếu dài quá nên chia làm nhiều kỳ. Bởi lẽ bây giờ người 

đọc có quá nhiều báo trong lúc thời gian công việc không 

cho phép đọc chậm, nên người ta chọn những cái gì có thể 

đọc ngắn, bổ ích. 

Để bớt đơn điệu và đúng nghĩa "báo", báo cần tăng 

phần tin, nhất là phụ trương cuối tháng. 

Bên cạnh đó một yếu tố cực kỳ quan trọng là khâu phát 

hành của báo còn chậm: báo ra thứ bảy mà thứ tư, thứ năm 

mới đến tay độc giả. Phải cải tiến công tác phát hành thì số 

lượng phát hành mới có thể tăng lên và thời gian phát hành 

mới nhanh được. 

Anh B. ạ, một tháng quả có nhiều điều để nói với nhau, 

nhưng tất cả chúng ta đều rất bận trong một tốc độ sống 



Đức Dũng 

 

 324 

như thế này. Tạm biệt anh, chúc anh khoẻ, bền vững và làm 

ăn phát đạt. Mong được anh hồi âm ngay tức khắc! 

                                                      Thân ái! 

                                                 Nguyễn Hưng 

 

 
Thành phố Hồ Chí Minh 

những ngày giáp tết Nhâm Thân 
                                        

(Báo Văn nghệ số 8, 22-2-1992) 

Anh B. Kính mến! 

Thông thường mọi năm, những ngày này sáng mai mở 

cửa sổ là tôi đã cảm thấy tết. Thế mà năm nay thật là lạ, đã 

hai mươi tháng chạp mà thành phố cứ như người đi xa chưa 

có ý định quay về nên chưa thấy sửa soạn hành trang gì. 

Nhà tôi ở sát chợ Bến Thành - Trung tâm thương mại lớn 

nhất thành phố, nơi được hưởng xuân sớm hơn mọi công 

dân khác của thành phố chút đỉnh, thế mà năm nay lại có 

cảm giác bị thiệt thòi: các ki-ốt hàng tết bày thưa thớt rụt rè, 

hoa trăm màu giờ này hình như chưa nở, lại không nghe 

tiếng pháo đốt nóng ruột của trẻ con như lệ thường. Năm 

ngoái, giờ này vỉa hè các phố chính đã âm ỉ cơ man nào là 

hoa và người bán hoa.  
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Trong lúc đó, nếu như chỉ để làm căng cơ học cái dạ 

dày (không tính ngoại thành) thì tình hình lương thực Thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tương đối ổn, dẫu 

vừa qua những trận lụt và rầy nâu kinh thiên động địa. Giá 

gạo vẫn ngủ ngon ở mức giá từ 2000 đến 2600 đồng trên 

ký, trừ gạo đặc biệt nàng Hương. Thực phẩm các loại, các 

đơn vị quốc doanh và tư nhân cung cấp đủ cho thành phố và 

giá tương đối bình ổn. Thế nhưng, tết hương hoa là chính 

chứ đâu phải chỉ ăn. Các loại mứt bánh rồng rắn ồ ạt chất 

ngất giá. Một trăm phần trăm bánh mứt đều tối thiểu tăng 

gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Có những loại mứt như mứt 

me tăng trên hai lần, giá từ hai mươi đến ba mươi ngàn 

đồng một ky-lô. Vải vóc và tiệm may tràn ê hề nhưng sức 

mua không là bao. Ấy vậy mà tiền công may đồ tết đắt muốn 

tắt thở. 

Ba mươi hai ngàn đồng một cái quần, những tiệm nổi 

tiếng còn hơn. Tiền may như vậy hoá ra đắt hơn nhiều tiền 

vải! 

Cơn sóng thần giá vàng, đô-la đã tạm rút nhưng vẫn cố 

thủ ở mức cao nhất từ trước đến nay. Đô-la có lúc lên đến 

trên mười bốn ngàn, nay vẫn ngấp nghé trên dưới mười hai. 

Vàng đỉnh cao trên sáu trăm ngàn, nay thập thò năm trăm ba 

đến năm trăm tư một chỉ. Giá vàng và đô-la như vậy, lạm 

phát kinh tế, do hàng ngoại nhập lậu cùng cơn chảy máu 

vàng và ngoại tệ hoành hành. Hàng chục, thậm chí hàng 

trăm triệu đô-la đã được tuôn ra bằng đủ khoé mỗi năm (mà 
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điển hình là vụ qua đường Tân Sơn nhất của một băng buôn 

lậu, trong đó nhân viên xuất nhập cảnh đóng vai trò then 

chốt).  

Hàng ngoại tuy có bị đẩy lùi hoặc biến mất như hàng 

nhựa, da, dệt, bia, nước giải khát... nhưng vẫn rất nhiều 

"anh chị" khác chễm chệ thiếu đường úng lụt thị trường. 

Điều rất buồn cười là hàng nội - một số mặt hàng đứng 

vững, nhưng đứng trong tư thế có đối thủ cũng vững vàng 

không kém nhơn nhơn thách thức bên cạnh: Bia lon Sa-

muy-gen giá ngày 23/01 là 145 ngàn đồng một thùng thì bia 

33 cũng vậy. Thuốc lá Sài Gòn xanh 6000 đồng một gói 

trong lúc Jét chỉ 5400. Craven nội 7200 mà "em" ngoại màu 

nâu chỉ có 5500 đồng. Thế thì tội gì không hút thuốc ngoại 

cho nền kinh tế quốc gia đỡ hơn, vừa lợi dân vừa ích quốc?  

Thị trường hàng hoá đã thế mà thời tiết Thành phố Hồ 

Chí Minh cũng lạ không kém. Câu hát "Em ở trong này 

không có mùa đông" năm xưa bây giờ hoá ra sai bét. Quái lạ 

là giáp tết năm nay, trời bỗng dưng lạnh thật thà. Các cụ già 

thượng thọ có lẽ lần đầu tiên sau bao năm có dịp chất hết áo 

ấm vào người. Đêm về và bình minh tới, cả thành phố có dịp 

trưng áo rét. Nhất là thanh nữ. Thế nhưng, lạnh thế mà mực 

nước trong lòng hồ Trị An thi thoảng lại phải báo động. Cái 

đó mới là lạ hơn! Một công trình tầm cỡ thế mà tầm tầm đến 

thế. Đến nỗi có một "nhà thơ" đã vội thốt lên bằng thơ: "Từ 

ngày có điện Trị An - đèn dầu lại thắp sáng càng hơn xưa". 

Và quả là thành phố lại càng tăng số ngày cắt điện trong 
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tuần, hôm trước hai nay ba, không biết mai là mấy? Khốn 

khổ nhất là các nhà máy xí nghiệp với nhu cầu điện năng 

lớn, có nhà máy đã phải cho công nhân nghỉ năm mươi 

phần trăm để hưởng lương bảy mươi phần trăm vì thiếu 

điện. Giá cả, điện đóm với thời tiết. Nhất là không gian của 

những người lao động nghèo. Làm gì cho ra tiền? Câu hỏi 

này phát ra từ miệng kẻ khó đã đành. Nhưng kẻ khôn cũng 

không là điều lạ. Một giám đốc cỡ bự, một nhà kinh doanh 

xuất nhập khẩu đã tâm sự cùng tôi: "Ông tính, ví dụ đầu năm 

vay một triệu đô-la với giá chuyển đổi thị trường là bảy, tám 

ngàn, cuối năm đô-la đã như ngựa bất kham lồng lên mười 

ba mười bốn ngàn, tức tăng trên dưới năm mươi phần trăm. 

Vậy tôi hỏi ông, thời buổi này trừ buôn lậu ra, làm gì đi buôn 

cho có lời, không cần nhiều, chỉ cần mươi mười lăm phần 

trăm?" 

Tôi không biết phải trả lời thế nào về cái tâm sự của ông 

ta, bởi tôi không phải là nhà kinh tế. Bên hông tôi tiếng búa 

máy giọt thình thịch suốt ngày suốt đêm cho một khách sạn 

mười bốn tầng, sáu trăm phòng tiện nghi cỡ bốn sao với 

tổng số vốn đầu tư mấy chục triệu đô-la Mỹ. Liệu tiếng búa 

khẩn thiết này, tiếng búa hơi chậm trễ do hàng trăm chuyện 

bà dăn leo lẻo quanh nó kìm giữ, có phải là câu trả lời cho 

ông giám đốc kia không? 

Anh B. ạ, năm hết tết đến nói chuyện vui ai nhắc chuyện 

buồn!. Ở đây tôi không muốn vẽ một bức tranh màu xám của 

thành phố mà tôi muốn tâm sự thật về cái tôi thấy, tôi ngẫm. 
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Tôi nghĩ, ta đang tập sống trong cơ chế kinh tế thị trường, 

nên đời sống kinh tế biến động liên tục. Cái không khí tết 

Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung có 

thể hiểu như vậy được không? 

                                                                 Nguyễn Hưng                                                    

 

 

Tư duy máy lạnh                          

                       (Báo Sài Gòn giải phóng Thứ bảy , 25/5/1996) 

Hà Nội, tháng 5-1996 

Các anh chị thân mến! 

Những đợt mưa dầm cuối cùng của mùa xuân đã chấm 

dứt. Hà Nội đang sắp sửa vào hè. Giã biệt mùa xuân bằng 

màu trắng của hoa loa kèn và cúc đại đoá, bằng màu lá non 

của dâu da xoan, của cơm nguội, xà cừ, bàng, sấu và vô số 

cây cối được trồng ở hầu hết các vỉa hè và vườn hoa Hà 

Nội, bằng cả màu vàng còn sót lại của những đám lá rụng 

tơi bời trong gió tháng năm. Những ngày thiếu nắng kéo dài 

từ đông sang xuân, đã trở thành những ngày cũ. Bắt đầu 

ngày mới, đốm nắng và bóng râm, oi bức và mát rượi, mây 

trôi cuồn cuộn và mặt trời chói mắt, bắt đầu của váy mỏng 

và áo cụt, những cặp chân trần và bờ vai trần thiếu nữ và 

cũng bắt đầu của những giọt mồ hôi đầm đìa vì...nóng... 
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Vào hè, lại vào mùa khát. Để chuẩn bị giải khát cho 

tháng nóng, Hà Nội tràn ngập hoa quả, đồ uống Sài Gòn và 

của ngoại nhập. Mới chỉ hè năm trước thôi, muốn ăn một trái 

sầu riêng hay măng cụt gần như là cả một ước ao, bây giờ 

thì... Dãy bán hoa quả ở chợ Hôm, chợ Cửa Nam, Kim Liên, 

Hàng Bè, Đồng Xuân, Ngọc Hà v.v... thứ gì chẳng có. Cô 

hàng hoa quả đầu chợ Hàng Bè có riêng một máy điện thoại 

di động để giải quyết một cách nhanh nhất yêu cầu của 

khách hàng, bạn hàng, tiện hết chỗ nói. Dưa Philippines, Đài 

Loan 30.000đ/kg, nho Pháp 75.000đ/kg, mận Mỹ 

90.000đ/kg, ăn một quả mận mất 12.000đ (vì một quả mận 

Mỹ nặng tới gần lạng rưỡi) tóp tép vài miếng là hết, chẳng 

nhằm nhò gì! Nửa cân nho Mỹ 40.000đ vặt qua vặt lại hết 

liền. Ăn xong ngọt quá lại càng khát thêm, phải đi uống cái gì 

đó. Kem Mỹ 31 mùi phố Ngô Quyền nhé, 50.000đ/ly! Lại 

ngọt quá, rẽ đại vào ngõ Tràng Tiền, xúc miệng bằng một 

cốc trà Lipton trong quán Mái lá mất có 9.000đ (!). Thật giản 

tiện! 

Nhớ trưa qua, tôi mời cô bạn gái giải khát món mơ đặc 

sản chùa Hương, nàng gạt phắt: "Em ứ ăn mơ"! Tôi lúng 

túng nhìn nàng cười ngỏn nghẻn: "Em... ăn kem". Thế đấy. 

Mới năm ngoái, những quán kem trái dừa Trà My 10.000đ 

nay chẳng còn hấp dẫn. Tiệm kem Bốn Mùa lừng danh đất 

Hà Thành thấy đóng cửa cả tuần nay, có kẽ vì ế độ. Người 

Hà Nội năm nay đua nhau đi ăn kem ngoại quốc. Vậy thì đến 

tiệm kem Pháp Fanny 4 đô một ly? (Cả hai tiệm kem Tây 
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này đều nằm trên phố Lý Thái Tổ, "kẹp" Bốn Mùa vào giữa). 

Suy đi tính lại cuối cùng tôi lại đưa nàng đi ăn kem Mái lá, 

nàng thật dễ tính, chẳng ăn uống gì nhiều, chỉ kêu mỗi một 

ly kem đảo nổi hai mươi lăm ngàn! Đón ly kem đảo trắng 

hồng, bồng bềnh mỉm cười. Nhìn nàng vừa ăn kem vừa 

nghịch cây dù, tôi thấy cách giải khát của nàng thanh lịch 

xiết bao! Ôi. mùa hè Hà Nội đến sớm làm chi để tôi hồi hộp 

như thế này!... 

Các anh chị thân mến! Ai cũng sợ nóng Hà Nội, nhưng 

tháng này Hà Nội chưa nóng lắm. Bao giờ bằng lăng tím 

mãn hoa, cây dâu da xoan kết trái, cây phượng vĩ gay gắt 

cái màu đỏ toàn thể và những quả sấu non bắt xuất hiện 

trên mẹt của những bà bán rau dạo.  

Bao giờ tiếng ve chói chang con đường Lò Đúc, vườn 

hoa non trăm tuổi Pasteur, công viên vắng vẻ Bách Thảo và 

những đại lộ cây rợp xanh Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, 

Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà 

Trưng v.v... Còn bây giờ cái nắng đầu mùa tuy có khó chịu 

một chút nhưng vẫn còn làm người ta nghĩ đến khí hậu Sài 

Gòn, nghĩa là nóng vừa thôi, kiểu ―Nắng Sài Gòn anh đi mà 

chợt mát‖.  

Thế nhưng... người Hà Nội vốn hay lo xa. Các cửa hàng 

bán quạt máy và đồ điện lạnh bắt đầu nhộn nhịp từ tháng 

trước. Toshiba nhé, Sanyo, Electrolux, Samsung, Daewoo 

nhé, và thêm cho mùa hè này là các sản phẩm của Mỹ và 
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Italy: second-hanhd vẫn còn bán chạy nhưng nó đã bắt đầu 

tìm đường về quê. Vĩnh biệt quạt tai voi Liên Xô cũ, quạt 

cánh nựa mini ba mươi ngàn, quạt tự tạo bằng dinamo xe 

đạp. Mùa hè này nội tình dân xuất hiện đang thay thế tư duy 

quạt bàn, như hai mươi năm trước tư duy quạt bàn thay thế 

tư duy quạt tay vậy!... 

Các anh chị thân mến. Ngày xưa mùa Đông Hà Nội cho 

ta thấy nhiều điều. Bây giờ lại chính là mùa Hè. Bởi lẽ ngày 

nay cái nóng đắt tiền hơn cái rét, cái uống đắt tiền hơn cái 

ăn (mà mùa Hè thì uống nhiều ăn ít). Liệu những kẻ "tư duy 

quạt bàn" có vấn đề" với mùa Hè không? Và cả giới "tư duy 

quạt tay" vẫn còn là một thành phần đáng kể ở Hà Nội đang 

hàng ngày mải miết đẩy xe thồ than lên dốc cầu Long Biên, 

kẽo kẹt chở những sọt đồ gốm, những rổ, rá, dần, sàng, chổi 

lúa, chổi que kết lại cồng kềnh trên những chiếc xe đạp trần 

trụi, cà tàng dưới cái nắng hè độc chiêu Hà Nội, họ có như 

tôi? 

Nói tóm lại, Hà Nội đã vào Hè. Mặt trời mọc bên kia 

sông Hồng từ lúc 5 giờ 30 sáng và lặng xuống sau dãy núi 

Ba Vì vào lúc 6 giờ 30 chiều. Những ngày Hè mênh mông, 

đầy ắp sự sống, công việc, nhọc nhằn và hạnh phúc, những 

ngày ấy đang đến. Có phải thế không, các anh các chị? 

Thân mến! 

                                                 Dương Thụ 
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